
Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe vaø Moâi tröôøng lao ñoäng, soá 4,5&6-2013 1

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Môc lôc

Toång Bieân taäp:
TS. Ñoã Traàn Haûi

Phoù Toång Bieân taäp:
ThS.Nguyeãn Quoác  Huøng

Thieát keá myõ thuaät: 
Ñöùc Chính

Giaáy pheùp soá: 
1367/GP-BTTTT
Caáp ngaøy:
31/07/2012.

Toøa soaïn vaø Trò söï:
Soá 216 Nguyeãn Traõi (Km 9) -
Thanh Xuaân - Haø Noäi.
ÑT:  (04) 35540492.

(04) 35540491.
Fax: (04) 35542901.
E-mail: cipt-nilp@vnn.vn

AÛnh bìa 1: Đức Chính

In 400 cuoán taïi Xöôûng in Ñöùc Huy

Gi¸: 10.000 ®ång.

Taïp chí Hoaït ñoäng
Khoa hoïc - Coâng ngheä

Sè 4,5&6 - 2013

isSN 1859-0896

  Coâng boá caùc keát quaû nghieân cöùu KH-CN trong nöôùc  

1 Moät soá keát quaû nghieân cöùu veà moâ hình veä sinh 
moâi tröôøng vaø chaêm soùc söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng 
noâng nghieäp  
Some research results on models of environmental 
sanitation and health care for workers in agriculture 

GS.TS. Leâ Vaân Trình 3 

2 Nghieân cöùu xaây döïng quy trình thöïc nghieäm ñaùnh 
giaù taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng nhieät aåm ñeán traïng 
thaùi taâm sinh lyù ngöôøi lao ñoäng trong phoøng thí 
nghieäm nhieät aåm 
Research to develop an experimental procedure 
on the impact assessment of thermal environment 
to physiological state of workers in thermal 
laboratory 

PGS.TS. Nguyeãn Ñöùc Hoàng 10 

3 Nghieân cöùu cheá taïo thieát bò xöû lyù oâ nhieãm khoâng 
khí treân cô sôû xuùc taùc quang hoùa 
Research to manufacture air cleaning devices on 
the photo-catalysis basis 

TS. Leâ Thanh Sôn  
(Vieän Coâng ngheä moâi tröôøng) 

18 

 

4 Nhaän daïng caùc taùc nhaân gaây bieán ñoåi khí haäu 
phaùt sinh töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp. 
Identification of the factors causing climate change 
arising from industrial operations 

ThS. Nguyeãn Trinh Höông 23 

5 Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp khoa hoïc coâng ngheä 
giaûm thieåu caùc taùc nhaân gaây bieán ñoåi khí haäu phaùt 
sinh töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp. 
Proposing some scientific and technological 
measures to reduce the factors causing climate 
change arising from industrial operations 

ThS. Nguyeãn Trinh Höông 31 

6 AÛnh höôûng cuûa phöông phaùp tieàn xöû lyù buøn thaûi 
sinh hoïc cuûa nhaø maùy bia ñeán saûn phaåm leân men 
vi khuaån Bacillus thuringiensis  
Effects of pretreatment method for biological 
sludge of breweries on Bacillus thuringiensis 
fermentation products 

PGS.TS. Taêng Thò Chính  
(Vieän Coâng ngheä moâi tröôøng) 

38 

7 Nghieân cöùu möùc tieáng oàn tieáp xuùc cuûa coâng nhaân 
moät soá ngaønh coù möùc oàn cao ñeå xaây döïng döï 
thaûo tieâu chuaån TCVN veà phöông phaùp ñaùnh giaù 
möùc tieáng oàn tieáp xuùc 
Studying exposure noise levels of workers in 
some sectors existing high noise levels in order to 
develop a draft Vietnamese standard on the 
method of noise exposure assessment 

KS. Nguyeãn Thò Quyønh Höông 46 



2 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe vaø Moâi tröôøng lao ñoäng, soá 4,5&6-2013

K�t qu� nghiên c�u KHCN

8 Nghieân cöùu thöïc nghieäm naâng cao hieäu quaû loïc buïi cuûa xyclon.
Experimental study for increasing the dust removal efficiency of 
cyclones. 

KS. Traàn Huy Toaøn 56

9 Ñaùnh giaù söï taùc ñoäng toång hôïp cuûa vi khí haäu leân caûm giaùc 
nhieät cuûa coâng nhaân taïi caùc cô sôû nhöïa phía nam. 
Assessing the combined effects of micro-climate to thermal 
sensations of workers at plastic manufacture enterprises in the 
South. 

ThS. Ngoâ Thò Mai 64

10 Nghieân cöùu xaây döïng heä thoáng côõ soá quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng 
cho nöõ coâng nhaân lao ñoäng phoå thoâng  
Research to develop the size system of protective clothing for 
female unskilled workers 

ThS. Nguyeãn Thò Thanh 
Huyeàn 

70

11 Khaûo saùt ñieàu kieän moâi tröôøng lao ñoäng nhaân vieân traïm thu phí 
giao thoâng vaø ñeà xuaát bieän phaùp caûi thieän 
Surveying working environment conditions of staff in traffic ticket 
stations and proposing improved measures 

CN. Phaïm Thaùi Kim Vy: 79

12 Hieän traïng ñieàu kieän – moâi tröôøng laøm vieäc vaø tình hình söùc 
khoûe cuûa ngöôøi lao  ñoäng cheá bieán haït ñieàu – cheø – caø pheâ – vaø 
traùi döøa ôû phía nam. 
Status of working environment conditions and workers’ health in 
processing cashew nuts, tea, coffee and coconut in the South 

TS. Phaïm Tieán Duõng: 85

13 AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng nhieät khi maëc quaàn caùo baûo hoä lao 
ñoäng qua thang ñaùnh giaù caûm giaùc nhieät chuû quan taïi phoøng thí 
nghieäp nghieät aåm  
Effects of thermal environment on workers wearing protective 
clothing through rating scale on their thermal subjective 
sensation in thermal laboratory   

TS. Phaïm Thò Bích Ngaân 88

14 Hoà sô döõ lieäu veà tieáng oàn, beänh ñieác ngheà nghieäp, vaø caùc giaûi 
phaùp kieåm soaùt tieáng oàn trong ngaønh coâng nghieäp vaät lieäu xaây 
döïng 
Database on noise, occupational deafness and noise control 
measures in building materials industry 

Nguyeãn Hoaøng Phöông 95

  Trao ñoåi-Baøn luaän 

15 Moâi tröôøng vaø ñieàu kieän laøm vieäc chieáu chuïp X.Quang taïi caùc 
cô sôû y teá 
Environment and working conditions of X-ray radiography in 
health facilities 

PGS.TS. Leâ Khaéc Ñöùc  
(Hoäi ATVSLÑ) 

108

16 Choáng noùng cho ngöôøi lao ñoäng – moät bieän phaùp caûi thieän ñieàu 
kieän lao ñoäng maõi mang tính thôøi söï ôû caùc tænh phía nam. 
Heat control for employees - a measure to improve working 
conditions always topical in the Southern provinces 

TS. Phaïm Tieán Duõng 113

 



Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2013 3

1. Ñaët vaán ñeà

Maëc duø coâng taùc
quaûn lyù oâ nhieãm
moâi tröôøng ôû Vieät

Nam trong nhöõng naêm gaàn
ñaây ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng tieán
boä vöôït baäc, ôû ñoù moâi tröôøng
soáng cuûa ngöôøi daân ñoâ thò ñaõ
ñöôïc caûi thieän. Tuy nhieân,
nhöõng baát caäp vaãn coøn toàn taïi,
nhaát laø nhaän thöùc cuûa moät boä
phaän coâng chuùng chöa cao.
Ñieàu naøy treân thöïc teá laøm suy
giaûm naêng löïc quaûn lyù oâ
nhieãm moâi tröôøng ôû nöôùc ta.
Thaùng 9 naêm 2012, Thuû
töôùng Chính phuû ñaõ ra Quyeát
ñònh soá 1216/QÑ-TTg pheâ
duyeät Chieán löôïc BVMT ñeán
naêm 2020 vaø taàm nhìn ñeán
naêm 2030, trong ñoù ñaõ neâu roõ
moät trong nhöõng quan ñieåm
chuû ñaïo laø “Baûo veä moâi tröôøng
laø traùch nhieäm cuûa toaøn xaõ
hoäi, laø nghóa vuï cuûa moïi ngöôøi
daân; phaûi ñöôïc thöïc hieän

thoáng nhaát treân cô sôû xaùc
ñònh roõ traùch nhieäm cuûa caùc
Boä, ngaønh, phaân caáp cuï theå
giöõa Trung öông vaø ñòa
phöông; keát hôïp phaùt huy vai
troø cuûa coäng ñoàng, caùc toå
chöùc quaàn chuùng vaø hôïp taùc
vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø
treân theá giôùi”.

Caùc giaûi phaùp naâng cao
naêng löïc quaûn lyù oâ nhieãm moâi
tröôøng caàn phaûi ñöôïc thöïc
hieän moät caùch ñoàng boä vaø vôùi
moät loä trình phuø hôïp. Vaán ñeà
ñaët ra ôû ñaây laø caàn coù moät
quyeát taâm chính trò cao hôn töø
caùc nhaø hoaïch ñònh chính
saùch, keát hôïp vôùi moät chöông
trình truyeàn thoâng saâu roäng ñeå
naâng cao nhaän thöùc cuûa
ngöôøi daân, nhaát laø nhöõng
ngöôøi soáng ôû noâng thoân veà
coâng taùc BVMT.

Trong khuoân khoå nhieäm vuï
khoa hoïc coâng ngheä cuûa Vieän
Nghieân cöùu KHKT BHLÑ, naêm

2011, Ñoaøn Chuû tòch TLÑ ñaõ
pheâ duyeät cho thöïc hieän nhieäm
vuï: “Ñieàu tra, ñaùnh giaù, toång
keát, xaây döïng caùc moâ hình veä
sinh moâi tröôøng vaø chaêm soùc
söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng trong
khu vöïc noâng nghieäp, ñeà xuaát
caùc giaûi phaùp nhaân roäng”.

Qua  keát quaû nghieân cöùu
caùc moâ hình VSMT trong khu
vöïc saûn xuaát noâng nghieäp cuûa
nhieäm vuï, coù theå khaúng ñònh
raèng, cuøng vôùi caùc nhieäm vuï
chính trò khaùc, caùc ñoaøn theå
chính trò – xaõ hoäi vaø xaõ hoäi
ngheà nghieäp ñaõ theå hieän vai
troø, traùch nhieäm cuûa mình
cuøng vôùi heä thoáng chính trò ñaõ
töøng böôùc thöïc hieän coù hieäu
quaû caùc noäi dung, nhieäm vuï
ñöôïc quy ñònh trong chieán
löôïc, cuï theå:

- Thöù nhaát, ñaõ goùp phaàn
töøng böôùc taïo ra söï chuyeån
bieán maïnh meõ veà nhaän thöùc
vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi daân
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vaø coäng ñoàng xaõ hoäi veà
nhieäm vuï baûo veä moâi tröôøng.
Thoâng qua hoaït ñoäng tích
cöïc cuûa caùc caáp Hoäi, ñoaøn
theå ôû ñòa phöông vaø caùc toå töï
quaûn baûo veä moâi tröôøng ôû
khu daân cö ñaõ giuùp ñònh
höôùng nhaän thöùc vaø taïo söï
quan taâm, chuù yù cuûa ngöôøi
daân ñeán vieäc baûo veä moâi
tröôøng ôû nôi sinh soáng, trong
vieäc toå chöùc cuoäc soáng gia
ñình haèng ngaøy vaø nhöõng
hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh
doanh, chaên nuoâi, troàng troït,
ñaëc bieät laø nhöõng vuøng daân
cö coù ñoâng ñoàng baøo laø tín ñoà
caùc toân giaùo, ñoàng baøo daân
toäc thieåu soá.

- Thöù hai, thoâng qua caùc
hoaït ñoäng tuyeân truyeàn, vaän
ñoäng, giaùm saùt cuûa caùc caáp
Hoäi, ñoaøn theå ñaõ phaùt huy
quyeàn laøm chuû, naâng cao tính
tích cöïc, chuû ñoäng cuûa ngöôøi
daân trong vieäc tham gia  thöïc

hieän caùc chuû tröông, chính
saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa
Nhaø nöôùc cuõng nhö xaây döïng
caùc quy öôùc, höông öôùc cuûa
coäng ñoàng daân cö trong lónh
vöïc baûo veä moâi tröôøng; xaây
döïng yù thöùc traùch nhieäm, töï
giaùc trong baûo veä moâi tröôøng
vaø soáng thaân thieän, haøi hoaø
vôùi moâi tröôøng; söû duïng tieát
kieäm, coù hieäu quaû caùc nguoàn
taøi nguyeân, thieân nhieân ôû
coäng ñoàng daân cö.

- Thöù ba, goùp phaàn phaùt
huy vaø taêng cöôøng söï thoáng
nhaát haønh ñoäng giöõa caùc
ñoaøn  theå chính trò – xaõ hoäi vaø
xaõ hoäi ngheà nghieäp, söï phoái
hôïp ngaøy caøng hieäu quaû giöõa
ngaønh chuyeân moân, chính
quyeàn ñòa phöông vôùi caùc
ñoaøn  theå chính trò – xaõ hoäi vaø
xaõ hoäi ngheà nghieäp  trong vieäc
huy ñoäng toaøn xaõ hoäi tham gia
thöïc hieän Chieán löôïc baûo veä
moâi tröôøng quoác gia.

2. Kinh nghieäm ñuùc keát qua
caùc moâ hình coäng ñoàng
tham gia BVMT
2.1. Kinh nghieäm laøm toát
coâng taùc truyeàn thoâng

Kinh nghieäm thöïc teá cho
thaáy, vieäc tuyeân truyeàn, giaùo
duïc naâng cao nhaän thöùc, söï
hieåu bieát cho ngöôøi daân veà baûo
veä moâi tröôøng seõ taïo ra yù thöùc
traùch nhieäm vaø qua ñoù taêng
cöôøng naêng löïc cho coäng ñoàng.

Ñeå laøm toát coâng taùc naøy
tröôùc heát caàn cung caáp kieán
thöùc veà phaùp luaät baûo veä moâi
tröôøng, hieåu bieát veà moâi
tröôøng, tình traïng oâ nhieãm moâi
tröôøng ñang xaûy ra ôû ngay
chính ñòa baøn, nôi ngöôøi daân
sinh soáng vaø taùc ñoäng aûnh
höôûng cuûa oâ nhieãm moâi
tröôøng tôùi söùc khoeû con ngöôøi,
töø ñoù taïo ra yù thöùc traùch
nhieäm giöõ gìn vaø baûo veä moâi
tröôøng töø trong moãi ngöôøi ñeán
toaøn coäng ñoàng. 

Ñoåi môùi noäi dung, hình
thöùc coâng taùc tuyeân truyeàn veà
baûo veä moâi tröôøng phaûi tieán
tôùi xaây döïng chuaån möïc ñaïo
ñöùc cao ñeïp, coù nhöõng phong
tuïc ñeïp veà haønh ñoäng baûo veä
moâi tröôøng , tieát kieäm taøi
nguyeân trong ñôøi soáng haøng
ngaøy. Thoâng qua caùc phöông
tieän truyeàn thoâng nhö phaùt
thanh, truyeàn hình, baùo in,
pano, aùp phích, tôø gaáp, tranh
coå ñoäng... cuøng vôùi caùc hoaït
ñoäng tuyeân tuyeàn khaùc nhö
bieåu dieãn vaên ngheä, hoäi thaûo,
trieån laõm... ñeå chuyeån taûi
thoâng tin, thoâng ñieäp moâi
tröôøng tôùi caùc nhoùm ñoái töôïng
khaùc nhau. Hình thöùc toå chöùc

K�t qu� nghiên c�u KHCN
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naâng cao nhaän thöùc coäng
ñoàng caàn ña daïng, phuø hôïp
vôùi töøng ñoái töôïng coäng ñoàng
nhö thoâng qua caùc cuoäc trao
ñoåi, thaûo luaän chính thöùc hoaëc
khoâng chính thöùc, loâi keùo
coäng ñoàng tham gia vaøo
nhöõng söï kieän nhö ngaøy Moâi
tröôøng theá giôùi 5/6, ngaøy laøm
cho theá giôùi saïch hôn, giôø Traùi
ñaát… ñeå töø ñoù loàng gheùp coâng
taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán
kieán thöùc trong baûo veä moâi
tröôøng, taïo cô hoäi khuyeán
khích coäng ñoàng phaùt huy caùc
saùng kieán, naâng cao vai troø,
traùch nhieäm cuûa coäng ñoàng
tham gia coâng taùc baûo veä moâi
tröôøng, ñaëc bieät laø ôû cô sôû.
2.2. Kinh nghieäm taäp hôïp
söùc maïnh  cho coäng ñoàng

Khi coäng ñoàng ñaõ coù nhaän
thöùc toát hôn, ñaõ töï chuyeån bieán
vaø coù yù thöùc töï giaùc trong vieäc
baûo veä moâi tröôøng, caàn taêng
cöôøng naêng löïc cho hoï veà vieäc
nhaän bieát caùc nguoàn löïc voán
coù, khaû naêng tieàm taøng vaø söùc
maïnh cuûa coäng ñoàng. Naâng
cao naêng löïc cho hoï trong vieäc
phaùt hieän, khai thaùc söû duïng
söùc maïnh naøy. Ñoàng thôøi hoã trôï
theâm nguoàn löïc töø beân ngoaøi
nhö: voán, kieán thöùc veà phaùp
luaät vaø naêng löïc thöïc hieän… ñeå
caùc hoaït ñoäng ñöôïc trieån khai
thöïc hieän coù hieäu quaû. Caùc
hình thöùc chuû yeáu ñeå taêng
cöôøng naêng löïc laø: toå chöùc caùc
khoaù taäp huaán cho coäng ñoàng
vaø caùc caùn boä cô sôû ñeå naâng
cao khaû naêng laøm chuû trong
vieäc ñöa ra caùc quyeát ñònh
cuõng nhö hoã trôï chính quyeàn
ñòa phöông trong coâng taùc

quaûn lyù. Ngoaøi ra, caàn toå chöùc
caùc ñôït tham quan hoïc taäp ñeå
trao ñoåi, hoïc taäp kinh nghieäm
caùc moâ hình coäng ñoàng tham
gia baûo veä moâi tröôøng vôùi caùc
ñòa phöông khaùc. 
2.3. Toå chöùc trao ñoåi vaø ñoái
thoaïi

Caùc cô quan quaûn lyù nhaø
nöôùc, Maët traän Toå quoác vaø
caùc ñoaøn theå chính trò xaõ hoäi
caàn cung caáp ñaày ñuû thoâng tin
giuùp ngöôøi daân töï tin hôn vaø
deã ñi ñeán ñoàng thuaän hôn
trong quaù trình thaûo luaän tham
gia yù kieán. 

Vieäc ñoái thoaïi giöõa coäng
ñoàng vaø caùc cô quan chính
quyeàn caùc caáp kieåm tra giaùm
saùt thöïc thi coâng taùc baûo veä
moâi tröôøng caàn ñöôïc chuù
troïng. Taêng cöôøng ñoái thoaïi
cuõng laø caùch giuùp ngöôøi daân
tieáp caän ñöôïc caùc thoâng tin
caàn thieát maø hoï quan taâm.
Nhöõng cô hoäi ñoái thoaïi naøy
khoâng chæ giuùp cho coäng ñoàng
ñöôïc boå sung kieán thöùc, tieáp

caän caùc vaên baûn phaùp luaät
môùi, maø coøn cung caáp nhöõng
thoâng tin phaûn hoài thöïc teá cho
chính quyeàn ñòa phöông naém
ñöôïc nhaèm ñieàu chænh caùc
chính saùch cho phuø hôïp.
2.4. Xaây döïng  moâ hình coäng
ñoàng tham gia BVMT gaén vôùi
töøng ñoái töôïng cuï theå

Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï baûo
veä moâi tröôøng trong coäng
ñoàng, nhieàu ñòa phöông, cô
sôû saûn xuaát ñaõ laäp ra moät soá
toå chöùc khaùc nhau vôùi vai troø
laø “haït nhaân” vaø mang tính “töï
quaûn” nhö caâu laïc boä, Ban
ñieàu haønh, toå, nhoùm phuï nöõ,
cöïu chieán binh,... theo söï
höôùng daãn vaø chæ ñaïo cuûa
ñoaøn theå cuûa mình.

Veà maët cô cheá, nhaø nöôùc
ñaõ coù nhöõng vaên baûn phaùp lyù
coâng nhaän quyeàn cuûa coäng
ñoàng tham gia coâng vieäc
chung nhö Nghò ñònh 80/NÑ-
CP cuûa Chính phuû veà Quy
ñònh Giaùm saùt ñaàu tö cuûa
coäng ñoàng, Phaùp leänh 34 cuûa

K�t qu� nghiên c�u KHCN
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UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi
veà daân chuû cô sôû ôû xaõ
phöôøng. Tuy nhieân, nhieàu ñòa
phöông chöa naém ñöôïc vaø
coøn loay hoay trong hoaït ñoäng
vaø do ñoù nhieàu nôi coøn mang
tính töï phaùt.

Ñeå khaéc phuïc, chính
quyeàn caùc caáp cô sôû coøn caàn
tieáp tuïc xaùc ñònh moät moâ hình
coäng ñoàng tham gia BVMT
gaén vôùi töøng loaïi ñoái töôïng
trong cuïm daân cö, nhö: Caùc
cuï cao tuoåi, phuï nöõ, thanh
nieân, cöïu chieán binh, ngöôøi
lao ñoäng... vaø coù caùc cô cheá
chính saùch lieân quan ñeå hoaøn
thieän khung theå cheá - chính
saùch caáp coäng ñoàng, nhaèm
thöïc hieän toát nguyeân taéc daân
bieát, daân baøn, daân laøm, daân
kieåm tra vaø daân höôûng lôïi.
Trong ñoù öu tieân giao theâm
quyeàn cho coäng ñoàng, khuyeán
khích vaät chaát vaø ñaûm baûo lôïi
ích cho ngöôøi daân trong caùc
khu daân cö cuûa thaønh phoá.
3. Kieán nghò giaûi phaùp
3.1. Caùc giaûi phaùp chung

3.1.1.Taêng cöôøng caûi thieän
moâi tröôøng phaùp lyù vaø phaùp
cheá veà baûo veä moâi tröôøng taïi
coäng ñoàng 

Trong nhöõng naêm qua,
Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ ban
haønh nhieàu vaên baûn lieân quan
ñeán vaán ñeà BVMT, song hieäu
quaû cuûa vieäc thöïc hieän caùc vaên
baûn naøy coøn raát thaáp, chuû yeáu
do caùc quy ñònh mang tính
chung chung vaø chaäm ñöôïc
thöïc hieän trong thöïc teá. Ñaëc
bieät hieän nay vaãn chöa coù vaên
baûn cuï theå naøo quy ñònh,
höôùng daãn veà noäi dung coâng

taùc xaõ hoäi hoùa (XHH) BVMT,
ñaây laø ñieåm haïn cheá cô baûn
laøm cho coâng taùc naøy trong
nhöõng naêm qua chöa mang laïi
keát quaû nhö mong muoán. Vì
vaäy, caàn thieát phaûi ñaåy maïnh
coâng taùc xaây döïng vaø ban
haønh caùc vaên baûn quy phaïm
phaùp luaät cuøng caùc nghò ñònh
höôùng daãn kòp thôøi. Caùc noäi
dung cuûa XHH coâng taùc BVMT
ñöôïc vaên kieän cuûa Ñaûng xaùc
ñònh nhö xaây döïng caùc moâ
hình XHH, ñaåy maïnh caùc
phong traøo coäng ñoàng tham
gia BVMT caàn nhanh choùng
ñöôïc nhaø nöôùc cuï theå hoùa
thaønh nhöõng vaên baûn phaùp
luaät quy ñònh ñoái vôùi töøng lónh
vöïc hoaït ñoäng ñoù, ñaûm baûo
phaùt huy vai troø, hieäu quaû cuûa
caùc moâ hình vaø phong traøo. Heä
thoáng vaên baûn phaùp luaät naøy
caàn ñôn giaûn, deã hieåu, deã trieån
khai vaøo ñôøi soáng, qua ñoù
nhaèm taïo ra moät khuoân khoå
phaùp lyù quan troïng cho coâng
taùc XHH hoaït ñoäng BVMT. 

Treân thöïc teá coù raát nhieàu
nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc noäi
dung cuûa coâng taùc XHH veà
BVMT cuûa chuùng ta khoâng
ñöôïc thöïc hieän hieäu quaû vaø
moät trong nhöõng nguyeân nhaân
laø do nhöõng caûn trôû cuûa caùc
quan heä mang tính chaát coäng
ñoàng nhö quan heä doøng hoï,
thaân toäc qua nhieàu theá heä vaø
ñoâi khi nhöõng quan heä naøy ñaõ
laán aùt caùc quan heä phaùp lyù,
khieán cho phaùp luaät bò thay
theá bôûi luaät tuïc. Khi ñoù neáu chæ
söû duïng boä maùy chính quyeàn
ñeå baét buoäc ngöôøi daân thöïc
thi quy ñònh cuûa phaùp luaät thì
seõ khoâng ñaït ñöôïc hieäu quaû

hoaëc caùc quy ñònh phaùp luaät
veà moâi tröôøng seõ thieáu cuï theå
neáu khoâng ñöôïc chuyeån taûi
thaønh ngoân ngöõ ngöôøi daân
thoâng duïng. Vì vaäy, yeâu caàu
ñaët ra laø caàn taêng cöôøng vieäc
cuï theå hoùa caùc quy ñònh phaùp
luaät, cheá taøi vaøo trong caùc vaên
baûn mang tính xaõ hoäi cuûa
coäng ñoàng nhö quy öôùc,
höông öôùc. Ñaây seõ laø nhöõng
vaên baûn phaùp lyù hoùa caùc hoaït
ñoäng BVMT, ñöa ra caùc quy
ñònh phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa
phaùp luaät veà BVMT song caùc
quy ñònh naøy mang tính chaát
cam keát noäi boä, döïa treân
truyeàn thoáng vaên hoùa coäng
ñoàng vaø ñeà cao söï chia seû
traùch nhieäm, nhieäm vuï vaø
quyeàn lôïi veà BVMT trong toaøn
theå coäng ñoàng. 

3.1.2. Ñaåy maïnh coâng taùc
tuyeân truyeàn, giaùo duïc BVMT
trong toaøn theå coäng ñoàng 

Ñaây laø giaûi phaùp quan
troïng, khoâng chæ laøm thay ñoåi
nhaän thöùc thaùi ñoä vaø ñònh
höôùng haønh ñoäng cuûa caù nhaân
maø coøn cuûng coá, ñieàu chænh heä
thoáng giaù trò vaø haønh ñoäng cuûa
toaøn boä coäng ñoàng veà BVMT. 

Hình thöùc cuõng nhö noäi
dung cuûa coâng taùc tuyeân
truyeàn, vaän ñoäng naøy raát phong
phuù, ña daïng, trong ñoù thöôøng
taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng
nhö: tuyeân truyeàn taïi moâi tröôøng
hoïc ñöôøng; trong gia ñình;
thoâng qua phöông tieän thoâng tin
ñaïi chuùng roäng khaép trong caû
nöôùc; thoâng qua caùc ñoaøn theå
xaõ hoäi; qua caùc lôùp taäp huaán,
hoäi thaûo, chuyeân ñeà,…

Ñaây laø giaûi phaùp thöôøng
ñöôïc thöïc hieän keát hôïp chaët

K�t qu� nghiên c�u KHCN
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cheõ vôùi caùc giaûi phaùp khaùc
nhaèm naâng cao tính hieäu quaû,
thieát thöïc nhö: tuyeân truyeàn,
giaùo duïc veà caùc quy ñònh cuûa
phaùp luaät trong lónh vöïc
BVMT; tuyeân truyeàn veà caùc
moâ hình ñieåm caàn nhaân roäng
hay nhöõng thoâng tin veà caùc
phong traøo BVMT mang tính
coäng ñoàng, tuyeân döông
nhöõng göông maët tieâu bieåu
trong vieäc xaây döïng hay aùp
duïng thaønh coâng caùc moâ hình
saûn xuaát, tieâu duøng thaân thieän
vôùi moâi tröôøng,…. Thöïc hieän
toát giaûi phaùp naøy seõ goùp phaàn
quan troïng vaøo vieäc trieån khai
phöông chaâm: “Daân bieát, daân
baøn, daân kieåm tra”, giöõ vai troø
quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng
cuûa caùc moâ hình XHH baûo veä
moâi tröôøng treân thöïc teá.

Haàu heát caùc chöông trình,
döï aùn hay moâ hình toå chöùc saûn
xuaát caàn raát nhieàu voán vaø yeáu
toá khoa hoïc kyõ thuaät laøm ñaàu
vaøo, nhöng treân thöïc teá do
thieáu nguoàn löïc quan troïng naøy
maø hieäu quaû cuûa chuùng thöôøng
khoâng cao vaø vieäc nhaân roäng ra

ñòa baøn khaùc cuõng raát haïn cheá.
Ñoái vôùi nhöõng coäng ñoàng quaù
khoù khaên, Chính phuû vaø caùc cô
quan taøi trôï caàn thoâng qua caùc
döï aùn naâng cao naêng löïc, hoã trôï
veà maët ñaøo taïo, cung caáp caùc
cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò
toái thieåu, chuyeån giao caùc coâng
ngheä tieân tieán, ñeå ngöôøi daân
caùc coäng ñoàng coù theå tieán haønh
caùc hoaït ñoäng BVMT.

Cuøng vôùi caùc giaûi phaùp cô
baûn neâu treân, veà phía Nhaø nöôùc
caàn kieän toaøn heä thoáng toå chöùc
boä maùy quaûn lyù noùi chung, caùc
cô quan quaûn lyù veà moâi tröôøng
noùi rieâng, taêng cöôøng hieäu löïc,
hieäu quaû quaûn lyù. Ñoàng thôøi caàn
naâng cao naêng löïc, trình ñoä
quaûn lyù cuûa ñoäi nguõ caùn boä,
coâng chöùc, giuùp hoï thöïc hieän toát
chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa mình
trong coâng taùc BVMT, qua ñoù
giuùp vieäc trieån khai hieäu quaû
caùc moâ hình, phong traøo BVMT.

3.1.3. Taêng cöôøng vai troø
ñaàu taøu vaø söï phoái hôïp cuûa
caùc ñoaøn theå quaàn chuùng vôùi
chính quyeàn ñòa phöông trong
XHH  coâng taùc BVMT 

Caùc ñoaøn theå quaàn chuùng
ñöôïc coi laø nhöõng ñaïi dieän
cho coäng ñoàng, bôûi vaäy tröôùc
heát ñoøi hoûi hoï phaûi coù nhaän
thöùc, yù thöùc toát veà BVMT; coù
söï thoâng suoát veà quan ñieåm,
coù thaùi ñoä tích cöïc cuõng nhö
haønh ñoäng roõ raøng. Khi ñoù
môùi coù theå giaùo duïc caùc thaønh
vieân cuûa mình vaø coäng ñoàng,
loâi keùo hoï tham gia vaøo caùc
hoaït ñoäng baûo veä, caûi taïo moâi
tröôøng soáng; xaây döïng vaø vaän
haønh coù hieäu quaû caùc moâ hình
BVMT theo höôùng tieáp caän
vôùi caùc coâng ngheä saûn xuaát
saïch; xaây döïng ñôøi soáng vaên
hoùa, sinh hoaït laønh maïnh,
thaân thieän vôùi moâi tröôøng…

Moät coäng ñoàng maïnh laø
coäng ñoàng coù söï phoái hôïp
hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc ñoaøn
theå quaàn chuùng vôùi nhau vaø
vôùi chính quyeàn ñòa phöông.
Do ñoù, trong vieäc xaây döïng,
aùp duïng cuõng nhö nhaân roäng
caùc moâ hình BVMT, caàn ñaåy
maïnh söï phoái hôïp giöõa caùc
ñoaøn theå quaàn chuùng trong
coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo
duïc; toå chöùc baøn baïc, hoïc hoûi
kinh nghieäm, huy ñoäng hoäi
vieân cuøng nhaân daân ñòa
phöông thöïc hieän nhöõng hoaït
ñoäng BVMT taïi ñòa phöông.
Ngoaøi ra, caàn taêng cöôøng söï
phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc cô
quan nhaø nöôùc ôû ñòa phöông,
ñaûm baûo söï gaén keát giöõa
ñoaøn theå vaø chính quyeàn;
cuøng nhau hoaït ñoäng trong
xaùc ñònh keá hoaïch haønh ñoäng,
phoái hôïp vaø phaân coâng traùch
nhieäm, taïo ra söï thoáng nhaát
quan ñieåm cuõng nhö phöông
phaùp tieáp caän trong giaûi quyeát
caùc vaán ñeà moâi tröôøng taïi ñòa

K�t qu� nghiên c�u KHCN
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phöông. Thöïc teá cho thaáy, chæ
khi coù söï nhaát trí cuûa caùc toå
chöùc ñoaøn theå taïi coäng ñoàng
thì caùc cheá taøi môùi ñöôïc aùp
duïng coù hieäu quaû.

Ñaåy maïnh hoaït ñoäng kieåm
tra, giaùm saùt hoaït ñoäng trong
vaø ngoaøi caùc toå chöùc ñoaøn
theå, taäp trung vaøo hoaøn thieän
toå chöùc, naâng cao naêng löïc
chuyeân moân cuûa caùc caùn boä
ñeå hoï ñaûm nhaän toát vai troø
cuûa mình.

Ngoaøi ra, chuû ñoäng ñeà
xuaát, ñoùng goùp yù kieán trong
vieäc xaây döïng caùc moâ hình veà
BVMT, phaùt huy vai troø chuû trì
cuûa mình trong vieäc aùp duïng,
trieån khai caùc moâ hình trong
ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi taïi
ñòa phöông mình. 

3.1.4. Naâng cao yù thöùc vaø
traùch nhieäm cuûa coäng ñoàng

Vaän ñoäng coäng ñoàng chaáp
haønh nghieâm chænh chính
saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc
veà moâi tröôøng, naâng cao nhaän
thöùc, yù thöùc traùch nhieäm cuûa
mình ñoái vôùi vaán ñeà baûo veä moâi
tröôøng. Phaùt huy quyeàn daân
chuû cô sôû thoâng qua tham gia
ñoùng goùp yù kieán vaøo caùc hoaït
ñoäng BVMT do chính quyeàn vaø
ñoaøn theå toå chöùc; thöïc hieän toát
vai troø giaùm saùt hoaït ñoäng
BVMT ôû ñòa phöông; chuû ñoäng
ñeà xuaát caùc yù töôûng, caùc moâ
hình tích cöïc veà BVMT. 

Töï chuû, saùng taïo trong vieäc
aùp duïng caùc moâ hình BVMT
trong sinh hoaït, saûn xuaát kinh
doanh nhaèm muïc ñích naâng
cao chaát löôïng cuoäc soáng,
baûo veä söùc khoûe vaø caûi thieän
moâi tröôøng.

Taêng cöôøng tieáp caän thoâng

tin, chia seû kinh nghieäm vaø hoïc
taäp caùc ñieån hình trong BVMT. 

Xaây döïng vaên hoùa coäng
ñoàng, taêng cöôøng tinh thaàn
ñoaøn keát, phaùt huy phong tuïc,
taäp quaùn vaø truyeàn thoáng toát
ñeïp cuûa nhaân daân tham gia
vaøo BVMT .

3.1.5. Caùc cô sôû saûn xuaát
cho duø nhoû nhö saûn xuaát caù
theå caàn thöïc hieän ñaày ñuû
quyeàn, nghóa vuï vaø traùch
nhieäm ñoái vôùi vaán ñeà BVMT
ñöôïc quy ñònh taïi caùc vaên baûn
phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Loàng
gheùp caùc muïc tieâu kinh teá vôùi
thöïc hieän caùc vaán ñeà xaõ hoäi
vaø taêng cöôøng bieän phaùp
BVMT. Taêng cöôøng tính chuû
ñoäng vaø linh hoaït trong thay
ñoåi phöông thöùc quaûn lyù, toå
chöùc saûn xuaát, aùp duïng caùc
moâ hình saûn xuaát tieát kieäm,
thaân thieän vôùi moâi tröôøng; xöû
lyù toát caùc vaán ñeà veà raùc thaûi,
chaát thaûi theo ñuùng cam keát
vaø yeâu caàu cuûa nhaø nöôùc.
Tham gia vaøo caùc chöông

trình do nhaø nöôùc toå chöùc nhö
giaûi thöôûng “Doanh nghieäp
xanh”, giaûi thöôûng “Traùch
nhieäm xaõ hoäi doanh nghieäp”,
qua ñoù nhaèm khaúng ñònh yù
thöùc vaø muïc tieâu baûo veä moâi
tröôøng trong quaù trình saûn
xuaát kinh doanh.

Coäng ñoàng daân cö cuûa Vieät
Nam coù vai troø quan troïng
trong baûo veä moâi tröôøng vaø
phaùt trieån beàn vöõng. Vaán ñeà
cô baûn laø caùc cô quan nhaø
nöôùc coù cô cheá, chính saùch
khuyeán khích nhaân daân tham
gia; caùc ñoaøn theå nhaân daân
bieát caùch khôi nguoàn saùng
taïo, laøm chuû cuûa quaàn chuùng
thì söï nghieäp baûo veä moâi
tröôøng vaø phaùt trieån beàn vöõng
seõ thaønh coâng
3.2. Caùc giaûi phaùp cuï theå

Ñeå phaùt huy caùc öu ñieåm
cuûa caùc moâ hình ñaõ vaø ñang
phaùt trieån, khaéc phuïc caùc toàn
taïi haïn cheá, nhöõng ngöôøi thöïc
hieän nhieäm vuï ñaõ ñuùc ruùt 8 giaûi

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Hình 4. Moâ hình CLB TNXK baûo veä doøng soâng queâ höông ôû xaõ
Thuûy Thanh, Höông Thuûy, Thöøa Thieân Hueá 
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phaùp cuï theå caàn thieát ñeå naâng
cao nhaän thöùc vaø hoaït ñoäng
BVMT cuûa coäng ñoàng nhö sau:

1. Ñaåy maïnh coâng taùc
truyeàn thoâng naâng cao nhaän
thöùc, xaây döïng thaùi ñoä, haønh
vi cuûa ngöôøi daân, nhaát laø noâng
daân soáng thaân thieän vôùi moâi
tröôøng. Cô quan quaûn lyù nhaø
nöôùc giao cho caùc toå chöùc
chính trò-xaõ hoäi (MTTQ, Coâng
ñoaøn, phuï nöõ, thanh nieân, Hoäi
noâng daân), xaõ hoäi - ngheà
nghieäp (Hoäi BVMT &TNTN,
Hoäi KHKT ATVSLÑ, Hoäi
YHLÑ&VSMT…) thöïc hieän
nhieäm vuï truyeàn thoâng BVMT
vaø phaùt trieån beàn vöõng, öùng
phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu. 

2. Naâng cao naêng löïc cho
caùc ñoaøn theå nhaân daân ñeå
thöïc hieän nhieäm vuï BVMT vaø
phaùt trieån beàn vöõng. Giaûi
phaùp naøy bao goàm:

+ Taêng cöôøng taäp huaán
naâng cao kieán thöùc, kinh
nghieäm, kyõ naêng laøm coâng taùc
vaän ñoäng quaàn chuùng, laøm
coâng taùc truyeàn thoâng vaø toå
chöùc caùc hoaït ñoäng cho ñoäi
nguõ caùn boä laøm coâng taùc
truyeàn thoâng, phoùng vieân caùc
cô quan thoâng tin ñaïi chuùng.

+ Bieân soaïn, in, phaùt haønh taøi
lieäu truyeàn thoâng vaø taäp huaán.

+ Toå chöùc thaêm quan, trao
ñoåi kinh nghieäm trong coâng taùc
vaän ñoäng quaàn chuùng tham gia
BVMT vaø phaùt trieån beàn vöõng.

3. Ñaûm baûo caùc quyeàn tieáp
caän cuûa quaàn chuùng tham gia
baûo veä moâi tröôøng vaø phaùt
trieån beàn vöõng:

+ Thoâng tin ñaày ñuû, chính
xaùc veà baûo veä moâi tröôøng,
phaùt trieån beàn vöõng öùng phoù
vôùi bieán ñoåi khí haäu. 

+ Thoâng tin veà caùc chính
saùch khuyeán khích coäng ñoàng
daân cö tham gia BVMT vaø
phaùt trieån beàn vöõng.

+ Thoâng tin veà nguoàn löïc
trong nöôùc vaø quoác teá ñeå
tham gia BVMT vaø phaùt trieån
beàn vöõng.

+ Thoâng tin veà caùc hoaït
ñoäng phong traøo quaàn chuùng,
caùc moâ hình ñieån hình cuûa
caùc ñoaøn theå chính trò- xaõ hoäi
vaø xaõ hoäi ngheà nghieäp trong
BVMT vaø phaùt trieån beàn vöõng.

4. Nhaø nöôùc taäp trung hoã
trôï cho caùc ñoaøn theå chính trò-
xaõ hoäi vaø xaõ hoäi ngheà nghieäp
coù chöùc naêng, nhieäm vuï vaø
naêng löïc tham gia BVMT vaø
phaùt trieån beàn vöõng.

5. Tieáp tuïc xaây döïng môùi
vaø nhaân roäng  caùc moâ hình
tieân tieán coù coäng ñoàng tham
gia BVMT vaø phaùt trieån beàn
vöõng. Bao goàm:

+ Nghieân cöùu toång keát
ñaùnh giaù caùc moâ hình coäng
ñoàng tham gia BVMT vaø phaùt

trieån beàn vöõng.
+ Xaây döïng môùi moät soá moâ

hình treân caùc vuøng mieàn khaùc
nhau.

+ Nghieân cöùu ñeà ra giaûi
phaùp duy trì vaø nhaân roäng moâ
hình tieân tieán cuûa quaàn chuùng
tham gia BVMT vaø phaùt trieån
beàn vöõng.

6. Ñoåi môùi moät caùch toaøn
dieän coâng taùc truyeàn thoâng,
naâng cao nhaän thöùc vaø taäp
huaán naâng cao kieán thöùc, kinh
nghieäm, kyõ naêng cho ñoäi nguõ
caùn boä cuûa caùc ñoaøn theå
chính trò- xaõ hoäi  vaø xaõ hoäi
ngheà nghieäp.

7. Xaây döïng caùc quy ñònh
veà BVMT vaø phaùt trieån beàn
vöõng ôû caùc coäng ñoàng daân cö
nhö: Höông öôùc, quy öôùc, noäi
quy, quy ñònh…

8. Xaây döïng tieâu chí ñaùnh
giaù coäng ñoàng tham gia
BVMT vaø phaùt trieån beàn vöõng.
Treân cô sôû tieâu chí ñeå kieåm
tra, ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi thi
ñua – khen thöôûng. 

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Hình 5.  Ñoäi TNXK Ñaïi Hoøa, Ñaïi Loäc, Quaûng Nam thu gom raùc thaûi
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Treân theá giôùi ñaõ coù nhieàu
nghieân cöùu veà möùc ñoä
nhieãm nhieät vôùi söï thay

ñoåi caùc thoâng soá taâm sinh lyù cuûa
con ngöôøi taïi nôi laøm vieäc vaø
trong phoøng thí nghieäm. Tuøy
theo muïc tieâu nghieân cöùu maø
caùc nhaø khoa hoïc coù theå tieán
haønh theo caùc quy trình thöïc
nghieäm khaùc nhau. 

ÔÛ Vieät Nam, coù khaù nhieàu
coâng trình nghieân cöùu veà taùc
ñoäng cuûa ñieàu kieän vi khí haäu
ñoái vôùi cô theå ngöôøi lao ñoäng
taïi hieän tröôøng nôi laøm vieäc.
Tuy nhieân, soá coâng trình thöïc
nghieäm nghieân cöùu söï bieán
ñoåi caùc thoâng soá sinh lyù do taùc
ñoäng cuûa yeáu toá nhieät aåm
trong phoøng thí nghieäm coøn
haïn cheá do khoâng coù phoøng
thí nghieäm. Caùc nghieân cöùu
moâ phoûng MTLÑ nhieät aåm ñeå
ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa noù
ñeán söùc khoûe, taâm sinh lyù
cuõng nhö ñieàu kieän tieän nghi

treân NLÑ Vieät Nam raát ít oûi.
Phaàn lôùn caùc tieâu chuaån Vieät
Nam lieân quan ñeán tieän nghi
nhieät vaø oâ nhieãm nhieät ñöôïc
bieân dòch töø caùc tieâu chuaån
nöôùc ngoaøi. Vieäc xaây döïng
quy trình thöïc nghieäm phuïc
vuï coâng taùc nghieân cöùu ñaùnh
giaù taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng
nhieät aåm ñeán traïng thaùi taâm
sinh lyù cuûa ngöôøi lao ñoäng ñeå
töøng böôùc nghieân cöùu hieäu
chænh caùc TCVN ñaõ bieân dòch
cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän khí
haäu vaø con ngöôøi Vieät Nam laø
raát höõu ích.

Treân cô sôû thöïc nghieäm caùc
quy trình thieát keá, nghieân cöùu
naøy ñeà xuaát quy trình thöïc
nghieäm nghieân cöùu taùc ñoäng
cuûa moät soá yeáu toá moâi tröôøng
nhieät tôùi traïng thaùi sinh lyù vaø
caûm giaùc caù nhaân veà moâi
tröôøng nhieät trong phoøng thí
nghieäm nhieät aåm cuï theå nhö
sau:

1. Chuaån bò thöïc nghieäm
1.1. Xaùc ñònh chæ soá nghieân
cöùu

Tuøy theo ñieàu kieän trang
thieát bò, nhöng caùc thoâng soá
taâm sinh lyù toái thieåu caàn ñöôïc
nghieân cöùu ñeå ñaùnh giaù taùc
ñoäng cuûa moâi tröôøng nhieät
noùng - aåm ñeán traïng thaùi taâm
sinh lyù ngöôøi lao ñoäng laø: 

- Nhieät ñoä tröïc traøng (ñaïi dieän
cho nhieät ñoä loõi cuûa cô theå);

- Nhieät ñoä da taïi 3 ñieåm:
Ngöïc, caúng tay vaø caúng chaân;

- Löôïng moà hoâi baøi tieát
thoâng qua söï giaûm troïng
löôïng cô theå;

- Taàn soá tim;
- Caûm giaùc nhieät caù nhaân.
Nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät

ñoä da, löôïng moà hoâi baøi tieát vaø
taàn soá tim laø caùc thoâng soá taâm
sinh lyù cô baûn ñeå ñaùnh giaù
caêng thaúng nhieät ñöôïc ñöa ra
trong ISO 9886:1992 hay
TCVN 7439:2004 “Ecgonomi

QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU 
TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG - ẨM TỚI TRẠNG THÁI SINH LÝ

VÀ CẢM GIÁC CÁ NHÂN 
VỀ MÔI TRƯỜNG NHIỆT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Toùm taét: 
Tham khaûo caùc quy trình nghieân cöùu söï bieán ñoåi caùc chæ soá taâm sinh lyù trong phoøng thí nghieäm

nhieät aåm treân theá giôùi vaø ôû Vieät Nam, caùc taùc giaû ñaõ ñeà xuaát 7 quy trình thöïc nghieäm roài tieán haønh
thöû nghieäm. Keát quaû nghieân cöùu dieãn bieán nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä da, löôïng moà hoâi baøi tieát
vaø taàn soá tim cuûa nam, nöõ sinh vieân mieàn Baéc Vieät Nam khi thöïc hieän caùc quy trình thieát keá, caùc
taùc giaû ñeà xuaát “Höôùng daãn quy trình thöïc nghieäm nghieân cöùu taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng noùng-
aåm tôùi traïng thaùi sinh lyù vaø caûm giaùc caù nhaân veà moâi tröôøng nhieät trong phoøng thí nghieäm nhieät
aåm”. Höôùng daãn naøy coù theå aùp duïng ñeå nghieân cöùu taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá moâi tröôøng nhieät
noùng aåm tôùi traïng thaùi taâm sinh lyù trong phoøng thí nghieäm nhieät aåm laøm caên cöù cho vieäc toå chöùc
lao ñoäng hôïp lyù cho caùc daïng lao ñoäng theå löïc trong caùc ñieàu kieän nhieät aåm khaùc nhau. 

PGS.TS. Nguyeãn Ñöùc Hoàng vaø CS
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370C, 380C, 390C.
Ñoä aåm: 50%, 55%, 60%,

65%, 70%, 75%, 80%, 85%,
90%, 95%.

Toác ñoä löu thoâng khoâng khí:
töø ≤0,2m/s ñeán 10m/s.

+ Trong moãi löôït thí nghieäm
coù theå thay ñoåi moät trong caùc
yeáu toá nhieät ñoä hoaëc ñoä aåm
hoaëc toác ñoä löu thoâng khoâng
khí (thí duï nhö ñieàu chænh taêng
moät baäc nhieät ñoä sau moãi 30
phuùt) ñeå nghieân cöùu söï bieán
ñoåi cuûa nhieät ñoä tröïc traøng,
nhieät ñoä da, taàn soá tim.

- Ñeå nghieân cöùu söï bieán ñoåi
cuûa nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät
ñoä da, taàn soá tim, löôïng moà
hoâi baøi tieát vaø caûm giaùc nhieät
caù nhaân trong moâi tröôøng
noùng - aåm khi ñoái töôïng hoaït
ñoäng theå löïc vôùi möùc chuyeån
hoùa khaùc nhau trong thôøi gian
thöïc nghieäm, coù theå thieát keá
nhö sau:

+ Moät cheá ñoä nhieät (nhieät
ñoä, ñoä aåm, toác ñoä löu thoâng
khoâng khí) cho moãi löôït thí
nghieäm ñeå nghieân cöùu söï
bieán ñoåi cuûa nhieät ñoä tröïc
traøng, nhieät ñoä da, taàn soá tim,
löôïng moà hoâi baøi tieát vaø caûm
giaùc nhieät caù nhaân trong moät
moâi tröôøng nhieät oån ñònh
nhöng vôùi möùc hoaït ñoäng theå
löïc khaùc nhau. Moãi löôït thí
nghieäm phaûi ñöôïc tieán haønh
trong 120 phuùt ñeå thaáy ñöôïc
dieãn bieán cuûa caùc thoâng soá
nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä
da, taàn soá tim töø khi baét ñaàu
cho ñeán khi keát thuùc thí
nghieäm. 

+ Trong moãi löôït thí
nghieäm, giöõ oån ñònh caùc yeáu
toá moâi tröôøng nhieät, nhöng

- Ñaùnh giaù caêng thaúng nhieät
baèng pheùp ño caùc thoâng soá
sinh lyù” [3].

Caûm giaùc nhieät ñöôïc ñaùnh
giaù theo caùc thang cuûa ISO
10551:1995 hay TCVN 7489
– 2005 “Ecgonomi moâi tröôøng
nhieät – Ñaùnh giaù aûnh höôûng
cuûa moâi tröôøng nhieät baèng
thang ñaùnh giaù chuû quan” [4].
1.2. Phoøng thí nghieäm vaø
trang thieát bò, duïng cuï

- Ñeå moâ phoûng ñieàu kieän
noùng aåm, phoøng thí nghieäm vi
khí haäu nhaân taïo phaûi coù heä
thoáng ñieàu khieån töï ñoäng,
ñieàu chænh ñöôïc nhieät ñoä
khoâng khí trong phaïm vi töø
100C ñeán 500C (sai soá cho
pheùp 0,50C); ñoä aåm khoâng khí
trong phaïm vi töø 40% ñeán
95% (sai soá cho pheùp 5%);
toác ñoä gioù trong phaïm vi töø 0,2
ñeán 10m/s.

- Trang thieát bò: 
+ Thieát bò ño nhieät ñoä tröïc

traøng vaø nhieät ñoä da töï ñoäng
nhö LT - 8 cuûa Nhaät Baûn vôùi
ñoä chính xaùc 0,010C.

+ Caân baøn y hoïc coù ñoä
chính xaùc 5-10g nhö caân baøn
Model AE-301 cuûa haõng
ADAM (Anh) coù ñoä chính xaùc
ñeán 10g.

+ Thieát bò ño taàn soá tim töï
ñoäng coù theå ghi lieân tuïc vaø löu
soá lieäu ôû daïng soá, nhö: Heä
gheùp noái ña naêng
ADInstruments (UÙc).

+ Thieát bò moâ phoûng möùc
chuyeån hoùa, nhö: Xe ñaïp löïc
keá ña naêng 839E (Thuïy Ñieån)
hoaëc thaûm quay.

+ Phieáu phoûng vaán veà caûm
giaùc nhieät caù nhaân theo ISO
10551: 1995 hay TCVN 7489

– 2005 “Ecgonomi moâi tröôøng
nhieät – Ñaùnh giaù aûnh höôûng
cuûa moâi tröôøng nhieät baèng
thang ñaùnh giaù chuû quan” [4]. 

- Moät soá duïng cuï vaø vaät tö
khaùc nhö: baêng dính daãn
nhieät, quaàn aùo 100% cotton,
deùp nhöïa ñi trong phoøng thí
nghieäm, boâng, coàn, bi ñoâng coù
chia ñoä ñöïng nöôùc uoáng, chai
roäng mieäng ñöïng nöôùc tieåu
(coù vaïch chia theå tích), boâ,
khaên lau moà hoâi,… 
1.3. Xaây döïng moâ hình thöïc
nghieäm 

Döïa treân muïc tieâu cuûa
nghieân cöùu vaø nguoàn löïc ñeå
xaây döïng quy hoaïch thöïc
nghieäm cho hôïp lyù:

- Ñeå nghieân cöùu söï bieán ñoåi
cuûa nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät
ñoä da, taàn soá tim, löôïng moà
hoâi baøi tieát vaø caûm giaùc nhieät
caù nhaân trong moâi tröôøng
noùng - aåm khi ñoái töôïng
khoâng hoaït ñoäng theå löïc, coù
theå thieát keá nhö sau:

+ Coá ñònh moät cheá ñoä nhieät
(nhieät ñoä, ñoä aåm, toác ñoä löu
thoâng khoâng khí) cho moãi löôït
thí nghieäm ñeå nghieân cöùu söï
bieán ñoåi cuûa nhieät ñoä tröïc
traøng, nhieät ñoä da, taàn soá tim,
löôïng moà hoâi baøi tieát vaø caûm
giaùc nhieät caù nhaân trong moät
moâi tröôøng nhieät oån ñònh. Moãi
löôït thí nghieäm phaûi ñöôïc tieán
haønh toái thieåu laø 60 phuùt. Moãi
cheá ñoä nhieät coù theå moâ phoûng
moät ñieàu kieän moâi tröôøng
nhieät trong lao ñoäng cuûa ñoái
töôïng nghieân cöùu. Cheá ñoä
nhieät löïa choïn coù theå laø toå hôïp
cuûa:

Nhieät ñoä: 260C, 280C, 300C,
320C, 340C, 350C, 360C,
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thay ñoåi möùc chuyeån hoùa (thí
duï nhö ñieàu chænh taêng möùc
taûi töø thaáp leân trung bình roài
cao) ñeå nghieân cöùu söï bieán
ñoåi cuûa nhieät ñoä tröïc traøng,
nhieät ñoä da, taàn soá tim, löôïng
moà hoâi baøi tieát vaø caûm giaùc
nhieät caù nhaân.

+ Trong moãi löôït thí
nghieäm, giöõ oån ñònh möùc
chuyeån hoùa, nhöng thay ñoåi
moät trong caùc yeáu toá nhieät ñoä
hoaëc ñoä aåm hoaëc toác ñoä löu
thoâng khoâng khí (thí duï nhö
ñieàu chænh taêng nhieät ñoä töø
260C leân 340C vaø töø 340C leân
380C) ñeå nghieân cöùu söï bieán
ñoåi cuûa nhieät ñoä tröïc traøng,
nhieät ñoä da, taàn soá tim.
1.4. Choïn ñoái töôïng thöïc
nghieäm

Ñoái töôïng thöïc nghieäm
ñöôïc löïa choïn tuøy theo muïc
tieâu nghieân cöùu. Caùc yeáu toá
veà giôùi tính, löùa tuoåi, ngheà
nghieäp, möùc ñoä thích nghi vôùi
nhieät aåm, taàm voùc (dieän tích
da)… laø nhöõng ñaëc ñieåm caàn
ñöôïc tính ñeán. Ñeå ñaùnh giaù
taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng nhieät
aåm ñeán traïng thaùi taâm sinh lyù
ngöôøi lao ñoäng, töùc laø nghieân
cöùu söï bieán ñoåi moät soá thoâng
soá taâm sinh lyù cuûa ngöôøi lao
ñoäng khoûe maïnh bình thöôøng
do taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng
nhieät, caàn:

- Thoâng tin ñaày ñuû cho ñoái
töôïng seõ tham gia laøm thöïc
nghieäm veà tính töï nhieân cuûa
nghieân cöùu vaø nhöõng nguy cô
phôi nhieãm tieàm taøng khi taäp
luyeän trong ñieàu kieän khí haäu
noùng aåm vaø chæ choïn nhöõng
ngöôøi töï nguyeän tham gia
nghieân cöùu.

- Khaùm choïn ñoái töôïng:
Caùc thoâng soá chính caàn khaùm
bao goàm: 

+ Ño chieàu cao, caân naëng,
ño voøng ngöïc treân muõi öùc vaø
voøng ñuøi döôùi neáp laèn moâng
ñeå tính dieän tích da theo coâng
thöùc cuûa Nguyeãn Quang
Quyeàn aùp duïng cho ngöôøi
Vieät Nam [2]:
Nam giôùi ngöôøi lôùn:

S = 0,69 T (Pt + Pc) + 0,15
Nöõ giôùi ngöôøi lôùn:

S = 0,81 T (Pt + Pc) - 0,05
Trong ñoù:
S laø dieän tích da, tính baèng m2

T laø chieàu cao ñöùng, tính ra meùt
Pt laø voøng ngöïc treân muõi öùc,

tính ra meùt
Pc laø voøng ñuøi döôùi neáp laèn

moâng, tính ra meùt
Choïn nhöõng ñoái töôïng coù

chieàu cao, caân naëng vaø dieän
tích da naèm trong khoaûng
trung bình±1,645SD (P5-P95),
cuï theå laø nam cao 164,01±
9,06 cm, naëng 56,90±14,82
kg; nöõ cao 153,59± 8,34 cm,
naëng 49,48±12,53 kg.

+ Khaùm noäi khoa, ño ñieän
taâm ñoà vaø chöùc naêng hoâ haáp,
phaân tích nöôùc tieåu, xeùt
nghieäm sinh hoùa maùu... ñeå
loaïi tröø nhöõng ñoái töôïng maéc
caùc beänh veà tim maïch, hoâ haáp
vaø noäi tieát. 

Nhöõng ngöôøi ñöôïc löïa choïn
laøm ñoái töôïng nghieân cöùu
ñöôïc phoå bieán, ñaûm baûo 24
giôø tröôùc khi baét ñaàu tham gia
laøm thí nghieäm ôû trong tình
traïng söùc khoûe toát, khoâng
uoáng moät loaïi thuoác naøo theo
ñôn hoaëc khoâng theo ñôn cuûa
baùc syõ, khoâng uoáng röôïu, caø
pheâ nhaèm traùnh caùc taùc ñoäng

tôùi nhieät ñoä cô theå; khoâng bò
toån thöông ôû haäu moân hoaëc
tröïc traøng. Rieâng caùc ñoái
töôïng nghieân cöùu laø nöõ ôû vaøo
ngaøy thöù 5 – 10 cuûa chu kyø
kinh nguyeät nhaèm traùnh aûnh
höôûng cuûa caùc hormon sinh
duïc tôùi nhieät ñoä cô theå.
2. Thöïc hieän thí nghieäm vaø
thu soá lieäu
2.1. Chuaån bò phoøng thí
nghieäm vaø thieát bò nghieân cöùu

- Caùc thoâng soá nhieät ñoä, ñoä
aåm, toác ñoä gioù ñöôïc ñaët theo
ñuùng cheá ñoä nhieät thieát keá.
Baät cho caùc thieát bò cuûa phoøng
thí nghieäm hoaït ñoäng tröôùc
khi laøm thí nghieäm 30 phuùt ñeå
ñaûm baûo ñaït ñöôïc caùc thoâng
soá nhieät aåm theo yeâu caàu vaø
oån ñònh tröôùc khi ñoái töôïng
vaøo laøm thí nghieäm. Ñoái vôùi
caùc thí nghieäm coù ñieàu chænh
yeáu toá nhieät trong moät löôït thí
nghieäm thì neân ñaët caùc thoâng
soá cuûa phoøng thí nghieäm khi
baét ñaàu thí nghieäm ôû möùc
thaáp nhaát.

- Xe ñaïp löïc keá ñöôïc ñaët
ñuùng caùc möùc taûi thieát keá,
töông öùng vôùi möùc chuyeån
hoùa caàn moâ phoûng (möùc
chuyeån hoùa thaáp, trung bình,
cao, raát cao) nhö trong VSLÑ
3733/2002/QÑ-BYT [1]. Thí
duï, ñaët möùc taûi cho xe ñaïp löïc
keá töông öùng vôùi ngöôõng döôùi
(P5) cuûa möùc chuyeån hoùa
thaáp, trung bình vaø cao:

+ Möùc chuyeån hoùa thaáp:
Ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt ôû möùc taûi nheï
(50W ñoái vôùi nam vaø 35W ñoái
vôùi nöõ);

+ Möùc chuyeån hoùa trung
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“Phieáu töï ñaùnh giaù veà caûm
giaùc nhieät”.

- Khi ñieàn xong phieáu töï
ñaùnh giaù, ñoái töôïng ra khoûi
buoàng nhieät, côûi quaàn aùo, lau
saïch moà hoâi vaø caân laàn thöù 2.
Löôït thí nghieäm keát thuùc khi
ñoái töôïng caân xong laàn 2.

- AÙp duïng môû roäng: Coù theå
nghieân cöùu dieãn bieán cuûa nhieät
ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä da, nhòp
tim, löôïng moà hoâi baøi tieát thoâng
qua söï giaûm troïng löôïng cô theå
vaø ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa
moâi tröôøng nhieät baèng thang
ñaùnh giaù chuû quan khi ñoái
töôïng ngoài laøm vieäc töông
ñöông vôùi möùc nghæ ngôi trong
moâi tröôøng noùng aåm khaùc
nhau ñöôïc duy trì oån ñònh 60
phuùt, töø khi baét ñaàu cho ñeán
khi keát thuùc löôït thí nghieäm.

* Quy trình khoâng hoaït ñoäng
theå löïc trong moâi tröôøng thay
ñoåi

- Löôït 1: Ñoái töôïng vaøo
phoøng nhieät, ngoài treân gheá coù
töïa löng (coù theå ñoïc saùch baùo
bình thöôøng) trong 150 phuùt.
Phoøng thí nghieäm khi ñoái
töôïng böôùc vaøo laø 260C, ñoä
aåm 80%, toác ñoä gioù <0,2m/s.
Ñeán phuùt thöù 31, caùn boä
nghieân cöùu ñieàu chænh nhieät
ñoä leân 280C, ñeán phuùt 61 ñieàu
chænh leân 300C, ñeán phuùt 91
ñieàu chænh leân 320C, ñeán phuùt
121 ñieàu chænh leân 340C vaø
ñoái töôïng thí nghieäm ra khoûi
phoøng nhieät khi ñuû 150 phuùt.
Nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä
da, nhòp tim ñöôïc giaùm saùt
lieân tuïc vaø ñöôïc ghi laïi töøng
phuùt moät trong suoát thôøi gian
thöïc nghieäm.

- Löôït 2: Ñoái töôïng vaøo

bình: Ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt ôû möùc taûi trung
bình (70W ñoái vôùi nam vaø
50W ñoái vôùi nöõ);

+ Möùc chuyeån hoùa cao:
Ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt ôû möùc taûi naëng
(95W ñoái vôùi nam vaø 65W ñoái
vôùi nöõ).

- Caùc thieát bò ghi soá lieäu
(thieát bò ghi nhieät ñoä tröïc
traøng, nhieät ñoä da, nhòp tim)
hoaït ñoäng toát, ñöôïc vaän haønh
ñuùng theo höôùng daãn.

- Phieáu töï ñaùnh giaù veà caûm
giaùc nhieät ñaõ ñöôïc chuaån bò
saün.
2.2. Chuaån bò ñoái töôïng

- Ñoái töôïng ñi ñaïi tieåu tieän
thaät heát, côûi boû heát quaàn aùo,
lau saïch moà hoâi ñeå caân baèng
caân baøn coù ñoä chính xaùc tôùi
10g. Sau khi caân xong, ñoái
töôïng maëc boä ñoà theå thao
(quaàn ñuøi, aùo ngaén tay) vôùi
chaát lieäu 100% cotton, ñi deùp
nhöïa (nhieät trôû khoaûng 0,45
clo). 

- Ñoái töôïng töï ñöa sensor
ño nhieät ñoä tröïc traøng ñaõ khöû
khuaån saâu vaøo trong haäu moân
10-12cm tính töø rìa haäu moân. 

- Caùn boä nghieân cöùu ñaët
caûm bieán ño nhòp tim taïi ngöïc
vaø gaén caùc sensor ño nhieät ñoä
da baèng baêng dính daãn nhieät
taïi 3 ñieåm:

+ Ngöïc: ôû giöõa xöông öùc;
+ Caúng tay: ôû 1/3 treân ngoaøi

caúng tay;
+ Caúng chaân: ôû giöõa maët

ngoaøi caúng chaân.
- Ñoái töôïng ngoài nghæ ôû

buoàng chuaån bò coù nhieät ñoä
khoâng khí 250C ñeán 270C

khoaûng 10 phuùt, ñoàng thôøi
ñöôïc giaûi thích roõ nhöõng vieäc
caàn phaûi laøm trong buoàng
nhieät.
2.3. Thöïc hieän thí nghieäm vaø
thu soá lieäu

* Quy trình khoâng hoaït ñoäng
theå löïc trong ñieàu kieän moâi
tröôøng oån ñònh

- Ñoái töôïng vaøo phoøng
nhieät, ngoài treân gheá coù töïa
löng (coù theå ñoïc saùch baùo
bình thöôøng) trong 60 phuùt ôû
1 trong 10 cheá ñoä nhieät (moãi
cheá ñoä nhieät laø löôït thí
nghieäm) sau:

+ Nhieät ñoä 260C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 280C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 300C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 320C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 340C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 350C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 360C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 370C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 380C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 390C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

Nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät
ñoä da, nhòp tim ñöôïc giaùm saùt
lieân tuïc vaø ghi laïi töøng phuùt
moät trong suoát thôøi gian thöïc
nghieäm. Neáu trong thôøi gian
laøm thí nghieäm, ñoái töôïng coù
aên, uoáng hoaëc ñaïi tieåu tieän thì
ñeàu phaûi caân ño vaø ghi laïi.

- Ngay khi keát thuùc löôït thí
nghieäm, ñoái töôïng töï ñieàn vaøo
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phoøng nhieät, ngoài treân gheá coù
töïa löng (coù theå ñoïc saùch baùo
bình thöôøng) trong 150 phuùt.
Phoøng thí nghieäm khi ñoái
töôïng böôùc vaøo laø 350C, ñoä
aåm 80%, toác ñoä gioù <0,2m/s.
Ñeán phuùt 31, caùn boä nghieân
cöùu ñieàu chænh nhieät ñoä leân
360C, ñeán phuùt 61 ñieàu chænh
leân 370C, ñeán phuùt 91 ñieàu
chænh leân 380C, ñeán phuùt 121
ñieàu chænh leân 390C vaø ñoái
töôïng thí nghieäm ra khoûi
phoøng nhieät khi ñuû 150 phuùt.
Nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä
da, nhòp tim ñöôïc giaùm saùt
lieân tuïc vaø ñöôïc ghi laïi töøng
phuùt moät trong suoát thôøi gian
thöïc nghieäm.

- AÙp duïng môû roäng: Nghieân
cöùu dieãn bieán cuûa nhieät ñoä
tröïc traøng, nhieät ñoä da vaø nhòp
tim khi ñoái töôïng ngoài laøm vieäc
töông ñöông vôùi möùc nghæ
ngôi trong moâi tröôøng:

(1) Thay ñoåi trong 3 yeáu toá
vi khí haäu sau moãi 30 phuùt,
nhö:

+ Ñoä aåm vaø toác ñoä gioù ñöôïc
duy trì oån ñònh töø ñaàu cho ñeán
khi keát thuùc löôït thí nghieäm,
nhöng nhieät ñoä ñöôïc ñieàu chænh
thay ñoåi sau moãi 30 phuùt.

+ Nhieät ñoä vaø toác ñoä gioù
ñöôïc duy trì oån ñònh töø ñaàu
cho ñeán khi keát thuùc löôït thí
nghieäm, nhöng ñoä aåm ñöôïc
ñieàu chænh thay ñoåi sau moãi
30 phuùt.

+ Nhieät ñoä vaø ñoä aåm ñöôïc
duy trì oån ñònh töø ñaàu cho ñeán
khi keát thuùc löôït thí nghieäm,
nhöng toác ñoä gioù ñöôïc ñieàu
chænh thay ñoåi sau moãi 30 phuùt.

(2) Thay ñoåi 2 trong 3 yeáu
toá vi khí haäu sau moãi 30 phuùt.

(3) Thay ñoåi caû 3 yeáu toá vi
khí haäu sau moãi 30 phuùt

Trong tröôøng hôïp muoán
ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa moâi
tröôøng nhieät baèng thang ñaùnh
giaù chuû quan thì ñeå cho ñoái
töôïng töï ñieàn vaøo phieáu töï
ñaùnh giaù veà caûm giaùc nhieät
ngay tröôùc moãi laàn ñieàu chænh
thay ñoåi cheá ñoä nhieät.

* Quy trình coá ñònh cheá ñoä
nhieät, hoaït ñoäng theå löïc vôùi
möùc chuyeån hoùa thaáp

- Ñoái töôïng vaøo phoøng
nhieät, ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt ôû möùc taûi nheï
(50W ñoái vôùi nam vaø 35W ñoái
vôùi nöõ) lieân tuïc 58 phuùt, nghæ
taïi choã 2 phuùt, tieáp tuïc ñaïp 58
phuùt roài nghæ taïi choã 2 phuùt vaø
keát thuùc thí nghieäm. Tuy
nhieân, cuoäc thí nghieäm seõ keát
thuùc taïi baát cöù thôøi ñieåm naøo
neáu nhieät ñoä tröïc traøng cuûa
ñoái töôïng ñaït 390C hoaëc/vaø
nhòp tim vöôït quaù 180nhòp/
phuùt trong 3 phuùt lieân tuïc.
Nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä
da, nhòp tim ñöôïc giaùm saùt
lieân tuïc vaø ñöôïc ghi laïi töøng
phuùt moät trong suoát thôøi gian
thöïc nghieäm. Neáu trong thôøi
gian laøm thí nghieäm, ñoái töôïng
coù aên, uoáng hoaëc ñaïi tieåu tieän
thì ñeàu phaûi caân ño vaø ghi laïi. 

- Moãi ñoái töôïng seõ thöïc hieän
quy trình treân 3 laàn ôû 3 cheá ñoä
nhieät: 

+ Nhieät ñoä 260C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 340C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 380C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

- Ngay khi ngöøng ñaïp xe ñeå
keát thuùc löôït thí nghieäm, ñoái

töôïng töï ñieàn vaøo “Phieáu töï
ñaùnh giaù veà caûm giaùc nhieät”.

- Khi ñieàn xong phieáu töï
ñaùnh giaù, ñoái töôïng ra khoûi
buoàng nhieät, côûi quaàn aùo, lau
saïch moà hoâi vaø caân laàn thöù 2. 

- AÙp duïng môû roäng: Coù theå
ñaët möùc taûi ñaïp xe phuø hôïp vôùi
möùc chuyeån hoùa thaáp theo
chieàu cao, caân naëng vaø dieän
tích da cuûa töøng ñoái töôïng thöïc
nghieäm hoaëc moâ phoûng möùc
chuyeån hoùa theo loaïi coâng vieäc
nghieân cöùu vaø ñaët caùc cheá ñoä vi
khí haäu moâ phoûng theo ñieàu
kieän moâi tröôøng laøm vieäc thöïc
teá ñeå nghieân cöùu dieãn bieán cuûa
nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä da,
nhòp tim, löôïng moà hoâi baøi tieát
thoâng qua söï giaûm troïng löôïng
cô theå vaø ñaùnh giaù aûnh höôûng
cuûa moâi tröôøng nhieät baèng
thang ñaùnh giaù chuû quan.

* Quy trình coá ñònh cheá ñoä
nhieät, hoaït ñoäng theå löïc vôùi
möùc chuyeån hoùa vöøa

- Ñoái töôïng vaøo phoøng
nhieät, ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt ôû möùc taûi trung
bình (70W ñoái vôùi nam vaø
50W ñoái vôùi nöõ) lieân tuïc 28
phuùt, nghæ taïi choã 2 phuùt, tieáp
tuïc nhö vaäy cho ñeán heát 120
phuùt. Tuy nhieân, cuoäc thí
nghieäm seõ keát thuùc taïi baát cöù
thôøi ñieåm naøo neáu nhieät ñoä
tröïc traøng cuûa ñoái töôïng ñaït
390C hoaëc/vaø nhòp tim vöôït
quaù 180nhòp/phuùt trong 3
phuùt lieân tuïc. Nhieät ñoä tröïc
traøng, nhieät ñoä da, nhòp tim
ñöôïc giaùm saùt lieân tuïc vaø
ñöôïc ghi laïi töøng phuùt moät
trong suoát thôøi gian thöïc
nghieäm. Neáu trong thôøi gian
laøm thí nghieäm, ñoái töôïng coù
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da, nhòp tim, löôïng moà hoâi baøi
tieát thoâng qua söï giaûm troïng
löôïng cô theå vaø ñaùnh giaù aûnh
höôûng cuûa moâi tröôøng nhieät
baèng thang ñaùnh giaù chuû
quan.

* Quy trình coá ñònh cheá ñoä
nhieät, hoaït ñoäng theå löïc vôùi
möùc chuyeån hoùa thay ñoåi 

- Ñoái töôïng vaøo phoøng
nhieät, ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt lieân tuïc trong 58
phuùt ôû möùc taûi nheï (50W ñoái
vôùi nam vaø 35W ñoái vôùi nöõ)
nghæ taïi choã 2 phuùt, roài tieáp tuïc
ñaïp lieân tuïc 28 phuùt ôû möùc taûi
trung bình (70W ñoái vôùi nam,
50W ñoái vôùi nöõ) nghæ taïi choã 2
phuùt vaø tieáp tuïc ñaïp 13 phuùt ôû
möùc taûi naëng (95W ñoái vôùi
nam, 65W ñoái vôùi nöõ) nghæ taïi
choã 2 phuùt roài keát thuùc thí
nghieäm. Tuy nhieân, cuoäc thí
nghieäm seõ keát thuùc taïi baát cöù
thôøi ñieåm naøo neáu nhieät ñoä
tröïc traøng cuûa ñoái töôïng ñaït
390C hoaëc/vaø nhòp tim vöôït
quaù 180nhòp/phuùt trong 3
phuùt lieân tuïc. Nhieät ñoä tröïc
traøng, nhieät ñoä da, nhòp tim
ñöôïc giaùm saùt lieân tuïc vaø
ñöôïc ghi laïi töøng phuùt moät
trong suoát thôøi gian thöïc
nghieäm. Neáu trong thôøi gian
laøm thí nghieäm, ñoái töôïng coù
aên, uoáng hoaëc ñaïi tieåu tieän thì
ñeàu phaûi caân ño vaø ghi laïi. 

- Moãi ñoái töôïng seõ thöïc hieän
quy trình treân 3 laàn ôû 3 cheá ñoä
nhieät: 

+ Nhieät ñoä 260C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 340C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 380C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

aên, uoáng hoaëc ñaïi tieåu tieän thì
ñeàu phaûi caân ño vaø ghi laïi.

- Moãi ñoái töôïng seõ thöïc hieän
quy trình treân 3 laàn ôû 3 cheá ñoä
nhieät: 

+ Nhieät ñoä 260C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 340C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 380C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

- Ngay khi ngöøng ñaïp xe ñeå
keát thuùc löôït thí nghieäm, ñoái
töôïng töï ñieàn vaøo “Phieáu töï
ñaùnh giaù veà caûm giaùc nhieät”.

- Khi ñieàn xong phieáu töï
ñaùnh giaù, ñoái töôïng ra khoûi
buoàng nhieät, côûi quaàn aùo, lau
saïch moà hoâi vaø caân laàn thöù 2. 

- AÙp duïng môû roäng: Coù theå
ñaët möùc taûi ñaïp xe phuø hôïp
vôùi möùc chuyeån hoùa vöøa theo
chieàu cao, caân naëng vaø dieän
tích da cuûa töøng ñoái töôïng
thöïc nghieäm hoaëc moâ phoûng
möùc chuyeån hoùa theo loaïi
coâng vieäc nghieân cöùu vaø ñaët
caùc cheá ñoä vi khí haäu moâ
phoûng theo ñieàu kieän moâi
tröôøng laøm vieäc thöïc teá ñeå
nghieân cöùu dieãn bieán cuûa
nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä
da, nhòp tim, löôïng moà hoâi baøi
tieát thoâng qua söï giaûm troïng
löôïng cô theå vaø ñaùnh giaù aûnh
höôûng cuûa moâi tröôøng nhieät
baèng thang ñaùnh giaù chuû
quan.

* Quy trình coá ñònh cheá ñoä
nhieät, hoaït ñoäng theå löïc vôùi
möùc chuyeån hoùa cao 

- Ñoái töôïng vaøo phoøng
nhieät, ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt ôû möùc taûi naëng
(95W ñoái vôùi nam vaø 65W ñoái
vôùi nöõ) lieân tuïc 13 phuùt, nghæ

taïi choã 2 phuùt, tieáp tuïc nhö
vaäy cho ñeán heát 120 phuùt.
Tuy nhieân, cuoäc thí nghieäm seõ
keát thuùc taïi baát cöù thôøi ñieåm
naøo neáu nhieät ñoä tröïc traøng
cuûa ñoái töôïng ñaït 390C
hoaëc/vaø nhòp tim vöôït quaù
180nhòp/phuùt trong 3 phuùt lieân
tuïc. Nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät
ñoä da, nhòp tim ñöôïc giaùm saùt
lieân tuïc vaø ñöôïc ghi laïi töøng
phuùt moät trong suoát thôøi gian
thöïc nghieäm. Neáu trong thôøi
gian laøm thí nghieäm, ñoái töôïng
coù aên, uoáng hoaëc ñaïi tieåu tieän
thì ñeàu phaûi caân ño vaø ghi laïi. 

- Moãi ñoái töôïng seõ thöïc hieän
quy trình treân 3 laàn ôû 3 cheá ñoä
nhieät: 

+ Nhieät ñoä 260C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 340C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

+ Nhieät ñoä 380C, ñoä aåm
80% vaø toác ñoä gioù <0,2m/s

- Ngay khi ngöøng ñaïp xe ñeå
keát thuùc löôït thí nghieäm, ñoái
töôïng töï ñieàn vaøo “Phieáu töï
ñaùnh giaù veà caûm giaùc nhieät”.

- Khi ñieàn xong phieáu töï
ñaùnh giaù, ñoái töôïng ra khoûi
buoàng nhieät, côûi quaàn aùo, lau
saïch moà hoâi vaø caân laàn thöù 2. 

- AÙp duïng môû roäng: Coù theå
ñaët möùc taûi ñaïp xe phuø hôïp
vôùi möùc chuyeån hoùa naëng
theo chieàu cao, caân naëng vaø
dieän tích da cuûa töøng ñoái
töôïng thöïc nghieäm hoaëc moâ
phoûng möùc chuyeån hoùa theo
loaïi coâng vieäc nghieân cöùu vaø
ñaët caùc cheá ñoä vi khí haäu moâ
phoûng theo ñieàu kieän moâi
tröôøng laøm vieäc thöïc teá ñeå
nghieân cöùu dieãn bieán cuûa
nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä
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- Ngay khi ngöøng ñaïp xe ñeå
keát thuùc löôït thí nghieäm, ñoái
töôïng töï ñieàn vaøo “Phieáu töï
ñaùnh giaù veà caûm giaùc nhieät”.

- Khi ñieàn xong phieáu töï
ñaùnh giaù, ñoái töôïng ra khoûi
buoàng nhieät, côûi quaàn aùo, lau
saïch moà hoâi vaø caân laàn thöù 2. 

- AÙp duïng môû roäng: Coù theå
ñaët möùc taûi ñaïp xe phuø hôïp vôùi
möùc chuyeån hoùa nheï, vöøa,
naëng theo chieàu cao, caân naëng
vaø dieän tích da cuûa töøng ñoái
töôïng thöïc nghieäm hoaëc moâ
phoûng caùc möùc chuyeån hoùa
theo loaïi coâng vieäc nghieân cöùu
vaø ñaët caùc cheá ñoä vi khí haäu
moâ phoûng theo ñieàu kieän moâi
tröôøng laøm vieäc thöïc teá ñeå
nghieân cöùu dieãn bieán cuûa nhieät
ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä da, nhòp
tim, löôïng moà hoâi baøi tieát thoâng
qua söï giaûm troïng löôïng cô theå
vaø ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa
moâi tröôøng nhieät baèng thang
ñaùnh giaù chuû quan.

* Quy trình thay ñoåi cheá ñoä
nhieät, hoaït ñoäng theå löïc vôùi
möùc chuyeån hoùa oån ñònh 

- ÔÛ cheá ñoä nhieät 260C, ñoä
aåm 80%, toác ñoä gioù <0,2m/s,
ñoái töôïng ñaïp xe vôùi toác ñoä 50
voøng/phuùt ôû möùc taûi nheï (50W
ñoái vôùi nam, 35W ñoái vôùi nöõ)
lieân tuïc 58 phuùt, nghæ taïi choã 2
phuùt; caùn boä nghieân cöùu taêng
nhieät ñoä phoøng leân 340C, ñoái
töôïng tieáp tuïc ñaïp xe theâm 58
phuùt roài nghæ 2 phuùt, keát thuùc
thí nghieäm. Tuy nhieân, cuoäc
thí nghieäm seõ keát thuùc taïi baát
cöù thôøi ñieåm naøo neáu nhieät ñoä
tröïc traøng cuûa ñoái töôïng ñaït
390C hoaëc/vaø nhòp tim vöôït
quaù 180nhòp/phuùt trong 3 phuùt
lieân tuïc. Nhieät ñoä tröïc traøng,

nhieät ñoä da, nhòp tim ñöôïc giaùm saùt lieân tuïc vaø ñöôïc ghi laïi töøng
phuùt moät trong suoát thôøi gian thöïc nghieäm.

Laëp laïi quy trình thí nghieäm treân khi thay ñoåi cheá ñoä nhieät töø
340C leân 380C.

- ÔÛ cheá ñoä nhieät 260C, ñoä aåm 80%, toác ñoä gioù <0,2m/s, ñoái
töôïng ñaïp xe ñaïp löïc keá vôùi toác ñoä 50 voøng/phuùt ôû möùc taûi
trung bình (70W ñoái vôùi nam, 50W ñoái vôùi nöõ) lieân tuïc 28 phuùt,
nghæ taïi choã 2 phuùt, tieáp tuïc ñaïp 28 phuùt, nghæ taïi choã 2 phuùt;
caùn boä nghieân cöùu taêng nhieät ñoä phoøng leân 340C, ñoái töôïng tieáp
tuïc ñaïp xe 28 phuùt, nghæ 2 phuùt, tieáp tuïc ñaïp xe theâm 28 phuùt
roài nghæ taïi choã 2 phuùt vaø keát thuùc thí nghieäm. Tuy nhieân, cuoäc
thí nghieäm seõ keát thuùc taïi baát cöù thôøi ñieåm naøo neáu nhieät ñoä tröïc
traøng cuûa ñoái töôïng ñaït 390C hoaëc/vaø nhòp tim vöôït quaù
180nhòp/phuùt trong 3 phuùt lieân tuïc. Nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä
da, nhòp tim ñöôïc giaùm saùt lieân tuïc vaø ñöôïc ghi laïi töøng phuùt
moät trong suoát thôøi gian thöïc nghieäm.

Laëp laïi quy trình thí nghieäm treân khi thay ñoåi cheá ñoä nhieät töø
340C leân 380C.

- AÙp duïng môû roäng: Coù theå ñaët möùc taûi ñaïp xe phuø hôïp vôùi
möùc chuyeån hoùa nheï vaø vöøa theo chieàu cao, caân naëng, dieän
tích da cuûa töøng ñoái töôïng thöïc nghieäm hoaëc moâ phoûng möùc
chuyeån hoùa theo loaïi coâng vieäc nghieân cöùu vaø ñaët caùc cheá ñoä
vi khí haäu moâ phoûng theo ñieàu kieän moâi tröôøng laøm vieäc thöïc teá
(choïn 2 möùc nhieät phoå bieán nhaát) ñeå nghieân cöùu dieãn bieán cuûa
nhieät ñoä tröïc traøng, nhieät ñoä da, nhòp tim.

Trong tröôøng hôïp muoán ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng
nhieät baèng thang ñaùnh giaù chuû quan thì ñeå cho ñoái töôïng töï
ñieàn vaøo phieáu töï ñaùnh giaù veà caûm giaùc nhieät ngay tröôùc moãi
laàn ñieàu chænh thay ñoåi cheá ñoä nhieät.
3. Xöû lyù, phaân tích soá lieäu thu ñöôïc

- Nhieät ñoä tröïc traøng ôû töøng phuùt thöïc nghieäm cuûa caùc ñoái
töôïng ñöôïc thoáng keâ cho giaù trò trung bình coäng (M) vaø ñoä leäch
chuaån (SD) cuûa töøng phuùt (töø khi baét ñaàu cho ñeán khi keát thuùc
löôït thí nghieäm) ñeå ñaùnh giaù dieãn bieán cuûa nhieät ñoä tröïc traøng
ôû töøng cheá ñoä nhieät thöïc nghieäm trong moãi quy trình. Giaù trò
trung bình coäng (M) chung vaø ñoä leäch chuaån (SD) chung cuûa
töøng cheá ñoä nhieät thöïc nghieäm trong moãi quy trình ñeå nhaän
ñònh, so saùnh vôùi nhau thoâng qua t test. 

Ñaùnh giaù keát quaû thöïc nghieäm qua chæ soá taêng thaân nhieät sau
lao ñoäng theo thang 6 baäc [6]: 

- Nhieät ñoä da trung bình cuûa 3 ñieåm ñöôïc tính theo coâng thöùc
tính nhieät ñoä da trung bình trong thöôøng quy kyõ thuaät [6]:

TdaTB =  0,42Tngöïc + 0,19 Tcaúng tay + 0,39 Tcaúng chaân

Loaïi I II III IV V VI 

Taêng thaân nhieät (0C) 0,2 0,4 0,8 1,4 1,8 1,9 



Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2013 17

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa
moâi tröôøng nhieät baèng thang
ñaùnh giaù chuû quan theo
TCVN 7489: 2005 hoaëc ISO
10551: 1995 [4].

Taøi lieäu tham khaûo
[1]. Boä Y teá (2003). Tieâu
chuaån veä sinh lao ñoäng (ban
haønh keøm theo Quyeát ñònh soá
3733/2002/QÑ-BYT). Nhaø
xuaát baûn Y hoïc, Haø Noäi -2003.
[2]. Trònh Bænh Dy, Nguyeãn
Ñình Hoà, Phaïm Khueâ,
Nguyeãn Quang Quyeàn, Leâ
Thaønh Uyeân Veà nhöõng thoâng
soá sinh hoïc ngöôøi Vieät Nam.
Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ
thuaät, Haø Noäi – 1982.
[3]. TCVN 7439: 2004 (ISO
9886: 1992). Ecgonomi –
Ñaùnh giaù caêng thaúng nhieät
baèng pheùp ño caùc thoâng soá
sinh lyù. Toång cuïc tieâu chuaån
ño löôøng chaát löôïng, Haø Noäi –
2004.
[4]. TCVN 7489: 2005 (ISO
10551: 1995). Ecgonomi moâi
tröôøng nhieät – Ñaùnh giaù aûnh
höôûng cuûa moâi tröôøng nhieät
baèng thang ñaùnh giaù chuû quan.
Toång cuïc tieâu chuaån ño löôøng
chaát löôïng, Haø Noäi – 2005.
[5]. TCVN 7212: 2009 (ISO
8996: 2004). Ecgonomi moâi
tröôøng nhieät – Xaùc ñònh möùc
chuyeån hoùa. Toång cuïc tieâu
chuaån ño löôøng chaát löôïng,
Haø Noäi – 2009.
[6]. Vieän Y hoïc lao ñoäng vaø veä
sinh moâi tröôøng. Thöôøng quy
kyõ thuaät y hoïc lao ñoäng – veä
sinh moâi tröôøng – söùc khoûe
tröôøng hoïc. Nhaø xuaát baûn Y
hoïc, Haø Noäi – 2002.

Nhieät ñoä da trung bình ôû töøng phuùt thöïc nghieäm cuûa caùc ñoái
töôïng ñöôïc thoáng keâ cho giaù trò trung bình coäng (M) vaø ñoä leäch
chuaån (SD) cuûa töøng phuùt (töø khi baét ñaàu cho ñeán khi keát thuùc
löôït thí nghieäm) ñeå ñaùnh giaù dieãn bieán cuûa nhieät ñoä da trung
bình ôû töøng cheá ñoä nhieät thöïc nghieäm trong moãi quy trình. Giaù
trò trung bình coäng (M) vaø ñoä leäch chuaån (SD) chung cuûa töøng
cheá ñoä nhieät thöïc nghieäm trong moãi quy trình ñeå nhaän ñònh, so
saùnh vôùi nhau thoâng qua t test. 

- Taàn soá tim ôû töøng phuùt thöïc nghieäm cuûa caùc ñoái töôïng ñöôïc
thoáng keâ cho giaù trò trung bình coäng (M) vaø ñoä leäch chuaån (SD)
cuûa töøng phuùt (töø khi baét ñaàu cho ñeán khi keát thuùc löôït thí
nghieäm) ñeå ñaùnh giaù dieãn bieán cuûa taàn soá tim ôû töøng cheá ñoä
nhieät thöïc nghieäm trong moãi quy trình. Giaù trò trung bình coäng
(M) chung vaø ñoä leäch chuaån (SD) chung cuûa töøng cheá ñoä nhieät
thöïc nghieäm trong moãi quy trình ñeå nhaän ñònh, so saùnh vôùi
nhau thoâng qua t test. 

Ñaùnh giaù keát quaû thöïc nghieäm qua taàn soá tim trong lao ñoäng
(nhòp/phuùt) theo thang gaùnh naëng theå löïc 6 baäc [6]:

- Löôïng moà hoâi maát ñi trong thöïc nghieäm = (theå troïng tröôùc
khi thí nghieäm + nöôùc uoáng, thöùc aên) – (theå troïng sau khi thí
nghieäm + nöôùc tieåu, phaân). Löôïng moà hoâi maát ñi trong thöïc
nghieäm cuûa caùc ñoái töôïng ñöôïc thoáng keâ cho giaù trò trung bình
coäng (M) vaø ñoä leäch chuaån (SD) cuûa töøng cheá ñoä nhieät thöïc
nghieäm trong moãi quy trình. 

Ñaùnh giaù keát quaû thöïc nghieäm qua löôïng moà hoâi baøi tieát
(ml/giôø) theo thang 6 baäc [6]:

- Keát quaû thu ñöôïc töø “Phieáu töï ñaùnh giaù veà caûm giaùc nhieät”
ñöôïc phaân tích theo giaù trò trung bình (M) vaø ñoä leäch chuaån (SD)
ñoái vôùi thang caûm nhaän treân traïng thaùi nhieät caù nhaân; giaù trò trung
vò (Med) vaø ñoä leäch chuaån (SD) ñoái vôùi thang ñaùnh giaù theo hieäu
öùng, thang ñaùnh giaù theo söï öa thích vaø thang chòu ñöïng; giaù trò
soá troäi (Mode) ñoái vôùi khaû naêng chaáp nhaän caù nhaân. 

Loaïi I II III IV V VI 

Taàn soá tim 
trong lao ñoäng 
(nhòp/phuùt) 

<90 90-
100 

100-
120 

120-
140 

140-
160 

>160 

Loaïi I (ít) II 
(vöøa) 

III (hôi 
nhieàu) 

IV 
(nhieàu)

V (raát 
nhieàu) 

VI 
(quaù 

nhieàu)

Löôïng moà 
hoâi baøi tieát 
(ml/giôø) 

120 200 320 470 650 650 



18 Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2013

K�t qu� nghiên c�u KHCN

I. Môû ñaàu

OÂ nhieãm khoâng khí
(ONKK) töø laâu ñaõ vaø
ñang laø vaán ñeà böùc

xuùc khoâng chæ ôû caùc nöôùc ñang
phaùt trieån nhö Vieät Nam maø
ngay caû ôû moät soá nöôùc phaùt
trieån, trong khi ñoù caùc coâng
ngheä xöû lyù ONKK ñang ñöôïc aùp
duïng hieän nay nhö haáp phuï,
phaân chia (coâng ngheä maøng loïc,
thoåi khoâng khí) vaø coâng ngheä
phaù huûy (oâzoân hoùa, clo hoùa,
phöông phaùp sinh hoùa) ñeàu coù
nhöõng ñieåm yeáu: chaát baån chæ
chuyeån töø choã naøy sang choã
khaùc maø khoâng ñöôïc giaûi quyeát
moät caùch trieät ñeå hoaëc trong quaù
trình xöû lyù, hình thaønh caùc saûn
phaåm phuï ñoäc haïi ñoái vôùi söùc
khoûe con ngöôøi. Phöông phaùp
xöû lyù ONKK baèng xuùc taùc quang
hoùa (XTQH) laø moät giaûi phaùp
mang tính ñoät phaù, do khoâng
caàn phaûi ñöa theâm caùc taùc nhaân
oâxy hoùa ñaëc bieät naøo vaøo, chæ
caàn söï coù maët cuûa oâxy khoâng
khí, nhöng laïi cho hieäu quaû xöû lyù
cao nhaát [1-4]. Hieän nay, treân
theá giôùi ñaõ xuaát hieän nhöõng thieát
bò laøm saïch khoâng khí (LSKK)
baèng XTQH do Nhaät, Nga, Myõ,
Haøn Quoác, Chaâu AÂu... saûn xuaát.
Treân thò tröôøng Vieät Nam, cho
tôùi nay môùi chæ xuaát hieän moät vaøi

thieát bò cuûa Nhaät, Haøn Quoác, maø chöa coù thieát bò do chính chuùng ta
saûn xuaát. Tuy nhieân giaù thaønh cuûa caùc thieát bò nhaäp khaåu naøy coøn
cao vaø caùc thieát bò thöôøng coù naêng suaát laøm saïch thaáp. Treân cô sôû
nghieân cöùu caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc thieát bò LSKK
baèng XTQH cuûa nöôùc ngoaøi, nhaát laø caùc thieát bò LSKK Tiokraft cuûa
Nga, Vieän Coâng ngheä moâi tröôøng chuùng toâi ñaõ nghieân cöùu vaø cheá
taïo ñöôïc thieát bò LSKK treân cô sôû XTQH coù coâng suaát 25 m3/h vaø
100 m3/h coù theå öùng duïng ñeå xöû lyù hieäu quaû caùc phoøng laøm vieäc,
phoøng vip, nhaø haøng, quaùn aên...
II. Noäi dung nghieân cöùu
2.1. Cô cheá xöû lyù oâ nhieãm baèng XTQH

Phöông phaùp xöû lyù oâ nhieãm döïa treân cô sôû XTQH laø phöông
phaùp phaù huûy khoâng ñoøi hoûi phaûi ñöa theâm caùc taùc nhaân oâxy hoùa
ñaëc bieät maø chæ caàn söï coù maët cuûa oâxy khoâng khí. Vaät lieäu XTQH
coù nhieàu loaïi nhö TiO2, ZnO, WO3, CdSe. v.v..., trong ñoù TiO2 coù
hoaït tính XTQH cao nhaát vaø laø vaät lieäu deã kieám, reû tieàn, trô veà maët
hoùa hoïc, thaân thieän vôùi moâi tröôøng, ñaëc bieät khoâng ñoäc haïi ñoái vôùi
söùc khoûe con ngöôøi. 

Döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng töû ngoaïi (UV), caùc ñieän töû töø
vuøng hoùa trò chuyeån leân vuøng daãn thaønh caùc ñieän töû töï do (e-)
vaø ñeå laïi caùc loã troáng (h+) ôû vuøng hoùa trò. Ñieän töû vaø loã troáng
khueách taùn ra beà maët vaø phaûn öùng vôùi H2O vaø O2 haáp thuï treân
beà maët vaät lieäu vaø taïo ra caùc goác coù khaû naêng oâxy hoùa khöû maïnh
(hình 1) [5].

NGHIÊN C�U CH� T�O
THI�T B� X� LÝ Ô NHI�M KHÔNG KHÍ
TRÊN C� S	 XÚC TÁC QUANG HÓA

PGS.TS. Nguy�n Hoài Châu, TS. Lê Thanh S�n, Nghiêm Th� Mây
Vi�n Công ngh� Môi tr	
ng, Vi�n Hàn Lâm Khoa h�c và Công ngh� Vi�t Nam.

Hình 1. Cô cheá phaûn öùng xuùc taùc quang cuûa TiO2



Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2013 19

K�t qu� nghiên c�u KHCN

2.2. Phöông phaùp luaän
Thieát bò sau khi cheá taïo ñöôïc kieåm tra ñaùnh giaù veà khaû naêng

xöû lyù VOC vaø tính naêng khöû truøng. Khaû naêng xöû lyù VOC thieát bò
ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua caùc thí nghieäm vôùi aceton ñöôïc tieán
haønh trong box thí nghieäm (TN) 10 m3. Cuï theå nhoùm nghieân
cöùu tieán haønh bôm 1 löôïng nhoû hoùa chaát aceton vaøo trong box
TN, ñôïi khoaûng 5 phuùt cho hoùa chaát phaân boá ñeàu trong box roài
baät maùy vaø tieán haønh ño noàng ñoä VOC taïi caùc thôøi ñieåm khaùc
nhau trong quaù trình chaïy thieát bò.

Tính naêng khöû truøng cuûa caùc thieát bò ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùc
thí nghieäm söû duïng phöông phaùp ñaët ñóa thaïch huùt khoâng khí
ñaäp vaøo maët thaïch ñeå xaùc ñònh maät ñoä vi khuaån CFU (Colony-
forming unit) coù trong 1 m3 khoâng khí. Caùc keát quaû ñaùnh giaù do
Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng chaát löôïng cung caáp.
2.3. Nghieân cöùu cheá taïo thieát bò LSKK coâng suaát 100 m3/h

Treân cô sôû khaûo saùt caùc doøng maùy LSKK baèng XTQH cuûa caùc
nöôùc treân theá giôùi vaø döïa treân yeâu caàu thöïc teá ôû Vieät Nam, chuùng
toâi löïa choïn cheá taïo thieát bò coù coâng suaát trung  bình 100 m3/h.
a) Thieát keá thieát bò

Treân hình 2 laø aûnh chuïp beân ngoaøi vaø caáu taïo beân trong cuûa
thieát bò LSKK baèng XTQH coù coâng suaát 100 m3/h. Maùy ñöôïc cheá
taïo theo daïng hình hoäp, voû baèng toân, coù theå treo tröïc tieáp leân töôøng
hoaëc treo leân giaù rieâng cuûa maùy. Kích thöôùc ngoaøi cuûa thieát bò
(mm): 530 x 195 x 995. Thieát bò goàm coù boä tieàn loïc (goàm 2 caáp
loïc: loïc thoâ – loaïi boû caùc haït buïi vaø haït lô löûng coù kích thöôùc treân
3 μm vaø loïc tinh – loaïi boû caùc haït buïi coù kích thöôùc treân 0,5 μm)
boá trí ôû cöûa vaøo cuûa khoâng khí (phía beân döôùi thieát bò). Tieáp ñeán laø
boä loïc cao aùp tónh ñieän, ñieän aùp 10kV. Boä loïc XTQH goàm hai oáng
thuûy tinh xoáp (kích thöôùc Φ = 74 mm, L = 418 mm) phuû boät nano
TiO2 vaø hai ñeøn UV, coâng suaát moãi ñeøn 36W, boá trí ôû taâm oáng. Sau

boä loïc XTQH laø quaït gioù coâng
suaát 100W. Ngay tröôùc cöûa ra
cuûa thieát bò laø lôùp loïc than hoaït
tính. Ngoaøi ra coù moät sensor
ñieàu khieån ñeøn Led ñeå baùo hieäu
ñeøn UV ñang hoaït ñoäng.

Caáu taïo phaàn ñieän vaø heä
thoáng ñieàu khieån:

Thieát bò söû duïng ñieän löôùi
220 V, treân hình 3 laø sô ñoà
nguyeân lyù phaàn ñieän cuûa thieát
bò, qua coâng taéc ñieän ñöôïc caáp
cho hai ñeøn UV 36W, nuoâi
nguoàn ñieän cao aùp cuûa boä loïc
tónh ñieän (10kV) vaø quaït gioù.
Coù moät sensor ñieàu khieån ñeøn
Led ñeå baùo hieäu ñeøn UV ñang
hoaït ñoäng (hình 3).

Nguyeân lyù laøm saïch khoâng
khí cuûa maùy (hình 4):

Khoâng khí ñöôïc quaït huùt ñi
vaøo trong thieát bò, tröôùc tieân ñi
qua boä loïc thoâ vaø boä loïc tinh,
caùc haït buïi vaø haït lô löûng coù
kích thöôùc treân 0,5 μm bò giöõ
laïi. Khoâng khí sau ñoù tieáp tuïc
ñi qua boä loïc tónh ñieän, caùc
haït buïi coù kích thöôùc nhoû hôn
(ñeán 0,1 μm) bò giöõ laïi, roài ñi
qua boä loïc XTQH, caùc hoùa
chaát VOC vaø vi khuaån bò loaïi
boû. Cuoái cuøng khoâng khí ñi
qua lôùp loïc than hoaït tính, caùc
chaát gaây muøi khoù chòu vaø moät
soá hôïp chaát sieâu oâxit seõ bò giöõ
laïi. Khoâng khí saïch ñi ra ngoaøi
ôû cöûa tröôùc cuûa thieát bò. Toác
ñoä trung bình cuûa doøng khí
beân trong thieát bò laø 0,26 m/s.
b) Ñaùnh giaù khaû naêng xöû lyù
VOC cuûa thieát bò

Thieát bò sau khi cheá taïo,
ñöôïc vaän haønh chaïy thöû ñeå ño
ñaïc caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø
tieán haønh ñaùnh giaù khaû naêng
LSKK. Tröôùc heát laø ñaùnh giaù
khaû naêng xöû lyù aceton, moät

Hình 2. Thieát bò LSKK baèng XTQH 100 m3/h
do vieän Coâng ngheä Moâi tröôøng cheá taïo
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loaïi hoùa chaát höõu cô deã bay hôi ñieån hình. Keát quaû xöû lyù ace-
ton trong box TN 10m3 ñöôïc theå hieän treân baûng 1. Keát quaû cho
thaáy thieát bò LSKK 100 m3/h sau 5 giôø laøm vieäc coù toác ñoä xöû lyù
VOC laø 5 mg/phuùt.
c) Ñaùnh giaù tính naêng khöû truøng cuûa thieát bò

Tieán haønh laáy maãu khoâng khí trong box TN 10m3 ñeå phaân
tích ôû caùc thôøi ñieåm: tröôùc khi baät maùy, sau 60 phuùt vaø sau 120
phuùt baät maùy. Keát quaû ñöôïc theå hieän trong baûng 2.

Keát quaû cho thaáy sau 120 phuùt, thieát bò xöû lyù ñöôïc gaàn nhö hoaøn
toaøn toång naám vaø toång vi khuaån hieáu khí coù maët trong khoâng khí
cuûa box TN 10 m3. 

Hình 3. Sô ñoà ñieän cuûa thieát bò LSKK 100 m3/h 
Treân baûng 3 laø caùc thoâng

soá kyõ thuaät cô baûn cuûa thieát bò
LSKK coâng suaát 100 m3/h do
Vieän CNMT cheá taïo

Vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät
neâu treân, thieát bò LSKK coâng
suaát 100 m3/h coù theå söû duïng
cho caùc phoøng kín coù theå tích
leân ñeán 150 m3, nhö nhaø
haøng, quaùn aên, caùc buoàng aáp
tröùng gia caàm,... ñaûm baûo
khoâng khí trong phoøng ñaït
yeâu caàu saïch (theo TCVN
86641-1:2011). Thôøi gian
chaïy maùy tuøy thuoäc vaøo ñieàu
kieän oâ nhieãm ban ñaàu cuûa
phoøng. Tuy thieát bò coù ñoä oàn
46 dB, nhöng vaãn naèm trong
giôùi haïn cho pheùp veà ñoä oàn
theo QCVN 26:2010/BTNMT. 
2.4. Nghieân cöùu cheá taïo thieát
bò 25 m3/h

Ñaây laø doøng thieát bò coâng
suaát nhoû, duøng cho caùc phoøng
nhoû vaø trung bình khoâng quaù
nhieàu buïi baån, nhö phoøng laøm
vieäc cuûa laõnh ñaïo, phoøng nguû
hoaëc phoøng khaùch gia ñình...

Hình 4. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa
thieát bò LSKK 100 m3/h 

Thôøi ñieåm 
Noàng ñoä aceton 

(mg/m3) Toác ñoä XL (mg/phuùt) 

Tröôùc baät maùy 221
5 giôø 71 5

STT Thôøi ñieåm Naám 
(CFU/m3) 

VKHK 
(CFU/m3) 

Maät ñoä vi 
sinh 

(CFU/m3) 

HSXL 
(%) 

1 
Tröôùc baät 

maùy 358 922 1280 0,00 

2 Sau 60 phuùt 10 12 22 98,28

3 Sau 120 
phuùt 

4 6 10 99,22 

Baûng 1. Keát quaû xöû lyù aceton cuûa maùy LSKK baèng XTQH
coâng suaát 100 m3/h

Baûng 2. Keát quaû xöû lyù vi sinh cuûa maùy LSKK baèng XTQH
coâng suaát 100 m3/h
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Thôøi ñieåm Noàng ñoä aceton (mg/m3) Toác ñoä XL (mg/phuùt) 
Tröôùc baät maùy 234   

5 giôø 135 3,3 

STT Thôøi ñieåm Naám 
(CFU/m3)

VKHK 
(CFU/m3)

Maät ñoä vi 
sinh 

(CFU/m3) 

HSXL 
(%) 

1 Tröôùc baät maùy 316 442 758 0,00 
2 Sau 60 phuùt 84 86 170 77,57 
3 Sau 120 phuùt 44 36 80 89,45 

a) Thieát keá thieát bò
Treân hình 5 laø aûnh chuïp

beân ngoaøi vaø caáu taïo beân
trong cuûa thieát bò LSKK baèng
XTQH coù coâng suaát 25 m3/h.
Maùy ñöôïc cheá taïo theo daïng
hình hoäp, voû baèng toân, maët
phía sau coù loã ñeå treo leân
töôøng. Kích thöôùc ngoaøi cuûa
thieát bò (mm): 270 x 136 x
620.

Do ñoái töôïng xöû lyù khoâng
phaûi laø khoâng gian lôùn, khoâng
quaù nhieàu buïi baån neân caùc quy
trình loïc khí seõ chæ laø: loïc thoâ-
loïc tinh-loïc XTQH coù ñeøn UV-
quaït huùt vaø cuoái cuøng laø lôùp
than hoaït tính. Boä loïc XTQH
goàm moät oáng thuûy tinh xoáp
(kích thöôùc Φ = 74 mm, L =
418 mm) phuû boät nano TiO2 vaø
moät ñeøn UV, coâng suaát 36W,
boá trí ôû taâm oáng. Sau boä loïc
XTQH laø quaït gioù coâng suaát
30W. Thieát bò söû duïng nguoàn
ñieän AC 220V. Ngoaøi ra maùy
ñöôïc boá trí boä ñieàu khieån töø xa
giuùp maùy coù theå laøm vieäc ôû caû
cheá ñoä ñieàu khieån baèng tay vaø
ñieàu khieån töø xa.

Nguyeân lyù laøm saïch khoâng
khí cuûa maùy: 

Khoâng khí ñöôïc quaït huùt ñi
vaøo trong thieát bò, tröôùc tieân ñi
qua boä loïc thoâ vaø boä loïc tinh,
caùc haït buïi vaø haït lô löûng coù
kích thöôùc treân 0,5 μm bò giöõ
laïi. Khoâng khí sau ñoù tieáp tuïc
ñi qua boä loïc XTQH, caùc hoùa
chaát VOC vaø vi khuaån bò loaïi
boû. Cuoái cuøng khoâng khí ñi
qua lôùp loïc than hoaït tính, caùc
chaát gaây muøi khoù chòu vaø moät
soá hôïp chaát sieâu oâxit seõ bò giöõ
laïi. Toác ñoä trung bình cuûa
doøng khí beân trong thieát bò laø
0,2 m/s.

Naêng suaát laøm saïch khoâng khí (m3/h) 100

Toác ñoä laøm saïch VOC (C2-C6) (mg/phuùt) ~ 5,0 

Khaû naêng dieät khuaån dieät 99,2% sau 120 phuùt 

Daûi nhieät ñoä laøm vieäc (0C) 10 – 50 

Tieáng oàn (dB) 46

Nguoàn AC 50 Hz   (V) 220V ± 10% 

Coâng suaát tieâu thuï (W) 140 

Kích thöôùc (mm) 530 x 195 x 995 

Baûng 3. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa thieát bò LSKK 100 m3/h

Baûng 4. Keát quaû xöû lyù aceton cuûa maùy LSKK baèng XTQH coâng
suaát 25 m3/h

Baûng 5. Keát quaû xöû lyù vi sinh cuûa maùy LSKK baèng XTQH coâng suaát
25 m3/h

Baûng 6. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa thieát bò LSKK 25 m3/h

Naêng suaát laøm saïch khoâng khí (m3/h) 25 

Toác ñoä laøm saïch VOC (C2-C6) (mg/phuùt) ~ 3,3 

Khaû naêng dieät khuaån dieät 89,5% sau 120 phuùt 

Daûi nhieät ñoä laøm vieäc (0C) 10 – 50 

Tieáng oàn (dB) 25 

Nguoàn AC 50 Hz   (V) 220V ± 10% 

Coâng suaát tieâu thuï (W) 75 

Kích thöôùc (mm) 270 x 136 x 620 
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b) Ñaùnh giaù khaû naêng xöû lyù VOC
Thieát bò sau khi cheá taïo, ñöôïc vaän haønh chaïy thöû ñeå ño ñaïc

caùc thoâng soá kyõ thuaät vaø tieán haønh ñaùnh giaù khaû naêng LSKK.
Tröôùc heát laø ñaùnh giaù khaû naêng xöû lyù aceton, moät loaïi hoùa chaát
höõu cô deã bay hôi ñieån hình. Keát quaû xöû lyù aceton trong box TN
10 m3 ñöôïc theå hieän treân baûng 4[6].

Keát quaû treân baûng 4 cho thaáy thieát bò LSKK 25 m3/h sau 5 giôø
laøm vieäc coù toác ñoä xöû lyù VOC laø 3,3 mg/phuùt. 
c) Ñaùnh giaù tính naêng khöû truøng

Tieán haønh laáy maãu khoâng khí trong box TN 10 m3 ñeå phaân
tích ôû caùc thôøi ñieåm: tröôùc khi baät maùy, sau 60 phuùt vaø sau 120
phuùt baät maùy, keát quaû ñöôïc theå hieän trong baûng 5 [6].

Keát quaû cho thaáy sau 120 phuùt, thieát bò xöû lyù ñöôïc gaàn 90%
löôïng vi sinh (toång naám vaø toång vi khuaån hieáu khí) coù maët trong
khoâng khí cuûa box TN 10 m3. 

So saùnh khaû naêng xöû lyù VOC vaø khöû truøng cuûa thieát bò LSKK
25m3/h vôùi thieát bò LSKK 100m3/h ôû treân, xeùt ñeán töông quan
giöõa vaän toác doøng khí beân trong thieát bò vaø dieän tích beà maët
XTQH  cuûa 2 thieát bò naøy thì toác ñoä xöû lyù VOC vaø khöû truøng cuûa
thieát bò 25m3/h laø chaáp nhaän ñöôïc.

Treân baûng 6 laø caùc thoâng soá kyõ thuaät cô baûn cuûa thieát bò
LSKK coâng suaát 25m3/h.

Vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät neâu treân, thieát bò LSKK coâng suaát
25 m3/h coù ñoä oàn thaáp, coù theå söû duïng cho caùc phoøng kín coù
theå tích leân ñeán 40m3,  nhö  phoøng laøm vieäc, phoøng nguû, phoøng
khaùch,... ñaûm baûo khoâng khí trong phoøng ñaït yeâu caàu saïch
(TCVN 86641-1: 2011). Thôøi gian chaïy maùy tuøy thuoäc vaøo ñieàu
kieän oâ nhieãm ban ñaàu cuûa phoøng.

III. Keát luaän
Thieát bò LSKK baèng XTQH loaïi coù coâng suaát 25m3/h vaø

100m3/h do Vieän Coâng ngheä Moâi tröôøng cheá taïo, caáu taïo baèng

nhieàu taàng loïc khaùc nhau,
trong ñoù boä phaän chính laø caùc
oáng loïc XTQH baèng TiO2. Caùc
thieát bò coù khaû naêng loaïi boû
buïi,  xöû lyù vi sinh vaø VOC khaù
toát, thích hôïp söû duïng cho
nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau
nhö phoøng nguû, phoøng khaùch
gia ñình, phoøng laøm vieäc,
phoøng saïch cao caáp, phoøng
beänh yeâu caàu ñoä saïch
cao...Thieát bò coù caáu taïo nhoû
goïn, di ñoäng, deã boá trí trong
phoøng, thao taùc vaän haønh ñôn
giaûn. Khoâng ñöa vaøo baát kyø
hoùa chaát naøo, naêng löôïng
ñieän tieâu thuï thaáp cuõng laø
nhöõng öu ñieåm cuûa doøng thieát
bò naøy. Ngoaøi ra, veà tuoåi thoï
cuûa caùc boä loïc, boä  loïc XTQH
coù tuoåi thoï khaù cao, sau 18 –
24 thaùng môùi phaûi thay hoaëc
phuû laïi lôùp loïc XTQH leân beà
maët oáng, tuøy theo ñieàu kieän
laøm vieäc. Caùc boä tieàn loïc vaø
loïc than hoaït tính sau 9 – 12
thaùng môùi phaûi thay môùi.
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Môû ñaàu

Bieán ñoåi khí haäu
(BÑKH) laø moät trong
nhöõng thaùch thöùc lôùn

nhaát ñoái vôùi nhaân loaïi trong
theá kyû 21, ñaõ vaø ñang gaây ra
nhöõng bieán ñoåi maïnh meõ
thoâng qua caùc hieän töôïng thôøi
tieát cöïc ñoan, dò thöôøng nhö
nhieät ñoä taêng, baõo maïnh, möa
lôùn, luõ luït, haïn haùn vaø nöôùc
bieån daâng cao, v.v. Trong ñoù,
Vieät Nam ñaõ vaø ñang phaûi
ñöông ñaàu vôùi nhöõng bieåu
hieän ngaøy caøng gia taêng cuûa
nhöõng hieän töôïng thôøi tieát
naøy. Moät trong nhöõng nguyeân
nhaân chính cuûa söï BÑKH laø
caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi,
trong ñoù saûn xuaát naêng löôïng
vaø caùc hoaït ñoäng coâng nghieäp
ñaõ vaø ñang saûn sinh ra caùc
taùc nhaân goùp phaàn ñaùng keå
vaøo caùc hieän töôïng BÑKH

NHAÄN DAÏNG CAÙC TAÙC NHAÂN
GAÂY BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU PHAÙT SINH TÖØ

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT COÂNG NGHIEÄP 
ThS. Nguyeãn Trinh Höông

Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng

phaàn raát nhoû vaøo söï BÑKH vaø
coù tính chu kyø keå töø quaù khöù
ñeán hieän nay. Theo caùc keát
quaû nghieân cöùu vaø coâng boá töø
UÛy Ban Lieân Chính Phuû veà
BÑKH (Intergovernmental
Panel on Climate Change –
IPCC) thì nguyeân nhaân gaây ra
BÑKH chuû yeáu laø do caùc hoaït
ñoäng cuûa con ngöôøi. Caùc hoaït
ñoäng naøy bao goàm vieäc ñoát
caùc nhieân lieäu hoùa thaïch (than
ñaù, daàu moû, v.v.) phuïc vuï caùc
hoaït ñoäng coâng nghieäp, giao
thoâng vaän taûi, sinh hoaït (ñun
naáu, söôûi aám),v.v, vaø thay ñoåi
muïc ñích söû duïng ñaát (thay
ñoåi albedo beà maët ñaát) bao
goàm thay ñoåi trong noâng
nghieäp vaø naïn phaù röøng.
Ngoaøi ra coøn moät soá hoaït
ñoäng khaùc nhö ñoát sinh khoái,
saûn phaåm sau thu hoaïch.

Trong baùo caùo cuûa IPCC

naøy. Baøi vieát naøy nhaèm cung
caáp moät soá thoâng tin lieân quan
ñeán vieäc nhaän daïng caùc taùc
nhaân gaây BÑKH trong moät soá
ngaønh coâng nghieäp ñeå töø ñoù
coù theå ñeà xuaát ñöôïc caùc giaûi
phaùp khoa hoïc coâng ngheä ñeå
giaûm thieåu söï phaùt sinh cuûa
chuùng vaøo moâi tröôøng.
1. Nguyeân nhaân gaây bieán
ñoåi khí haäu

Coù 2 nguyeân nhaân chính
gaây ra BÑKH, ñoù laø do töï
nhieân vaø do con ngöôøi.
Nguyeân nhaân gaây ra BÑKH
do töï nhieân bao goàm thay ñoåi
cöôøng ñoä saùng cuûa Maët trôøi
do xuaát hieän caùc ñieåm ñen
cuûa Maët trôøi, caùc hoaït ñoäng
nuùi löûa, thay ñoåi ñaïi döông,
thay ñoåi quyõ ñaïo quay cuûa traùi
ñaát. Tuy nhieân, caùc nguyeân
nhaân gaây ra BÑKH do caùc
yeáu toá töï nhieân ñoùng goùp moät
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troïng nhaát, chieám tyû troïng
khoaûng 55%. Sau ñoù laø caùc
khí CFCs, chuû yeáu laø CFC-11
vaø CFC-12; maëc duø taùc duïng
hieäu öùng nhaø kính cuûa caùc khí
naøy cao hôn khí CO2 (moät
phaân töû khí CFC-11 coù taùc
duïng hieäu öùng nhaø kính töông
ñöông vôùi 12.000 phaân töû
CO2) nhöng tyû troïng hieäu öùng
nhaø kính chæ chieám khoaûng
24% (Baûng 1).

Vieäc gia taêng löôïng CO2
vaøo khí quyeån do ñoát chaùy
nhieân lieäu hoaù thaïch trong
nhöõng naêm gaàn ñaây chính laø
nguyeân nhaân gaây ra vieäc
noùng leân cuûa traùi ñaát. Nhöõng
naêm gaàn ñaây, bieåu hieän cuûa
vieäc aám leân cuûa traùi ñaát caøng
gia taêng roõ reät. Trong 50 naêm
qua, nhieät ñoä trung bình ôû Vieät
Nam ñaõ taêng leân khoaûng 0,5-
0,70C, trong ñoù, nhieät ñoä muøa
ñoâng taêng nhanh hôn muøa heø,
nhieät ñoä ôû mieàn Baéc taêng
nhanh hôn ôû mieàn Nam.
2.2. Söï phaù huûy taàng ozone

Sau "Hieäu öùng nhaø kính",
söï phaù huûy taàng ozone (O3)
do caùc chaát khí oâ nhieãm gaây
ra cuõng laø moät trong nhöõng
haäu quaû mang tính toaøn caàu.
ÔÛ lôùp bình löu (caùch beà maët
traùi ñaát 12-40km), lôùp khoâng
khí loaõng coù chöùa 300-
500ppb O3.  Ozone laø thaønh
phaàn duy nhaát cuûa khí quyeån
coù khaû naêng haáp thuï moät caùch
ñaùng keå böùc xaï soùng ngaén <
0,28μm. Neáu khoâng coù lôùp
ozone naøy, moät löôïng khaù lôùn
tia cöïc tím vôùi böôùc soùng 0,2-
0,28μm coù theå tôùi ñöôïc traùi
ñaát, gaây ra nhöõng phaûn öùng
hoùa hoïc vôùi caùc beà maët tieáp

gaàn ñaây nhaát (2007), caùc keát quaû nghieân cöùu ñaõ chæ ra raèng
hoaït ñoäng con ngöôøi ñoùng goùp vaøo 90% nguyeân nhaân gaây ra
BÑKH. Theo keát quaû kieåm keâ khí nhaø kính naêm 2000 cuûa Vieät
Nam, toång khí nhaø kính khoaûng 143 trieäu taán CO2 töông
ñöông/naêm. Trong ñoù noâng nghieäp chieám 45%, naêng löôïng
chieám 35%, laâm nghieäp chieám 11%, coâng nghieäp 7% vaø phaân
huyû chaát thaûi 2% (Hình 1).  Nhö vaäy coù theå thaáy caùc hoaït ñoäng
saûn xuaát coâng nghieäp, caùc nhaø maùy nhieät ñieän saûn xuaát naêng
löôïng goùp phaàn ñaùng keå vaøo vieäc phaùt sinh khí nhaø kính gaây
BÑKH. Chaéc chaén cuøng vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp cuûa Vieät
Nam, phaùt thaûi caùc chaát khí oâ nhieãm seõ gia taêng vaø tyû leä naøy seõ
coù söï thay ñoåi vôùi söï taêng leân tyû leä ñoùng goùp cuûa caùc hoaït ñoäng
saûn xuaát coâng nghieäp.
2. Moät soá hieän töôïng BÑKH 

Ñeå coù theå nhaän daïng ñöôïc caùc yeáu toá gaây BÑKH phaùt sinh
töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp (bao goàm caû caùc nhaø
maùy nhieät ñieän), tröôùc heát haõy xem xeùt caùc hieän töôïng BÑKH
gaây ra do caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí.
2.1. Söï noùng leân cuûa traùi ñaát

Nhieät ñoä beà maët traùi ñaát ñöôïc hình thaønh bôûi söï caân baèng
giöõa naêng löôïng maët trôøi chieáu xuoáng traùi ñaát vaø naêng löôïng
nhieät böùc xaï cuûa traùi ñaát phaùt vaøo vuõ truï. Neáu tính theo  phöông
trình caân baèng naêng löôïng thì nhieät ñoä beà maët traùi ñaát chæ
khoaûng -190C. So vôùi nhieät ñoä trung bình cuûa beà maët traùi ñaát
thöïc teá laø 150C thì söï cheânh leäch 340C chính laø keát quaû cuûa
"hieäu öùng nhaø kính" do caùc thaønh phaàn cuûa khí quyeån gaây ra.
Caùc khí nhaø kính chính bao goàm khí CO2, clofloruacacbon
(CFCs), metan, N2O, trong ñoù khí CO2 laø khí nhaø kính quan

Hình 1. Keát quaû kieåm keâ khí nhaø kính naêm 2000 cuûa Vieät Nam
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xuùc, ñoäc haïi ñoái vôùi con ngöôøi,
ñoäng vaät vaø caây coái.  

Söï phaù huûy taàng ozone chuû
yeáu gaây ra do caùc nguyeân töû
clo. Moät nguyeân töû clo coù theå
chuyeån 104-106 phaân töû O3
thaønh phaân töû oxy thoâng
thöôøng. Vieäc saûn xuaát CFCs
(caùc hôïp chaát coù chöùa clo, flo
vaø cacbon, thöôøng goïi laø
freon) duøng cho caùc tuû laïnh
vaø caùc maùy ñieàu hoøa khoâng
khí, ñaëc bieät maùy ñieàu hoøa
cho oâ toâ, laø nguyeân nhaân
chính gaây ra söï phaù huûy taàng
ozone. Ngoaøi ra, khí NO sinh
ra töø caùc maùy bay, bay ôû ñoä
cao lôùn, khí N2O cuõng goùp
phaàn phaù huûy taàng ozone,
nhöng vôùi moät tæ leä raát nhoû so
vôùi CFCs vì moät phaân töû NO
chæ coù khaû naêng phaù huûy moät
phaân töû O3.  
2.3. Möa axit 

Möa axit chuû yeáu taïo ra do
khí oxyt sulfur, SO2 (khoaûng
2/3) vaø khí oxyt nitô, NOx
(khoaûng 1/3) phaùt sinh töø ñoát

nhieân lieäu hoaù thaïch. Nhöõng
khí naøy deã daøng hoøa tan vaøo
nöôùc, taïo thaønh axit sulfuric
vaø axit nitric. Caùc gioït axit nhoû
beù ñöôïc gioù mang ñi vaø theo
möa rôi xuoáng beà maët traùi ñaát.
Möa axit ñaõ gaây taùc haïi naëng
neà cho moâi tröôøng, heä sinh
thaùi vaø con ngöôøi. ÔÛ Vieät
Nam, maëc duø coâng nghieäp vaø
ñoâ thò chöa ôû möùc cao treân theá
giôùi vaø khu vöïc, nhöng laïi coù
tieàm naêng möa axit cao do
möùc taêng tröôûng maïnh veà
kinh teá vaø ñöôøng bieân giôùi ñaát
lieàn vaø bieån raát lôùn. Soá lieäu
hoaù hoïc nöôùc möa nhöõng
naêm gaàn ñaây cho thaáy ñaõ coù
daáu hieäu cuûa möa axit ôû moät
soá nôi. Nghieân cöùu möa axit ôû
nöôùc ta môùi chæ ñöôïc baét ñaàu
vaø raát sô boä töø nhöõng naêm
ñaàu thaäp kyû 90 cuûa theá kyû 20,
vaø quan traéc möa axit baét ñaàu
chaäm hôn (1996). Naêm 2000,
keát quaû quan traéc möa axit ôû
Vieät Nam cho thaáy tyû leä soá
maãu coù ñoä pH< 5,5 taïi caùc
thaønh phoá vaø khu coâng

nghieäp raát cao so vôùi khu vöïc
mieàn nuùi (TP Hoà Chí Minh
93%, Dung Quaát 58%, Bieân
Hoøa 43%, Bình Döông 26%,
Laøo Cai 7% vaø Myõ Tho 1%).
2.4. Khoùi quang hoaù 

Khoùi quang hoùa
(Photochemical smog) ñöôïc
sinh ra trong khí quyeån do söï
töông taùc giöõa aùnh saùng maët
trôøi vaø caùc chaát oâ nhieãm nhö
hydrocacbua vaø oxit nitô. Keát
quaû laø ozone tích tuï laïi vaø sinh
ra moät soá chaát oâ nhieãm thöù
caáp nhö formaldehyt, aldehyt,
PAN (peroxyacetil nitrat). Caùc
chaát naøy thöôøng laø caùc chaát
kích thích, gaây ho, ñau ñaàu vaø
caùc beänh ñöôøng hoâ haáp.
Chuùng laøm giaûm quaù trình
sinh tröôûng cuûa caây, phaù hoaïi
teá baøo laù vaø gaây toån thöông
nhieàu loaïi caây. Laù caây trong
khu vöïc coù söông muø quang
hoùa xuaát hieän nhöõng ñoám
maøu naâu treân beà maët laù, sau
ñoù chuyeån sang maøu vaøng.
Lôùp ozone ôû taàng maët ñaát coù
theå huûy hoaïi laø caây, laøm giaûm

Bảng 1. Caùc ñaëc tröng cuûa khí nhaø kính

 
 

Loaïi khí 

Coâng 
thöùc 
hoaù 
hoïc 

Noàng ñoä 
trong khí 
quyeån 

Möùc taêng 
noàng ñoä 

haøng naêm 
[%] 

Heä soá nhaø 
kính töông 
ñöông (so 
vôùi CO2) 

Tyû troïng 
hieäu öùng 
nhaø kính 

[%] 

 
Nguoàn phaùt sinh chính 

Dioxit 
cacbon 

CO2 350ppm 0,5 1 55 Ñoát nhieân lieäu hoaù 
thaïch, phaù röøng 

Metan CH4 1,7ppm 0,9 20 15 Ñaát ngaäp nöôùc, sinh 
hoaït con ngöôøi, nhieân 
lieäu hoaù thaïch 

Oxyt 
nitrous 

N2O 0,31ppb 0,25 200 6 Ñoát nhieân lieäu, saûn xuaát 
phaân boùn, phaù röøng 

CFC-11 CCl3F 0,28ppb 4 12.000 17
 

Taùc nhaân laøm laïnh, sol 
khí, dung moâi CFC-12 CCl2F2 0,48ppb 4 16.000

CFC khaùc    7
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Bảng 2. Moät soá thoâng tin veà caùc chaát khí gaây BÑKH

Chaát oâ 
nhieãm chuû 

yeáu 

Nguoàn gaây oâ nhieãm Taûi löôïng chaát oâ 
nhieãm 106taán/naêm 

Nguoàn nhaân taïo chuû yeáu Nguoàn thieân 
nhieân  Nhaân taïo 

Thieân 
nhieân Nguoàn Ngaønh CN

Cacbonic CO2  Ñoát nhieân lieäu  Nhieät ñieän, saûn 
xuaát VLXD 

Phaân huûy 
sinh hoïc  

1,5.104 15.104

Metan CH4 Khai thaùc nhieân lieäu hoaù 
thaïch, baõi choân laáp chaát 
thaûi, noâng nghieäp 

CN Khai khoaùng - - -

Oxit nitrous 
N2O  

Hoaït ñoäng noâng nghieäp. 
Söû duïng phaân boùn goác 
nitô.  
Saûn xuaát HNO3 

Chaát thaûi ñoäng vaät 
Ñoát nhieân lieäu 

Coâng nghieäp 
hoaù chaát 

Quaù trình 
sinh hoùa 
trong ñaát  

Treân 17 100-450

Sunfua dioxit 
SO2  

Ñoát nhieân lieäu than ñaù vaø 
daàu moû  
Cheá bieán quaëng coù chöùa 
S  

Nhieät ñieän, saûn 
xuaát VLXD, cô 
khí – luyeän kim 

Nuùi löûa 146 6-12

Nito Dioxit 
NO2  

Ñoát nhieân lieäu  Nhieät ñieän, saûn 
xuaát VLXD, cô 
khí – luyeän kim 

Hoaït ñoäng 
sinh hoïc cuûa 
vi sinh vaät 
trong ñaát  

50 60-270

Hydrocacbon  Ñoát chaùy nhieân lieäu, khí 
thaûi, caùc quaù trình hoùa 
hoïc.  
Roø ræ xaêng daàu 

Nhaø maùy loïc 
daàu, CN hoaù 
chaát, loø ñoát chaát 
thaûi 

Caùc quaù trình 
sinh hoùa  

88 CH: 300-
1600 

Trepen: 
200 

Hydrosunfua -
H2S  

Phaân huyû höõu cô Coâng nghieäp 
hoùa chaát, thöïc 
phaåm  
Xöû lyù nöôùc thaûi  

Nuùi löûa
Caùc quaù trình 
sinh hoùa 
trong ñaàm 
laày.  

3 300-
1000 

Caùc hôïp chaát 
chöùa Clo  

Caùc quaù trình hoùa hoïc. 
Ñoát chaát thaûi 

CN hoaù chaát, 
SX thuoác tröø 
saâu, loø ñoát chaát 
thaûi 

Giaûi phoùng 
Clo nguyeân 
töû treân caùc 
tinh theå ñaù ôû 
Nam Cöïc 

- -

F-gases Coù trong chaát laøm nguoäi, 
chaát taïo boït, bình chöõa 
chaùy, dung moâi, thuoác tröø 
saâu  

Coâng nghieäp 
hoùa chaát.  
 

- - -
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bò ñoát chaùy nhieân lieäu hoaù
thaïch. Ngoaøi caùc ngaønh coâng
nghieäp söû duïng löôïng nhieân
lieäu hoaù thaïch lôùn, caùc cô sôû
saûn xuaát thuoäc ngaønh coâng
nghieäp nheï cuõng söû duïng loø
hôi (duøng than hoaëc daàu laøm
nhieân lieäu ñoát) phuïc vuï cho
quy trình coâng ngheä. Sau ñaây
laø moät soá ví duï veà taûi löôïng oâ
nhieãm khí thaûi cuûa moät soá
ngaønh coâng nghieäp.
3.1. Ngaønh saûn xuaát xi maêng

Saûn xuaát xi maêng ñoùng goùp
vaøo vieäc phaùt thaûi khí nhaø kính
do ñoát chaùy nguyeân, nhieân
lieäu hoaù thaïch trong quaù trình
saûn xuaát. Caùc nguoàn phaùt
sinh chaát thaûi khí bao goàm: Loø
saáy, loø nung clinke, maùy phaùt
ñieän vaø caùc hoaït ñoäng cuûa
caùc phöông tieän giao thoâng
vaän taûi. Caùc chaát oâ nhieãm khí
bao goàm: Buïi than, buïi ñaát ñaù,
buïi clinke, buïi xi maêng, caùc
loaïi khí ñoäc (SO2, CO, CO2,
NO2) (Baûng 3).
3.2. Ngaønh saûn xuaát gaïch

söï phaùt trieån, khaû naêng sinh
saûn vaø quaù trình sinh saûn. Noù
coù theå gaây ra söï maát khaû
naêng töï veä tröôùc caùc loaïi coân
truøng cuõng nhö beänh taät vaø
thaäm chí coøn gaây cheát. Ozone
deã daøng phaûn öùng vôùi nhöõng
loaïi vaät lieäu höõu cô, laøm taêng
huûy hoaïi ôû cao su, sôïi tô,
nylon, sôn vaø thuoác nhuoäm.

Ngoaøi 4 hieän töôïng BÑKH
chính keå treân, caùc chaát khí oâ
nhieãm coøn coù theå gia taêng möùc
ñoä aûnh höôûng moãi khi coù hieän
töôïng nghòch ñaûo nhieät, hoaëc
gaây caùc hieän töôïng baát thöôøng
mang tính khu vöïc nhö hieän
töôïng “Maây Naâu Chaâu AÙ” traûi
daøi haøng ngaøn kilomeùt suoát töø
Taây Nam Afganistan ñeán Ñoâng
Nam Sri Lanka, bao phuû haàu
heát AÁn Ñoä, chöùa ñöïng raát
nhieàu loaïi chaát oâ nhieãm nhö
buïi, tro, muoäi, moät soá loaïi khí
gaây möa axit vaø coù theå lan toaû
xa hôn nöõa, ñeán caû nhöõng
mieàn Ñoâng vaø Ñoâng Nam AÙ.
3. Nhaän daïng caùc taùc nhaân gaây
BÑKH phaùt sinh töø caùc hoaït
ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp

Caùc chaát khí oâ nhieãm coù theå
gaây BÑKH bao goàm: CO2, NxOy,
CH4, Clo, SO2, Hydrocacbon,
ozone, caùc chaát khí chöùa flo (F-
gases) nhö CFCs, HCFCs,
HFCs, PFCs, SF6, v.v. Caùc
chaát naøy haàu nhö ñeàu coù maët
trong khí thaûi töø caùc hoaït ñoäng
saûn xuaát coâng nghieäp, caùc nhaø
maùy nhieät ñieän vaø caùc loø ñoát
chaát thaûi. Baûng 2 cung caáp moät
soá thoâng tin veà nguoàn goác vaø
taûi löôïng oâ nhieãm öôùc tính cuûa
caùc chaát naøy.

Coù theå noùi trong haàu heát
caùc ngaønh coâng nghieäp ñeàu
söû duïng moät hoaëc nhieàu thieát

nung
Trong ngaønh saûn xuaát gaïch

nung, caùc nguoàn phaùt sinh
chaát thaûi khí bao goàm: Thieát bò
caùn, nhaøo troän nguyeân lieäu
(ñaát seùt), nhieân lieäu, loø saáy, loø
nung, maùy phaùt ñieän, khu vöïc
xeáp dôõ gaïch vaø caùc phöông
tieän giao thoâng vaän taûi. Caùc
chaát oâ nhieãm khí bao goàm: Buïi
than, buïi ñaát seùt, khí ñoäc (SO2,
CO, CO2, NO2) (Baûng 4).
3.3. Ngaønh luyeän theùp

Khí thaûi trong saûn xuaát theùp
loø ñieän bao goàm khí thaûi tröïc
tieáp töø loø ñieän hoà quang vaø loø
thuøng tinh luyeän, khí thaûi do
vaän chuyeån lieäu vaø naïp lieäu,
roùt theùp vaø ñuùc theùp, vaø khoùi
do cheá bieán xæ. Khí thaûi töø loø
ñieän hoà quang vaø loø thuøng tinh
luyeän chieám khoaûng 95%
toaøn boä khí thaûi trong xöôûng
theùp loø ñieän. Khí thaûi töø loø ñieän
hoà quang coù daûi thaønh phaàn
roäng, bao goàm buïi, kim loaïi
naëng, SO2, CO2, NOx, caùc

Bảng 3. Taûi löôïng oâ nhieãm cuûa caùc chaát khí thaûi trong saûn
xuaát xi maêng

     Coâng ngheä 
 

Caùc chæ tieâu 

 
Loø quay khoâ 

(kg) 

 
Loø quay öôùt 

(kg) 

 
Loø ñöùng 

(kg) 
- Buïi 1,39 

139,5* 
1,45 

144,93* 
6,4 
64* 

-CO2 906,574 1743,8 1005,112 
-SO2 2,485 5,18 3,724 
-CO 0,042 0,13 0,057 
-NO2 1,3 3,96 1,7 
-THC 0,007755 0,024 0,001 
-HF   0,674 

Ghi chuù: * khoâng coù thieát bò loïc buïi
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hôïp chaát höõu cô bay hôi,
trong ñoù thaønh phaàn vaø löôïng
caùc chaát höõu cô bay hôi laø
ñaëc bieät quan troïng. Khí thaûi
töø vaän chuyeån lieäu vaø naïp
lieäu, roùt theùp vaø ñuùc theùp,
khoâng nhieàu laém, löôïng caùc
chaát oâ nhieãm cuõng ít hôn so
vôùi loø ñieän. Khoùi töø khaâu xöû lyù
xæ chöùa nhieàu chaát kieàm vì
trong xæ coù chöùa CaO. Chöa

coù soá lieäu ñaày ñuû veà löôïng vaø
thaønh phaàn khí thaûi loø luyeän
theùp ôû Vieät Nam. Baûng 5 cho
caùc soá lieäu veà thaønh phaàn oâ
nhieãm khí thaûi loø ñieän hoà
quang taïi Chaâu AÂu.
3.4. Ngaønh ñuùc kim loaïi

Caùc chaát coù trong khí thaûi
cuûa ngaønh ñuùc kim loaïi bao
goàm: i) buïi vaø khoùi trong quaù
trình naïp lieäu vaøo loø vaø laøm

saïch vaät ñuùc; ii) Caùc hôïp chaát
höõu cô deã bay hôi (VOCs) bao
goàm moät soá hydrocacbon ñaõ
bò oxy hoaù moät phaàn vaø moät
soá hydrocacbon thôm ña voøng
(PANs) taïi coâng ñoaïn laøm
khuoân, ñuùc, dôõ khuoân vaø laøm
nguoäi; iii) Dioxin/Furan
(PCDD/PCDF) vaø caùc hôïp
chaát muoái höõu cô beàn vöõng
trong haàu heát caùc quaù trình

TT Thaønh phaàn Ñôn vò Löôïng TT Thaønh phaàn Ñôn vò Löôïng 
1 Buïi G 1-780 10 HCl mg 800-9.600 

2 Hg mg 6-4.470 11 CO2 G 24-130 

3 Pb mg 16-3.600 12 NOx G 120-4240 

4 Cr mg 8-2.500 13 CO G 740-3900 

5 Ni mg 1-1.400 14 Benzen mg 170-4.400 

6 Zn mg 280-45.600 15 Chlorebenzen mg 3-37 

7 Cd mg 1-72 16 PAN mg 3,5-71 

8 Cu mg 1-460 17 PCB mg 1,5-45 

9 HF mg 700-4.000     

Bảng 5. Möùc ñoä oâ nhieãm khí thaûi loø ñieän hoà quang ôû Chaâu AÂu tính cho 1000kg theùp loûng

Bảng 4. Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khí trong caùc loø nung vaø saáy

Chaát oâ 
nhieãm  

Heä soá oâ nhieãm  
(kg/taán gaïch nung) 

Loø ñöùng  
130 taán /loø  

Loø baàu   
16 taán/loø 

Loø Voøng   
16 taán /loø 

  kg/loø Kg/h kg/loø Kg/h kg/loø Kg/h 

Dust  9.42 1224.5 11.13 150.72 1.507 1808.64 5.8 

SO2 6.065 394.25 
(259.6) 

3.56 
(5,38) 

48.48 
(49,42) 

0.485 
(0.494) 

581.76 
(344.92) 

1.865 
(1.106) 

NO2 1.18 153.4 1.39 18.88 0.189 226.56 0.726 

CO 1.19 154.7 1.41 19.04 0.190 228.48 0.732 

THC 0.15 19.5 0.18 2.4 0.024 28.8 0.092 

CO2  128375 1167 14557 145.57 73505 235.59 

Ghi chuù: Caùc soá lieäu ôû baûng treân laø tính trung bình cho thôøi gian nung cuûa : 
Loø ñöùng : 11 giôø ;   Loø baàu :  100 giôø ;   Loø voøng : 13 ngaøy x 24 giôø
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chaùy thoâng qua cô cheá toång
hôïp de novo bôûi söï chaùy cuûa
caùc chaát phi Clo höõu cô nhö
nhöïa, than ñaù vaø nhöïa
cacbon vôùi söï coù maët tình côø
cuûa Clo; iv) Caùc kim loaïi naëng
(chì, keõm, cadmi, …); v) Caùc
chaát khí khaùc nhö SO2, CO,
NOx, hôïp chaát Clorit, Florit,
H2S, N, Formadehyde, v.v.
Theo Toå chöùc Y teá Theá giôùi,
coù theå tính toaùn nhanh ñöôïc
taûi löôïng oâ nhieãm thoâng qua
heä soá oâ nhieãm. Ví duï, ñoái vôùi
ñuùc gang loø voøm: heä soá oâ
nhieãm ñoái vôùi buïi laø 6,9 kg/taán
saûn phaåm, SO2 laø 0,6.S
kg/taán saûn phaåm, CO laø 73
kg/taán saûn phaåm; ñoái vôùi ñuùc
gang loø hoà quang: heä soá oâ
nhieãm ñoái vôùi buïi laø 6,3 kg/taán
saûn phaåm, NOx laø 0,16 kg/taán
saûn phaåm, CO laø 9,75 kg/taán
saûn phaåm, VOC laø 0,09 kg/taán
saûn phaåm. Ñoái vôùi ñuùc ñoàng
baäc 1 töø quaëng ñoàng: heä soá oâ
nhieãm ñoái vôùi buïi laø 248
kg/taán saûn phaåm, SO2 laø
2.120 kg/taán saûn phaåm. 

3.5. Ngaønh saûn xuaát hoaù
chaát cô baûn

a. Saûn xuaát axit sulphuric
Caùc chaát oâ nhieãm chính trong

khí thaûi laø SO2, SO3, H2SO4.
Ngoaøi ra laø khí CO2, CO, NOx,
buïi, kim loaïi naëng tuøy theo
nguoàn ñaàu vaøo SO2 vaø coâng
ngheä saûn xuaát H2SO4. Baûng 6
cho taûi löôïng khí SO3 trong khí
thaûi theo Hieäp hoäi saûn xuaát phaân
boùn Chaâu AÂu.  Theo taøi lieäu cuûa
Ngaân haøng Theá giôùi, saûn xuaát
axit sulphuric theo coâng ngheä
tieáp xuùc keùp vaø haáp thuï keùp, taûi
löôïng khí SO2 trong khí thaûi laø 2-
4kg/taán saûn phaåm axit sulphuric
vaø taûi löôïng khí SO3 trong khí
thaûi laø 1,15- 0,2kg/taán saûn phaåm
axit sulphuric.

b. Saûn xuaát kieàm-clo
Chaát oâ nhieãm khoâng khí

chính ôû ñaây laø khí clo. Ñeå saûn
xuaát ra 1000kg clo, trong khí
thaûi sau xöû lyù trong caùc scrub-
ber chæ coøn döôùi 1kg clo.
Ngoaøi ra coù theå coøn moät soá khí
oâ nhieãm khaùc nhö thuûy ngaân ôû

coâng ngheä ñieän phaân thuûy
ngaân (nhöng löôïng raát ít), hôi
axit HCl töø coâng ñoaïn saûn xuaát
axit HCl, hôi axit H2SO4 trong
coâng ñoaïn laøm laïnh taùch hôi
nöôùc trong khí clo, v.v.

c. Saûn xuaát phoát pho
nguyeân toá vaø axit photphoric

Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng
khí trong daây chuyeàn saûn xuaát
phoát pho nguyeân toá chuû yeáu laø
taïi coâng ñoaïn chuaån bò nguyeân
vaät lieäu vaø khí töø loø ñieän. Taïi
coâng ñoaïn chuaån bò nguyeân
lieäu, caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng
khí chuû yeáu laø buïi. Khí töø loø
ñieän coù chöùa buïi, khí CO,
P2O5, H2S, photphin hay HF
sau khi qua thaùp ngöng tuï P söû
duïng nöôùc (thaùp naøy coøn coù
taùc duïng nhö moät scrubber)
chæ coøn khí CO (chieám khoaûng
70-80% vôùi haøm löôïng CO 80-
95%) vaø caùc khí khoâng hoøa tan
hoaëc khoâng phaûn öùng vôùi
nöôùc. Khí H3PO4 roø ræ haàu nhö
khoâng ñoäc haïi, nhöng khi gaëp
hôi nöôùc trong khí quyeån taïo
thaønh axit coù khaû naêng gaây

Bảng 6. Caùc coâng ngheä saûn xuaát axit sulphuric söû duïng cho caùc nhaø maùy môùi vaø taûi löôïng
khí SO3 trong khí thaûi

Coâng ngheä saûn 
xuaát 

Löôïng SO2 trong 
khí caáp (% theå 

tích) 

Hieäu suaát chuyeån 
hoùa trung bình 

ngaøy (%) 

Hieän traïng phaùt thaûi SO3

[1] 

Tieáp xuùc ñôn 6 – 10 
3 - 6 

98,5 [2]
97,5 - 98,5 

0,4kg/taán axit thaønh phaåm

Tieáp xuùc keùp 6 - 12 99,6 [3] 0,1kg/taán axit thaønh phaåm

Tieáp xuùc öôùt 0,05 - 7 98,0  
Quaù trình döïa treân 
NOx 

0,05 – 8 Gaàn 100 [4] Khoâng coù soá lieäu 

Quaù trình H2O2  > 99,0 Raát thaáp 

[1]- SO3+H2SO4 theå hieän döôùi daïng SO3; [2]- ñoái vôùi caùc nhaø maùy hieän coù, hieäu suaát chuyeån hoùa khoaûng 98%;
[3]- khi ñoát löu huyønh; [4]- khaû naêng phaùt thaûi NOx
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möa axit vaø giaûm ñoä aåm cuûa
khoâng khí.

d. Saûn xuaát amoniac
* Trong coâng ngheä toång

hôïp NH3 töø khí töï nhieân coù
caùc nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng
khí sau:

- Khí thaûi töø coâng ñoaïn laøm
giaøu khí laàn 1: coù chöùa
khoaûng 8%CO2 (khoaûng
500kg/t NH3), 200-
400mg/Nm3 khí NOx (khoaûng
0,6 –1,3kg NO2/t NH3), 0,1-2
mg/Nm3 khí SOx (<0,01kg/t
NH3), vaø <10mg/Nm3 khí CO
(khoaûng <0,03 kg/t NH3).

- Khí CO2 töø coâng ñoaïn taùch
CO2: coù khoaûng 1.200kg
CO2/taán NH3 ngöng tuï töø coâng
ñoaïn naøy, trong ñoù tuøy thuoäc
vaøo caùc phöông tieän saûn xuaát
cuï theå maø löôïng CO2 xaû thaûi ít
hay nhieàu. Trong moät soá
tröôøng hôïp, ngöôøi ta chæ söû
duïng löôïng CO2 coù ñoä tinh
khieát cao vaø xaû boû hoãn hôïp
CO2 vôùi khoâng khí.  Trong khí
naøy thöôøng coù chöùa khí toång
hôïp hoaëc hôi dung moâi haáp
thuï daïng veát.

- Khí roø ræ töø caùc maët bích,
van, ñeäm, v.v.

- Khí töø coâng ñoaïn toång hôïp
NH3 thöôøng ñöôïc röûa baèng
nöôùc ñeå taùch NH3 vaø xöû lyù
trong boä phaän thu hoài khí
tröôùc khi ñöa ñeán heä thoáng
khí ñoát cuûa coâng ñoaïn laøm
giaøu khí thöù nhaát.  Löôïng khí
thöøa naøy ñöôïc ñoát vaø tham gia
vaøo thaønh phaàn khí thaûi cuûa
coâng ñoaïn naøy vaø söï coù maët
cuûa khí NH3 seõ tham gia vaøo
vieäc sinh ra khí NOx.  Do ñoù
caàn phaûi khöû toái ña löôïng NH3

nhieàu veà caû soá löôïng nguoàn
cuõng nhö taûi löôïng phaùt sinh.
Vieäc nhaän daïng caùc taùc nhaân
naøy, ñaùnh giaù ñöôïc taûi löôïng
phaùt sinh seõ laø cô sôû ñeå xaây
döïng ñöôïc caùc giaûi phaùp giaûm
thieåu vaø kieåm soaùt chuùng.

Taøi lieäu tham khaûo
[1]. Boä Coâng thöông, Taøi lieäu
höôùng daãn saûn xuaát saïch hôn
– Ngaønh: Luyeän theùp loø ñieän
hoà quang, 2008.
[2]. Boä Coâng thöông, Taøi lieäu
höôùng daãn saûn xuaát saïch hôn
– Ngaønh: Ñuùc kim loaïi, 2008.
[3]. Boä Xaây döïng, Taøi lieäu
höôùng daãn saûn xuaát saïch hôn
cho ngaønh saûn xuaát xi maêng,
2004.
[4]. Boä Xaây döïng, Taøi lieäu
höôùng daãn saûn xuaát saïch hôn
cho ngaønh saûn xuaát gaïch
nung, 2004
[5]. Boä Xaây döïng, Taøi lieäu
höôùng daãn saûn xuaát saïch hôn
cho cô khí xaây döïng, 2005
[6]. Boä Y teá, Söùc khoeû moâi
tröôøng - Taøi lieäu giaûng daïy cao
hoïc, NXB Y teá, 1999.
[7]. Nguyeãn Trinh Höông,
Nghieân cöùu xaây döïng quy trình
xöû lyù khí thaûi cho moät soá coâng
ñoaïn coù nguy cô gaây oâ nhieãm
cao trong ngaønh hoaù chaát,
Baùo caùo toång keát ñeà taøi, 2008.

tröôùc khi ñoát.
* Trong coâng ngheä toång

hôïp NH3 töø than hoaëc daàu
naëng coù caùc nguoàn gaây oâ
nhieãm khoâng khí sau:

- Buïi töø coâng ñoaïn khí hoùa
than (hoaëc daàu naëng) khoaûng
50mg/m3.

- Khí SO2 trong khí cuoái ôû
coâng ñoaïn thu hoài khí sulfua.

- CO2 töø coâng ñoaïn taùch
CO2 (töông töï nhö coâng ngheä
toång hôïp NH3 töø khí töï nhieân,
nhöng cao hôn, khoaûng
1.300kg CO2/taán NH3.

- Ngoaøi ra coù theå coù nhöõng
khí khaùc nhö H2S (0,3ppmv),
methane (max 100ppmv), CO
(30ppmv).  Phaùt thaûi khí NOx
(max 700mg/Nm3) phuï thuoäc
vaøo söï coù maët cuûa caùc thaønh
phaàn khaùc trong khí thaûi vaø haøm
löôïng nitô trong nhieân lieäu.

- Khí nitô thöøa thöôøng ñöôïc
xaû thaûi ra khí quyeån.

Neáu coâng ngheä yeâu caàu noài
hôi phuï trôï thì khí thaûi noài hôi
chöùa caùc chaát khí nhö CO,
SO2, NOx vaø buïi.
4. Keát luaän

Beân caïnh caùc hoaït ñoäng
cuûa ngaønh noâng nghieäp vaø
laâm nghieäp ñöôïc coi laø nguoàn
phaùt sinh chính gaây BÑKH thì
caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng
nghieäp, ñaëc bieät laø caùc ngaønh
nhö saûn xuaát vaät lieäu xaây
döïng, luyeän theùp, hoaù chaát,
nhieät ñieän cuõng goùp phaàn
ñaùng keå vaøo vieäc phaùt sinh
caùc taùc nhaân gaây BÑKH.
Cuøng vôùi quaù trình coâng
nghieäp hoaù - hieän ñaïi hoaù ñaát
nöôùc, möùc ñoä gia taêng caùc taùc
nhaân naøy caøng ngaøy caøng
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Môû ñaàu

Vieät Nam ñaõ vaø ñang
chòu aûnh höôûng cuûa
bieán ñoåi khí haäu

(BÑKH). Theo Uyû ban Lieân
Chính Phuû veà BÑKH
(Intergovernmental Panel on
Climate Change – IPCC), neáu
khoâng coù caùc bieän phaùp maïnh
meõ ñeå giaûm löôïng khí thaûi toaøn
caàu thì ñeán naêm 2100, nhieät ñoä
traùi ñaát coù theå taêng ñeán 4,80C
so vôùi naêm 1990. Nhaän thöùc roõ
nhöõng taùc ñoäng nghieâm troïng
cuûa BÑKH ñeán söï phaùt trieån
beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc, Chính
phuû Vieät Nam ñaõ sôùm tham gia
vaø pheâ chuaån Coâng öôùc khung
cuûa Lieân hôïp quoác veà BÑKH
vaø Nghò ñònh thö Kyoto, ñoàng
thôøi ñaõ sôùm pheâ duyeät Chieán
löôïc quoác gia veà BÑKH,
Chöông trình muïc tieâu quoác
gia öùng phoù vôùi BÑKH,
Chöông trình quoác gia veà
phoøng choáng vaø giaûm nheï
thieân tai, vaø tham gia nhieàu
hoaït ñoäng quoác teá khaùc. Baøi
vieát naøy nhaèm cung caáp moät
soá thoâng tin lieân quan ñeán caùc
giaûi phaùp khoa hoïc coâng ngheä
ñeå giaûm thieåu söï phaùt sinh cuûa
caùc taùc nhaân gaây BÑKH trong
moät soá ngaønh coâng nghieäp vaøo
moâi tröôøng.

1. Naâng cao hieäu quaû söû
duïng naêng löôïng cho caùc loø
hôi vaø loø ñoát

Caùc taùc nhaân chính gaây
BÑKH bao goàm khí CO2,
clofloruacacbon (CFCs),
metan, N2O, ozone, hôi nöôùc,
v.v., trong ñoù khí CO2 laø khí
nhaø kính quan troïng nhaát ñoái
vôùi söï bieán ñoåi khí haäu, chieám
tyû troïng khoaûng 55%.  Trong
saûn xuaát coâng nghieäp, caùc taùc
nhaân naøy chuû yeáu phaùt sinh töø
vieäc ñoát nhieân lieäu hoaù thaïch
trong caùc loø hôi vaø loø ñoát. Do
ñoù, vieäc naâng cao hieäu quaû söû
duïng naêng löôïng cho caùc loaïi
loø naøy laø giaûi phaùp coâng ngheä
ñaàu tieân goùp phaàn giaûm thieåu
söï phaùt thaûi caùc chaát naøy. Sau
ñaây laø moät soá giaûi phaùp coâng
ngheä naâng cao hieäu quaû söû
duïng naêng löôïng cho caùc loø
hôi vaø loø ñoát khuyeán caùo vaø
ñaõ ñöôïc söû duïng ôû Vieät Nam.
1.1. Söû duïng thieát bò gia
nhieät sô boä khoâng khí

Caûi thieän hieäu suaát nhieät
nhôø quaù trình gia nhieät sô boä
khí ñoát baèng löôïng nhieät thaûi
ra trong khoùi loø. Löôïng nhieät
thaûi ra trong khoùi loø coù theå thu
hoài baèng 3 loaïi thieát bò thu hoài
nhieät chính, tuyø thuoäc vaøo loaïi

ĐÊ� XUÂ�T MÔ�T SÔ� GIA�I PHA�P KHOA HO�C CÔNG
NGHÊ� GIA�M THIÊ�U CA�C TA�C NHÂN GÂY BIÊ�N ĐÔ�I

KHI� HÂ�U PHA�T SINH TƯ� CA�C HOA�T ĐÔ�NG SA�N
XUÂ�T CÔNG NGHIÊ�P

loø ñoát, laø thieát bò thu hoài nhieät
baèng kim loaïi noùi chung, thieát
bò thu hoài nhieät baèng theùp ñaëc
bieät vaø thieát bò thu hoài nhieät
baèng goám. ÖÙng vôùi moãi loaïi
thieát bò thu hoài nhieät, gia nhieät
sô boä ñöôïc thöïc hieän ôû caùc
daûi nhieät ñoä khaùc nhau.

- Thieát bò thu hoài baèng kim
loaïi: Gia nhieät sô boä ôû nhieät
ñoä 3500C, phuø hôïp vôùi caùc loø
hôi côõ lôùn, caùc loø ñoát nhoû.

- Thieát bò thu hoài baèng theùp
ñaëc bieät: Gia nhieät sô boä ôû
nhieät ñoä 7000C, phuø hôïp vôùi
caùc loø ñoát, beå ngaâm, loø ñoát
thuyû tinh, loø goám.

- Thieát bò thu hoài baèng
goám: Gia nhieät sô boä ôû nhieät
ñoä 7000C, phuø hôïp vôùi caùc
khu lieân hôïp gang theùp, caùc loø
thuyû tinh.
1.2. Moû ñoát khí dö thaáp (0-5%
x khí huùt)

Naâng cao hieäu suaát heä
thoáng, phuø hôïp vôùi caùc loø hôi
vaø ñoát coâng nghieäp.
1.3. Moû ñoát taùi sinh

Nhieät ñoát cao hôn vaø quaù
trình trao ñoåi nhieät ñöôïc caûi
thieän. Phuø hôïp vôùi caùc loø ñoát
coâng nghieäp.

GS.TS. Leâ Vaân Trình , ThS. Nguyeãn Trinh Höông
Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng
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ñöôïc gia nhieät sô boä. Coù theå
söû duïng trong caùc loø hôi vaø loø
ñoát nhö khí ñoát sô boä.

Ngoaøi ra, ñeå tieát kieäm naêng
löôïng, caùc loø ñoát khi vaän haønh
coøn caàn chuù yù maáy ñieåm sau:
ñoát chaùy hoaøn toaøn vôùi löôïng
khí thöøa toái thieåu, phaân phoái
nhieät hôïp lyù, vaän haønh ôû nhieät
ñoä lyù töôûng, giaûm thaát thoaùt
nhieät qua caùc khe hôû cuûa loø,
ñieàu khieån hôïp lyù thoâng gioù
cuûa loø, v.v.
2. AÙp duïng moät soá giaûi phaùp
saûn xuaát saïch hôn

Theo ñònh nghóa cuûa
UNEP (chöông trình moâi
tröôøng Lieân Hieäp Quoác), Saûn
xuaát saïch hôn laø vieäc aùp duïng
lieân tuïc chieán löôïc phoøng
ngöøa toång hôïp veà moâi tröôøng
vaøo caùc quaù trình saûn xuaát,
saûn phaåm vaø dòch vuï nhaèm
naâng cao hieäu suaát vaø giaûm
thieåu ruûi ro cho con ngöôøi vaø
moâi tröôøng. Nhö vaäy saûn xuaát
saïch hôn (SXSH) laø moät giaûi
phaùp tieáp caän nhaèm taùc ñoäng
ngay vaøo caùc khaâu cuûa daây
chuyeàn saûn xuaát ñeå chuû ñoäng

heä thoáng hôi vaø khí neùn. Phuø
hôïp vôùi caùc ngaønh saûn xuaát
lieân tuïc, nhaø maùy ñieän.
1.9. Sôïi goám

Giaûm nguoàn tröõ nhieät vaø
phaùt taùn böùc xaï do toång nhieät
thaáp. Phuø hôïp vôùi caùc loø ñoát,
loø xöû lyù nhieät, maùy saáy ñoát,
v.v.
1.10. Loø quang

Lôùp chòu löûa coù ñoä phaùt
xaï cao – moät phaùt trieån cuûa
chöông trình khoâng gian Hoa
Kyø – coù khaû naêng ngaên nhieät
ñoä cuûa lôùp chòu löûa loø ñoát
quaù cao, tieát kieäm ñöôïc 10-
15% nhieân lieäu, taêng tính
böùc xaï trong keát caáu loø ñoát,
caûi thieän khaû naêng phaân boá
nhieät ñoàng ñeàu vaø taêng tuoåi
thoï cuûa caùc thaønh phaàn chòu
löûa vaø kim loaïi.
1.11. Lôùp baûo oân ñoäng

Khí hay chaát loûng ñöôïc ñöa
qua lôùp baûo oân ñeå ngaên hay
taêng khaû naêng truyeàn nhieät
theo yeâu caàu. Noù coøn coù lôïi
ích khaùc nhö taïo lôùp baûo oân
vaø moät löôïng khí saïch ñaõ

1.4. Noài hôi nhieät thaûi
Saûn sinh hôi nöôùc baèng

nhieät thaûi trong khoùi loø. Phuø
hôïp vôùi caùc nhaø maùy saûn xuaát
axit sunfuaric, hoaù chaát, hoaù
daàu, phaân boùn vaø gang theùp.
1.5. Heä thoáng taän thu nöôùc
ngöng kheùp kín

Heä thoáng taän thu nöôùc
ngöng hieäu quaû. Söû duïng phuø
hôïp vôùi taát caû caùc ngaønh söû
duïng nguoàn hôi nöôùc giaùn
tieáp.
1.6. Tuabin hieäu suaát cao

Tuabin hôi xung löïc 5MW
hoaëc thaáp hôi ñaõ ñöôïc naâng
caáp ñaït hieäu suaát 70%. Lôùp
phaûn löïc cuûa tuabin coù theå söû
duïng trong thieát keá heä thoáng
ñoàng phaùt cho caùc ngaønh
khaùc nhau. Ñieàu naøy khoâng
nhöõng giuùp laøm giaûm naêng
löôïng tieâu thuï maø coøn cung
caáp ñieän cho caùc ngaønh khaùc
trong tröôøng hôïp maát ñieän.
1.7. Caûi tieán trong heä thoáng
ñoàng phaùt

Heä thoáng ñoàng phaùt döïa
treân hôi nöôùc (chu trình ñaùy)
coù theå söû duïng trong ñieàu
kieän tyû leä hôi nöôùc so vôùi
löôïng ñieän cao. Neáu tyû leä naøy
thaáp, heä thoáng ñoàng phaùt
döïa treân tuabin khí (chu trình
ñænh hay chu trình keát hôïp)
seõ phuø hôïp hôn. Heä thoáng
naøy seõ cho pheùp saûn sinh
löôïng ñieän toái ña maø khoâng
caàn cung caáp theâm hôi nöôùc
hay naêng löôïng, ñoàng thôøi
cuõng taïo ra hôi nöôùc cho
toaøn boä quaù trình.
1.8. Bòt kín caùc ñieåm roø ræ

Ngaên caùc ñieåm roø ræ trong Hình 1. Caùc noäi dung cô baûn cuûa saûn xuaát saïch hôn

Coâng ngheä saûn xuaát môùi

Caûi tieán thieát bò

Taïo ra saûn phaåm phuï
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ngaên ngöøa, giaûm thieåu chaát
thaûi taïi nguoàn phaùt sinh, qua
ñoù giaûm ñöôïc oâ nhieãm moâi
tröôøng, ñoàng thôøi giaûm ñònh
möùc tieâu hao nguyeân lieäu
naêng löôïng cho moät ñôn vò
saûn phaåm vaø giaûm chi phí cho
xöû lyù chaát thaûi. Do ñoù, SXSH
thöïc söï mang laïi hieäu quaû
kinh teá cho caùc cô sôû saûn xuaát
vaø baûo veä moâi tröôøng moät
caùch tích cöïc, chuû ñoäng. 

Caùc giaûi phaùp ngaên ngöøa,
giaûm thieåu chaát thaûi khoâng chæ
ñôn thuaàn laø thay ñoåi thieát bò,
maø coøn laø caùc thay ñoåi trong
vaän haønh vaø quaûn lyù cuûa moät
doanh nghieäp. Caùc thay ñoåi
ñöôïc goïi laø "giaûi phaùp saûn
xuaát saïch hôn" coù theå ñöôïc
chia thaønh caùc nhoùm chæ ra
trong Hình 1. 

Nhö vaäy, vôùi muïc tieâu giaûm
vaø kieåm soaùt khí thaûi coù chöùa
caùc taùc nhaân gaây BÑKH, moät
soá giaûi phaùp SXSH coù theå
thöïc hieän ñöôïc trong moät soá
ngaønh coâng nghieäp ñöôïc toùm
taét nhö sau:
1. Trong ngaønh saûn xuaát xi
maêng (Baûng 1).
2. Trong ngaønh saûn xuaát gaïch
nung (Baûng 2).
3. Trong ngaønh ñuùc kim loaïi
(Baûng 3).
4. Trong coâng nghieäp luyeän
theùp ñieän hoà quang

Trong ngaønh naøy, moät soá
giaûi phaùp SXSH coù theå ñöôïc
aùp duïng nhö sau:

- Loaïi boû chaát phi kim loaïi,
baêm chaët nhoû nguyeân lieäu,
thaäm chí ñoùng baùnh ñeå taêng tyû
troïng cuûa theùp pheá, giaûm soá
laàn naïp lieäu, taêng naêng suaát

söû duïng thieát bò vaø ñaëc bieät laø giaûm phaùt thaûi ra moâi tröôøng.
- Vaän haønh loø ñieän cheá ñoä sieâu cao coâng suaát nhaèm naâng

cao coâng suaát, giaûm thôøi gian luyeän, giaûm tieâu hao ñieän cöïc,
giaûm löôïng khí thaûi, taêng tuoåi thoï gaïch chòu löûa.

- Laøm nguoäi töôøng loø vaø naép loø baèng nöôùc nhaèm taêng tuoåi
thoï gaïch chòu löûa, coù theå söû duïng coâng ngheä cheá ñoä sieâu cao
coâng suaát vaø thu hoài nhieät.

Baûng 1. Moät soá giaûi phaùp SXSH giaûm vaø kieåm soaùt khí thaûi
trong saûn xuaát xi maêng

Doøng thaûi 
chính/ vaán 

ñeà quan taâm 

Nguyeân nhaân Giaûi phaùp saûn xuaát saïch 
hôn 

Buïi, khoùi loø 
taïi coâng 
ñoaïn saáy 
nguyeân lieäu 
vaø nung 
Clinke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thieát bò hôû, bao 
che khoâng toát 

Che chaén, bít kín nhöõng ñieåm 
phaùt sinh buïi. 

Quaït huùt vaø thieát 
bò xöû lyù buïi khoâng 
hieäu quaû. 

Taêng coâng suaát quaït huùt.
Caûi taïo heä thoáng thieát bò taùch 
buïi ñeå giaûm buïi, giaûm tieâu thuï 
nguyeân lieäu, taêng saûn phaåm. 

Söû duïng nhieân lieäu 
coù haøm löôïng S 
cao. 

Söû duïng nhieân lieäu coù S thaáp 
(Than Quaûng Ninh, daàu DO). 

Cheá ñoä chaùy cuûa 
loø chöa toát. 

Ñieàu chænh ñuû löôïng khoâng khí 
caáp vaøo loø, boá trí cöûa caáp gioù 
hoâng loø vaø vaän haønh ñuùng cheá 
ñoä caáp than . 

Tieâu hao nhieân 
lieäu cao laøm phaùt 
sinh nhieàu chaát 
thaûi. 

Xaây döïng kho coù bao che ñeå 
chöùa nhieân lieäu, nguyeân lieäu 
nhaèm giaûm ñoä aåm than khi 
saáy, nung. 
Taän duïng tieàm naêng nhieät khoùi 
loø ñeå saáy sô boä nguyeân lieäu. 
Baûo oân loø saáy vaø loø nung toát ñeå 
tieát kieäm nhieät, giaûm tieâu hao 
nhieân lieäu.  
Söû duïng chaát thaûi höõu cô laøm 
nhieân lieäu phuï (loáp oâtoâ, buøn 
höõu cô).  

Khí ñoäc thoaùt ra 
khi söû duïng caùc 
loaïi phuï gia ñeå haï 
nhieät ñoä nung (ví 
duï CaF2). 

Söû duïng pheá thaûi cuûa ngaønh
luyeän kim ít ñoäc haïi (nhö xæ loø 
cao, xæ luyeän keõm). 
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hoaù nhieät ñoä vaø thaønh phaàn
giuùp tieát kieäm naêng löôïng,
giaûm thôøi gian tinh luyeän moät
meû theùp, taêng naêng suaát, giaûm
tieâu hao ñieän cöïc, tieát kieäm caùc
yeáu toá hôïp kim vaø ñaëc bieät laø
giaûm phaùt thaûi ra moâi tröôøng.

- Töï ñoäng hoaù cuõng goùp
phaàn taêng naêng suaát, giaûm
tieâu hao naêng löôïng vaø giaûm
phaùt thaûi ra moâi tröôøng.

- Nung sô boä theùp pheá laøm
giaûm thôøi gian naáu luyeän vaø
giaûm phaùt thaûi buïi khoaûng 20%
do khí thaûi ñi qua lieäu buïi ñöôïc
giöõ laïi nhö qua moät phin loïc.

- Söû duïng heä thoáng nöôùc
laøm maùt kheùp kín ñeå tieát kieäm
nöôùc vaø giaûm naêng löôïng cho
bôm.

- Söû duïng laïi xæ loø ñieän cho
caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc.

- Taùi söû duïng buïi loø ñieän,
thu hoài keõm vaø kim loaïi naëng.

- Söû duïng coâng ngheä chaùy
sau keát hôïp vôùi xöû lyù khoùi, taän
duïng toái nhieät hoaù hoïc cuûa khí
CO vaø H2, traùnh caùc phaûn öùng
khoâng kieåm soaùt ñöôïc cuûa
thieát bò xöû lyù khí thaûi, giaûm
phaùt thaûi caùc chaát höõu cô,
thaäm chí giaûm phaùt taùn caùc
haït höõu cô daïng mòn nhö PCB
hay PCDD/F.
3. Caùc giaûi phaùp kieåm soaùt
chaát löôïng khí thaûi

Nhìn chung, beân caïnh caùc
giaûi phaùp coâng ngheä vaø
SXSH, caùc nguoàn khí thaûi cuûa
caùc ngaønh coâng nghieäp phaùt
thaûi khí nhieàu nhö ñaõ keå ôû treân
baét buoäc vaãn phaûi söû duïng
caùc thieát bò xöû lyù khí thaûi. Caùc
khí gaây BÑKH nhö ñaõ trình

- Phun oâxy-nhieân lieäu vaø phun oâxy giuùp quaù trình noùng chaûy
theùp pheá ñöôïc ñeàu daën, oån ñònh, ñoàng thôøi giaûm tieâu hao naêng
löôïng ñieän nhôø nhieät do quaù trình chaùy nhieân lieäu toaû ra, giaùn
tieáp laøm giaûm KNK.

- Heä thoáng ra theùp ôû ñaùy loø giuùp giaûm löôïng xæ oâxy hoaù, giaûm
tieâu hao vaät lieäu chòu löûa vaø giaûm maát maùt naêng löôïng.

- Coâng ngheä xæ boït trong loø giuùp oån ñònh hoà quang toát hôn,
böùc xaï nhieät giaûm neân giaûm tieâu hao naêng löôïng, ñieän cöïc
graphit, tieáng oàn vaø taêng naêng suaát thieát bò.

- Tinh luyeän thuøng ñoái vôùi moät soá böôùc coâng ngheä khoâng caàn
söû duïng loø hoà quang nhö khöû löu huyønh, hôïp kim hoaù, ñoàng ñeàu

Baûng 2. Moät soá giaûi phaùp SXSH giaûm vaø kieåm soaùt khí thaûi
trong saûn xuaát gaïch tunnel

Doøng thaûi 
chính/ Vaán 
ñeà quan taâm 

Nguyeân nhaân Giaûi phaùp saûn xuaát saïch 
hôn 

Buïi phaùt sinh 
trong quaù 
trình vaän 
chuyeån 
nguyeân lieäu 
(than, ñaát seùt) 
gaïch moäc vaø 
xeáp dôõ gaïch 
saûn phaåm.    

Nguyeân lieäu bò khoâ 
seõ sinh buïi trong 
quaù trình vaän 
chuyeån, caùn, nhaøo 
nguyeân lieäu.   

Phun nöôùc giöõ ñoä aåm ñaát 
trong quaù trình ngaâm uû taïi cöûa 
naïp lieäu maùy caùn nhaøo 
Laép heä thoáng huùt xöû lyù buïi taïi 
khu phôi, xeáp gaïch moäc vaø dôõ 
gaïch saûn phaåm khi ra loø. 

Khoùi loø nung 
gaïch gaây oâ 
nhieãm khoâng 
khí: chöùa 
buïi, khí ñoäc  
vaø noùng 
SO2, CO... 

Do söû duïng than 
coù haøm löôïng S vaø 
ñoä tro cao  

Thay theá than coù haøm löôïng S 
vaø ñoä tro thaáp. 

 Thay ñoát than baèng ñoát daàu ôû 
ñænh loø. 

Khoâng coù heä thoáng 
xöû lyù khí thaûi, thu 
hoài nhieät.  

Caûi taïo ñöôøng oáng thu hoài 
nhieät loø nung caáp cho loø saáy 
vaø laép ñaët heä thoáng khöû buïi vaø 
SO2 .    
Duøng quaït thoåi ngöôïc ôû ñaàu loø 
ra gaïch ñeå thu hoài nhieät, giaûm 
nhieät ñoä  vaø buïi gaïch ra loø.  
Boá trí phoøng ñeäm coù cöûa chaén 
ñeå giaûm toån thaát nhieät khi naïp 
gooøng gaïch moäc vaøo loø.  
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baøy chuû yeáu laø khí axit vaø hôïp chaát höõu cô, do ñoù thieát bò xöû lyù
khí thaûi trình baøy döôùi ñaây cuõng taäp trung vaøo hai nhoùm ñoù.
Rieâng khí metan phaùt sinh trong coâng nghieäp khai khoaùng vaø
caùc baõi choân laáp chaát thaûi chæ aùp duïng caùc giaûi phaùp thoâng gioù,
thu gom ñeå saûn xuaát naêng löôïng.
3.1. Caùc thieát bò xöû lyù khí axit

Ñoái vôùi khí thaûi coù tính axit, phöông phaùp xöû lyù thoâng duïng
laø phöông phaùp haáp thuï. Nguyeân lyù cuûa phöông phaùp naøy laø
cho khí thaûi tieáp xuùc vôùi chaát loûng; khi ñoù caùc khí naøy hoaëc ñöôïc
hoaø tan trong chaát loûng hoaëc bieán ñoåi thaønh chaát ít ñoäc hôn.
hieäu quaû cuûa phöông phaùp naøy phuï thuoäc vaøo dieän tích tieáp xuùc
beà maët giöõa khí thaûi vaø chaát loûng, thôøi gian tieáp xuùc, noàng ñoä
moâi tröôøng haáp thuï vaø toác ñoä phaûn öùng giöõa chaát haáp thuï vaø
khí. Sau ñaây xin giôùi thieäu moät soá thieát bò phoå bieán.

a. Thaùp suûi boït:
Nguyeân lyù laøm vieäc: Löôïng nöôùc caáp vaøo ñóa vöøa ñuû ñeå taïo moät

lôùp nöôùc coù chieàu cao thích hôïp, doøng khí ñi töø döôùi leân treân qua
ñóa ñuïc loã, laøm cho lôùp nöôùc suûi boït. Coù theå xöû lyù ñöôïc moät soá loaïi

khí nhö SO2, NOx,… vaø buïi. Tuy
nhieân hieäu quaû xöû lyù khí laïi
khoâng cao. Trong tröôøng hôïp
xöû lyù SO2, ngöôøi ta coù theå thay
dung dòch haáp thuï laø nöôùc baèng
magie oxit. Öu ñieåm cuûa thaùp
haáp thuï laø khoâng caàn lôùp ñeäm
baèng vaät lieäu roãng, do ñoù thieát
bò khoâng bò taéc nhöng do doøng
khoâng khí phaûi suïc qua lôùp
dung dòch neân söùc caûn khí
ñoäng cuûa heä thoáng töông ñoái
cao; Vì vaäy vaän toác doøng khoâng
khí ñi qua tieát dieän ngang cuûa
thieát bò haáp thuï bò haïn cheá. 

b. Thaùp phun:
Thieát bò naøy xöû lyù ñöôïc khí

thaûi chöùa caû buïi vaø khí oâ
nhieãm. Treân Hình 2 laø caáu taïo
cuûa  thuøng röûa khí roãng, trong
ñoù chaát loûng ñöôïc phun töø treân
xuoáng thaønh haït nhoû tieáp xuùc
vôùi doøng khí caàn xöû lyù ñi ngöôïc
chieàu töø döôùi leân. Cuõng coù theå
boá trí voøi phun ôû 4 phía xung
quanh vaø phun theo phöông
ngang vaøo doøng khí. Vaän toác
doøng khí vaøo thieát bò 0,6-1,2
m/s. Thieát bò naøy chæ phuø hôïp
vôùi nhöõng khí deã hoøa tan. Coù
nhöõng öu ñieåm nhö: giaù thaønh
thieát bò nhoû, trôû löïc beù nhaát,
kích thöôùc töông ñoái nhoû.
Nhöôïc ñieåm: hieäu quaû thieát bò
thaáp khoaûng 50%, chæ hieäu quaû
vôùi khí tan toát trong chaát loûng
hay deã phaûn öùng vôùi chaát loûng
vaø caàn tyû leä loûng/khí lôùn.

c. Scrubber Venturi:
Caáu taïo cuûa thieát bò: oáng

thaét eo Venturi 1 noái theo
phöông tieáp tuyeán vaøo thaân
hình truï 2. Taïi choã thaét cuûa
oáng Venturi coù laép voøi phun
nöôùc 2. Nöôùc phun cuøng truïc

Baûng 3. Moät soá giaûi phaùp SXSH giaûm vaø kieåm soaùt khí thaûi
trong ñuùc kim loaïi

Doøng thaûi 
chính/ Vaán 
ñeà quan 
taâm 

Nguyeân nhaân Giaûi phaùp saûn xuaát saïch hôn 

Khoùi loø nung 
kim loaïi gaây 
oâ nhieãm 
khoâng khí: 
chöùa buïi, khí 
ñoäc  vaø noùng 
SO2, CO, hôi 
kim loaïi,... 

Do söû duïng than 
coù haøm löôïng S vaø 
ñoä tro cao  

Thay theá than coù haøm löôïng S 
vaø ñoä tro thaáp. 
Thay theá daàn ñoát than baèng ñoát 
daàu vaø tieán daàn sang ñoát gas. 

Do söû duïng quaëng 
hoaëc pheá lieäu chaát 
löôïng thaáp 

Löïa choïn quaëng vaø pheá lieäu 
chaát löôïng toát 
Tieàn saáy pheá lieäu, taän duïng 
nhieät thöøa töø loø nung 
Cheá ñoä baûo quaûn nguyeân lieäu 
toát (Trong kho hoaëc che phuû baõi 
chöùa) 

Khoâng coù heä 
thoáng xöû lyù khí 
thaûi, thu hoài nhieät.  

Laép ñöôøng oáng thu hoài nhieät loø 
nung caáp cho loø saáy pheá lieäu vaø 
laép ñaët heä thoáng khöû buïi vaø hôi 
khí ñoäc.    
Toái öu hoùa cheá ñoä ñoát, laép ñaët 
caùc thieát bò kieåm soaùt töï ñoäng. 
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cuøng chieàu vôùi doøng khí chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä cao trong choã
thaét cuûa oáng Venturi, nöôùc bò xeù nhoû thaønh nhöõng gioït mòn laøm
cho dieän tích tieáp xuùc giöõa khí vaø nöôùc taêng cao. Thieát bò
Scrubber Venturi coù theå xöû lyù ñöôïc NOx, SO2, vaø moät soá loaïi
khí khaùc ôû daïng söông muø, ñoàng thôøi coù hieäu quaû toát trong xöû
lyù buïi. Hieäu quaû xöû lyù cuûa thieát bò ñoái vôùi moät soá loaïi khí khaùc
nhau cuõng khaùc nhau. 

d Thaùp ñeäm
Thaùp ñeäm laø moät daïng thieát bò trao ñoåi chaát  ñöôïc söû duïng ñeå

thöïc hieän quaù trình haáp thuï. Quaù trình haáp thuï giöõa chaát khí (chaát
bò haáp thuï) vaø chaát loûng (chaát haáp thuï) xaûy ra treân beà maët cuûa vaät
lieäu ñeäm. Theo caáu taïo ngöôøi ta phaân thaønh hai loaïi thaùp ñeäm
chính laø: thaùp ñeäm ñöùng vaø thaùp ñeäm ngang (xem Hình 2). Theo

chieàu tieáp xuùc giöõa chaát khí vaø
dung dòch haáp thuï ngöôøi ta
chia thaùp ñeäm laøm 3 loaïi laø
thieát bò ngöôïc chieàu, thieát bò
cuøng chieàu vaø thieát bò doøng caét
ngang. Thieát bò haáp thuï coù lôùp
ñeäm coù theå xöû lyù ñöôïc nhieàu
loaïi khí khaùc nhau. Dung dòch
haáp thuï ñöôïc söû duïng coù theå laø
nöôùc, söõa voâi, amoniac,… tuøy
theo chaát khí caàn xöû lyù. Tuy
nhieân, thaùp ñeäm chæ coù hieäu
quaû cao vôùi caùc chaát khí deã
hoøa tan nhö: SO2, HF, Cl2,
ñoàng thôøi coù taùc duïng loïc buïi
trong khí thaûi, coøn vôùi NOx
hieäu quaû xöû lyù laïi töông ñoái
thaáp. Nhöôïc ñieåm cuûa thieát bò
laø giaù thaønh ñaàu tö vaø toån hao
aùp löïc coøn cao, nöôùc thaûi bò
nhieãm baån vaø nhieàu khi cuõng
caàn coù thieát bò xöû lyù nöôùc keøm
theo.
3.2. Thieát bò xöû lyù khí hôïp
chaát höõu cô

Caùc hôïp chaát höõu cô chæ coù
hieäu quaû cao khi ñöôïc xöû lyù
qua baèng phöông phaùp haáp
phuï, tuy khoâng phaûi laø taát caû
caùc chaát ñeàu coù theå xöû lyù
ñöôïc. Haáp phuï laø quaù trình
phaân ly khí döïa treân aùi löïc cuûa
moät soá chaát raén ñoái vôùi moät soá
loaïi khí trong hoãn hôïp khí noùi
chung vaø trong khí thaûi noùi
rieâng, trong quaù trình ñoù caùc
phaân töû chaát khí oâ nhieãm trong
khí thaûi ñöôïc giöõ laïi treân beà
maët vaät lieäu raén goïi laø chaát haáp
phuï, coøn chaát khí bò giöõ laïi
trong chaát haáp phuï ñöôïc goïi laø
chaát bò haáp phuï. Vôùi phöông
phaùp xöû lyù baèng haáp phuï thì
thieát bò phoå bieán nhaát laø thaùp
ñeäm haáp phuï. Trong thaùp

1- Voû thieát bò;
2- Voøi phun;

3- Boä taùch nöôùc; 
4- Boä phaän höôùng doøng
vaø phaân phoái khí

1- Saøn ñôõ; 
2- Lôùp ñeäm; 
3- Heä caáp nöôùc

1- Voøi phun 
2- Saøn ñôõ
3- Heä caáp nöôùc 

4- Lôùp ñeäm duøng ñeå taùch nöôùc
5- Chöùa buøn
6- Lôùp ñeäm

1- Voû thieát bò
2- Ñóa ñuïc loã
3- Hoäp chöùa nöôùc caáp
vaøo
4- Taám chaén chaûy traøn
5- Hoäp xaû nöôùc traøn

1- Coå thaét 
2- OÂng Venturi
3- Boä taùch nöôùc hình truï
4- OÁng thaûi khí saïch

Hình 2. Caùc loaïi thieát bò xöû lyù hôi khí ñoäc
(a.Thaùp suûi boït; b. Thaùp phun; c. Venturi; d. Thaùp ñeäm ñöùng; e. Thaùp

ñeäm ngang)

a) c)

d) e)
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ñeäm, vaät lieäu haáp phuï ñöôïc ñoå thaønh lôùp ñeäm coù
beà daøy nhaát ñònh vaø cho khoâng khí caàn xöû lyù ñi
qua. Thaùp ñeäm söû duïng trong phöông phaùp naøy
coù 2 loaïi: thaùp ñeäm tónh vaø thaùp ñeäm hoaït ñoäng
lieân tuïc. Thaùp ñeäm tónh laø loaïi thaùp ñeäm hoaït
ñoäng giaùn ñoaïn vaø lôùp vaät lieäu sau khi ñaït ñeán
traïng thaùi baõo hoøa thì seõ ñöôïc thay môùi hoaëc
hoaøn nguyeân, luùc naøy heä thoáng xöû lyù seõ döøng
laøm vieäc. Coøn thieát bò laøm vieäc lieân tuïc seõ goàm 2
hoaëc 3, 4 thieát bò laøm vieäc luaân phieân nhau, caùi
naøy laøm vieäc ôû chu kyø haáp phuï, caùi kia seõ laøm
vieäc theo chu kyø hoaøn nguyeân. 

Vaät lieäu haáp phuï: Ngöôøi ta ñaõ tìm ra ñöôïc raát
nhieàu chaát haáp phuï khaùc nhau nhö: silicagel
(SiO2), alumogel (Al2O3), zeolite,... Tuy nhieân,
than hoaït tính vaãn laø chaát haáp phuï ñöôïc söû
duïng nhieàu nhaát, noù coù khaû naêng xöû lyù ñöôïc raát
nhieàu loaïi hôi khí ñoäc trong khí thaûi nhö: SO2,
NOx, H2S,… Ñaëc bieät, xu höôùng söû duïng than
hoaït tính ñeå xöû lyù muøi vaø hôi khí ñoäc trong khí
thaûi ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh ôû trong nöôùc.  

4. Keát luaän
Tröôùc nhöõng hieåm hoaï do BÑKH gaây ra

trong hieän taïi vaø töông lai, Vieät Nam ñaõ coù haøng
loaït caùc hoaït ñoäng nhaèm thích öùng vôùi BÑKH,
phoøng traùnh thieân tai, giaûm phaùt thaûi khí nhaø
kính, khai thaùc vaø söû duïng taøi nguyeân hieäu quaû
vaø beàn vöõng, kieàm cheá möùc ñoä gia taêng oâ
nhieãm moâi tröôøng vaø suy giaûm ña daïng sinh
hoïc. Trong ñoù, nhöõng hoaït ñoäng giaûm nheï
BÑKH baèng caùch giaûm phaùt thaûi khí nhaø kính töø

caùc hoaït ñoäng coâng nghieäp vaø saûn xuaát naêng
löôïng trong quaù trình phaùt trieån cuõng ñöôïc
Vieät Nam quan taâm. Nhôø yù thöùc cuûa caùc
doanh nghieäp trong vieäc aùp duïng caùc tieán boä
khoa hoïc coâng ngheä, caûi tieán coâng ngheä, aùp
duïng caùc giaûi phaùp SXSH vaø kieåm soaùt khí
thaûi maø Vieät Nam trong nhöõng naêm qua ñaõ
ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhaát ñònh. Theo baùo
caùo cuûa Boä Coâng thöông, trong 5 naêm (2006-
2010), caû nöôùc ñaõ tieát kieäm ñöôïc 3,4% toång
naêng löôïng tieâu thuï, töông ñöông vôùi 56,9 tyû
KWh hoaëc gaàn 35,5 trieäu thuøng daàu thoâ. Caùc
giaûi phaùp ñeà xuaát trong baùo caùo naøy khoâng
nhöõng ñoùng goùp vaøo chöông trình caét giaûm
phaùt thaûi khí nhaø kính töø caùc boä, ngaønh maø
coøn giaûm möùc ñoä gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
khoâng khí töø caùc nguoàn phaùt thaûi caùc chaát oâ
nhieãm khoâng khí chính vaøo moâi tröôøng chung.

Taøi lieäu tham khaûo
[1]. Boä Coâng thöông, Taøi lieäu höôùng daãn saûn
xuaát saïch hôn – Ngaønh: Luyeän theùp loø ñieän hoà
quang, 2008.

[2]. Boä Xaây döïng, Taøi lieäu höôùng daãn saûn xuaát
saïch hôn cho ngaønh saûn xuaát xi maêng, 2004.

[3]. Boä Xaây döïng, Taøi lieäu höôùng daãn saûn xuaát
saïch hôn cho ngaønh saûn xuaát gaïch nung,
2004.

[4]. Boä Xaây döïng, Taøi lieäu höôùng daãn saûn xuaát
saïch hôn cho cô khí xaây döïng, 2005

[5]. Traàn Ngoïc Chaán, OÂ nhieãm khoâng khí vaø xöû
lyù khí thaûi, Taäp 3: Lyù thuyeát tính toaùn vaø coâng
ngheä xöû lyù khí ñoäc haïi.  NXB khoa hoïc kyõ
thuaät, Haø Noäi, 2001.

[6]. UNEP, Taøi lieäu höôùng daãn loàng gheùp saûn
xuaát saïch hôn vaø söû duïng naêng löôïng hieäu
quaû, 2004.

Hình 3. Sô ñoà haáp phuï söû duïng than hoaït tính
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Toùm  taét

Buøn thaûi sinh hoïc
(BTSH) cuûa nhaø
maùy saûn xuaát bia

ñöôïc tieàn xöû lyù baèng phöông
phaùp kieàm nhieät vaø axit nhieät
ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa
phöông phaùp tieàn xöû lyù ñeán
khaû naêng sinh tröôûng, sinh
baøo töû vaø hình thaønh ñoäc toá
delta endotoxin cuûa vi khuaån
Bacillus thuringiensis (Bt).
Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy,
tieàn xöû lyù buøn thaûi sinh hoïc
baèng phöông phaùp kieàm
nhieät vaø axit nhieät ñeàu laøm
taêng khaû naêng sinh tröôûng
cuõng nhö khaû naêng toång hôïp
delta endotoxin cuûa vi khuaån
Bt. Sau 72 giôø leân men vi
khuaån Bt treân dòch thuûy phaân
BTSH xöû lyù baèng phöông
phaùp kieàm nhieät, noàng ñoä teá

baøo, baøo töû vaø noàng ñoä delta
endotoxin laàn löôït ñaït
1,8x108CFU/ml, 1,7x108CFU/ml
vaø 417 mg/l. Haøm löôïng axit
amin trong dòch thuûy phaân
BTSH cao gaáp 2-4 laàn so vôùi
noàng ñoä cuûa noù trong dòch
BTSH voâ truøng. Haøm löôïng
kim loaïi trong dòch thuûy phaân
BTSH baèng phöông phaùp
kieàm nhieät töông ñoái phuø hôïp
vôùi nhu caàu khoaùng cuûa vi
khuaån Bt. ÔÛ noàng ñoä baøo töû
105CFU/g, dòch leân men
Bacillus thuringiensis subsp.
israelensis treân moâi tröôøng
BTSH coù khaû naêng dieät 100%
boï gaäy ôû tuoåi 3 sau 24h xöû lyù.

Môû ñaàu
Vieät Nam laø quoác gia coù

khaû naêng tieâu thuï haøng tæ lít
bia moãi naêm. Theo thoáng keâ

cuûa Boä Keá hoaïch ñaàu tö, hieän
nöôùc ta coù tôùi 350 cô sôû saûn
xuaát bia, ñeå saûn xuaát ra moät lít
bia thoâng thöôøng seõ tieâu toán
khoaûng 8-12 lít nöôùc, do ñoù
löôïng nöôùc thaûi taïo ra trong
quaù trình saûn xuaát laø voâ cuøng
lôùn. Ngaøy nay, vieäc xöû lyù nöôùc
thaûi bia ñaõ ñöôïc nghieân cöùu
vaø öùng duïng thaønh coâng ôû
haàu heát caùc cô sôû saûn xuaát,
tuy nhieân buøn thaûi cuûa quaù
trình xöû lyù naøy chuû yeáu ñöôïc
mang ñi choân laáp, chæ moät
löôïng nhoû ñöôïc duøng tröïc tieáp
laøm phaân boùn. Vieäc choân laáp
buøn thaûi khoâng nhöõng toán
dieän tích, laõng phí taøi nguyeân,
maø hôn theá nöõa haøm löôïng
chaát höõu cô cao trong buøn
thaûi coøn aån chöùa nguy cô gaây
oâ nhieãm moâi tröôøng neáu coâng

�NH H	�NG C�A PH	�NG PHÁP
TIỀN XỬ LÝ BÙN THẢI SINH HỌC

CỦA NHÀ MÁY BIA ĐẾN

SẢN PHẨM LÊN MEN VI KHUẨN
Bacillus thuringiensis

1Nguyeãn Thò Hoøa; 1Taêng Thò Chính; 2Ngoâ Ñình Bính
1.Vieän Coâng ngheä moâi tröôøng, Vieän HLKH&CNVN

2.Vieän Coâng ngheä sinh hoïc, Vieän HLKH&CNVN
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taùc choân laáp khoâng thöïc hieän
ñuùng quy ñònh.

Hieän nay, treân theá giôùi coù
raát nhieàu döï aùn nghieân cöùu
taän duïng buøn thaûi nhö moät
saûn phaåm thöù caáp ñeå phuïc vuï
con ngöôøi. ÔÛ Canada, nhoùm
nghieân cöùu cuûa GS. Tyagi
thuoäc Vieän Nghieân cöùu Khoa
hoïc quoác gia Quebec ñaõ
thaønh coâng trong vieäc xöû lyù,
taùi cheá buøn thaûi sinh hoïc cuûa
caùc traïm xöû lyù nöôùc thaûi sinh
hoaït vaø nöôùc thaûi cheá bieán
tinh boät thaønh nguyeân lieäu saûn
xuaát caùc cheá phaåm sinh hoïc
phuïc vuï noâng nghieäp vôùi chi
phí saûn xuaát thaáp hôn khoaûng
30% so vôùi söû duïng moâi
tröôøng nuoâi caáy vi sinh toång
hôïp (Bt dieät saâu, naám ñoái
khaùng vaø cheá phaåm
Rhizobium ...) [5, 8]; ôû Nhaät
cuõng duøng buøn thaûi ñeå saûn
xuaát coàn, khí gas, ñaát sinh
hoïc …[9]. Nhö vaäy, buøn thaûi töø
caùc traïm xöû lyù caàn phaûi ñoå boû
tröôùc ñaây nay ñaõ ñöôïc nghieân
cöùu ñeå taïo ra nhöõng saûn
phaåm thaân thieän moâi tröôøng,
phuïc vuï cho cuoäc soáng.

ÔÛ Vieät Nam, vieäc nghieân
cöùu vaø taùi söû duïng buøn thaûi ñeå
taïo ra caùc saûn phaåm phuïc vuï
cho con ngöôøi coøn raát haïn
cheá. Theo keát quaû nghieân cöùu
cuûa PGS.TS. Nguyeãn Thò
Hoàng Khaùnh, PGS.TS. Taêng
Thò Chính vaø caùc coäng söï cho
thaáy, buøn thaûi sinh hoïc töø caùc
traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc
nhaø maùy thöïc phaåm hoaøn toaøn
coù theå söû duïng ñeå laøm nguyeân
lieäu nuoâi caáy vi sinh vaät [5].
Tuy nhieân, neáu söû duïng tröïc

tieáp buøn thaûi sinh hoïc chöa
qua xöû lyù laøm moâi tröôøng leân
men vi khuaån Bacillus
thuringiensis thì hieäu quaû leân
men chöa cao, phaûi caàn coù
bieän phaùp tieàn xöû lyù buøn thaûi
tröôùc khi söû duïng laøm moâi
tröôøng leân men vi sinh vaät.
Trong baøi baùo naøy chuùng toâi
trình baøy caùc keát quaû xöû lyù buøn
thaûi cuûa nhaø maùy saûn xuaát bia
theo caùc phöông phaùp khaùc
nhau ñeå laøm moâi tröôøng leân
men saûn xuaát thuoác tröø saâu
sinh hoïc B. thuringiensis vaø
ñaùnh giaù khaû naêng dieät boï gaäy
cuûa dòch leân men treân moâi
tröôøng buøn thaûi sinh hoïc. 
I. Vaät lieäu vaø Phöông phaùp
nghieân cöùu
1. Vaät lieäu nghieân cöùu

- Buøn thaûi sinh hoïc ôû coâng
ñoaïn cuoái cuøng cuûa heä thoáng
xöû lyù nöôùc thaûi (buøn sau eùp)
cuûa nhaø maùy bia Saøi Goøn - Haø
Noäi thuoäc Coâng ty coå phaàn bia
Saøi Goøn – Haø Noäi, Khu coâng
nghieäp vöøa vaø nhoû Töø Lieâm –
Haø Noäi.

- Vi khuaån B. thuringiensis
subsp. israelensis (Bti) do
phoøng Di truyeàn vi sinh vaät,
Vieän Coâng ngheä sinh hoïc
cung caáp.

- Moâi tröôøng chuaån nuoâi
caáy vaø hoaït hoùa vi khuaån Bti:
TSA, TSB.

- AÁu truøng muoãi Culex
quinquefaciatus do Vieän Soát
reùt kyù sinh truøng vaø Coân truøng
Trung öông cung caáp.
2. Phöông phaùp nghieân cöùu
2.1. Phöông phaùp xaùc ñònh
maät ñoä teá baøo vaø baøo töû

- Xaùc ñònh soá löôïng teá baøo:
maãu ñöôïc pha loaõng baèng
muoái sinh lyù (0,85% w/v) ñaõ
khöû truøng. Maãu pha loaõng (0,1
ml) ñöôïc caáy treân ñóa thaïch
chöùa moâi tröôøng TSA vaø ñöôïc
uû ôû 300C trong 24 giôø. Ñeám
soá löôïng khuaån laïc hình thaønh
treân moâi tröôøng.

- Xaùc ñònh soá löôïng baøo töû:
maãu pha loaõng ñöôïc laøm noùng
trong beå daàu ôû 800C trong 10
phuùt sau ñoù ñeå laïnh trong
nöôùc ñaù 5 phuùt. Maãu ñöôïc caáy
treân moâi tröôøng TSA vaø ñöôïc
uû ôû 300C trong 24 giôø. Ñeám soá
löôïng khuaån laïc hình thaønh
treân moâi tröôøng.

Soá löôïng teá baøo vaø baøo töû
ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua ñeám
khuaån laïc phaùt trieån treân moâi
tröôøng thaïch TSA. Soá khuaån
laïc treân ñóa thaïch dao ñoäng
30 – 300 khuaån laïc. 

Coâng thöùc xaùc ñònh soá
löôïng teá baøo vaø baøo töû:

X = a × b × 10 (CFU/ml)
Trong ñoù:
a: soá löôïng khuaån laïc xuaát

hieän treân ñóa petri;
b: nghòch ñaûo cuûa noàng ñoä

pha loaõng.
2.2 Phöông phaùp xaùc ñònh
noàng ñoä ñoäc toá delta-endotox-
in trong dòch nuoâi caáy

Delta-endotoxin ñöôïc xaùc
ñònh treân cô sôû hoøa tan tinh
theå protein ñoäc trong moâi
tröôøng kieàm: 1ml maãu dòch
nuoâi caáy ñöôïc li taâm 10000
voøng/phuùt trong 10 phuùt ôû
40C. Phaàn caën bao goàm baøo
töû, tinh theå protein ñoäc, maûnh
vuïn teá baøo vaø phaàn raén lô
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löûng coøn laïi ñöôïc söû duïng ñeå
xaùc ñònh noàng ñoä tinh theå pro-
tein ñoäc hoøa tan (delta-endo-
toxin). Phaàn caën ñöôïc röûa 3
laàn, moãi laàn baèng 1 ml 0,14  M
NaCl - 0,01% triton X – 100.
Vieäc röûa naøy giuùp loaïi boû caùc
protein vaø caùc proteaza coøn
baùm vaøo phaàn caën. Phaàn caën
ñaõ röûa chöùa tinh theå protein
ñöôïc thuûy phaân trong dung
dòch NaOH 0,05 N (pH 12,5)
trong 3h ôû 300C trong ñieàu
kieän coù khuaáy. Dòch huyeàn
phuø sau ñoù ñöôïc li taâm ôû
10000 voøng/phuùt trong 10
phuùt ôû 40C, phaàn caën sau khi
li taâm seõ ñöôïc loaïi boû coøn
phaàn dòch noåi seõ ñöôïc duøng
ñeå xaùc ñònh haøm löôïng delta-
endotoxin theo phöông phaùp
Bradford söû duïng BSA laøm
chaát chuaån [3, 4, 5].
2.3 Phöông phaùp xöû lyù buøn
thaûi sinh hoïc laøm moâi tröôøng
nuoâi caáy vi sinh vaät

Buøn thaûi sinh hoïc cuûa nhaø
maùy bia ñöôïc xöû lyù laøm
nguyeân lieäu nuoâi caáy vi sinh
vaät baèng phöông phaùp thuûy
phaân [5, 7].

Nguyeân taéc chung 
Söû duïng nhieät keát hôïp vôùi

taùc nhaân kieàm maïnh hoaëc axit
maïnh ñeå phaù huûy teá baøo vi sinh
vaät coù trong buøn thaûi nhaèm giaûi
phoùng cô chaát vaø caùc chaát dinh
döôõng trong teá baøo vi sinh vaät
vaøo pha loûng laøm nguoàn cung
caáp dinh döôõng cho vi sinh vaät
phaùt trieån.

Caùc böôùc thöïc hieän 
Böôùc 1: Söû duïng NaOH 10

M ñeå ñieàu chænh pH cuûa dòch
buøn thaûi sinh hoïc veà pH10

(phöông phaùp kieàm nhieät; Söû
duïng H2SO4 5 M ñeå ñieàu
chænh pH cuûa dòch buøn thaûi
sinh hoïc veà pH 2 (phöông
phaùp axit nhieät).

Böôùc 2: Thuûy phaân moâi
tröôøng ôû 1210C, aùp suaát 1atm,
thôøi gian 30 phuùt.

Böôùc 3: Laøm nguoäi, ñieàu
chænh pH veà 7 baèng H2SO4
5M (NaOH 10 M) ñaõ voâ truøng.

Böôùc 4: Boå sung 2% v/v
dòch gioáng vi sinh vaät.
2.4. Chuaån bò dòch gioáng

Moät voøng que caáy vi khuaån
Bti töø oáng gioáng ñöôïc ñöa vaøo
bình noùn 500 ml coù chöùa 100
ml moâi tröôøng TSB voâ truøng.
Nuoâi laéc ôû 300C, 200
voøng/phuùt, thôøi gian nhaân
gioáng 8 - 10 giôø. Dòch nuoâi
caáy (chöùa caùc teá baøo ñang ôû
giai ñoaïn sinh tröôûng) ñöôïc
söû duïng ñeå laøm gioáng cho caùc
thí nghieäm tieáp theo [8].
2.5. Leân men Bacillus
thuringiensis trong moâi tröôøng
dòch theå

Söû duïng bình noùn 500 ml
chöùa 100 ml moâi tröôøng voâ
truøng boå sung 2% v/v dòch
gioáng. Leân men trong maùy laéc
oån nhieät ôû 30 ± 10C, toác ñoä laéc
200 voøng/phuùt, thôøi gian nuoâi
72 giôø.
2.6 Ñaùnh giaù hoaït tính dieät aáu
truøng muoãi cuûa dòch leân men

Ñaùnh giaù khaû naêng dieät boï
gaäy cuûa dòch leân men treân moâi
tröôøng môùi ñöôïc thöïc hieän
theo phöông phaùp ñöôïc mieâu
taû tröôùc ñaây. Toùm taét: Chuaån
bò caùc coác nhoû, saâu 4-5 cm,
söû duïng löôùi vôït cho 10 aáu

truøng muoãi Cx. quinquefascia-
tus tuoåi 3 vaøo moãi coác roài ñoå 1
ml dòch leân men ñaõ pha loaõng
cuûa chuûng Bti vaøo 99 ml nöôùc
caát voâ truøng ñaõ coù trong 1 coác.
Ba coác cho moät thí nghieäm.
Caùc coác ñoái chöùng 1 (ÑC1)
chæ coù nöôùc caát voâ truøng, caùc
coác ñoái chöùng 2 (ÑC2) coù
nöôùc caát voâ truøng vaø 1 ml dòch
thuûy phaân BTSH voâ truøng.
Kieåm tra aáu truøng cheát sau 1,
2, 4, 8, 12, 24 h thöû nghieäm.
Keát quaû ñöôïc tính toaùn vaø
ñieàu chænh theo coâng thöùc cuûa
Abbott [1, 2].

II. Keát quaû vaø Baùn luaän
1. AÛnh höôûng cuûa phöông
phaùp tieàn xöû lyù ñeán khaû naêng
sinh tröôûng, sinh ñoäc toá delta
endotoxin cuûa vi khuaån
Bacillus thuringiensis 

* Moät soá ñaëc ñieåm cuûa buøn
thaûi sinh hoïc nhaø maùy bia Saøi
Goøn Haø Noäi - khu CN vöøa vaø
nhoû Töø Lieâm:

Buøn thaûi sinh hoïc sau khi
laáy veà phoøng thí nghieäm ñöôïc
tieán haønh phaân tích moät soá chæ
tieâu veà haøm löôïng höõu cô vaø
noàng ñoä kim loaïi. Keát quaû
ñöôïc trình baøy ôû baûng 1.

Keát quaû phaân tích cho thaáy:
Haøm löôïng löôïng chaát höõu cô
trong BTSH raát cao, trong ñoù
toång caùc bon höõu cô leân ñeán
424 g/kg (tính theo troïng löôïng
khoâ cuûa buøn), haøm löôïng nitô
cuõng raát cao, chieám khoaûng
5% troïng löôïng chaát khoâ. Haøm
löôïng phoát pho toång soá cuõng
leân ñeán 15,5g/kg (tính theo
troïng löôïng chaát khoâ). Khi so
saùnh haøm löôïng chaát höõu cô
cuõng nhö noàng ñoä caùc kim loaïi
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trong buøn thaûi sinh hoïc cuûa nhaø maùy bia vôùi BTSH maø taùc giaû Yezza vaø caùc coäng söï naêm 2005 ñaõ
nghieân cöùu ñeå söû duïng laøm moâi tröôøng leân men vi sinh vaät cho thaáy: Veà thaønh phaàn höõu cô: TOC
(toång caùc bon höõu cô), TN (toång nitô), töông ñöông vôùi giaù trò cuûa buøn thaûi sinh hoïc cuûa traïm xöû lyù
nöôùc thaûi CUQS cuûa Canada, TP (toång phoât pho) cuûa BTSH nhaø maùy bia cao hôn so vôùi BTSH
cuûa Canada. Veà thaønh phaàn kim loaïi: Ña soá thaønh phaàn naøy trong buøn thaûi sinh hoïc cuûa nhaø maùy
saûn xuaát bia Saøi Goøn Haø Noäi thaáp hôn so vôùi giaù trò cuûa buøn thaûi Canada, ngoaïi tröø Cu vaø K. 

* Xöû lyù buøn thaûi sinh hoïc laøm moâi tröôøng leân men Bacillus thuringiensis:
Buøn thaûi sinh hoïc ngay sau khi laáy veà phoøng thí nghieäm ñöôïc pha loaõng veà noàng ñoä chaát raén

laø 2%, xöû lyù theo phöông phaùp kieàm nhieät (pH10) vaø axit nhieät (pH2), nhieät ñoä xöû lyù 1210C nhö
trình baøy ôû muïc 2.3. Sau ñoù, dòch thuûy phaân buøn thaûi sinh hoïc ñöôïc söû duïng ñeå leân men vi khuaån

Baûng 1. Keát quaû phaân tích buøn thaûi sinh hoïc nhaø maùy bia Saøi Goøn -Haø Noäi 

Baûng 2. Maät ñoä teá baøo, baøo töû vaø noàng ñoä Delta-endotoxin cuûa Bt khi nuoâi treân moâi tröôøng
BTSH ñöôïc xöû lyù baèng caùc phöông phaùp khaùc nhau

Thoâng soá Ñôn vò* 
Thôøi gian khaûo saùt Buøn thaûi sinh 

hoïc CUQS** Ñôït 1 (ngaøy 
15/3/2011) 

Ñôït 2 (ngaøy 
17/5/2011) 

Ñôït 3 (ngaøy 
20/12/2011) 

TOC g/kg 401,3 424,3 417,5 404
TN % 5,3 5,39 5,5 5,25
TP g/kg 12,76 15,5 12,19 10,52
pH - 8,0 7,78 8,2 5,7
Al3+ mg/kg 3.638,7 3.820,0 3.629,3 16.445
Ca2+ mg/kg 4.095,8 4.079,8 4.041,0 18.778
Cd mg/kg 0,18 0,22 0,23 3,3
Cr mg/kg 18,2 17,1 16,2 94
Cu mg/kg 586,1 499,3 606,1 271
Fe mg/kg 1.997,5 1.620,3 1.860,5 12.727
K mg/kg 3.056,4 2.788,2 2.736,8 2665
Mg mg/kg 4.431,4 4.225,8 4.238,7 182
Mn mg/kg 49,4 59,1 47,8 2563
Pb mg/kg 8,5 7,2 7,6 67
Zn mg/kg 115,8 128,9 132,1 551

Ghi chuù: * Tính theo haøm löôïng chaát khoâ cuûa buøn
**: Nguoàn Buøn thaûi sinh hoïc cuûa traïm xöû lyù nöôùc thaûi CUQS ôû Canada [8]

Ghi chuù: TN1: Dòch thuûy phaân BTSH xöû lyù baèng phöông phaùp axit nhieät
TN2: Dòch thuûy phaân BTSH xöû lyù baèng phöông phaùp kieàm nhieät
ÑC: Dòch BTSH voâ truøng

Maãu Maät ñoä teá baøo 
(CFU/ml 

Maät ñoä baøo töû 
(CFU/ml) 

Delta-endotoxin 
(mg/l) 

TN1 1,9 x108 1,6 x108 412
TN2 1,8 x108 1,7 x108 417
ÑC 6,6 x107 6,3 x107 326
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Bacillus thuringiensis subsp.
israelensis. Thí nghieäm ñöôïc
tieán haønh song song vôùi moät
maãu ñoái chöùng laø moâi tröôøng
ñöôïc laøm töø dòch BTSH voâ
truøng. Thí nghieäm keùo daøi 72
giôø ôû ñieàu kieän 300C, toác ñoä
laéc 200 voøng/phuùt. Keát quaû
ñöôïc trình baøy ôû baûng 2.

Keát quaû phaân tích baûng 2
cho thaáy, Bacillus thuringien-
sis sinh tröôûng toát treân caû dòch
thuûy phaân baèng phöông phaùp
axit nhieät vaø phöông phaùp
kieàm nhieät. Trong suoát thôøi
gian nuoâi caáy, maät ñoä teá baøo
sinh döôõng cuûa Bt trong caùc
TN1 vaø TN2 töông ñöông
nhau, maät ñoä teá baøo, baøo töû
ñeàu ñaït treân 108CFU/ml (baûng
2, hình 1). 

Ñoái vôùi maãu ñoái chöùng söû
duïng dòch BTSH voâ truøng, maät
ñoä teá baøo, baøo töû trong dòch
canh tröôøng leân men 72 giôø chæ
baèng 50% so vôùi maät ñoä teá baøo,
baøo töû ñaït ñöôïc ôû dòch canh
tröôøng leân men söû duïng dòch
thuûy phaân BTSH ñöôïc xöû lyù
baèng phöông phaùp kieàm nhieät
vaø axit nhieät. Maät ñoä teá baøo,
baøo töû laàn löôït ñaït
6,6x107CFU/ml vaø
6,3x107CFU/ml. Ñieàu naøy cho
thaáy khi thuûy phaân BTSH trong
moâi tröôøng kieàm hoaëc axit döôùi
taùc ñoäng cuûa nhieät ñoä cao, caùc
hôïp chaát höõu cô cao phaân töû ñaõ
bò thuûy phaân taïo thaønh caùc hôïp
chaát höõu cô ñôn giaûn, thích hôïp
söû duïng laøm dinh döôõng cho vi
sinh vaät. Beân caïnh ñoù, thaønh teá
baøo cuûa caùc vi sinh vaät coù saün
trong BTSH cuõng bò thuûy phaân,
giaûi phoùng ra caùc hôïp chaát dinh
döôõng laøm taêng chaát löôïng cuûa

moâi tröôøng. Do ñoù, tieàn xöû lyù BTSH ñaõ laøm taêng khaû naêng sinh
tröôûng cuûa vi khuaån Bt so vôùi khi nuoâi Bt treân moâi tröôøng söû duïng
dòch BTSH voâ truøng. 

Khaû naêng sinh ñoäc toá cuûa vi khuaån Bt cuõng khaùc bieät roõ reät khi
leân men ôû caùc maãu thí nghieäm vaø maãu ñoái chöùng. ÔÛ maãu ñoái chöùng
söû duïng dòch BTSH voâ truøng coù noàng ñoä Delta-endotoxin ñaït 326
mg/l. Trong khi ñoù ôû caùc thí nghieäm söû duïng dòch thuûy phaân BTSH
xöû lyù theo phöông phaùp kieàm nhieät vaø axit nhieät, noàng ñoä Delta-
endotoxin ñaït ñöôïc sau 72h nuoâi caáy leân ñeán 412 – 417 mg/l, cao
gaáp 1,3 laàn so vôùi maãu ñoái chöùng (hình 1).

Töø keát quaû nghieân cöùu treân cho thaáy: Caàn thieát phaûi tieàn xöû lyù
BTSH tröôùc khi söû duïng laøm moâi tröôøng leân men vi khuaån Bacillus
thuringiensis. Caû hai phöông phaùp tieàn xöû lyù ñeàu coù hieäu quaû
trong vieäc xöû lyù BTSH laøm moâi tröôøng leân men vi khuaån Bt.
2. Phaân tích thaønh phaàn cuûa dòch thuûy phaân buøn thaûi sinh hoïc

Ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa dòch thuûy phaân buøn thaûi sinh
hoïc sau quaù trình tieàn xöû lyù. Chuùng toâi ñaõ göûi caùc maãu dòch thuûy
phaân buøn thaûi sinh hoïc baèng phöông phaùp axit nhieät, kieàm
nhieät vaø dòch BTSH voâ truøng ñi phaân tích haøm löôïng caùc axit
amin taïi Trung taâm phaân tích vaø kieåm ñònh thöïc phaåm Quoác gia
(301 Nguyeãn Traõi – Thanh Xuaân – Haø Noäi). Keát quaû phaân tích
ñöôïc trình baøy ôû baûng 3.

Keát quaû phaân tích cho thaáy, dòch thuûy phaân BTSH baèng phöông
phaùp kieàm nhieät vaø axit nhieät haøm löôïng caùc axit amin trong dòch
canh tröôøng töông ñöông nhau. Phaàn lôùn haøm löôïng axit amin
trong dòch thuûy phaân BTSH baèng phöông phaùp kieàm nhieät vaø axit
nhieät naèm trong khoaûng töø 1-2mg/100g. Chæ coù axit amin

Hình 1. Maät ñoä teá baøo, baøo töû vaø noàng ñoä Delta-endotoxin
cuûa B.thuringiensis sau 72 giôø leân men
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Phenylalanine coù haøm löôïng
leân ñeán 3,63 mg/100g ôû dòch
thuûy phaân baèng phöông phaùp
kieàm nhieät vaø 4,11mg/100g ôû
phöông phaùp axit nhieät. Trong
khi ñoù ôû dòch BTSH voâ truøng,
löôïng Phenylalamine chæ ñaït
0,73 mg/100g.

Tuy nhieân, BTSH cuûa traïm
xöû lyù nöôùc thaûi ôû nhaø maùy saûn
xuaát bia coù pH töø 7,5 – 8,5
neân chuùng toâi choïn phöông
phaùp thuûy phaân trong moâi
tröôøng kieàm ñeå xöû lyù BTSH
laøm moâi tröôøng leân men cho
caùc thí nghieäm tieáp theo. Do
ñoù, chuùng toâi cuõng ñaõ göûi dòch

thuûy phaân BTSH baèng
phöông phaùp kieàm nhieät ñi
phaân tích haøm löôïng caùc kim
loaïi taïi Phoøng phaân tích moâi
tröôøng - Vieän Coâng ngheä moâi
tröôøng. Keát quaû phaân tích
ñöôïc trình baøy ôû baûng 4.

Caùc nguyeân toá khoaùng
khoâng theå thieáu trong quaù
trình sinh tröôûng, phaùt trieån
cuûa vi khuaån. Trong ñoù caùc
ion kim loaïi nhö Mg, Mn, Fe,
Zn, Ca, v.v... coù taùc duïng ñieàu
tieát quan troïng ñeán sinh
tröôûng vaø söï hình thaønh baøo
töû. Do vaäy, moâi tröôøng toång
hôïp leân men vi khuaån Bt

thöôøng ñöôïc boå sung theâm
moät soá muoái khoaùng vôùi noàng
ñoä nhö sau: 0,3%
MgSO4.7H2O; 0,02%o

MnSO4.7H2O; 0,02%o

FeSO4.7H2O; 0,2%o

ZnSO4.7H2O vaø 1,0%o CaCO3

[2] . Xeùt theo nhu caàu khoaùng
naøy cuûa vi khuaån Bt thì Fe ñaõ
ñaùp öùng ñuû nhu caàu cuûa vi
khuaån Bt coøn caùc nguyeân toá
khaùc vaãn thaáp hôn. 

Theo nghieân cöùu cuûa
Ozkan vaø caùc coäng söï (2003),
Mn laø yeáu toá chuû choát ñeå toång
hôïp ñoäc tính cuûa vi khuaån Bt ôû
noàng ñoä 10-6M maø khoâng aûnh

Baûng 3. Thaønh phaàn axit amin trong dòch thuûy phaân buøn sinh hoïc

STT Teân chæ tieâu Ñôn vò tính M 1 M 2 M 3 Phöông phaùp thöû 
1 Aspatic acid mg/100g 2,07 1,98 0,85 HPLC - H.HD.QT 046 
2 Serine mg/100g 1,30 1,09 0,65 HPLC - H.HD.QT 046
3 Glutamic acid mg/100g 2,45 5,05 1,03 HPLC - H.HD.QT 046
4 Glycine mg/100g 2,32 2,04 0,99 HPLC - H.HD.QT 046 
5 Histtidine mg/100g 0,54 0,74 0,20 HPLC - H.HD.QT 046
6 Threonine mg/100g 2,00 1,61 0,63 HPLC - H.HD.QT 046 
7 Arginine mg/100g 2,27 2,57 0,98 HPLC - H.HD.QT 046
8 Alanine mg/100g 1,17 1,44 0,51 HPLC - H.HD.QT 046 
9 Proline mg/100g 1,13 1,85 0,49 HPLC - H.HD.QT 046
10 Cystine mg/100g 0,00 0,04 0,09 HPLC - H.HD.QT 046 
11 Tyrosine mg/100g 1,29 0,99 0,39 HPLC - H.HD.QT 046
12 Valine mg/100g 2,05 2,22 0,71 HPLC - H.HD.QT 046 
13 Methionine mg/100g 0,53 0,39 0,19 HPLC - H.HD.QT 046
14 Lysine mg/100g 0,55 0,69 0,27 HPLC - H.HD.QT 046 
15 Isoleusine mg/100g 1,32 1,67 0,51 HPLC - H.HD.QT 046
16 Leucine mg/100g 1,98 2,47 0,75 HPLC - H.HD.QT 046 
17 Phenylalanine mg/100g 3,63 4,11 0,73 HPLC - H.HD.QT 046 

Ghi chuù: M1: Buøn sinh hoïc ñöôïc xöû lyù baèng phöông phaùp kieàm nhieät
M2: Buøn sinh hoïc ñöôïc xöû lyù baèng phöông phaùp axit nhieät
M3: Buøn sinh hoïc khoâng xöû lyù (chæ voâ truøng ôû ñieàu kieän 1210C, 30 phuùt)
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höôûng tôùi quaù trình khaùc cuûa teá baøo. Nhö vaäy, vôùi noàng ñoä
0,155 mg/l (2,8x10-6M/l) laø noàng ñoä phuø hôïp cho leân men vi
khuaån Bt thu ñoäc toá dieät tröø saâu.

Theo nhö nghieân cöùu cuûa Icgen et al., (2002), hieäu quaû sinh
tröôûng, hình thaønh baøo töû vaø sinh ñoäc toá (Cry4Ba vaø Cry11Aa)
cuûa Bt taêng roõ deät khi boå sung magie vôùi noàng ñoä töø 8x10-5 ñeán
4x10-3 M. Theo keát quaû phaân tích ôû baûng 4 thì noàng ñoä cuûa Mg
laø 8,76 mg/l (3,6x10-4M/l) cuõng naèm trong khoaûng thích hôïp
cho söï phaùt trieån vaø sinh ñoäc toá cuûa vi khuaån Bt.

3. Ñaùnh giaù hoaït tính sinh
hoïc cuûa dòch leân men vi
khuaån Bt treân moâi tröôøng
BTSH.

Hoaït tính sinh hoïc cuûa dòch
leân men vi khuaån Bacillus
thuringiensis subsp. israelen-
sis ñöôïc ñaùnh giaù döïa treân
khaû naêng dieät boï gaäy cuûa dòch
leân men sau 72 giôø nuoâi caáy
ñöôïc trình baøy trong baûng 5.

Keát quaû ôû baûng 5 cho thaáy,
dòch leân men Bt nuoâi treân moâi
tröôøng BTSH coù khaû naêng dieät
boï gaäy ôû ñoä tuoåi 3 töông
ñöông vôùi khaû naêng dieät boï
gaäy cuûa dòch leân men Bt nuoâi
treân moâi tröôøng toång hôïp TSB.
Sau 24 giôø thí nghieäm, 100%
boï gaäy ôû ñoä tuoåi 3 bò tieâu dieät
ôû noàng ñoä baøo töû thí nghieäm laø
1x105CFU/ml (Hình 3).

ÔÛ hai maãu ÑC1 vaø ÑC2, boï
gaäy vaãn soáng vaø sinh tröôûng
bình thöôøng sau 24 giôø. Keát
quaû naøy cho thaáy: boï gaäy
trong thí nghieäm 1 vaø thí
nghieäm 2 cheát laø do ñoäc toá
cuûa B. thuringiensis subsp.
israelensis chöù khoâng phaûi do
moâi tröôøng nöôùc hay do ñoäc
toá coù saün trong BTSH.
Keát luaän

Tieàn xöû lyù buøn thaûi sinh hoïc
baèng phöông phaùp kieàm nhieät
vaø axit nhieät laøm taêng haøm
löôïng caùc chaát höõu cô deã phaân
huûy trong dòch thuûy phaân
BTSH so vôùi dòch BTSH voâ
truøng, do ñoù laøm taêng khaû
naêng sinh tröôûng, sinh baøo töû
cuõng nhö noàng ñoä delta endo-
toxin. Maät ñoä teá baøo, baøo töû vaø
noàng ñoä delta endotoxin ñaït
ñöôïc sau 72 giôø leân men treân

Baûng 4. Thaønh phaàn hoùa hoïc trong dòch thuûy phaân BTSH
baèng PP kieàm nhieät

Baûng 5. Hoaït tính dieät boï gaäy cuûa dòch leân men Bacillus
thuringiensis subsp. Israelensis

TT 
Chæ tieâu 

phaân tích 
Ñôn 
vò Phöông phaùp thöû 

Keát quaû 
 phaân tích 

1. Al mg/L SMEWW 3125- 21,80 
2. Ca mg/L SMEWW 3125- 38,90 
3. Cd mg/L SMEWW 3125- 0,0029 
4. Cr mg/L SMEWW 3125- 0,171 
5. Cu mg/L SMEWW 3125- 0,242 
6. Fe mg/L SMEWW 3125- 20,80 
7. K mg/L SMEWW 3125- 27,80 
8. Mg mg/L SMEWW 3125- 8,760 
9. Na mg/L SMEWW 3125- 172 
10. Ni mg/L SMEWW 3125- 1,070 
11. Pb mg/L SMEWW 3125- 0,021 
12. Zn mg/L SMEWW 3125- 6,300 
13. Mn mg/L SMEWW 3125- 0,155 

Maãu Tyû leä cheát theo thôøi gian (%)
1 h 2 h 4h 8h 12 h 24 h

TN1 20 33,3 50,0 76,6 90 100
TN2 20 36,6 53,3 73,3 90 100
C1 (-) 0 0 0 0 0 0
C2 (-) 0 0 0 0 0 0

Ghi chuù:
TN1: 99 ml nöôùc caát + 10 boï gaäy + 1ml moâi tröôøng BTSH nuoâi caáy Bti coù
maät ñoä baøo töû 1x107CFU/ml.
TN2: 99 ml nöôùc caát + 10 boï gaäy + 1ml moâi tröôøng TSB nuoâi caáy Bti coù maät
ñoä baøo töû 1x107CFU/ml.
ÑC1: 99 ml nöôùc caát + 10 boï gaäy + 1ml moâi tröôøng BTSH voâ truøng.
ÑC2: 100 ml nöôùc caát + 10 boï gaäy.
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moâi tröôøng BTSH tieàn xöû lyù baèng phöông phaùp kieàm nhieät laàn
löôït ñaït 1,8x108CFU/ml, 1,7x108CFU/ml vaø 417 mg/l, taêng treân
30% so vôùi hieäu suaát leân men treân moâi tröôøng söû duïng BTSH voâ
truøng (khoâng ñöôïc tieàn xöû lyù baèng phöông phaùp kieàm nhieät vaø
axit nhieät).

Haøm löôïng axit amin trong dòch thuûy phaân BTSH baèng phöông
phaùp kieàm nhieät vaø axit nhieät cao hôn töø 2-4 laàn so vôùi thaønh phaàn
cuûa noù trong dòch BTSH voâ truøng. Haøm löôïng caùc chaát khoaùng
trong dòch thuûy phaân BTSH baèng phöông phaùp kieàm nhieät töông
ñoái phuø hôïp vôùi nhu caàu khoaùng cuûa vi khuaån Bt.

Hoaït tính sinh hoïc cuûa vi khuaån Bt khi nuoâi treân moâi tröôøng
BTSH tieàn xöû lyù baèng phöông phaùp kieàm nhieät töông ñöông vôùi
hoaït tính sinh hoïc cuûa noù khi nuoâi treân moâi tröôøng toång hôïp
TSB. ÔÛ maät ñoä baøo töû 1x105CFU/ml vi khuaån Bt. israelensis coù
khaû naêng dieät 100% boï gaäy ôû ñoä tuoåi 2 sau 24 giôø xöû lyù.
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I. Môû ñaàu
OÂ nhieãm tieáng oàn gaây caùc

beänh veà thính giaùc cuõng nhö
nhieàu beänh khaù  c, aûnh höôûng
lôùn ñeán söùc khoûe ngöôøi lao
ñoäng, gaây maát an toaøn lao
ñoäng, taêng chi phí cho ngaân
saùch nhaø nöôùc veà baûo hieåm
söùc khoûe vaø tai naïn ngheà
nghieäp.… Nhieàu nghieân cöùu
cho thaáy, thöôùc ño söï suy
giaûm thính löïc khi ngöôøi lao
ñoäng tieáp xuùc vôùi tieáng oàn laø
möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn vaø
thôøi gian tieáp xuùc. 

Ñeå ñaùp öùng vôùi quaù trình
hoäi nhaäp, chuùng ta phaûi töøng
böôùc tieáp caän vôùi caùch “quaûn
lyù linh hoaït tieáng oàn coâng
nghieäp” treân theá giôùi, trong ñoù
coù phöông phaùp “quaûn lyù möùc
tieáp xuùc tieáng oàn” vôùi ngöôøi
lao ñoäng taïi caùc cô sôû saûn
xuaát.  Baøi naøy ñeà caäp tôùi vaán
ñeà treân vaø xaây döïng döï thaûo
tieâu chuaån Vieät Nam TCVN
veà phöông phaùp ñaùnh giaù
möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn.

II.  Muïc tieâu, noäi dung,
phöông phaùp nghieân cöùu
cuûa ñeà taøi
1.  Muïc tieâu nghieân cöùu

- Xaùc ñònh ñöôïc möùc tieáng
oàn tieáp xuùc ôû coâng nhaân caùc
ngaønh: cô khí, deät, vaät lieäu
xaây döïng.

- Xaây döïng vaø ñeà xuaát
ñöôïc baûn döï thaûo TCVN veà
phöông phaùp ñaùnh giaù möùc
tieáng oàn tieáp xuùc.
2.  Noäi dung nghieân cöùu

- Toång quan, hoài cöùu caùc
keát quaû nghieân cöùu veà tình
hình oâ nhieãm tieáng oàn vaø ñieác
ngheà nghieäp cuûa moät soá ngaønh
saûn xuaát: cô khí, deät, xi maêng. 

- Ño vaø ñaùnh giaù möùc oâ
nhieãm tieáng oàn. Ño vaø ñaùnh
giaù möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn
cuûa moät soá nhoùm coâng nhaân
thuoäc töøng ngaønh treân. 

- Nghieân cöùu, ñeà xuaát döï
thaûo TCVN veà phöông phaùp
xaùc ñònh möùc tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn.

3. Phöông phaùp nghieân cöùu
3.1. Phöông phaùp caét ngang-
moâ taû vaø phaân tích

3.1.1. Nghieân cöùu hieän
traïng, ño vaø ñaùnh giaù tình hình
oâ nhieãm tieáng oàn.

- Ñoái töôïng nghieân cöùu: 4
CSSX cô khí, deät, xi maêng coù
möùc oàn cao. 

- Kyõ thuaät thu thaäp soá lieäu:
Söû duïng caùc maùy ño tieáng oàn
coù tính naêng ñaùp öùng ñöôïc
yeâu caàu cuûa ñeà taøi. 

-  Xöû lyù soá lieäu: Ñaùnh giaù
theo TCVN 3985:1999 “AÂm
hoïc. Möùc oàn cho pheùp taïi caùc
vò trí laøm vieäc” hieän haønh. 

3.1.2. Nghieân cöùu, ño ñaùnh
giaù möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn:
choïn caùc nhoùm coâng nhaân,
choïn phöông thöùc ño, phoûng
vaán nhoùm tieáp xuùc cuûa töøng
ngaønh ngheà.  

- Ñoái töôïng nghieân cöùu:
Choïn nhoùm maãu tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn cao; Choïn côõ maãu
treân cô sôû tieáp xuùc ñoàng ñeàu.  

KS. Nguyeãn Quyønh Höông vaø CS
Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng

Nghiên c�u m�c ti�ng �n ti�p
xúc c�a công nhân

một số ngành có mức ồn cao để xây dựng dự
thảo tiêu chuẩn TCVN về

phương pháp đánh giá mức tiếng ồn tiếp xúc
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-  Xöû lyù keát quaû: Tính möùc
tieáp xuùc vôùi tieáng oàn theo caùc
phöông phaùp trong tieâu chuaån
ISO 9612: 2009 “AÂm hoïc. Xaùc
ñònh möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn
ngheà nghieäp - Phöông phaùp
kyõ thuaät”.

3.1.3. Phaân tích, thoáng keâ
caùc soá lieäu ño, caùc soá lieäu
phoûng vaán, ñöa ra keát luaän.
3.2. Phöông phaùp chuyeân
gia: toå chöùc hoäi thaûo, vieát
chuyeân ñeà.  
3.3. Phöông phaùp hoài cöùu:
Hoài cöùu, thu thaäp soá lieäu, taøi
lieäu, tieâu chuaån lieân quan. 

III.  Keát quaû nghieân cöùu  
1. Cô sôû khoa hoïc ñeå xaùc
ñònh möùc tieáp xuùc vôùi tieáng
oàn 
1.1. Cô sôû khoa hoïc ñeå söû
duïng ñaïi löôïng möùc tieáp xuùc
vôùi tieáng oàn 

Trong quaù trình laøm vieäc,
möùc tieáng oàn maø ngöôøi lao
ñoäng phaûi tieáp xuùc laø moät ñaïi
löôïng luoân thay ñoåi.  ÔÛ nhieàu
nöôùc treân theá giôùi (trong ñoù coù
Vieät Nam) laáy ñaïi löôïng möùc
tieáng oàn töông ñöông LAeq,T

ñeå ño, ñaùnh giaù tieáng oàn vaø
ñöa ra tieâu chuaån möùc tieáng
oàn cho pheùp taïi choã laøm vieäc.  

Ñaïi löôïng möùc tieáng oàn
töông ñöông ño theo ñaëc tính
A xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:  

Trong ñoù:
p0 -  AÙp suaát aâm ñoái chieáu (20
μPa)

ÔÛ Vieät Nam, hieän nay ñeå
ñaùnh giaù möùc oâ nhieãm tieáng
oàn taïi choã laøm vieäc, aùp duïng
tieâu chuaån TCVN 3985: 1999
hoaëc boä tieâu chuaån Veä sinh
lao ñoäng do Boä Y teá ban haønh
keøm theo Quyeát ñònh
soá3733/QÑ/BYT. Trong caùc
vaên baûn ñoù, qui ñònh möùc
tieáng oàn töông ñöông cho
pheùp Lp,Aeq,T trong 8 giôø laøm
vieäc laø 85 dBA.  Ngoaøi ra,
trong ñoù qui ñònh roõ töøng möùc
thôøi gian cho pheùp ñoái vôùi caùc
möùc tieáng oàn cao. 

Nhö vaäy, tieâu chuaån möùc
tieáng oàn cho pheùp taïi choã
laøm vieäc ñang ñöôïc aùp duïng
laø ñaày ñuû vaø töông ñoái chi
tieát.  Tuy vaäy, vì caùc nguyeân
nhaân: ngöôøi lao ñoäng luoân
phaûi di chuyeån trong moâi
tröôøng lao ñoäng; ngöôøi lao
ñoäng phaûi thöïc hieän nhieàu
coâng vieäc khaùc nhau; moãi
loaïi coâng vieäc coù moät möùc
tieáng oàn khaùc nhau;  thôøi
gian laøm vieäc trong moät ngaøy
cuûa ngöôøi lao ñoäng coù theå
thay ñoåi…, neân ôû nhieàu nöôùc,
ñeå nghieân cöùu söï tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn cuûa töøng caù theå (hay
moät nhoùm caù theå) trong moâi
tröôøng lao ñoäng, caùc nhaø
khoa hoïc ñöa ra ñaïi löôïng
möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn LEX

– ñoù laø möùc tieáng oàn maø hoï
phaûi tieáp nhaän trong thôøi gian
lao ñoäng.  Möùc tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn ñöôïc tieâu chuaån hoùa
theo ngaøy laøm vieäc 8 giôø, 5
ngaøy trong 1 tuaàn vaø xaùc
ñònh theo coâng thöùc:

Trong ñoù:
laø möùc aùp suaát aâm lieân

tuïc töông ñöông troïng soá A
ñoái vôùi Te; 

laø khoaûng thôøi gian laøm
vieäc thöïc trong ngaøy, tính theo
giôø;

laø khoaûng thôøi gian chuaån,
= 8 h.

Neáu khoaûng thôøi gian thöïc
trong ngaøy laøm vieäc Te laø 8
giôø, thì LEX,8h = LAeq,8h; Neáu
ngöôøi lao ñoäng tieáp xuùc nhieàu
möùc tieáng oàn trong moät ngaøy
laøm vieäc, seõ söû duïng bieåu
thöùc sau:

Trong ñoù: 
LEX,8h,x – möùc tieáng oàn thang A
thuoäc coâng vieäc x
x – loaïi coâng vieäc
X – Toång soá coâng vieäc goàm caùc
coâng vieäc x goùp phaàn vaøo möùc
tieáng oàn tieáp xuùc haøng ngaøy.
1.2. Caùc phöông thöùc xaùc
ñònh ñaïi löôïng möùc tieáp xuùc
vôùi tieáng oàn 

Trong moät ngaøy laøm vieäc,
thöôøng ngöôøi lao ñoäng phaûi
thöïc hieän nhieàu coâng vieäc
ngheà khaùc nhau. Trong moãi
coâng vieäc phaûi thöïc hieän laïi
bao goàm nhieàu nguyeân coâng.
Ñeå moâ phoûng heä thoáng coâng
vieäc ngheà vaø nguyeân coâng maø
ngöôøi lao ñoäng phaûi thöïc hieän,
coù theå ñöa ra sô ñoà hình 1.   

Phöông thöùc laáy maãu laø
vaán ñeà then choát cuûa vieäc ño
vaø tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng
oàn. Caùc phöông thöùc naøy laø:         

(1)
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+ Phöông thöùc 1 - Pheùp ño theo nguyeân coâng: moãi moät
nguyeân coâng ñöôïc xaùc ñònh nhö LAeq,T coù theå laëp ñi laëp laïi.

+ Phöông thöùc 2 – Pheùp ño theo ngheà: Nguyeân taéc cuûa
phöông thöùc ño naøy laø baèng pheùp ño LAeq,T ñeå ño caùc maãu
ngaãu nhieân cuûa tieáp xuùc tieáng oàn trong quaù trình thöïc hieän coâng
vieäc xaùc ñònh trong quaù trình phaân tích. 

+ Phöông thöùc 3 – Pheùp ño theo ngaøy: Pheùp ño theo ngaøy
caàn ño ñöôïc heát moïi nguoàn oàn lieân quan ñeán coâng vieäc vaø caû
thôøi gian yeân tónh trong ngaøy laøm vieäc.

2. Keát quaû khaûo saùt 
2.1. Keát quaû khaûo saùt tieáng oàn

Keát quaû khaûo saùt tieáng oàn ñöôïc trình baøy trong Baûng 1
Nhaän xeùt keát quaû ño:
Theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 3985: 1999 thì coù theå nhaän xeùt:
- Coâng ty xi maêng Haûi Phoøng: ôû haàu heát caùc vò trí lao ñoäng

tieáng oàn ñeàu cao, vöôït TCCP.  Ñaëc bieät, coù vò trí vöôït TCCP tôùi
hôn 12 dBA taïi caùc vò trí ôû caùc phaân xöôûng nghieàn, nghieàn lieäu,
ñoùng bao….

- Coâng ty CANON (Thaêng Long) Vieät Nam: Caùc soá lieäu ño
tieáng oàn cho thaáy nhieàu vò trí lao ñoäng thuoäc khu vöïc MSD,
FAC, MOLD…. laø cao, vöôït TCCP.  Ñaëc bieät taïi caùc vò trí maùy
ñoät daäp MOLD, MSD vöôït TCCP tôùi 17 dBA.

- Coâng ty coå phaàn kim khí
Thaêng Long: Taïi haàu heát caùc
ñieåm ño, tieáng oàn ñeàu vöôït
TCCP, coù vò trí lao ñoäng vöôït
TCCP tôùi 8 dBA.

- Coâng ty coå phaàn deät coâng
nghieäp Haø Noäi: Taát caû caùc vò
trí laøm vieäc taïi phaân xöôûng deät
maønh, tieáng oàn ñeàu vöôït tieâu
chuaån cho pheùp vôùi möùc vöôït
töø 4-12 dBA.  Caùc vò trí laøm
vieäc coøn laïi taïi phaân xöôûng vaûi
khoâng deät, tieáng oàn ñeàu naèm
trong TCCP.
2.2. Keát quaû khaûo saùt ñieàu
kieän lao ñoäng

Qua quan saùt, ño baám thôøi
gian vaø qua keát quaû phieáu
phoûng vaán thaáy raèng: 

- Coâng ty xi maêng Haûi
Phoøng: Tình traïng tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn cuûa coâng nhaân laø
8,5h/1ngaøy vaø 5ngaøy/1tuaàn.
Thôøi gian nghæ cuûa coâng nhaân
taïi coâng ty laø 1/2h.  

- Coâng ty CANON (Thaêng
Long) Vieät Nam: coâng nhaân
laøm vieäc 8h/1ngaøy vaø 5 ngaøy/1
tuaàn; nghæ giöõa ca vaøo buoåi
saùng laø 8 phuùt, buoåi chieàu laø 7
phuùt. Trong thôøi gian coâng
nhaân nghæ giöõa ca, toaøn boä
nhaø maùy nghæ laøm vieäc.  

- Coâng ty coå phaàn kim khí
Thaêng Long: Toaøn boä coâng
nhaân coù vieäc laøm lieân tuïc.
Coâng nhaân laøm vieäc 8h/ngaøy
vaø nghæ 10 phuùt giöõa ca vaø 30
phuùt ñeå aên tröa taïi nhaø aên cuûa
coâng ty.

- Coâng ty coå phaàn deät coâng
nghieäp Haø Noäi: Keát quaû cho
thaáy, thôøi gian laøm vieäc cuûa
ngöôøi lao ñoäng taïi coâng ty naøy
töông ñoái nhieàu vaø khaùc nhau
giöõa caùc vò trí lao ñoäng, coù theå
toùm löôïc nhö sau: 

Hình 1.  Moâ phoûng söï phaân caáp cuûa ngheà vaø nguyeân coâng
Ngheà 1: thôï laøm giaøn giaùo Nguyeân coâng 1: laäp keá hoaïch
Ngheà 2: thôï haøn Nguyeân coâng 2: maøi
Ngheà 3: thôï sôn Nguyeân coâng 1: haøn
Ngheà 4: thuû kho

Cô sôû
saûn xuaát
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Baûng 1. Keát quaû khaûo saùt tieáng oàn 

ÑÒA ÑIEÅM KHAÛO SAÙT 
 

Möùc aâm 
töông 
ñöông 
LAeq 

Möùc aùp aâm Lp [dB], ôû caùc daûi octa vôùi 
taàn soá trung taâm [Hz] 

(dBA) 63 
12
5 

250 500 1K 2K 4K 8K 

I. NHAØ MAÙY XI MAÊNG HAÛI PHOØNG 
1. Phaân xöôûng nghieàn/ñoùng bao 

- K/vöïc nghæ cuûa coâng nhaân (taàng 1) 92,6* 66 78 84 88 87 84 81 72
- Maùy 541BM300 (taàng 1) 97,2* 67 79 87 92 92 91 86 78
- Maùy khí ñoäng 541AS350 (taàng 2) 91,9* 67 80 87 87 85 81 76 66
- Maùy ñoùng bao soá 2 (taàng 2) 85,6* 57 68 71 76 78 81 80 74
- Phoøng ñieàu khieån (taàng 2) 63,9 46 58 57 57 57 53 48 43
2. Phaân xöôûng loø  
- Maùy nghieàn than 561RM100 83,8 60 67 74 77 78 78 75 67
- Khu vöïc nghæ taàng 2 81,5 58 64 71 76 76 75 70 62
3. Phaân xöôûng nghieàn lieäu 
- Maùy nghieàn ñöùng 341RM100  92,4* 56 69 79 86 85 87 86 79
- Gaàn cöûa ra vaøo, nôi coâng nhaân nghæ 88,7* 63 76 82 84 82 79 74 66
II. COÂNG TY CANON (THAÊNG LONG) VIEÄT NAM
1. Khu vöïc MOLD 
- Crusher 1 (old mold) 95,9* 63 75 81 85 89 91 90 85 
- Crusher 2 (new mold) 101,2* 53 69 77 88 95 97 96 90 
2. Khu vöïc FAC 
- Com.mold 2 83,7 56 58 66 71 79 79 76 69 
- Generator 1 102,6* 66 92 97 95 97 93 88 79 
- Generator 2 94,0* 62 74 85 90 87 85 81 72 
3. Khu vöïc MSD 
- Giao thoa giöõa xöôûng MSD 91,0* 88 84 81 78 76 76 75 71 
- 400 T – Line A 90,0* 86 85 80 78 76 75 76 74 
- 400 T – Line B 95,4* 93 88 83 83 81 81 79 72 
- H1F 110T 91,5* 86 87 83 79 78 77 76 72 
III. COÂNG TY KIM KHÍ THAÊNG LONG HAØ NOÄI
1. Phaân xöôûng ñoät 1 
- Maùy ñoät daäp Ñ36-05 92,2* 71 75 83 88 83 88 85 76
- Maùy ñoät daäp Ñ20-2  90,6* 74 77 81 82 85 82 82 80
- Maùy ñoät daäp Ñ10-3 89,8* 76 78 82 84 85 83 81 73
- Maùy ñaùnh boùng ÑB 08 93,6* 93 92 84 88 89 86 69 66
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Nhieäm vuï 
Möùc oàn (dBA) Thôøi gian

(h) Laàn 1 Laàn 2 Laàn 3 TB 
1.Xem xeùt keá hoaïch ñöôïc phaân coâng 
vaø laép khuoân  85,5 83,2 84,0 84,2 0,75 

2. Chaïy thöû  91,0 88,2 89,5 89,6 0,5 
3. Chaïy thaät  95,4 97,1 96,4 96,3 6,5 
4. Nghæ ngôi  63,5 62,3 62,9 62,9 0,25 
Toång soá thôøi gian     8,0 

Baûng 2. Ngaøy danh ñònh cuûa coâng nhaân ñoät daäp treân maùy 400 T-Line B 

2. Phaân xöôûng ñoät 2 
- Maùy ñoät Ñ13-58 93,7* 84 84 85 87 86 87 80 82
- Maùy ñoät Ñ16-15  92,4* 93 93 83 87 87 85 69 64
3. Phaân xöôûng INOX 
- Maùy HÑ-73 89,5* 78 80 85 83 81 76 74 81
- Maùy ñoät daäp Ñ160-09 87,1* 77 76 77 79 80 78 75 74
IV. COÂNG TY CP DEÄT COÂNG NGHIEÄP HAØ NOÄI 
1. Xí nghieäp deät maønh 
Gian 1. Maùy deät maønh môùi 96,5* 49 75 81 85 92 90 89 87 
Gian 1. Maùy xe cuõ 89,3* 49 74 77 78 82 83 83 79 
Gian 2. Maùy deät maønh cuõ 92,7* 42 67 73 77 86 89 87 79 
2. Xí nghieäp vaûi khoâng deät
Maùy xuyeân kim 81,8 64 68 75 76 75 73 68 59 
Maùy chaûi 84,8 58 71 76 77 79 79 72 61 
Phoøng ñieåu khieån 72,5 54 60 70 64 62 60 54 41 
Ghi chuù:   Daáu * treân keát quaû ño laø caùc ñieåm ño coù möùc oàn vöôït TCCP 

+ Xí nghieäp Deät maønh: Khu
vöïc maùy deät môùi: Laøm vieäc
theo ca: 3 saùng, 4 chieàu, 2
ñeâm, nghæ 1 ngaøy; 4 saùng, 3
chieàu, 2 ñeâm, nghæ 2 ngaøy. Soá
ngaøy laøm vieäc: 27 ngaøy/thaùng;
Soá giôø laøm vieäc: 8h.  Nhö vaäy,
töông ñöông 9,8h/ngaøy;  Khu
vöïc maùy deät cuõ: laøm vieäc luaân
phieân 3 ca saùng, 4 ca chieàu,
nghæ 1 ngaøy, 4 ca saùng, 3 ca
chieàu.  Soá ngaøy laøm vieäc: 26
ngaøy/thaùng; Soá giôø laøm vieäc:
8h. Nhö vaäy, töông ñöông
9,55h/ngaøy.

+ Xí nghieäp Vaûi khoâng deät:
Laøm vieäc theo ca, cöù 2 saùng,
2 chieàu, 2 ñeâm, nghæ 1 ngaøy.
Soá ngaøy laøm vieäc: 26 ngaøy;
Soá giôø laøm vieäc: 8h. Nhö vaäy,
töông ñöông 9,55h/ngaøy. Tuy
nhieân, thôøi gian laøm vieäc chuû
yeáu laø trong phoøng ñieàu
khieån, tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi
tieáng oàn laø 2h.  

2.3. Keát quaû tính möùc tieáp
xuùc vôùi tieáng oàn 

Ñeå ño, ñaùnh giaù möùc tieáp
xuùc vôùi tieáng oàn cuûa caùc

nhoùm lao ñoäng thuoäc caùc
nhoùm ngaønh ngheà ñaõ choïn,
ñeà taøi tuaân thuû caùc phöông
phaùp ñaõ ñöôïc ñeà caäp, höôùng
daãn trong tieâu chuaån [6].  

2.3.1. Ño vaø tính möùc tieáp
xuùc vôùi tieáng oàn cuûa coâng
nhaân ñoät daäp treân maùy MSD
400T taïi Coâng ty Canon baèng
pheùp ño nguyeân coâng (phöông
thöùc 1)

Böôùc 1: Phaân tích coâng vieäc
Ñeà taøi choïn phöông phaùp 1

söû duïng pheùp ño nhieäm vuï ñeå
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tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn cuûa coâng nhaân
thao taùc treân maùy ñoät daäp MSD 400T- Line B.
Ngaøy laøm vieäc cuûa hoï (nhoùm 3 ngöôøi), bao
goàm caùc nhieäm vuï sau: 

a) Xem xeùt keá hoaïch ñöôïc phaân coâng
b) Laép khuoân
c) Chaïy thöû
d) Chaïy thaät 
Böôùc 2: Ño 
Töø vieäc quan saùt, ño, keát quaû caùc möùc tieáng

oàn ño ñöôïc trong ngaøy danh ñònh cuûa nhoùm
coâng nhaân thao taùc treân maùy ñoät daäp MSD
400T- Line B ñöôïc ñieàn vaøo baûng 2.  

Böôùc 3: Tính toaùn, trình baøy keát quaû ño vaø
sai soá

Böôùc 3.1: Tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn
cuûa coâng nhaân ñoät daäp:

AÙp duïng coâng thöùc:

Trong ñoù:
Lp,AeqT,mi - möùc aùp suaát aâm töông ñöông
lieân tuïc thang A thuoäc nguyeân coâng vôùi
thôøi gian Tm;
i – laø soá maãu thuoäc nguyeân coâng m;
I – laø toång soá maãu thuoäc nguyeân coâng m. 

Ta coù:
+ Möùc oàn do laép khuoân:

+ Möùc oàn do chaïy thöû:

+ Möùc oàn do chaïy thaät:

+ Möùc tieáng oàn khi nghæ ngôi: 

Söû duïng bieåu thöùc (8) trong tieâu chuaån [6]
ñeå tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn troïng soá A
haøng ngaøy cho moãi nguyeân coâng.

+ Laép khuoân:

+ Chaïy thöû: 

+ Chaïy thaät:

+ Nghæ ngôi: 

Söû duïng bieåu thöùc (10) trong tieâu chuaån [6]
ñeå tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn thang A haøng
ngaøy cuûa coâng nhaân cho taát caû moïi nhieäm vuï
cuûa hoï:

Böôùc 3.2: Tính sai soá cuûa pheùp ño:
a) Tính sai soá chuaån u1a,m:  0,35 dB   
Moät soá giaù trò sai soá khaùc:
- Sai soá chuaån do thieát bò laø u2,m: 1,5 dB.
- Sai soá chuaån do vò trí micro u3: 1,0 dB.
b) Tính sai soá chuaån keát hôïp, sai soá môû

roäng: 2,98 dB
Böôùc 4. Keát luaän     
Nhoùm coâng nhaân thao taùc treân maùy ñoät daäp

MSD 400T- Line B laø ñoái töôïng vôùi möùc tieáp xuùc
vôùi tieáng oàn thang A laø 95,6 dB, keøm vôùi sai soá
môû roäng xaùc suaát 95% (k=1,65) laø 2,98 dB.

2.3.2. Ño vaø tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn cuûa
coâng nhaân ñoät daäp thuoäc Coâng ty kim khí Thaêng
Long baèng pheùp ño theo ngheà (phöông thöùc 2)

Cuõng tieán haønh phaân tích coâng vieäc cuûa
nhoùm coâng nhaân ñoät daäp. Do tính chaát cuûa
coâng vieäc naøy neân choïn phöông thöùc tính möùc
tieáp xuùc tieáng oàn theo ngheà (Baûng 3). 
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n - soá maãu coâng vieäc;
N - Toång soá maãu coâng vieäc.
Töø ñoù, tính ñöôïc: Lp,A,eqTe =

90,58 dBA; LEX.8h = 90,49 dB
vaø  U(LEX.8h)= 3,25 dB

2.3.3. Ño vaø tính möùc tieáp
xuùc vôùi tieáng oàn cuûa coâng
nhaân deät thuoäc Coâng ty coå
phaàn Deät coâng nghieäp Haø Noäi
baèng pheùp ño caû ngaøy
(phöông thöùc 3)

Choïn ñoái töôïng laø coâng
nhaân thuoäc phaân xöôûng Deät
maønh, maùy deät môùi. Tieán haønh
phaân tích coâng vieäc nhö 2
phöông thöùc treân. Tính trung
bình hoï laøm 9,8h/1 ngaøy. 

Thöïc hieän coâng vieäc ño
trong 2 ngaøy. Moãi ngaøy ño
nhoùm 3 coâng nhaân. 

AÙp duïng coâng thöùc (5) ñeå
tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn
haøng ngaøy troïng soá A .

Theo höôùng daãn, tính ñöôïc
möùc tieáng oàn tieáp xuùc: 

LEX,8h =  96,4 dB  vôùi sai soá
chuaån môû roäng, U(LEX,8h) laø
2,22 dB 

2.3.4. Keát quaû ño vaø tính
möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn cuûa
caùc nhoùm coâng nhaân cô khí, xi
maêng, deät (Baûng 4).

Keát luaän:
Sau quaù trình nghieân cöùu,

nhoùm ñeà taøi nhaän thaáy:
- Thôøi gian laøm vieäc cuûa

coâng nhaân ôû caùc CSSX coù
khaùc nhau, coù theå lôùn, baèng
hoaëc nhoû hôn 8 giôø. Trong 1
ngaøy, ngöôøi lao ñoäng thöïc
hieän nhieàu coâng vieäc khaùc
nhau, taïi nhieàu vò trí khaùc
nhau, do ñoù, möùc tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn cuûa coâng nhaân môùi laø

Theo phöông thöùc ño naøy vaø
theo höôùng daãn cuûa baûng 3,
ñeà taøi choïn keá hoaïch ño nhö
sau: laáy soá löôïng coâng nhaân
trong nhoùm tieáp xuùc ñoàng ñeàu
laø 6 ngöôøi, chia thaønh 3 nhoùm;
Laáy thôøi gian ño tích luõy nhoû
nhaát ñoái vôùi maãu laø 5,5h (töùc laø
330 phuùt);  Soá löôïng maãu choïn
laø 6, do ñoù moãi maãu laáy keát quaû

trong 55 phuùt. 
Möùc tieáp xuùc tieáng oàn troïng

soá A cuûa coâng nhaân tính theo
coâng thöùc sau: 

Trong ñoù:
Lp,AeqT,n - möùc aùp suaát aâm

töông ñöông lieân tuïc troïng soá
A ñoái vôùi maãu n;

Baûng 3. Baûng xaùc ñònh thôøi gian ño nhoû nhaát ñeå aùp duïng
nhoùm tieáp xuùc ñoàng ñeàu kích thöôùc nG

Soá löôïng coâng nhaân trong 
nhoùm tieáp xuùc ñoàng ñeàu nG 

Khoaûng thôøi gian ño luyõ tích nhoû 
nhaát ñeå phaân boá treân toaøn nhoùm 

tieáp xuùc ñoàng ñeàu 
nG 5 5 h

5 < nG 15 5 h + (nG  - 5)x 0,5 h
15 < nG 40 10 h + (nG  - 15)x 0,25 h

nG  > 40 17 hoaëc chia nhoû nhoùm

Hình 2. Phoûng vaán coâng nhaân taïi x/nghieäp deät maønh (Coâng
ty Deät coâng nghieäp HN) 
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Baûng 4. Keát quaû ño vaø tính toaùn möùc tieáp xuùc tieáng oàn ôû moät soá CSSX

Coâng ty, Phaân xöôûng 
Möùc tieáng oàn 
töông ñöông 
LAeq, dBA  

Phöông phaùp 
ño tieáng oàn tieáp 

xuùc 

Thôøi gian 
laøm vieäc 

(h) 

Möùc tieáng oàn 
tieáp xuùc 

LAEX,8h dBA

Coâng ty xi 
maêng 

HPhoøng 
(Ñ) 

P/x ng-ñoùng bao 85,6 1 – nguyeân 
coâng 

85,6: 8h 
63,9: 0,5h 85,7 

P/x nghieàn lieäu.  
Maùy nghieàn ñöùng 
341RM100 

92,4 2 – ngheà 92,4: 4h 
88,7: 4,5h 90,9 

Coâng ty 
Canon 
Thaêng 
Long 

Khu vöïc old mold. 
Crusher 1 95,9 2 – ngheà 

95,9: 2,5h  
80,4: 5,25h 
63,5: 0,25h 

90,6 

Khu vöïc new 
mold. Crusher 2  101,2 1 – nguyeân 

coâng 

101,2: 2h  
77,9: 5,75h  
63,5: 0,25h 

95,3 

Khu vöïc MSD 400 
T – Line B 95,4 1 – nguyeân 

coâng 

95,4: 6,5h 
85,5:0,75h 
91,0: 0,5h 
63,5: 0,25h 

95,6 

Coâng ty 
kim khí 
Thaêng 
Long 

P/x ñoät 1. Maùy ñoät 
daäp Ñ36-05 92,1 

2 – ngheà 
90,58: 7,8h 
88,7: 0,2h 90,5 P/x ñoät 1. Maùy ñoät 

daäp Ñ20-2  90,6 

P/x ñoät 1. Maùy ñoät 
daäp Ñ10-3 89,8 

Coâng ty 
coå phaàn 
deät coâng 

nghieäp Haø 
Noäi 

X/n deät maønh. 
Gian 1. Maùy môùi  96,5 3 - caû ngaøy 96,5: 9,8h  

68,0: 0,5h 97,3 

X/n deät maønh. 
Gian 1. Maùy xe  89,3 3 - caû ngaøy 

89,3: 9,55h  
68,0: 0,5h 90,0 

X/n Vaûi khoâng deät. 
Maùy xuyeân kim 81,8  1 – nguyeân 

coâng 
81,8: 4h 
72,5: 4h 79,3 

X/n Vaûi khoâng deät. 
Maùy chaûi 84,8 1 – nguyên công 

84,8: 4h 
72,5: 4h 82,0 

ñaïi löôïng chính xaùc ñaùnh giaù ñöôïc “löôïng tieáng oàn” maø ngöôøi coâng nhaân tieáp nhaän ñöôïc trong
thôøi gian laøm vieäc trong ngaøy.

- Tieâu chuaån [6] ñaõ höôùng daãn vieäc choïn phöông thöùc ño, laáy maãu vaø tính toaùn keát quaû ñaày ñuû
vaø cuï theå, deã aùp duïng.

- Vieäc choïn löïa phöông thöùc ño laø moät coâng vieäc töông ñoái khoù, do danh giôùi söï khaùc nhau
giöõa khaùi nieäm “nguyeân coâng” vaø “ngheà” maø tieâu chuaån [6] ñaõ ñeà caäp. Do ñoù, coâng vieäc naøy ñoøi
hoûi phaûi coù moät quaù trình vaø kinh nghieäm thöïc teá laáy maãu.  
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ñònh möùc tieáp xuùc vôùi tieáng oàn
ngheà nghieäp- phöông phaùp kyõ
thuaät”.  

- Trong heä thoáng tieâu chuaån
cuûa Vieät Nam chöa coù tieâu
chuaån naøy.

3.2.2. Noäi dung döï thaûo tieâu
chuaån: 

Trong noäi dung döï thaûo tieâu
chuaån naøy ñeà caäp ñeán caùc
vaán ñeà sau:  

-  Phaïm vi aùp duïng cuûa tieâu
chuaån: Tieâu chuaån naøy qui
ñònh phöông phaùp kyõ thuaät ño
söï tieáp xuùc vôùi tieáng oàn cuûa
moïi coâng nhaân trong moâi
tröôøng laøm vieäc vaø tính möùc
tieáp xuùc tieáng oàn.  

-  Noäi dung cuûa tieâu chuaån:  
Lôøi noùi ñaàu 
Lôøi giôùi thieäu
1. Phaïm vi aùp duïng  
2. Taøi lieäu vieän daãn  
3. Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa  
4. Kyù hieäu 

5. Thieát bò ño 
6. Phöông phaùp luaän – Caùc

böôùc thöïc hieän 
7. Phaân tích coâng vieäc 
8. Löïa choïn phöông phaùp ño  
9. Phöông thöùc 1 – Pheùp

ño theo nguyeân coâng 
10. Phöông thöùc 2 – Pheùp

ño theo ngheà 
11. Phöông thöùc 3 – Pheùp

ño caû ngaøy  
12. Pheùp ño   
13. Nguyeân nhaân gaây ñoä

khoâng ñaûm baûo ño 
14. Tính ñoä khoâng ñaûm baûo

ño vaø trình baøy keát quaû cuoái
cuøng  

15.  Caùc thoâng tin trong baùo
caùo 

Phuï luïc A (tham khaûo) Ví
duï veà danh muïc kieåm tra ñeå
ñaûm baûo raèng caùc tröôøng hôïp
gaây oàn ñaõ ñöôïc phaùt hieän
trong khi phaân tích coâng vieäc 

Phuï luïc B (tham khaûo)  Höôùng
daãn choïn phöông thöùc ño 

- Vôùi caùc thieát bò ñaït tieâu
chuaån IEC 61672-1: 2002,
Electroacoustics – Sound
level meters – Part 1:
Specifications (Ñieän thanh –
Maùy ño möùc aâm – Phaàn 1:
Yeâu caàu kyõ thuaät), tieâu chuaån
[6] cho thaáy tính khaû thi, coù
theå aùp duïng tieâu chuaån naøy ôû
Vieät Nam.       

3. Ñeà xuaát xaây döïng döï thaûo
tieâu chuaån TCVN XXXX 2013
ISO 9612: 2009 “AÂm hoïc.
Xaùc ñònh möùc tieáp xuùc tieáng
oàn ngheà nghieäp- phöông
phaùp kyõ thuaät”  
3.1. Tình hình tieâu chuaån hoùa

Trong lónh vöïc aâm hoïc, toå
chöùc tieâu chuaån hoaù quoác teá
ISO ñaõ coù Ban kyõ thuaät TC 43
AÂm hoïc chuyeân xaây döïng caùc
tieâu chuaån trong lónh vöïc naøy.
Tính ñeán nay, toå chöùc Tieâu
chuaån hoùa Quoác teá ISO ñaõ
ban haønh ñöôïc 189 tieâu
chuaån, bao goàm:

- TC43/SC1 Tieáng oàn: 113
tieâu chuaån.

- TC43/SC2 AÂm hoïc cuûa
caùc coâng trình: 52 tieâu chuaån.

- TC43 AÂm hoïc:  24 tieâu
chuaån.

3.2. Thuyeát minh döï thaûo
tieâu chuaån TCVN XXXX 2013
ISO 9612: 2009 “AÂm hoïc.
Xaùc ñònh möùc tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn ngheà nghieäp-
phöông phaùp kyõ thuaät”  

3.2.1. Muïc ñích xaây döïng
döï thaûo tieâu chuaån: 

- Töø naêm 2009, Toå chöùc
Tieâu chuaån Quoác teá ISO ñaõ
ban haønh tieâu chuaån ISO
9612: 2009 “AÂm hoïc.  Xaùc

Hình minh họa: nguồn Internet
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ñöa ra ñöôïc boä soá lieäu veà
möùc tieáp xuùc tieáng oàn ngheà
nghieäp cuûa moät soá nhoùm ñoái
töôïng nghieân cöùu thuoäc 4
CSSX coù nguy cô oâ nhieãm
tieáng oàn cao ñeå töø ñoù coù theå
coù nhöõng böôùc nghieân cöùu
tieáp theo veà vaán ñeà naøy.  

Döï thaûo tieâu chuaån TCVN
XXXX:2013 ISO 9612: 2009
“AÂm hoïc. Xaùc ñònh möùc tieáp
xuùc vôùi tieáng oàn ngheà
nghieäp. Phöông phaùp kyõ
thuaät”,  laø döï thaûo tieâu chuaån
ñaàu tieân ñeà caäp ñeán lónh vöïc
“quaûn lyù möùc tieáp xuùc tieáng
oàn cuûa ngöôøi lao ñoäng” trong
doanh nghieäp.  Döï thaûo tieâu
chuaån naøy ñaùp öùng ñöôïc caùc
tieâu chí sau: 

- Baûo ñaûm tính khoa hoïc,
hieän ñaïi;

- Phuø hôïp vôùi ñieàu kieän
thöïc teá Vieät Nam;

-  Hoäi nhaäp quoác teá vaø khu
vöïc; 

-  Coù khaû naêng aùp duïng.

2. Khuyeán nghò
- Caùc nghieân cöùu treân môùi

chæ laø böôùc ñaàu. Ñeå caùc keát
quaû nghieân cöùu cuï theå hôn,
caàn tieáp tuïc nghieân cöùu theo
höôùng keát hôïp vôùi nhoùm caùc
ñoái töôïng ñöôïc choïn loïc theo
nhoùm tuoåi ñôøi, tuoåi ngheà, giôùi
tính… Ñeå coù theå döï baùo ñöôïc
söï suy giaûm thính löïc cuûa
caùc nhoùm coâng nhaân thuoäc
nhieàu loaïi hình lao ñoäng.   

- Caùc nhaø hoaïch ñònh
chính saùch, caùc nhaø quaûn lyù,
nhaø thaàu xaây döïng, nhaø cung
caáp thieát bò…. neân tieáp caän vaø

Phuï luïc C (quy ñònh)  Ñaùnh
giaù ñoä khoâng ñaûm baûo ño 

Phuï luïc D (tham khaûo) Ví
duï tính möùc tieáp xuùc tieáng oàn
haøng ngaøy söû duïng pheùp ño
theo nguyeân coâng 

Phuï luïc E (tham khaûo) Ví
duï tính möùc tieáp xuùc tieáng oàn
haøng ngaøy söû duïng pheùp ño
theo ngheà. 

Phuï luïc F (tham khaûo) Ví
duï tính möùc tieáp xuùc vôùi tieáng
oàn haøng ngaøy söû duïng pheùp
ño theo ngaøy 

Thö muïc taøi lieäu tham khaûo 
3.2.3. Keát luaän
Döï thaûo tieâu chuaån TCVN

XXXX: 2013 ISO 9612: 2009
ñaùp öùng nhöõng muïc tieâu veà an
toaøn söùc khoeû moâi tröôøng, cuõng
nhö söï nghieäp phaùt trieån kinh
teá-xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc vaø nhu
caàu haøi hoaø tieâu chuaån quoác teá
vaø khu vöïc. Treân caùc cô sôû ñoù,
vôùi söï ñeà xuaát cuûa ñeà taøi vaø söï
phoái hôïp vôùi Vieän Tieâu chuaån
Vieät Nam, Boä Khoa hoïc vaø
Coâng ngheä ñaõ pheâ duyeät Quyeát
ñònh soá 3501/QÑ-KHCN ngaøy
21 thaùng 12 naêm 2012 ñeå tieán
haønh caùc böôùc tieáp theo xaây
döïng Döï thaûo tieâu chuaån thaønh
tieâu chuaån Vieät Nam TCVN
9799:2013 ISO 9612:2009 “AÂm
hoïc. Xaùc ñònh möùc tieáp xuùc vôùi
tieáng oàn ngheà nghieäp. Phöông
phaùp kyõ thuaät”.

IV. Keát luaän vaø khuyeán nghò
1. Keát luaän

Vieäc söû duïng ñaïi löôïng
möùc tieáp xuùc tieáng oàn ñeå
quaûn lyù “linh hoaït tieáng oàn
ngheà nghieäp” laø vieäc laøm
ñuùng ñaén. Nghieân cöùu naøy

aùp duïng tieâu chuaån naøy ñeå
coù theå quaûn lyù, kieåm soaùt
tieáng oàn toát hôn.

Taøi lieäu tham khaûo
[1]. Nguyeãn Haûi. AÂm hoïc vaø
kieåm tra tieáng oàn. Nhaø xuaát
baûn giaùo duïc. 1996

[2]. Gary Foster. Noise and
hearing conservation. National
Institute of Occupation Health
& Safety.  Australia.  1996.

[3]. ISO 1999:1990 Acoustic –
Determination of occupational
noise exposure and estima-
tion of noise-induced hearing
impairment 

[4]. ISO 9612: 2009 Acoustic
– Determination of occupa-
tional noise exposure –
Engineering method. 

[5]. J. Malchaire, A Piette. A
comprehensive strategy for
the assessment of noise expo-
sure and risk of hearing
impairment. Catholic
University of Louvain.
Brussels. Belgium. 2000.

[6]. http//www.nonoise.org/
hearing/criteria. NIOSH/
Criteria for a Recommended
Standrd-Occupational Noise.

[7]. http://www.osha.gov/pls/
oshaweb. Occupational Noise
exposure - 1910,95 

[8]. U.S.Deparment of Health
and Human Services. Criteria
for Recommended Standard.
Occupational Noise
Exposure.  Revised Criteria
1998.
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I. Ñaët vaán ñeà
Xiclon laø moät thieát bò loïc buïi

doøng xoaùy hieän nay ñöôïc söû
duïng khaù phoå bieán ôû Vieät
Nam vaø treân theá giôùi. Tuy
nhieân, haïn cheá lôùn nhaát cuûa
loaïi xiclon naøy laø hieäu quaû loïc
buïi khoâng cao, khoâng ñaùp öùng
ñöôïc yeâu caàu xöû lyù buïi hieän
nay, ñaëc bieät laø ñoái vôùi loaïi buïi
coù kích thöôùc nhoû. Do ñoù,
nhieàu nghieân cöùu nöôùc ngoaøi
ñaõ tieán haønh caûi tieán xiclon ñeå
naâng cao hieäu quaû loïc buïi cuûa
xiclon. ÔÛ Vieät Nam hieän nay
chöa coù nhieàu nghieân cöùu caûi
tieán caùc daïng xiclon truyeàn
thoáng nhaèm naâng cao hieäu
quaû loïc buïi. Do vaäy, ñeà taøi
“Nghieân cöùu thöïc nghieäm
naâng cao hieäu quaû loïc buïi
cuûa Xiclon”, maõ soá
211/09/VBH ñöôïc ñeà xuaát vaø
tieán haønh nghieân cöùu. Noäi
dung cuûa nghieân cöùu naøy
theo höôùng tuaàn hoaøn moät
phaàn doøng khí buïi taïi oáng
thoaùt cho noù quay trôû laïi
xiclon ñeå loïc tieáp.

Traàn Huy Toaøn vaø coäng söï
Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng

NGHIÊN C�U TH��C NGHIÊ�M
NÂNG CAO HI�U QU� L�C B�I C	A 

XICLON

II. Ñeà xuaát giaûi phaùp caûi tieán nhaèm naâng cao hieäu quaû loïc
buïi cuûa Xiclon
1. Cô sôû khoa hoïc ñeà xuaát giaûi phaùp caûi tieán Xiclon

Vì doøng chaûy trong xiclon laø doøng khoâng gian (3 chieàu) (nhö
hình 1) neân vaän toác cuûa noù taïi 1 ñieåm baát kyø ñeàu coù theå phaân
tích ra thaønh 3 thaønh phaàn: vaän toác tieáp tuyeán - Vt, vaän toác
höôùng taâm - Vr, vaø vaän toác höôùng truïc - Vz.

Hình 1. Ñaëc tính caùc thaønh phaàn vaän toác trong xiclon
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Theo hình (a) cho thaáy taïi
cuøng moät khoaûng caùch vôùi
truïc, caøng ñi xuoáng phaàn coân
cuûa xiclon thì vaän toác tieáp
tuyeán Vt cuûa haït buïi caøng
taêng. 

Cuõng theo hình (a), tröø ôû
phaàn taâm xiclon vaän toác
höôùng taâm Vr luoân höôùng vaøo
truïc quay vaø chính ñieàu naøy
ñaõ laøm cho caùc haït buïi nhoû ñi
vaøo oáng truï trong ñeå thoaùt ra
ngoaøi.

Theo hình (b), taïi vuøng saùt
voû cuûa xiclon vaän toác höôùng
truïc Vz laøm cho doøng khí buïi
chuyeån ñoäng xuoáng döôùi, do
ñoù vaän toác höôùng truïc coù taùc
duïng vaän chuyeån buïi xuoáng
thuøng chöùa. Trong xiclon, löïc
troïng tröôøng giöõ vai troø raát yeáu
trong vieäc vaän chuyeån buïi
kích thöôùc nhoû. Cuõng theo
hình (b), taïi phaàn loõi cuûa
xiclon thì vaän toác höôùng truïc
Vz laøm buïi kích thöôùc nhoû coù
xu höôùng bò ñaåy leân treân vaø ñi
leân oáng thoaùt ra ngoaøi.

Taïi maët caét gaàn mieäng oáng
thoaùt cuûa xiclon, ôû khoaûng
caùch gaàn baèng baùn kính cuûa
oáng ra, vaän toác tieáp tuyeán vaø
vaän toác höôùng truïc Vz laø lôùn
nhaát so vôùi caùc vò trí khaùc
trong maët caét do ñoù laøm caùc
haït buïi coù xu höôùng chuyeån
ñoäng xoaùy oác ñi leân vaø taäp
trung saùt vôùi thaønh cuûa oáng
thoaùt. 

Moät soá nghieân cöùu khaùc söû
duïng kyõ thuaät moâ phoûng ñoäng
löïc hoïc chaát loûng - CFD cuõng
cho böùc tranh töông töï. Nhôø
phaân boá vaän toác nhö vaäy, buïi
coù xu höôùng taäp trung taïi
vuøng bieân saùt vôùi thaønh oáng

thoaùt; maät ñoä buïi taêng leân, khaû naêng dính keát cuûa caùc haït buïi
thaønh nhöõng haït buïi lôùn cuõng taêng leân. Töø ñaây coù theå thaáy raèng
neáu gom khoái khoâng khí ôû lôùp bieân gaàn thaønh oáng trong vaø tuaàn
hoaøn trôû laïi thì coù theå naâng cao ñöôïc hieäu quaû loïc cuûa xiclon.

Do ñoù, höôùng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø khai thaùc hieäu öùng
xoaùy cuûa doøng ra Xiclon ñeå loïc buïi baèng caùch tuaàn hoaøn laïi
nhöõng haït buïi ñaõ ra khoûi oáng truï trong ñeå loïc tieáp nhaèm taêng
hieäu quaû loïc buïi cuûa xiclon.
2. Sô ñoà caáu taïo cuûa Xiclon caûi tieán

Do muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø nghieân cöùu khaû naêng
naâng cao hieäu quaû loïc buïi cuûa xiclon, vì vaäy tieâu chí löïa choïn
xiclon nhaèm ñeå caûi tieán phaûi laø loaïi xiclon coù hieäu quaû loïc buïi
töông ñoái cao ñeå ñaûm baûo ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc naâng cao hieäu
quaû loïc buïi cuûa xiclon.

Trong ñeà taøi “Nghieân cöùu moät soá daïng thieát bò loïc buïi môùi,
caáu taïo ñôn giaûn, hieäu quaû cao vaø laøm vieäc oån ñònh, ñeå aùp
duïng cho caùc cô sôû saûn xuaát vöøa vaø nhoû”, maõ soá 203/01/TLÑ
do TS. Phaïm Vaên Haûi laøm chuû nhieäm ñaõ nghieân cöùu khaû naêng
loïc buïi cuûa moät soá daïng xiclon baèng caùch caûi tieán moät vaøi caáu
taïo cuûa xiclon truyeàn thoáng vaø cho thaáy hieäu quaû loïc buïi ñöôïc
taêng leân ñaùng keå. Theo keát quaû cuûa nghieân cöùu naøy, loaïi xiclon
1D3D coù hieäu quaû loïc buïi khaù cao (töø 78% - 87%). Do ñoù, ñeà
taøi nhaän thaáy ñaây laø loaïi xiclon phuø hôïp vôùi muïc tieâu nghieân
cöùu cuûa ñeà taøi.

Ñeà taøi ñaõ löïa choïn vaø cheá taïo Xiclon coân daïng 1D3D (D =
250mm) coù caáu taïo nhö sau (xem baûng 1).

* Caáu taïo boä tuaàn hoaøn doøng ñöôøng ra cuûa Xiclon( Hình 2).
* Moâ taû caáu taïo boä tuaàn hoaøn doøng ñöôøng ra cuûa xiclon:
Boä tuaàn hoaøn doøng ñöôøng ra cuûa xiclon laø moät daïng post-

xiclon (PoC) coù hình daïng “con seân” ñöôïc ñaët ngay phía treân
oáng ra cuûa xiclon. Kích thöôùc, caáu taïo cuûa PoC ñöôïc cho trong
baûng 2.

Baûng 1. Kích thöôùc caáu taïo cuûa Xiclon daïng 1D3D

Kích thöôùc Ñôn vò Giaù trò 
Ñöôøng kính, D  mm 250 
Chieàu cao Xiclon, H mm 1000 
Chieàu cao phaàn truï, Htruï mm 250 
Chieàu cao phaàn coân, Hcoân mm 750 
Ñöôøng kính oáng thoaùt, De mm 125 
Chieàu cao mieäng vaøo, h mm 125 
Chieåu roäng mieäng vaøo, b mm 62.5 
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Baûng 2. Kích thöôùc cuûa “Boä tuaàn hoaøn doøng ñöôøng ra xiclon”

Hình 2. Sô ñoà caáu taïo cuûa xiclon caûi tieán

Hình 3. Sô ñoà giaù thí nghieäm loïc buïi
Ghi chuù:

1.Maùy neùn khí; 2.Maùy caáp buïi; 3. Pheãu chöùa buïi; 4.Quaït huùt
5. xiclon; 6. Boä tuaàn hoaøn doøng; 7. Thuøng chöùa buïi; 8.Loïc buïi tuùi vaûi

9. Ñieåm ño aùp suaát; 10. Boä ño löu löôïng; 11. Van gioù

Thoâng 
soá 

Dr  

mm 

Hr  

mm 

L 

mm 

Der 

mm 

hr  

mm 

br  

mm 

Kích 
thöôùc 

250 120 50 
90 vaø 
110 

125 62.5 

* Ñöôøng kính oáng trong
cuûa PoC:

Theo caùc keát quaû nghieân
cöùu nhö ñaõ neâu trong phaàn
toång quan phía treân ñaõ chæ ra
cho thaáy, doøng khí buïi ñi leân
oáng thoaùt vaãn coøn toàn taïi hieäu
öùng xoaùy vaø buïi taäp trung chuû
yeáu ôû lôùp bieân thaønh oáng ra
cuûa xiclon. Do ñoù, vieäc xaùc
ñònh ñöôïc  chieàu roäng cuûa khe
hôû thu baét buïi laø raát quan
troïng. Döïa vaøo caùc keát quaû
nghieân cöùu nhö treân neân ñeà
taøi ñaõ löïa choïn ñaùnh giaù thöïc
nghieäm vôùi ñöôøng kính oáng
PoC laø 90mm vaø 110mm.

* Taùc duïng cuûa khoang
tuaàn hoaøn doøng khí ra:

Cô cheá vaät lyù thu baét buïi
trong xiclon coù doøng tuaàn
hoaøn töông ñoái gioáng vôùi trong
xiclon thoâng thöôøng. Vôùi
khoang chia doøng tuaàn hoaøn,
doøng khí ra töø xiclon ñöôïc chia
ñoâi. Moät phaàn ñöôïc tuaàn hoaøn
trôû laïi xiclon, phaàn coøn laïi thaûi
ra ngoaøi. Khí thaûi ra töø thieát bò
ñi ra ngoaøi khí quyeån hoaëc ñi
vaøo moät thieát bò loïc buïi khaùc.

Töø sô ñoà moâ hình xiclon caûi
tieán treân cho thaáy, doøng vaøo
khoang tuaàn hoaøn cuõng nhö
doøng thoaùt ra ñeàu coù chuyeån
ñoäng quanh truïc. OÁng trong
cuûa khoang tuaàn hoaøn Der coù
ñöôøng kính nhoû hôn oáng thoaùt
ra cuûa xiclon Dr. Söï taùc ñoäng
doøng tuaàn hoaøn theo phöông
tieáp tuyeán töø boä tuaàn hoaøn
doøng coù taùc duïng laøm chuyeån
ñoäng quay cuûa haït buïi trong
boä tuaàn hoaøn doøng ñöôïc
khueách ñaïi, do vaäy laøm taêng
noàng ñoä buïi xaâm nhaäp vaøo
doøng tuaàn hoaøn.
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III. Nghieân cöùu thöïc nghieäm
1. Xaây döïng giaù thí nghieäm

* Moâ taû thí nghieäm:
Sô ñoà giaù thí nghieäm xiclon coù “boä tuaàn hoaøn doøng ñöôøng ra

cuûa xiclon” ( Hình 3).
* Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
Khí neùn töø maùy neùn khí (1) thoåi qua thieát bò phun buïi (2) ñeå

caáp buïi vaøo heä thoáng thí nghieäm. Buïi ñöôïc quaït huùt (4) caáp vaøo
heä thoáng xiclon coù boä tuaàn hoaøn doøng. Buïi vaøo thieát bò loïc ñöôïc
xöû lyù seõ rôi xuoáng thuøng chöùa buïi (7). Doøng khí buïi sau khi
ñöôïc taùch bôûi xiclon, moät phaàn doøng khí buïi ñöôïc taùch qua boä
tuaàn hoaøn doøng (6) tuaàn hoaøn trôû laïi xiclon ñeå xöû lyù tieáp, phaàn
coøn laïi theo ñöôøng oáng ñöa sang thieát bò loïc buïi tuùi vaûi (8) ñeå
xöû lyù trieät ñeå. Löu löôïng doøng khí buïi caáp vaøo xiclon vaø tuaàn
hoaøn trôû laïi ñöôïc ñieàu chænh bôûi van gioù (11). Boä ño löu löôïng
khí (10) duøng ñeå xaùc ñònh caùc cheá ñoä thí nghieäm. Caùc ñieåm ño
(9) duøng ñeå ño toån thaát aùp suaát cuûa xiclon coù boä tuaàn hoaøn
doøng ñöôøng ra.

* Xaây döïng baûng tính löu löôïng heä thoáng:
Ñeå xaùc ñònh löu löôïng khí ñi trong ñöôøng oáng, vaøo xiclon

cuõng nhö löu löôïng khí tuaàn hoaøn laïi xiclon cho moãi cheá ñoä thí
nghieäm, ñeà taøi ñaõ thieát keá boä ño löu löôïng doøng khí trong ñöôøng
oáng. Boä ño löu löôïng laø 1 cuïm chi tieát caáu taïo theo kieåu diafrac
(vaùch ngaên), 2 beân gaén 2 ñaàu ño aùp suaát tónh vaø ñöôïc noái vôùi

Baûng 3. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa giaù thí nghieäm loïc buïi

N0 Teân thieát bò Thoâng soá Ñôn vò 
ño Trò soá 

1 
Maùy neùn khí Star - 
Ñaøi Loan 

AÙp suaát bar 8 

2 
Maùy caáp buïi – Vieät 
Nam 

Naêng suaát kg/h 2 

3 

Quaït ly taâm 
Vietnam – 
Hungary 

Löu löôïng 
max 
AÙp suaát max 

m3/h 
kG/m2 

650 
230 

4 
Loïc buïi tuùi vaûi –
Vieät Nam 

Vaän toác loïc 
max m/s 0,01 

5 Vi aùp keá Nga Giôùi haïn ño kG/m2 250

6 
Thieát bò ño vaän toác 
khí Velocity TSI Vaän toác m/s 0-20 

7 
Thieát bò ño trong 
ñöôøng oáng  Airflow 

Giôùi haïn ño 
m/s
Pa 

0-28
0-2500 

thieát bò ño aùp suaát. Ñeå xaây
döïng ñöôïc baûng tính löu
löôïng, ño vaän toác gioù ôû töøng
cheá ñoä thí nghieäm öùng vôùi 1
giaù trò cheânh leäch aùp suaát
ñöôïc hieån thò qua chieàu daøi
coät chaát loûng vôùi ñoä nghieâng
cho tröôùc.

* Ñaëc tính cuûa loaïi buïi laøm
thí nghieäm:

Caùc thoâng soá ñaëc tính chính
cuûa maãu buïi tro bay (fly ash)
thí nghieäm:

- Troïng löôïng rieâng: 2200
kg/m3.

Thaønh phaàn phaân taùn cuûa
buïi (Baûng 4).
2. Nghieân cöùu thöïc nghieäm
treân Xiclon coù “boä tuaàn
hoaøn doøng ñöôøng ra cuûa
Xiclon”
2.1. Quy hoaïch thöïc nghieäm

2.1.1. Daûi vaän toác thí nghieäm:
- Tieán haønh thí nghieäm vôùi

vaän toác vaøo xiclon laø 15, 17,vaø
19 m/s. Ñaây laø daûi vaän toác laøm
vieäc cuûa thieát bò loïc buïi xiclon.

2.1.2. Buïi thí nghieäm:
- Ñeà taøi löïa choïn buïi laøm thí

nghieäm laø buïi tro bay. 
- Buïi ñöôïc caân thaønh caùc

tuùi 1kg, 0,5kg vaø ñöôïc baûo
quaûn nôi khoâ raùo.

- Ñeå giaûm bôùt sai soá cho keát
quaû ño ñaïc (cuï theå laø vieäc caân
löôïng buïi ñaàu vaøo vaø löôïng
buïi thu ñöôïc ôû ñaùy xiclon),
neân moãi cheá ñoä thí nghieäm ñeà
taøi tieán haønh thí nghieäm vôùi
löôïng buïi khoaûng 0,5kg ñeå
caáp vaøo thieát bò xöû lyù.

- Ñieàu kieän thí nghieäm: töø
thöïc nghieäm cho thaáy, thí
nghieäm chæ tieán haønh ñöôïc
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Baûng 4. Daûi kích thöôùc buïi thí nghieäm

Maùy phaân 
tích 

, m 0 - 20 
>20 
- 45 

>45 -
90 

>90 -
125 

>125 -
180 

Coulter 
LS 
particle 
size 
analyzer 

%  47.3 27.1 20.1 4.7 0.8 

% tích 
luyõ 

47.3 74.4 94.5 99.2 100 

(Nguoàn: Vieän Vaät lieäu xaây döïng)

trong thôøi tieát khoâ raùo, ñoä aåm döôùi 70%. Neáu ñoä aåm cao hôn,
buïi tro bay bò aåm vaø coù hieän töôïng bò voùn cuïc, keát dính vôùi nhau,
do ñoù buïi phun vaøo xiclon khoâng ñeàu.

2.1.3. Quy trình thí nghieäm:
Ñeà taøi tieán haønh thöïc nghieäm theo hai böôùc:
� Böôùc 1 laø ñeà taøi thöïc nghieäm treân xiclon chöa caûi tieán ñeå

xaùc ñònh toån thaát aùp suaát qua xiclon vaø xaùc ñònh hieäu suaát
loïc buïi ôû caùc daûi vaän toác thí nghieäm khaùc nhau.

� Böôùc 2 laø ñeà taøi thöïc nghieäm treân xiclon coù boä tuaàn hoaøn
doøng ñöôøng ra cuûa xiclon cuõng ñeå xaùc ñònh toán thaát aùp
suaát qua xiclon caûi tieán vaø xaùc ñònh hieäu suaát loïc buïi ôû caùc
daûi vaän toác thí nghieäm khaùc nhau vaø vôùi caùc tyû leä doøng
tuaàn hoaøn khaùc nhau. (20%, 30%, 50%).

2.1.4. Caùc coâng thöùc tính toaùn söû duïng trong thí nghieäm:
- Tính hieäu quaû loïc buïi chung cuûa Xiclon:

Trong ñoù: 
Mvaøo =  Löôïng buïi caáp vaøo Xiclon, kg
Mra = Löôïng buïi thu ñöôïc ôû ñaùy xiclon, kg
- Tính tyû leä tuaàn hoaøn doøng khí:

Trong ñoù: 
QTH = Löu löôïng doøng khí tuaàn hoaøn, m3/h
Qv = Löu löôïng doøng khí vaøo heä thoáng, m3/h

2.2. Keát quaû thöïc nghieäm
2.2.1 Xaùc ñònh toån thaát aùp suaát cuûa Xiclon 1D3D vaø Xiclon

1D3D caûi tieán coù boä tuaàn hoaøn doøng ñöôøng ra 

a. Toån thaát aùp suaát cuûa
Xiclon 1D3D (Baûng 5).

b. Toån thaát aùp suaát cuûa
Xiclon 1D3D caûi tieán vôùi coù
Der1 = 90mm vaø Der2 = 110mm
(Baûng 6, Hình 4).

Nhö vaäy, trôû löïc qua xiclon
caûi tieán coù ñöôøng kính thoaùt
cuûa boä tuaàn hoaøn doøng ñöôøng
ra Der2=110mm cao hôn cuûa
xiclon coù Der1 = 90mm trong
cuøng vaän toác thí nghieäm. Ñieàu
naøy coù theå lyù giaûi laø do söï xaùo
troän doøng khí ôû khe hôû ñöôøng
leân boä tuaàn hoaøn doøng.

2.2.2. Xaùc ñònh hieäu quaû loïc
buïi cuûa Xiclon 1D3D vaø Xiclon
1D3D caûi tieán coù boä tuaàn hoaøn
doøng ñöôøng ra

a. Hieäu quaû xöû lyù buïi cuûa
Xiclon 1D3D chöa caûi tieán
(Baûng 7, Hình 5).

b. Hieäu quaû xöû lyù buïi cuûa
Xiclon 1D3D vaø Xiclon 1D3D
caûi tieán vôùi coù Der1 = 90mm vaø
Der2 = 110mm (Baûng 8, Hình 6).

Nhö vaäy, thöïc nghieäm cho
thaáy nhìn chung hieäu quaû loïc
buïi cuûa xiclon coù boä tuaàn
hoaøn ñöôøng ra Der=110mm
cao hôn hieäu quaû loïc buïi
xiclon coù boä tuaàn hoaøn ñöôøng
ra Der=90mm ôû daûi vaän toác
Vvao=15/ms vaø Vvao =17m/s.
Tuy nhieân, möùc ñoä taêng hieäu
quaû loïc buïi ôû xiclon boä tuaàn
hoaøn Der=90mm cao hôn
hieäu quaû loïc buïi ôû xiclon boä
tuaàn hoaøn Der=110mm ôû
cuøng vaän toác vaø tyû leä doøng
tuaàn hoaøn. Cuï theå ôû vaän toác
vaøo 15m/s, tyû leä tuaàn hoaøn
20% vôùi xiclon coù Der=90mm
hieäu quaû loïc buïi taêng leân 8%
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Hình 4. So saùnh aûnh höôûng cuûa tyû leä tuaàn hoaøn tôùi trôû löïc qua heä thoáng öùng vôùi caùc cheá
ñoä thí nghieäm khaùc nhau

Baûng 5. Toån thaát aùp suaát qua xiclon 1D3D

Baûng 6. Toån thaát aùp suaát giöõa Xiclon 1D3D coù boä tuaàn hoaøn doøng vôùi Der1 = 90mm vaø Der2 =
110mm

Stt  Diafrac, kPa  V vaøo 
m/s 

P 
mmH2O 

1  0.15 14.40 78 
2  0.2 16.62 101 
3  0.25 18.83 123 
4  0.27 21.05 144 

Stt 
Vvaøo oáng 

chính(m/s) 
Tyû leä tuaàn 

hoaøn, rTH (%) 

P1 
Xiclon DTH 

(mmH2O) - D90 

P2 
Xiclon DTH 

(mmH2O) – D110  
1  15 0 122 142 1.16
2  15 20 116 136 1.17
3  15 30 113 132 1.17
4  15 50 101 126 1.25
5  17 0 195 196 1.01
6  17 20 169 180 1.07
7  17 30 163 168 1.03
8  17 50 130 164 1.26
9  19 0 225 226 1.00
10  19 20 209 220 1.05
11  19 30 200 208 1.04
12  19 50 177 202 1.14
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Stt 
V vaøo 
(m/s) 

Hieäu suaát,  
(%) 

1  14.40 72
2  16.62 74
3  18.83 78
4  21.05 88

Hình 5. Quan heä giöõa hieäu suaát loïc buïi vaø vaän toác vaøo xiclon

Baûng 7. Hieäu quaû loïc buïi cuûa Xiclon chöa caûi tieán

Baûng 8. Hieäu quaû loïc buïi öùng vôùi tyû leä tuaàn hoaøn khaùc nhau
theo caùc daûi vaän toác thí nghieäm

Stt 
V vaøo oáng chính 

(m/s) 
rTH (%)  (%) D90 

 (%) 
D110 

1  15 0 74 84 
2  15 20 82 88 
3  15 30 80 92 
4  15 50 76 92 
5  17 0 78 90 
6  17 20 90 94 
7  17 30 90 96 
8  17 50 90 92 
9  19 0 88 84 
10  19 20 90 88 
11  19 30 92 90 
12  19 50 90 88 

so vôùi luùc chöa coù doøng tuaàn
hoaøn, coøn vôùi xiclon coù
Der=110mm hieäu quaû loïc buïi
taêng leân 4% so vôùi luùc chöa
coù doøng tuaàn hoaøn.
IV. Keát luaän vaø kieán nghò
1. Keát luaän:

Ñeà taøi “Nghieân cöùu thöïc
nghieäm naâng cao hieäu quaû loïc
buïi cuûa Xiclon” ñaõ ñaït ñöôïc
moät soá muïc tieâu ñaët ra nhö sau:

1. Ñeà taøi ñaõ tieán haønh
nghieân cöùu thöïc nghieäm treân
xiclon, chöa caûi tieán vaø ñaõ caûi
tieán (xiclon coù boä tuaàn hoaøn
doøng ñöôøng ra). Keát quaû thí
nghieäm treân xiclon caûi tieán ñoái
vôùi buïi Tro bay cho thaáy hoaøn
toaøn coù theå naâng cao hieäu quaû
loïc buïi cuûa xiclon baèng boä
tuaàn hoaøn doøng ñöôøng ra.
Qua thöïc nghieäm cho thaáy,
xiclon caûi tieán vôùi  oáng trong
boä tuaàn hoaøn Der1=90mm coù
theå naâng cao hieäu quaû loïc buïi
so vôùi xiclon 1D3D cao nhaát laø
12% ôû tyû leä tuaàn hoaøn doøng ra
laø 20% öùng vôùi vaän toác doøng
vaøo xiclon laø 17m/s. Ngoaøi ra,
thöïc nghieäm cuõng chæ ra raèng
xiclon caûi tieán chæ coù khaû naêng
naâng cao hieäu quaû loïc buïi ôû
daûi vaän toác vaøo 15, 17m/s vaø
tyû leä doøng tuaàn hoaøn ôû möùc
20, 30%. Vôùi xiclon caûi tieán coù
Der2=110mm thì khaû naêng
naâng cao hieäu quaû loïc buïi
thaáp hôn, khoaûng töø 4-8%.

2. Duø khaû naêng loïc buïi cuûa
xiclon coù boä tuaàn hoaøn doøng
ñöôøng ra ñaõ ñöôïc chöùng
minh, tuy nhieân, vieäc coù theâm
boä tuaàn hoaøn doøng laïi gaây ra
toån thaát aùp suaát qua heä thoáng
cao hôn töø 38 – 100 mmH2O.
ÔÛ vaän toác vaøo xiclon laø 15m/s
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Hình 6. Quan heä giöõa tyû leä tuaàn hoaøn vaø hieäu quaû loïc buïi

thì vieäc laép theâm boä tuaàn hoaøn
vaøo xiclon laøm taêng trôû löïc
qua heä thoáng taêng leân 38
mmH2O vaø ôû vaän toác vaøo laø
19 m/s trôû löïc qua heä thoáng
taêng leân 100 mmH2O. Vì vaäy,
trong thöïc teá öùng duïng caàn
phaûi caân nhaéc khi söû duïng
loaïi xiclon caûi tieán naøy.

2. Kieán nghò:
Töø keát quaû thöïc nghieäm

treân xiclon caûi tieán cho thaáy,
höôùng nghieân cöùu caûi tieán,
taän duïng hieäu öùng xoaùy ôû oáng
ra ñeå naâng cao khaû naêng loïc
buïi cuûa xiclon laø khaû thi.
Chính vì vaäy, ñeà taøi kieán nghò
coù theå öùng duïng daïng xiclon
caûi tieán naøy ñeå naâng cao hieäu
quaû xöû lyù ñoái vôùi buïi tro bay
hoaëc moät soá loaïi buïi coù ñaëc
tính lyù – hoaù töông töï.

Taøi lieäu tham khaûo
[1]. Traàn Ngoïc Traán (2001), OÂ
nhieãm khoâng khí & xöû lyù khí

thaûi. Taäp 2, cô hoïc veà buïi vaø
phöông phaùp xöû lyù buïi, Nhaø
xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ
thuaät, Haø Noäi. 
[2]. Hoaøng Kim Cô (1999), Kyõ
thuaät loïc buïi vaø laøm saïch khí,
Nhaø xuaát baûn giaùo duïc, Haø noäi.
[3]. Phaïm Vaên Haûi (2007),
Nghieân cöùu moät soá daïng thieát
bò loïc buïi môùi, caáu taïo ñôn
giaûn, hieäu quaû cao vaø laøm vieäc
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cô sôû saûn xuaát vöøa vaø nhoû,
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203/01/TLÑ Vieän Nghieân cöùu
KHKT Baûo hoä lao ñoäng.
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Cement Research Center,
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ZHANG (2006), Research
Article, Simulation of gas flow
pattern and separation effi-
ciency in cyclone with conven-
tional single and spiral double
inlet configuration, Institution
of Chemical Engineers.



I. Môû ñaàu
Beà maët cô theå con ngöôøi

nhö moät vaät ñen haáp thuï böùc
xaï nhieät xung quanh vaø ñoàng
thôøi cuõng laø moät vaät toûa nhieät
khaù ñeàu ñaën. Con ngöôøi
thöôøng xuyeân tieáp nhaän theâm
nhieät hoaëc maát nhieät theo
nguyeân taéc ñoái löu vaø böùc xaï
tuøy theo moâi tröôøng xung
quanh laïnh hoaëc noùng hôn
da. Nhieät cuõng ñöôïc tieáp nhaän
theâm bôûi söï chuyeån hoùa vaø bò
maát bôûi söï maát ñi cuûa moà hoâi.
Nhieät ñoä trong saûn xuaát laø moät
trong nhöõng ñieàu kieän khí
töôïng hay caùc yeáu toá vaät lyù

cuûa vi khí haäu taïi cô sôû saûn
xuaát beân caïnh caùc yeáu toá lieân
quan, coù taùc ñoäng qua laïi nhö
ñoä aåm, toác ñoä gioù vaø böùc xaï. 

Nghieân cöùu naøy taäp trung
vaøo khai thaùc, ñaùnh giaù söï taùc
ñoäng toång hôïp cuûa vi khí haäu
taïi caùc cô sôû saûn xuaát nhöïa
leân caûm nhieät cuûa coâng nhaân
khi laøm vieäc trong nhaø xöôûng
ñeå ñöa ra ñöôïc thöïc traïng vi
khí haäu vì ñaây laø moät trong
nhöõng nhaân toá quan troïng coù
theå aûnh höôûng tôùi söùc khoûe
cuûa ngöôøi lao ñoäng, töø ñoù aûnh
höôûng tôùi naêng suaát, chaát
löôïng cuûa coâng vieäc.

II. Ñoái töôïng vaø Phöông
phaùp nghieân cöùu
2.1. Ñoái töôïng vaø phaïm vi
nghieân cöùu

Coâng nhaân taïi 07 doanh
nghieäp saûn xuaát nhöïa, haït
nhöïa taïi Tp. Hoà Chí Minh vaø
Long An. Moãi cô sôû ñöôïc kí
hieäu töông öùng laø CS1, CS2,
CS3, CS4, CS5, CS6, CS7.
Thôøi gian ño: töø 9h ñeán 15h töø
thaùng 7 – 10/2013. 
2.2. Phöông phaùp nghieân
cöùu 

Nghieân cöùu theo phöông
phaùp caét ngang moâ taû.

ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG TỔNG HỢP CỦA VI
KHÍ HẬU LÊN CẢM GIÁC NHIỆT 

CỦA CÔNG NHÂN TẠI
MỘT SỐ CƠ SỞ NHỰA PHÍA NAM

ThS. Ngoâ Thò Mai & Coäng söï
Phoøng Veä sinh lao ñoäng & Söùc khoûe ngheà nghieäp

Phaân Vieän BHLÑ & BVMT mieàn Nam

Toùm taét
Phaàn lôùn saûn xuaát coâng nghieäp ôû nöôùc ta coù moâi tröôøng laø moâi tröôøng lao ñoäng noùng, coù soá

ngöôøi tieáp xuùc töø 20-30% trong toång soá ngöôøi lao ñoäng. Haøng naêm, soá ngöôøi bò caùc beänh do
moâi tröôøng lao ñoäng noùng gaây neân raát cao, ñaëc bieät laø suy giaûm söùc khoûe nghæ vieäc do oám ñau,
tai naïn. Caùc yeáu toá vi khí haäu ñaëc thuø trong lao ñoäng noùng (caû trong vaø ngoaøi xöôûng maùy)
thöôøng coù taùc ñoäng lieân hôïp vôùi ñaëc ñieåm phuï thuoäc vaøo böùc xaï. Nghieân cöùu naøy taäp trung vaøo
vieäc ñaùnh giaù toång hôïp cuûa vi khí haäu leân caûm giaùc nhieät cuûa coâng nhaân laøm vieäc taïi caùc cô sôû
nhöïa phía Nam. Keát quaû cho thaáy, nhieät ñoä khoâng khí trong moâi tröôøng laøm vieäc quaù cao ôû caùc
cô sôû saûn xuaát nhöïa vaø ñaây laø moät trong nhöõng nhaân toá laøm taêng nhieät ñoä da vaø laøm taêng caûm
giaùc noùng cho coâng nhaân khi ñang laøm vieäc. 
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III. Keát quaû vaø Baøn luaän
1. Keát quaû khaûo saùt veà vi khí
haäu trong moâi tröôøng laøm vieäc.

Khaûo saùt veà vi khí haäu trong
moâi tröôøng laøm vieäc cuûa caùc
cô sôû cho keát quaû nhö sau
(xem baûng 3).

Keát quaû soá lieäu trong baûng
3 döôùi ñaây cho nhaän ñònh nhö
sau:

- Coù 6/7 cô sôû coù giaù trò
nhieät ñoä taïi caùc vò trí khaûo saùt
trong xöôûng cao hôn so vôùi
tieâu chuaån cho pheùp. Nhìn
chung, nhieät ñoä trong caùc
phaân xöôûng ñeàu cao, nhieät ñoä
nhaø xöôûng cao nhaát ño ñöôïc
taïi CS1 ñaït tôùi 37,60C. Nhieät
ñoä cao treân dieän roäng haàu nhö
ôû khaép caùc vò trí trong nhaø
xöôûng, nhieät ñoä cao nhaát ghi
nhaän ñöôïc gaàn vò trí caùc maùy
où keo, maùy caét haït hoaëc maùy
thoåi, maùy eùp, ñaây cuõng laø
nhöõng vò trí maø ngöôøi lao ñoäng
phaûi thöôøng xuyeân laøm vieäc.  

- Ñoä aåm trong caùc nhaø
xöôûng taùi sinh nhöïa trong giôùi
haïn cho pheùp (<80%). Ñoä aåm
cao nhaát ñaït 73,1%, tuy
nhieân, nhìn chung laø khoâng
khí khoâ, coù nôi ñoä aåm khoâng
khí chæ ñaït 47,2%.

- Taïi 6/7 ñôn vò khaûo saùt, ôû
nhöõng vò trí nôi coù coâng nhaân
laøm vieäc, coù söï löu thoâng
khoâng khí keùm, ñöùng gioù (toác
ñoä gioù gaàn baèng 0), ñaëc bieät
coù xöôûng où keo CS1, CS3,
CS4 vaø CS5 thì haàu nhö
khoâng coù gioù löu chuyeån,
khoâng khí trong xöôûng khaù
ngoät ngaït vaø noùng böùc.

Töø keát quaû baûng 3, toång
hôïp caùc giaù trò ño so vôùi Tieâu
chuaån veä sinh lao ñoäng, ban
haønh keøm theo QÑ soá
3733/2002/QÑ-BYT ngaøy

Tieán haønh ño ñaïc vi khí haäu, qua ñoù tính ñöôïc cöôøng ñoä böùc xaï
nhieät cuûa nhaø xöôûng. Cuï theå nhö sau:

• Ño nhieät ñoä, ñoä aåm vaø toác ñoä gioù baèng maùy ño hieän soá
Testo 445 (Germany). 

• Nhieät ñoä tam caàu ñöôïc ño baèng maùy Metrosonics hs 3600
(USA).
2.3. Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu.

Soá lieäu nghieân cöùu ñöôïc xöû lyù treân neàn MS Excell vôùi caùc
coâng thöùc tính nhö sau:

* Nhieät ñoä taùc duïng theo Webl (Malaysia) duøng ñeå xaùc ñònh
söï taùc ñoäng phoái hôïp giöõa nhieät ñoä khoâng  khí, ñoä aåm khoâng khí
vaø chuyeån ñoäng khoâng khí baèng coâng thöùc:

Trong ñoù:
t0ö: Nhieät keá öôùt (0C) 
V: Toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí (m/s)
t0k: Nhieät keá khoâ (0C) [1]

* Cöôøng ñoä böùc xaï nhieät tính theo t0 caàu:

Trong ñoù:
t0c: Nhieät keá caàu (0C);
V: Toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí (m/s)
t0k: Nhieät keá khoâ (0C) [3]

* Ñaùnh giaù söï tieáp xuùc vôùi nhieät theo Toå chöùc Lao ñoäng Quoác
teá (ILO) döïa treân caùc chæ soá giôùi haïn ngöôõng cho pheùp tieáp xuùc vôùi
nhieät (tính theo 0C) theo chæ soá nhieät tam caàu nhö sau: (Baûng 1).

* Ñaùnh giaù caùc möùc caûm giaùc nhieät cuûa ngöôøi lao ñoäng trong
nhaø xöôûng caùc cô sôû khaûo saùt döïa theo taøi lieäu Veä sinh – dòch
teã - moâi tröôøng cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi (Baûng 2).

Baûng 1: Caùc chæ soá giôùi haïn ngöôõng cho pheùp tieáp xuùc vôùi
nhieät (tính theo 0C) [3] .

Cheá ñoä lao ñoäng – nghæ 
ngôi 

Lao ñoäng 
nheï 

Lao ñoäng 
vöøa 

Lao ñoäng 
naëng 

Lao ñoäng lieân tuïc 30,0 26,7 25,0 

75% lao ñoäng – 25% nghæ 30,6 28,0 25,9 

50% lao ñoäng – 50% nghæ 31,4 29,4 27,9 

25% lao ñoäng – 75% nghæ 32,2 31,1 30,0 
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Baûng 2: Caùc möùc caûm giaùc nhieät töông öùng vôùi nhieät ñoä hieäu duïng [3].

Baûng 3: Keát quaû khaùo saùt veà vi khí haäu trong moâi tröôøng laøm vieäc

Traïng thaùi 

cuûa vi khí haäu 
Nhieät ñoä xung quanh (oC) Möùc caûm giaùc 

nhieät cuûa con 

ngöôøi 

Thd 
Muøa ñoâng  Muøa 

ñoâng 
Muøa heø 

Laïnh  19 Laïnh Laïnh 17,3  
  Hôi laïnh Hôi laïnh 18,5  
Deã chòu 21,5 Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn döôùi 20,0  
 24,5 Deã chòu hoaøn 

toaøn 
Deã chòu hoaøn toaøn 23,0 24,4 

 29 Giôùi haïn treân Giôùi haïn treân 26,5 26,5 
Noùng  Hôi noùng Hôi noùng  28,5 
  Noùng Noùng  29,2

Ñôn vò Nhieät ñoä (oC) Ñoä aåm (%) 
Toác ñoä gioù 

(m/s) 
Chæ soá 

WBGT(0C) 
To

td 

(0C) 
Böùc xaï nhieät 

Cal/cm2/phuùt 
TCVSL  32 80 0,2-1,5     1 

CS1 (Coù qui trình taùi sinh bao bì nhöïa hoaøn toaøn) 
Ñaàu xöôûng 37,6 53,3 0,0 30,8 32,90 0,75 
Giöõa xöôûng 36,0 50,4 0,0 30,5 37,30 0,74 
Cuoái xöôûng 36,8 57,3 0,0 30,5 32,55 0,74 
Kho 34,8 57,3 0,0 30,3 31,00 0,76 
Ngoaøi xöôûng 35,2 57,2 0,4-1,0 30,1 31,56 0,73 
CS2 (Coù qui trình taùi sinh bao bì nhöïa hoaøn toaøn) 
Xöôûng où keo 1       
Ñaàu xöôûng 32,0 73,0 0,4-1,1 28,6 30,12 0,71 
Cuoái xöôûng 32,0 71,3 0,2-0,3 28,8 29,46 0,71 
Xöôûng où keo 2       
Ñaàu xöôûng 32,0 67,0 0,9-1,9 28,6 28,43 0,72 
Cuoái xöôûng 31,7 67,9 0,8-1,1 28,7 28,33 0,73 
Ngoaøi xöôûng 31,7 73,1 0,1-0,2 28,4 29,10 0,71 
 CS3 (Coù qui trình taùi sinh bao bì nhöïa hoaøn toaøn)  
Giöõa xöôûng 36,4 54,0 0,0 31,2 32,50 0,77 
Cuoái xöôûng 35,2 53,2 0,0 30,7 31,95 0,76 
Kho 1 35,7 54,0 0,4-0,5 31,1 31,76 0,77 
Kho 2 35,2 52,1 0,4-0,6 30,1 31,37 0,73 
Ngoaøi xöôûng 32,6 53,8 0,9-1,0 29,5 29,73 0,74 
CS4 (Coù qui trình taùi sinh bao bì nhöïa hoaøn toaøn)  
Maùy où keo 34,2 56,0 0,0 29,4 30,65 0,73 
Kho 32,8 57,1 0,0 28,9 29,65 0,74 
Ngoaøi xöôûng 33,1 56,5 0,3 28,2 29,31 0,72 
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10/10/2002 (TCVSLÑ) cho keát quaû nhö sau (xem baûng 4).
Nhö vaäy, caùc thoâng soá vi khí haäu khaûo saùt ñöôïc töø caùc cô sôû nhöïa vaø cô sôû laøm haït nhöïa cho

thaáy, tyû leä soá maãu nhieät ñoä vaø nhieät hieäu duïng khoâng ñaït tieâu chuaån chieám tyû leä raát cao (92,85%),
ñoä aåm trong giôùi haïn ñaït TCVSLÑ nhöng nhìn chung ñoä aåm khoâng khí raát khoâ. Tyû leä soá maãu veà
toác ñoä löu chuyeån cuûa gioù khoâng ñaït tieâu chuaån cuõng chieám tôùi 53,57%.

Baûng 4: Baûng toång hôïp caùc thoâng soá vi khí haäu ño ñöôïc trong nhaø xöôûng

CS5 (Taùi sinh nhöïa laø moät phaàn cuûa qui trình coâng ngheä)  
Maùy xay 33,5 62,8 0,0 29,1 30,40 0,72 
Maùy caét 33,9 59,6 0,0 29,2 30,50 0,72 
Ngoaøi xöôûng 32,8 51,5 1-1,2 28,9 28,58 0,78 
 CS6  (Taùi sinh nhöïa laø moät phaàn cuûa qui trình coâng ngheä)  
Maùy E8 33,6 49,0 0,0 29,0 30,15 0,73 
Maùy E9 33,7 50,6 0,0 29,2 30,30 0,73 
Maùy E30 33,4 51,2 1-1,4 28,7 28,64 0,74 
Pha troän 33,7 52,4 0,1-0,2 29,0 30,05 0,73 
Maùy T1/T2 34,5 53,0 0,2-0,5 29,3 30,46 0,73 
Maùy T5/T6 34,2 55,0 0,2-0,5 29,4 30,31 0,74 
Maùy T11/T12 35,9 54,3 0,0 29,9 31,65 0,74 
In 3 33,9 56,0 0,1-0,2 29,5 30,25 0,75 
Xöû lyù N.lieäu 34,0 53,0 0,9-1,0 29,1 29,38 0,75 
In 1 33,5 51,0 0,2-0,3 28,8 29,76 0,73 

Kho 
thaønhphaåm 32,3 60,0 0,1-0,2 28,5 29,20 0,73 
Coång BV 33,1 57,2 1-1,5 28,2 28,44 0,72 
CS7 (Taùi sinh nhöïa laø moät phaàn cuûa qui trình coâng ngheä)   
Maùy où keo 32,5 47,2 1-1,2 28,6 29,35 0,72 
Coång BV 34,3 52,5 1-1,5 29,6 29,34 0,77 

Ñôn vò 
Nhieät ñoä 

(oC) 
Ñoä aåm (%)

Toác ñoä 

gioù (m/s) 

Chæ soá 

WBGT 

(0C) 

To
td 

(oC) 
Böùc xaï nhieät 
Cal/cm2/phuùt

Toång soá maãu  28 28 28  28  28 28 

Soá maãu ñaït 2 28 13 0 2 28 

Soá maãu khoâng 

ñaït 26 0 15 28 26 0 

Tyû leä maãu 

khoâng ñaït (%) 92,85 0 53,57 100 92,85 0 
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2. Ñaùnh giaù caûm giaùc nhieät
döïa treân nhieät ñoä hieäu duïng
vaø chæ soá nhieät tam caàu ôû
caùc cô sôû nhöïa.

Taïi Vieät Nam, chæ soá nhieät
tam caàu Web-bulb Globe
Temperature (WBGT) ñöôïc
chaáp nhaän vaø söû duïng roäng
raõi ñeå duøng laøm tieâu chuaån
ñaùnh giaù caêng thaúng nhieät
treân coâng nhaân laøm vieäc taïi
caùc nhaø xöôûng coâng nghieäp
[3]. Ñaây cuõng laø tieâu chuaån
ñöôïc nhieàu nöôùc treân theá giôùi
coâng nhaän nhö caùc nöôùc Myõ,
Trung Quoác, Nhaät Baûn,
Australia, caùc nöôùc Chaâu AÂu
vaø ñöôïc xem laø cô sôû neàn
taûng xaùc laäp neân tieâu chuaån
quoác teá ISO 7243 veà öôùc
löôïng söï caêng thaúng nhieät
treân ngöôøi lao ñoäng [4],[5].
Nhö vaäy, caên cöù treân keát quaû
tính toaùn chæ soá nhieät tam caàu
taïi caùc cô sôû nhöïa vaø xem xeùt
loaïi hình coâng vieäc trong saûn
xuaát nhöïa laø coâng vieäc lao
ñoäng vöøa phaûi vaø lieân tuïc, vôùi
chæ soá WBGT ño ñöôïc taïi khu
vöïc laøm vieäc thaáp nhaát laø
MinWBGT = 28,50C ôû kho thaønh
phaåm cuûa CS6 ;  cao nhaát
MaxWBGT = 31,20C ôû giöõa
xöôûng cuûa CS3 thì caùc chæ soá
naøy ñaõ vöôït quaù chæ soá giôùi
haïn ngöôõng cho pheùp tieáp
xuùc nhieät ñoái vôùi coâng vieäc lao
ñoäng lieân tuïc, vöøa phaûi laø
26,70C (baûng 1) ôû haàu nhö
toaøn boä caùc vò trí cuûa nhaø
xöôûng.

Theo TCVN 5508 – 1991,
“Nhieät ñoä hieäu duïng” (Thd ) laø
moät thoâng soá ñaùnh giaù toång

hôïp 03 thoâng soá vi khí haäu tôùi
caûm giaùc nhieät cuûa ngöôøi lao
ñoäng laø nhieät ñoä (0C); vaän toác
gioù (m/s) vaø ñoä aåm töông ñoái
(%). Phaïm vi nhieät ñoä hieäu
duïng trong khoaûng 0-480C,
toác ñoä chuyeån ñoäng khoâng khí
töø 0-3,5 m/s. Keát quaû toång
hôïp cuûa nhieät ñoä hieäu duïng
vaø böùc xaï nhieät nhaø xöôûng taïi
caùc cô sôû nhöïa cho thaáy:

- Nhieät ñoä hieäu duïng trung
bình khu vöïc laøm vieäc thaáp
nhaát laø 28,330C vaø chæ coù moät
cô sôû coù giaù trò nhieät hieäu
duïng thaáp, 6/7 cô sôû coøn laïi
nhieät ñoä hieäu duïng cao vaø dao
ñoäng trong khoaûng töø 29 –
37,30C. Nhö vaäy, so vôùi tieâu
chuaån veä sinh veà nhieät ñoä
hieäu duïng, veà muøa heø NLÑ

caûm thaáy hôi noùng khi nhieät
ñoä ôû khoaûng 28,50C; caûm
thaáy noùng nöïc khi nhieät ñoä ôû
khoaûng > 29,50C (baûng1 vaø
baûng 2), thì NLÑ laøm vieäc taïi
caùc cô sôû khaûo saùt luoân caûm
thaáy raát noùng böùc vaø khoù chòu.

- Böùc xaï nhieät khaûo saùt taïi
khu vöïc laøm vieäc laø trong
khoaûng 0,7-0,77 (cal/cm2/phuùt).
Nhö vaäy, so vôùi TCVSLÑ thì
giaù trò böùc xaï nhieät ño ñöôïc taïi
nôi laøm vieäc cuûa caùc doanh
nghieäp saûn xuaát nhöïa vaãn
trong giôùi haïn cho pheùp, tuy
nhieân cöôøng ñoä böùc xaï duy trì
nhö vaäy laø ôû möùc khaù cao.

Toùm laïi, vôùi caùc keát quaû
khaûo saùt vaø ñaùnh giaù neâu treân
coù theå keát luaän moâi tröôøng
laøm vieäc taïi caùc cô sôû saûn
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- Tieáp tuïc cho khaûo saùt theâm
caùc doanh nghieäp saûn xuaát
nhöïa khaùc ñeå coù nhöõng nghieân
cöùu ñaày ñuû vaø tin caäy hôn.

- Tính toaùn vuøng tieän nghi
nhieät cho caùc coâng nhaân taïi
caùc cô sôû saûn xuaát nhöïa.

Taøi  lieäu thanh khaûo
[1]. TCVN 5508 – 1991.
Khoâng khí vuøng laøm vieäc – vi
khí haäu: Giaù trò cho pheùp,
phöông phaùp ño vaø ñaùnh giaù.
[2]. GS.TS. Hoaøng Vaên Bính.
Veä sinh lao ñoäng. NXB Khoa
hoïc vaø kyõ thuaät (2010).
[3]. Boä moân Veä sinh - Moâi
tröôøng – Dòch teã. Veä sinh Moâi
tröôøng – Dòch teã (Taäp 1). NXB
Y hoïc (1998).
[4]. Yoram Epstein, Daniel S.
Moran. Thermal Comfort and
heat stress indices. Industrial
Health 44, 388-398 (2006).
[5]. Heat Stress Standabrd
ISO 7243 and its global appli-
cation. Ken Parsons.
Industrial Health 44, 368-379
(2006).

xuaát nhöïa ñang ôû tình traïng bò
oâ nhieãm nhieät. OÂ nhieãm nhieät
trong nhaø xöôûng laø do coù söû
duïng daây chuyeàn saûn xuaát
phaùt sinh nhieät trong quaù trình
hoaït ñoäng, keát hôïp nhieät ñoä
böùc xaï maët trôøi, laøm cho nhieät
ñoä khoâng khí trong xöôûng
taêng cao (coù luùc cao hôn nhieät
ñoä khoâng khí beân ngoaøi vaø
cao hôn TCVS cho pheùp).
Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa
caùc cô sôû nhöïa, nhieät phaùt
sinh chuû yeáu töø:

- Nguoàn böùc xaï nhieät maët
trôøi qua maùi nhaø cuûa nhaø
maùy. 

- Nhieät toûa ra töø caùc loaïi
maùy moùc saûn xuaát ñaëc bieät laø
khu vöïc thoåi nhöïa, khu vöïc taùi
sinh nhöïa thì nhieät phaùt sinh
töø maùy où keo, …

- Trong nhaø maùy saûn xuaát
taäp trung ñoâng ngöôøi, nhieät toûa
ra töø ngöôøi cuõng tham gia vaøo
caùn caân nhieät trong nhaø xöôûng.

Theo GS.TS. Hoaøng Vaên
Bính, moâi tröôøng laøm vieäc
noùng coù theå aûnh höôûng tôùi söùc
khoûe coâng nhaân theo caùc
chieàu höôùng xaáu vaø gaây ra tình
traïng strain nhieät cho coâng
nhaân. Strain nhieät hay caêng
thaúng nhieät laø bao goàm taát caû
caùc thay ñoåi sinh lyù vaø beänh lyù
do stress nhieät gaây neân, nghóa
laø taêng taàn soá maïch, taêng nhieät
ñoä cô theå, taêng tieát moà hoâi, roái
loaïn noäi tieát, roái loaïn caân baèng
nöôùc vaø caùc chaát ñieän giaûi, say
naéng… [2].
IV. Keát luaän vaø Kieán nghò

- Haàu heát caùc vò trí ñöôïc
khaûo saùt trong nhaø xöôûng cuûa

moät soá cô sôû nhöïa khu vöïc
phía Nam coù möùc nhieät duy trì
cao hôn nhieàu so vôùi TCVSLÑ.

- Ñaùnh giaù caêng thaúng nhieät
ban ñaàu thoâng qua chæ soá
nhieät tam caàu vaø nhieät ñoä hieäu
duïng cho thaáy chæ soá nhieät ñaõ
vöôït qua ngöôõng giôùi haïn cho
pheùp tieáp xuùc nhieät vaø caûm
giaùc nhieät cuûa ngöôøi lao ñoäng
trong nhaø xöôûng laø noùng.

Vieäc ñaùnh giaù toång hôïp cuûa
vi khí haäu leân caûm giaùc nhieät
cuûa coâng nhaân laøm vieäc taïi moät
soá cô sôû nhöïa phía Nam maëc
duø ñöa ra ñöôïc cô sôû khoa hoïc
veà thöïc traïng moâi tröôøng coù
theå aûnh höôûng hay khoâng ñeán
söùc khoûe, naêng suaát laøm vieäc
cuûa coâng nhaân nhöng vaãn
chöa theå coù nhöõng keát luaän
ñaày ñuû. Do ñoù nhoùm nghieân
cöùu coù nhöõng ñònh höôùng
nghieân cöùu tieáp nhö sau:

- Khaûo saùt tình hình söùc khoûe
cuûa coâng nhaân taïi caùc cô sôû
saûn xuaát nhöïa phía Nam nhöng
taäp trung vaøo moät soá nguy cô
beänh taät coù theå do ñieàu kieän lao
ñoäng noùng gaây ra. 
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1. Ñaët vaán  ñeà

Vieät Nam laø moät quoác gia coù nguoàn nhaân löïc lao ñoäng doài daøo. Soá lao ñoäng nöõ phoå thoâng
khoaûng 5 trieäu ngöôøi. Thò tröôøng tieâu thuï quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng ôû nöôùc ta raát lôùn,
nhöng laïi khoâng coù heä thoáng côõ soá quaàn aùo thoáng nhaát ñeå saûn xuaát coâng nghieäp. Thöïc

traïng saûn xuaát, söû duïng vaø quaûn lyù phöông tieän baûo veä caù nhaân noùi chung, quaàn aùo baûo hoä lao
ñoäng phoå thoâng cho nöõ coâng nhaân noùi rieâng coøn bò xem nheï vaø buoâng loûng. Quaàn aùo baûo hoä lao
ñoäng cho nöõ keùm phong phuù veà chuûng loaïi, kieåu daùng, chuû yeáu coâng nhaân nöõ söû duïng quaàn aùo
baûo hoä lao ñoäng daønh cho nam (Hình 1). Haàu heát quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng hieän nay laø quaàn aùo
may saün, saûn xuaát coâng nghieäp vôùi caùc côõ soá khaù tuyø tieän vaø khoâng phuø hôïp vôùi ngöôøi lao ñoäng.

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG

CỠ SỐ QUẦN ÁO BẢO HỘ CHO 
NỮ CÔNG NHÂN LAO ÐỘNG PHỔ THÔNG

ThS. Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn
Trung taâm An toaøn lao ñoäng

Vieän NC KHKT Baûo hoä Lao ñoäng

Toùm taét
Baùo caùo giôùi thieäu keát quaû nghieân cöùu veà heä thoáng côõ soá quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng cho nöõ

coâng nhaân lao ñoäng phoå thoâng hieän nay. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø xaây döïng ñöôïc heä thoáng côõ soá
nhaèm ñaûm baûo ñoä vöøa vaën cho quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng, ñaûm baûo an toaøn vaø tieän nghi cho
ngöôøi lao ñoäng, giaûm thieåu toái ña caûm giaùc khoù chòu cuûa ngöôøi coâng nhaân khi maëc, goùp phaàn
naâng cao söùc khoûe vaø taêng naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân. Heä thoáng côõ soá quaàn aùo seõ
giuùp cho saûn xuaát coâng nghieäp ñöôïc thuaän lôïi, thoáng nhaát, thuaän tieän cho ngöôøi lao ñoäng khi
mua vaø söû duïng quaàn aùo. 

Hình 1. Hình aûnh coâng nhaân nöõ taïi caùc cô sôû saûn xuaát

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-201370



Ñeå phuïc vuï cho vieäc saûn
xuaát coâng nghieäp vaø ñeå thuaän
tieän cho vieäc löïa choïn quaàn
aùo baûo hoä lao ñoäng phuø hôïp
vôùi ngöôøi tieâu duøng ñoøi hoûi
phaûi coù heä thoáng côõ soá quaàn
aùo phuø hôïp vôùi kích thöôùc
ngöôøi lao ñoäng phoå thoâng Vieät
Nam hieän nay. Heä thoáng côõ
soá quaàn aùo phuø hôïp seõ laøm
giaûm chi phí saûn xuaát, ñaûm
baûo tính tieän nghi vaø an toaøn
cuûa ngöôøi lao ñoäng, giuùp
naâng cao söùc khoûe vaø taêng
naêng suaát lao ñoäng. Heä thoáng
côõ soá quaàn aùo baûo hoä lao
ñoäng laø soá lieäu quan troïng ñeå
xaây döïng tieâu chuaån veà quaàn
aùo baûo hoä lao ñoäng cho ngöôøi
lao ñoäng.

Hieän taïi, ôû Vieät Nam khoâng
coù tieâu chuaån veà quaàn aùo baûo
hoä cho lao ñoäng phoå thoâng.
Tieâu chuaån TCVN 1601-91 veà
quaàn aùo baûo hoä cho nöõ coâng
nhaân lao ñoäng phoå thoâng do
Vieän Baûo hoä lao ñoäng nghieân
cöùu, thì töø naêm 2004 ñeán nay
ñaõ bò huûy boû (khoâng coøn trong
danh muïc tieâu chuaån Vieät
Nam) do khoâng ñöôïc ñeà nghò
vaø soaùt xeùt, ñieàu chænh kòp
thôøi. Tieâu chuaån TCVN 1601-
91 ñaõ ñöôïc xaây döïng döïa treân
heä thoáng kích thöôùc trong tieâu
chuaån  TCVN - 72 ñaõ ñöôïc
xaây döïng caùch ñaây 40 naêm
neân khoâng coøn phuø hôïp.

Nhaèm ñaùp öùng moät phaàn
yeâu caàu cuûa thöïc teá, Phoøng
Phöông tieän baûo veä caù nhaân,
Trung taâm An toaøn lao ñoäng,
Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo
hoä lao ñoäng ñaõ nghieân cöùu
xaây döïng heä thoáng côõ soá quaàn

aùo baûo hoä cho nöõ coâng nhaân
lao ñoäng phoå thoâng. Ñaây laø
noäi dung trong khuoân khoå cuûa
ñeà taøi: Nghieân cöùu xaây döïng
heä thoáng côõ soá quaàn aùo baûo
hoä lao ñoäng cho nöõ coâng
nhaân lao ñoäng phoå thoâng,
Maõ soá: 213/02/VBH.

2. Muïc tieâu vaø Noäi dung
nghieân cöùu
2.1. Muïc tieâu nghieân cöùu

Ñöa ra heä thoáng côõ soá quaàn
aùo baûo hoä lao ñoäng cho nöõ
coâng nhaân lao ñoäng phoå thoâng
phuø hôïp vôùi chæ soá nhaân traéc
cuûa ngöôøi Vieät Nam hieän nay.   
2.2. Noäi dung nghieân cöùu

•  Xaây döïng heä thoáng côõ soá
cô theå: ÖÙng duïng keát quaû cuûa
caùc ñeà taøi nghieân cöùu veà heä
thoáng côõ soá cô theå cho nöõ
trong ñoä tuoåi lao ñoäng ñeå töø
ñoù tính toaùn xaây döïng baûng côõ
soá cô theå nöõ phuïc vuï cho xaây
döïng heä thoáng côõ soá quaàn aùo
baûo hoä lao ñoäng. 

• Xaây döïng heä thoáng côõ soá
quaàn aùo: Thieát keá kieåu daùng,
maãu kyõ thuaät; choïn kyù hieäu côõ
soá, cheá thöû moät soá boä quaàn aùo
baûo hoä lao ñoäng.

AÙp duïng thöû nghieäm taïi
coâng ty coå phaàn coâng nghieäp
taøu thuûy soâng Ñaøo- Nam
Ñònh, ñaùnh giaù ñoä vöøa vaën
cuûa boä quaàn aùo ñeå hoaøn thieän
heä thoáng côõ soá quaàn aùo baûo
hoä lao ñoäng.

3. Keát quaû nghieân cöùu
Ñeå xaây döïng heä thoáng côõ

soá quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng,
ñeà taøi thöïc hieän caùc böôùc sau.

- Thu thaäp soá lieäu ñieàu tra

nhaân traéc nöõ lao ñoäng phoå
thoâng.

- Xaây döïng heä thoáng côõ soá
cô theå nöõ coâng nhaân lao ñoäng
phoå thoâng.

- Xaây döïng heä thoáng côõ soá
quaàn aùo baûo hoä cho nöõ coâng
nhaân lao ñoäng phoå thoâng.
3.1. Thu thaäp soá lieäu ñieàu tra
nhaân traéc nöõ lao ñoäng phoå
thoâng

Ñeå xaây döïng heä thoáng côõ
soá chuaån, vieäc laøm tröôùc tieân
vaø cuõng laø quan troïng nhaát,
ñoù laø tieán haønh moät cuoäc khaûo
saùt nhaân traéc hoïc. 

Gaàn ñaây nhaát laø naêm 2007,
Vieän Deät-May ñaõ thöïc hieän ñeà
taøi "Xaây döïng heä thoáng côõ soá
quaàn aùo nam, nöõ vaø treû em
treân cô sôû soá ño nhaân traéc
ngöôøi Vieät Nam'', hoaøn thaønh
naêm 2009. Ñeà taøi ñaõ tieán
haønh khaûo saùt 2707 nöõ trong
ñoä tuoåi lao ñoäng. Ñoái töôïng ño
bao goàm sinh vieân, nhaân vieân
vaên phoøng, coâng nhaân lao
ñoäng phoå thoâng... coù ñoä tuoåi
töø 18-55 tuoåi, treân phaïm vi caû
3 mieàn: Baéc, Trung, Nam.
Ñöôïc söï cho pheùp cuûa Vieän
Deät-May, ñeà taøi ñaõ keá thöøa
caùc keát quaû nghieân cöùu cuoäc
khaûo saùt naøy.

Ñoä tin caäy cuûa keát quaû thu
thaäp soá lieäu ñieàu tra nhaân traéc
nöõ trong ñoä tuoåi lao ñoäng  cuûa
Vieän Deät-May ñöôïc kieåm ñònh
qua moät soá coâng vieäc sau:
muïc tieâu cuûa cuoäc khaûo saùt,
phöông phaùp ño vaø kyõ thuaät
ño, tieâu chuaån phöông phaùp
ño, löïa choïn ñoái töôïng ño, tính
ñaïi dieän, tính ngaãu nhieân khi
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choïn maãu, caùc moác ño, tö theá
ngöôøi ñöôïc ño, ngöôøi ño, keát
quaû kieåm ñònh thoáng keâ cuûa
taäp maãu nguoàn.

Ñeà taøi ñaõ thu thaäp ñöôïc caùc
keát quaû sau:

• Keát quaû tính toaùn thoáng keâ
caùc kích thöôùc nhaân traéc nöõ
trong ñoä tuoåi lao ñoäng. Soá lieäu
cuûa moãi kích thöôùc trong 43
soá ño ñeàu coù phaân boá chuaån. 

• Ñeà taøi ñaõ choïn hai kích
thöôùc chuû ñaïo: chieàu cao vaø
voøng ngöïc. 

• Baûng heä soá töông quan
giöõa caùc kích thöôùc. 

• Phöông trình tính toaùn caùc
kích thöôùc phuï thuoäc. 

• Taàn suaát cuûa caùc côõ soá
theo böôùc nhaûy chieàu cao
4cm vaø voøng ngöïc 4cm. 

• Ñoà thò taàn suaát cuûa caùc côõ
soá theo böôùc nhaûy chieàu cao
4cm vaø voøng ngöïc 4cm. 
3.2. Xaây döïng heä thoáng côõ
soá cô theå
� Xaùc ñònh ñöôïc caùc

kích thöôùc chuû ñaïo: chieàu cao
ñöùng vaø voøng ngöïc. 

Phaïm vi côõ vaø böôùc nhaûy. 
Phaïm vi phaân côõ cuûa kích

thöôùc chieàu cao töø 143cm ÷
168cm, böôùc nhaûy 5cm.  

Phaïm vi phaân côõ cuûa kích
thöôùc voøng ngöïc töø 74cm ñeán
94cm, böôùc nhaûy 4cm. 
� Xaùc ñònh taàn suaát gaëp

cuûa caùc côõ soá vaø thieát laäp côõ soá
toái öu. Thieát laäp 21 côõ soá, taàn
suaát cuûa caùc côõ soá >1%, tyû leä
bao phuû 74% (Baûng 1 vaø hình
2).
� Tính toaùn nhöõng kích

thöôùc phuï thuoäc.

Ñeå xaùc ñònh caùc kích thöôùc phuï thuoäc theo kích thöôùc chuû
ñaïo chieàu cao vaø voøng ngöïc, ñeà taøi löïa choïn phöông trình hoài
quy tuyeán tính cuûa Vieän Deät May ñeå tính toaùn. Treân cô sôû keá
thöøa caùc keát quaû cuûa ñeà taøi "Nghieân cöùu xaây döïng heä thoáng côõ
soá vaø thieát keá maãu quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng cho nam coâng
nhaân lao ñoäng phoå thoâng", nhoùm nghieân cöùu ñaõ chöùng minh
vieäc xaùc ñònh caùc kích thöôùc phuï thuoäc theo hai caùch töø taäp döõ
lieäu nguoàn vaø phöông trình hoài quy tuyeán tính laø nhö nhau. Ñoä
cheânh leäch kích thöôùc phuï thuoäc tính theo hai caùch töø 0,02cm
ñeán 0,5cm. Ñieàu ñoù chöùng toû vieäc xaùc ñònh caùc kích thöôùc phuï
thuoäc theo phöông trình hoài quy tuyeán tính cuûa Vieän Deät May
ñaûm baûo tính chính xaùc vaø khoa hoïc.
� Xaây döïng heä thoáng kích thöôùc cô theå nöõ coâng nhaân lao

ñoäng.

Baûng 1. Taàn soá cuûa caùc côõ soá böôùc nhaûy chieàu cao 5cm vaø
voøng ngöïc 4cm

Hình 2. Ñoà thò taàn suaát cuûa caùc côõ soá cô theå böôùc nhaûy
chieàu cao 5cm vaø voøng ngöïc 4cm

Chieàu cao 
 

Voøng ngöïc 

145 150 155 160 165

76 1,3 3,2 2,9 1 0,2 
80 2 7,6 8,8 3,8 0,6 
84 1,4 6,4 8,2 5,0 1 
88 1,4 4,4 5,0 3,3 0,8 
92 0,45 2,2 2,9 1,9 0,5 
96 0,2 0,7 0,9 0,8 0,2 
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keá coâng nghieäp vaø söû duïng
phaàm meàm thieát keá Accumark
ñeå veõ, nhaûy côõ.

Thieát keá maãu kyõ thuaät:
Choïn côõ goác coù chieàu cao
trung bình laø 155cm, voøng
ngöïc laø 84cm ñeå thieát keá. Töø
côõ goác seõ nhaûy côõ cho caùc côõ
coøn laïi.
� Cheá taïo quaàn aùo baûo hoä: 
Ñeà taøi löïa choïn vaûi may

quaàn aùo baûo hoä cuûa coâng ty
vaûi Pang rim Vieät Nam 2721-
2 ñeå may maãu, ñaûm baûo
TCVN 6689:2009- Quaàn aùo
baûo veä- Yeâu caàu chung. Caùc
maãu vaûi ñöôïc xaùc ñònh ñoä co
theo TCVN 1755-86. Vaûi deät
thoi. Phöông phaùp xaùc ñònh
söï thay ñoåi kích thöôùc sau khi
giaët.
3.4. Ñaùnh giaù ñoä vöøa vaën cuûa
boä quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng
ñaõ thieát keá
� Ñaùnh giaù ñoä vöøa vaën

thoâng qua caûm nhaän chuû
quan cuûa ngöôøi maëc.

Ñeå ñaùnh giaù, taùc giaû choïn
ngaãu nhieân 30 coâng nhaân cuûa
coâng ty coå phaàn coâng nghieäp
taøu thuûy soâng Ñaøo- Nam Ñònh.
Caùc coâng nhaân ñaõ maëc thöû 15
boä quaàn aùo maø ñeà taøi ñaõ thieát
keá, may maãu (Hình 3).

Keát quaû nhaän xeùt vaø ñaùnh
giaù cuûa nhöõng ngöôøi maëc thöû
ñöôïc phaân tích vaø laø moät trong
caùc cô sôû ñeå hieäu chænh thieát
keá quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng.
� Ñaùnh giaù theo phöông

phaùp chuyeân gia.
Theo phöông phaùp naøy, ñeà

taøi ñaõ göûi 5 boä quaàn aùo (moãi
côõ moät boä) cho chuyeân gia veà

Töø caùc tính toaùn treân, ñeà taøi
xaây döïng heä thoáng kích thöôùc
cô theå ñeå töø ñoù tính toaùn xaây
döïng heä thoáng kích thöôùc
quaàn aùo. Ñeà taøi ñaõ xaây döïng
21 côõ soá cô theå nöõ coâng nhaân
lao ñoäng phoå thoâng. Heä thoáng
kích thöôùc cô theå naøy giuùp
cho vieäc thieát keá trang phuïc
ñöôïc thuaän tieän vaø ñaûm baûo
ñoä vöøa vaën.
3.3. Xaây döïng heä thoáng côõ
soá quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng
� Choïn caùc côõ soá cô theå

ñeå thieát laäp heä thoáng côõ soá
quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng.

Döïa vaøo caùc nguyeân taéc löïa
choïn caùc côõ soá cô theå ngöôøi
ñeå thieát laäp côõ soá quaàn aùo baûo
hoä lao ñoäng phoå thoâng, taùc giaû
löïa choïn 5 côõ soá cô theå trong
baûng côõ soá cô theå nöõ coâng
nhaân coù kích thöôùc chieàu cao
vaø voøng ngöïc sau:

Nhoùm 1: Chieàu cao trung
bình 145cm, voøng ngöïc trung
bình 76cm.

Nhoùm 2: Chieàu cao trung
bình 150cm, voøng ngöïc trung
bình 80cm.

Nhoùm 3: Chieàu cao trung
bình 155cm, voøng ngöïc trung
bình 84cm.

Nhoùm 4: Chieàu cao trung
bình 160cm, voøng ngöïc trung
bình 88cm.

Nhoùm 5: Chieàu cao trung
bình 165cm, voøng ngöïc trung
bình 92cm.

Vôùi caùch choïn treân, taïo ra 5
côõ soá ñeå saûn xuaát khoâng
nhieàu, ñaûm baûo tieát kieäm chi
phí saûn xuaát, maø vaãn ñaùp öùng
ñöôïc caùc daïng ngöôøi khaùc

nhau. Moãi nhoùm chieàu cao vaø
voøng ngöïc ñeàu coù toái thieåu
moät côõ soá.

Ñaëc ñieåm quaàn aùo baûo hoä
lao ñoäng thöôøng laø quaàn aùo
maëc roäng neân trong cuøng 1
nhoùm chieàu cao quaàn aùo coù
côõ voøng ngöïc lôùn coù theå duøng
chung theâm cho 2 nhoùm voøng
ngöïc nhoû hôn hoaëc cho 1 côõ
coù voøng ngöïc lôùn hôn. 
� Löïa choïn teân côõ: 
Sau khi tham khaûo teân caùc

côõ soá trong caùc tieâu chuaån vaø
treân thò tröôøng, taùc giaû choïn
kyù hieäu côõ soá quaàn aùo baûo hoä
lao ñoäng cho nöõ coâng nhaân
nhö sau: Côõ soá quaàn aùo laø
moät phaân soá trong ñoù töû soá laø
kích thöôùc voøng ngöïc, maãu soá
laø kích thöôùc chieàu cao . 

Côõ 76/145 laø kyù hieäu côõ soá
cho ngöôøi coù voøng ngöïc trung
bình 76 cm, chieàu cao trong
khoaûng 143cm÷147,9cm. Côõ
80/150 laø kyù hieäu côõ soá cho
ngöôøi coù voøng ngöïc trung
bình 80cm, chieàu cao trong
khoaûng 148cm÷152,9cm. Côõ
84/155 laø kyù hieäu côõ soá cho
ngöôøi coù voøng ngöïc trung
bình 84cm, chieàu cao trong
khoaûng 153cm÷157,9cm. Côõ
88/160 laø kyù hieäu côõ soá cho
ngöôøi coù voøng ngöïc trung
bình 88cm, chieàu cao trong
khoaûng 158cm÷162,9cm. Côõ
92/165 laø kyù hieäu côõ soá cho
ngöôøi coù voøng ngöïc trung
bình 92cm, chieàu cao trong
khoaûng 163cm÷167,9cm
(Baûng 2 vaø baûng 3).
� Phöông phaùp thieát keá: 
Söû duïng heä coâng thöùc thieát
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Baûng 2. Baûng kích thöôùc cô theå nöõ phuïc vuï may aùo baûo hoä lao ñoäng

Baûng 3. Baûng kích thöôùc cô theå nöõ phuïc vuï may quaàn baûo hoä lao ñoäng

  Kyù hieäu côõ soá cho aùo 76/145 80/150 84/155 88/160 92/165 
  Kích thöôùc chuû ñaïo   

1 Chieàu cao 145 150 155 160 165
2 Voøng ngöïc  76 80 84 88 92
3 Voøng moâng   81,5 85 88,5 92 95,5

  Kích thöôùc thöù caáp           
4 Voøng coå 32 33 34 35 36
5 Chieàu roäng vai  36 37 38 39 40
6 Chieàu roäng löng 33 34 35 36 37
7 Chieàu roäng ngöïc  15,5 16 16,5 17 17,5
8 Voøng baép tay treân 23,5 25 26,5 28 29,5
9 Voøng coå tay 14 14,5 15 15,5 16

10 Daøi eo sau (coå 7- löng) 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5
11 Daøi ñaàu vai- ñaàu ngöïc 22 23 24 25 26
12 Daøi coå vai ñeán eo 36,5 37,5 38,5 39,5 40
13 Voøng naùch 33 35 37 39 41
14 Daøi tay (coå 7- coå tay) 72,5 74 75,5 77 78,5
15 Chieàu daøi tay 54 55 56 57 58
16 Chieàu daøi vai 11,4 11,6 11,8 12 12,2
17 Chieàu daøi thaân 54 55,5 57 58,5 60

  Kyù hieäu côõ soá cho quaàn  76/145 80/150 84/155 88/160 92/165 
  Kích thöôùc chuû ñaïo   

1 Chieàu cao 145 150 155 160 165
2 Voøng eo (voøng buïng)  61 65 68 72 75
3 Voøng moâng 81,5 85 88,5 92 95,5

  Kích thöôùc thöù caáp           
4 Daøi eo ñeán ñaát (ño caïnh) 91 94 97 100 103
5 Daøi eo- maáu chuyeån 17,5 18 18,5 19 19,5
6 Daøi cung ñaùy chaäu 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5
7 Voøng ñuøi treân 46 48 50 52 54
8 Voøng baép chaân 31 32 33 34 35
9 Voøng goái  32,5 33,5 34,5 35,5 36,5

thieát keá quaàn aùo (ThS. Phaïm Thò Thaém- Giaûng vieân boä moân thieát keá - Tröôøng ñaïi hoïc Coâng
nghieäp Haø noäi) vaø ThS Leâ Ñöùc Thieän - Phoù Giaùm ñoác trung taâm An toaøn lao ñoäng - Vieän NC
KHKT Baûo hoä lao ñoäng vaø ñeà nghò nhaän xeùt, ñaùnh giaù söï phuø hôïp cuûa boä quaàn aùo baûo hoä.
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Sau khi nhaän ñöôïc keát quaû ñaùnh giaù theo 2 phöông phaùp treân, chuùng toâi tieán haønh phaân tích vaø
chænh söûa boä thieát keá, cuoái cuøng hoaøn thieän heä thoáng côõ soá. Saûn phaåm cuûa ñeà taøi goàm baûng heä thoáng
côõ soá saûn phaåm (baûng 4, baûng 5), hình veõ höôùng daãn caùch ño caùc thoâng soá thaønh phaåm (hình 4).

Hình 3. Hình aûnh coâng nhaân coâng ty coå phaàn coâng nghieäp taøu thuûy soâng Ñaøo 
maëc thöû saûn phaåm cuûa ñeà taøi

Baûng 4. Baûng soá ño thaønh phaåm aùo

TT Teân goïi caùc vò trí ño 
Kyù  

hieäu  
KT 

Côõ soá  
76

/145 
80 

/150 
84 

/155 
88

/160 
92

/165 
  THAÂN SAU           

1 
Chieàu daøi töø giöõa chaân coå ñeán gaáu aùo (ño giöõa 
löng) 

1 59 61 63 65 67

2 
Chieàu daøi caàu vai ño khoaûng caùch cuûa cuoái ñöôøng 
vai con  

2 40 41 42 43 44

3 Chieàu daøi vai con ño töø chaân coå ñeán choã noái tay 3 13 13,5 14 14,5 15
4 Chieàu roäng caàu vai ño chính giöõa 4 11 11 11 11 11
5 Chieàu roäng thaân ño saùt gaàm naùch. 5 44 46 48 50 52
6 Chieàu roäng thaân ño ôû gaáu aùo 6 48 50 52 54 56

THAÂN TRÖÔÙC  

7 
Chieàu daøi ño töø ñaàu vai caïnh coå ñeán heát gaáu aùo
(ño thaúng sôïi) 

7 61 63 65 67 69

8 Chieàu roäng thaân ño saùt gaàm naùch 8 48 50 52 54 56
9 Chieàu roäng thaân ño saùt gaáu aùo 9 48 50 52 54 56
10 Chieàu daøi töø ñaàu vai ñeán caàu ngöïc 10 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
11 Chieàu roäng mieäng tuùi   11 14 14 14,5 15 15
12 Baûn côi tuùi  12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
13 Khoaûng caùch töø gaáu leân mieäng tuùi phía söôøn 13 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
14 Khoaûng caùch töø gaáu aùo leân mieäng tuùi phía ly aùo 14 20 20 20 20 20
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Baûng 5. Baûng soá ño thaønh phaåm quaàn

 TAY AÙO         
15 Chieàu daøi töø ñaàu vai ñeán heát maêng seùc 15 54 55 56 57 58
16 Chieàu daøi tay ngaén 16 18 19 20 21 22
17 Chieàu roäng cöûa tay ngaén 17 30 30,5 31 31,5 32
18 Chieàu roäng 1/2 baép tay ño saùt naùch 18 20,5 21 21,5 22 22,5
19 Chieàu daøi 1/2 maêng seùc 19 11 11,5 12 12,5 13
20 Baûn to maêng seùc 20 5 5 5 5 5
21 Chieàu daøi ñoaïn xeû cöûa tay khoâng tính maêng seùc 8 8 8 8 8

COÅ         
22 Chieàu roäng baûn coå ño chính giöõa 6 6 6 6 6
23 Chieàu ngang ñaàu coå ño theo chieàu cheách 7 7 7 7 7
24 Chieàu daøi coå ño döôùi chaân 34 35 36 37 38
25 Chieàu daøi soáng coå do tôùi hai ñaàu nhoïn 37 38 39 40 41

CHIA KHUY         
26 Töø giao neïp ñeán taâm khuy thöù nhaát 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
27 Khuy döôùi caùch gaáu 21 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

TT Teân goïi caùc vò trí ño 
Kyù  

hieäu 
KT 

Côõ soá 
76

/145
80

/150 
84

/155 
88 

/160 
92 

/165 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Daøi doïc quaàn caû caïp 1 93 95 97 99 101 

2 Chieàu daøi ñöôøng daøng töø ngaõ tö ñuõng cho ñeán 
heát gaáu 

2 68 69,5 71 72,5 74 

3 Baûn to caïp 3 4 4 4 4 4 
4 Voøng buïng ño eâm 4 63 67 70 74 78 
5 Voøng buïng ño caêng 71 75 78 82 86 

6 
Roäng ngang hoâng 
(caùch ngang ñuõng khoaûng 7cm) 

 92 96 100 104 108 

7 Chieàu roäng 1/2 oáng ño saùt gaáu  5 19 19 19 20 20 
8 1/2 ngang ñuõng 6 29 30 31 32 33 
9 Daøi ñuõng tröôùc (khoâng tính caïp) 22 23 24 25 26 
10 Daøi ñuõng sau (khoâng tính caïp) 32 33 34 35 36 
11 Chieàu daøi ly thaân sau 7 8 8 8 8 8 
12 Khoaûng caùch töø gaáu ñeán khuy gaáu 8 8 8 8 8 
13 Baûn gaáu gaáp 4 4 4 4 4 
14 Chieàu daøi khoùa 17 17 18 18 18 

TUÙI HAÄU  
15 Roäng tuùi haäu 10 10 10 10 10 
16 Daøi caïnh tuùi haäu 12 12 12 12 12 
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Hình 4. Hình veõ caùch ño thaønh phaåm quaàn

17 Khoaûng caùch töø tuùi haäu ñeán chaân caïp 8 8 8 8 8 
18 Chieàu daøi naép tuùi haäu 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
19 Chieàu roäng caïnh nhoû tuùi haäu 3 3 3 3 3 
20 Chieàu roäng caïnh lôùn tuùi haäu 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

TUÙI CHEÙO  
21 Chieàu daøi mieäng tuùi cheùo 8 15 15 15 15 15 

4. Keát luaän vaø caùc höôùng nghieân cöùu tieáp theo
4.1. Keát  luaän

Ñeà taøi ñaõ hoaøn thaønh caùc noäi dung nghieân cöùu ñeà ra vôùi keát quaû laø:
1. Caùc soá lieäu thu ñöôïc ñaùng tin caäy vaø ñaïi dieän cho quaàn theå nöõ coâng nhaân lao ñoäng phoå

thoâng.
2. Xaây döïng ñöôïc Heä thoáng côõ soá cô theå nöõ coâng nhaân lao ñoäng phoå thoâng goàm 21 côõ soá. 
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3. Ñöa ra Heä thoáng côõ soá
quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng phoå
thoâng goàm 5 côõ soá ñöôïc kyù
hieäu laø 76/145, 80/150,
84/155, 88/160, 92/165.

4. Coâng nhaân maëc thöû vaø
chuyeân gia ñeàu nhaän xeùt: kieåu
daùng ñeïp, kích côõ vöøa vaën,
phuø hôïp vôùi ñieàu kieän söû duïng
cuûa ngöôøi lao ñoäng; kyù hieäu
côõ soá theo chieàu cao laø hôïp lyù;
vaät lieäu vaûi 65/35 Pe/Co ñaûm
baûo tieän nghi, thaám moà hoâi vaø
beàn; maãu quaàn aùo thieát keá ñaït
ñöôïc caùc yeâu caàu kyõ thuaät
caàn coù cuûa quaàn aùo baûo hoä
lao ñoäng phoå thoâng. 

5. Taøi lieäu kyõ thuaät saûn
phaåm bao goàm heä thoáng côõ
soá quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng,
boä maãu kyõ thuaät cuûa 5 côõ soá,
ñaûm baûo ñaùp öùng ñöôïc khaû
naêng öùng duïng cho saûn xuaát
may coâng nghieäp.

6. Keát quaû nghieân cöùu laø soá
lieäu ñaùng tin caäy vaø khoa hoïc
ñeå goùp phaàn xaây döïng laïi tieâu
chuaån quaàn aùo baûo hoä lao
ñoäng cho coâng nhaân lao ñoäng
phoå thoâng, thay theá tieâu
chuaån 1601-91 ñaõ khoâng
ñöôïc ban haønh töø naêm 2004.
4.2. Caùc höôùng Nghieân cöùu
tieáp theo

Nghieân cöùu thieát keá vaø cheá
taïo caùc saûn phaåm quaàn aùo
baûo veä chuyeân duïng cho caùc
ngaønh nhö quaàn aùo baûo veä
cho coâng nhaân ngaønh ñieän,
quaàn aùo caûn ñieän tröôøng,
quaàn aùo cho coâng nhaân
ngaønh cao su, ngaønh thuûy
saûn... vaø xaây döïng boä tieâu
chuaån quaàn aùo baûo veä cho

töøng ngaønh ngheà ñeå ñaûm baûo
tính tieän nghi, naâng cao chaát
löôïng cuoäc soáng, ñaûm baûo
tính an toaøn vaø thuaän lôïi trong
lao ñoäng, laøm taêng naêng suaát
lao ñoäng, hieäu quaû coâng vieäc
cuûa ngöôøi lao ñoäng.

Taøi lieäu tham khaûo
[1]. Traàn Thuûy Bình, Nguyeãn
Tieán Duõng, Nguyeãn Thò Haïnh,
Nguyeãn Thò Thuùy Ngoïc
(2005), Giaùo trình thieát keá
quaàn aùo, Nhaø xuaát baûn giaùo
duïc.
[2]. Nguyeãn Thò Haø Chaâu
(2003), Nghieân cöùu xaây döïng
heä thoáng côõ soá cô theå ngöôøi,
phuïc vuï thieát keá saûn phaåm
quaân trang baèng phöông phaùp
nhaân traéc hoïc, baùo caùo Khoa
hoïc  cuûa Boä Quoác phoøng.
[3]. Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn
(2011), "Nghieân cöùu xaây döïng
heä thoáng côõ soá vaø thieát keá
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phoå thoâng hieän nay", Vieän NC
KHKT Baûo hoä lao ñoäng.
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1. Ñaët vaán ñeà 

Onhieãm moâi tröôøng
khoâng khí ôû caùc ñoâ
thò, thaønh phoá lôùn

cuûa nöôùc ta ñang laø vaán ñeà
ñöôïc xaõ hoäi quan taâm. Theo
keát quaû cuûa nhieàu ñeà taøi
nghieân cöùu trong nöôùc, trong
soá caùc nguoàn gaây oâ nhieãm,
nguoàn do giao thoâng vaän taûi ôû
nöôùc ta chieám moät tæ leä lôùn
khoaûng 70% [4]. Trò soá noàng
ñoä trung bình ngaøy cuûa buïi
toång soá TSP, buïi döôùi 10μm
PM10 vaø khí NO2 taïi moät soá
nuùt giao thoâng lôùn ôû TP Hoà
Chí Minh ñeàu vöôït tieâu chuaån
cho pheùp [5]. Vôùi toác ñoä taêng
haøng naêm veà xe maùy

15÷18%, veà oâ toâ 8÷10% nhö
hieän nay, vaán ñeà oâ nhieãm
khoâng khí taïi caùc nuùt giao
thoâng cuûa TP Hoà Chí Minh
cuõng nhö caùc thaønh phoá lôùn
khaùc trong caû nöôùc, ñaëc bieät
treân caùc tuyeán ñöôøng troïng
ñieåm, trong nhöõng naêm tôùi
chaéc chaén seõ coøn nghieâm
troïng hôn [6].

Nhaân vieân traïm thu phí laø
nhöõng ngöôøi laøm vieäc tieáp xuùc
tröïc tieáp vôùi moâi tröôøng giao
thoâng trong suoát quaù trình laøm
vieäc. Hoï thöôøng xuyeân phaûi
hít thôû trong moâi tröôøng khoâng
khí ñaày khoùi, buïi do caùc
phöông tieän giao thoâng qua laïi
vaø döøng mua veù taïi traïm gaây

ra. Theâm vaøo ñoù, yeáu toá thôøi
tieát cuûa khí haäu nhieät ñôùi cuõng
laø ñieàu kieän khaéc nghieät maø
nhaân vieân traïm thu phí phaûi
gaùnh chòu trong quaù trình laøm
vieäc vaø ñoù cuõng laø nguyeân
nhaân laøm taêng theâm söï phaùt
taùn hôi, khí buïi trong moâi
tröôøng laøm vieäc xung quanh
traïm. Ñoù laø chöa keå tôùi vieäc
nhaân vieân traïm thu phí coøn
chòu taùc ñoäng cuûa caùch thöùc
toå chöùc lao ñoäng (laøm vieäc ca
kíp: ca saùng, ca chieàu vaø keå
caû ca toái), tö theá lao ñoäng baát
lôïi... aûnh höôûng ñeán söùc khoûe
vaø nhòp sinh hoïc cuûa hoï.

Trong phaïm vi baøi vieát naøy,
ñeà taøi trình baøy moät phaàn keát

Toùm taét
Treân cô sôû toång quan tình hình oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ñoâ thò, nhaát laø nguoàn oâ nhieãm

do giao thoâng vaän taûi vaø moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán söùc khoûe, beänh taät do oâ nhieãm khoâng khí
gaây ra, ñeà taøi ñi saâu phaân tích, ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng - ñieàu kieän lao ñoäng, vaø söùc khoeû
cuûa nhaân vieân laøm vieäc taïi moät soá traïm thu phí cuûa 3 khu vöïc khaùc nhau ôû  thaønh phoá Hoà Chí
Minh. Qua khaûo saùt ñieàu tra, keát quaû ñeà taøi ñaõ chæ ra moät soá thoâng soá gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
khoâng khí (hôi khí, buïi, oàn…),  ñieàu kieän laøm vieäc hieän taïi coù nhieàu baát lôïi (nôi laøm vieäc, baøn gheá
ngoài, cöôøng ñoä, thôøi gian, cheá ñoä boài döôõng, phöông tieän BVCN…) vaø   moät soá vaán ñeà coøn toàn
taïi trong coâng taùc quaûn lyù cuõng nhö vieäc thöïc hieän coâng taùc AT-VSLÑ cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø
caû ngöôøi söû duïng lao ñoäng. Treân cô sôû ñoù ñeà taøi ñeà xuaát moät soá bieän phaùp nhaèm caûi thieän coâng
taùc quaûn lyù, thöïc hieän AT-VSLÑ vaø giaûm thieåu taùc haïi cuûa caùc yeáu toá coù haïi ñeán söùc khoûe nhaân
vieân traïm thu phí. 

KH�O SÁT �I�U KI�N MÔI TR��NG LAO ��NG
NHÂN VIÊN TR	M THU PHÍ GIAO THÔNG VÀ 

�� XU
T BI�N PHÁP C�I THI�N

CN. Phaïm Thaùi Kim Vy 
Phaân Vieän  BHLÑ vaø BVMT  mieàn Nam
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quaû khaûo saùt böôùc ñaàu veà moâi
tröôøng, ñieàu kieän laøm vieäc vaø
moät vaøi vaán ñeà veà söùc khoûe
cuûa nhaân vieân traïm thu phí
nhaèm muïc ñích cung caáp
theâm moät soá thoâng tin vaø laøm
roõ hôn veà moät loaïi hình lao
ñoäng ñaõ ñöôïc xeáp vaøo danh
muïc ngaønh ngheà naëng nhoïc,
ñoäc haïi loaïi IV (theo Quyeát
ñònh 1152/2003/QÑ – BLÑ
TBXH ngaøy 18/9/2003) nhöng
coøn ít ñöôïc quan taâm.
2. Ñoái töôïng, phaïm vi
nghieân cöùu

• Nhaân vieân traïm thu phí
• Moâi tröôøng laøm vieäc taïi

caùc traïm thu phí 
• Tö theá, baøn gheá ngoài laøm

vieäc, cöôøng ñoä, nhòp ñoä coâng
vieäc...
3. Phöông phaùp nghieân cöùu 

Ñeà taøi söû duïng moät soá
phöông phaùp nghieân cöùu
chính döôùi ñaây:

• Phöông phaùp hoài cöùu taøi
lieäu, coâng trình nghieân cöùu coù
lieân quan. Hoà sô khaùm söùc
khoûe, baùo caùo kieåm tra moâi
tröôøng ñònh kyø, caùc vaên baûn
coù lieân quan ñeán coâng taùc AT-
VSLÑ… cuûa ñôn vò chuû quaûn
vaø quaûn lyù caùc traïm thu phí.

• Phöông phaùp quan saùt moâ
taû, ghi cheùp caùc coâng vieäc maø
nhaân vieân traïm thöïc hieän
trong ngaøy.

• Phöông phaùp thöïc ñòa: ño
caùc thoâng soá moâi tröôøng
(VKH, hôi khí, buïi, aùnh
saùng...) 

• Phöông phaùp phoûng vaán
tröïc tieáp nhaân vieân traïm thu
phí qua maãu phieáu.

• Phöông phaùp xaùc suaát thoáng keâ: söû duïng phaàn meàm Excel
ñeå tính toaùn, phaân tích soá lieäu, phieáu phoûng vaán...
4. Keát quaû vaø baøn luaän

Caùc traïm thí phí ñöôïc khaûo saùt: Caùc traïm thu phí thuoäc Coâng
ty Coå phaàn ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät TP.HCM: 

- Traïm thu phí Kinh Döông Vöông 
- Traïm thu phí Xa Loä Haø Noäi 
- Traïm thu phí Caàu Bình Trieäu
Toång soá lao ñoäng ñöôïc khaûo saùt: 124 lao ñoäng 
Caùc keát quaû döôùi ñaây ñöôïc toång hôïp töø keát quaû khaûo saùt thöïc

teá vaø thoâng tin toång hôïp töø ñôn vò chuû quaûn traïm thu phí ñöôïc
khaûo saùt cung caáp cuøng keát quaû phaân tích töø phieáu ñieàu tra yù
kieán caù nhaân cuûa nhaân vieân tröïc tieáp laøm vieäc taïi caùc traïm thu
phí. Keát quaû cuï theå nhö sau:
4.1. Moâi tröôøng lao ñoäng 

• Nhaân vieân traïm thu phí laøm vieäc chòu taùc ñoäng ñoàng thôøi
cuûa yeáu toá thôøi tieát, oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaø söï caêng
thaúng tinh thaàn do hoaït ñoäng giao thoâng gaây ra. Toång hôïp keát
quaû ño ñaïc nhö sau:

Keát quaû quan traéc caùc yeáu toá vaät lyù taïi caùc cabin thu phí cho
thaáy haàu heát caùc chæ tieâu ñeàu ñaït TCCP. Ñoái vôùi chæ tieâu ñoä aåm,
aùnh saùng vaø cöôøng ñoä oàn thì 100% keát quaû ñeàu ñaït TCCP, caùc
chæ tieâu coøn laïi thì coøn moät soá vò trí chöa ñaït nhö sau:
� Nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc: trong soá 34 maãu quan traéc

coù 15 maãu (chieám 44,11%) vöôït TCCP. Treân thöïc teá, taïi caùc
cabin traïm thu phí ñeàu coù trang bò maùy laïnh vaø quaït maùy nhöng
theo quy ñònh cuûa Coâng ty thì maùy laïnh chæ ñöôïc môû hoaït ñoäng
töø 10 giôø ñeán 16 giôø moãi ngaøy. Khoaûng thôøi gian 9 giôø cuõng raát
noùng neân trong quaù trình caùn boä khaûo saùt ño nhieät ñoä vaøo

Bảng1.  Kết quả đo caùc yếu tố vật lyù :

Chæ tieâu quan 
traéc 

Soá 
maãu 

Giaù trò 
nhoû 
nhaát 

Giaù trò 
lôùn 

nhaát 

Giaù trò 
trung 
bình 

TCCP

Nhieät ñoä (oC) 34 25,3 33,1 31,3 32
Ñoä aåm (%) 34 53 78.4 64,6 80
Vaän toác gioù 

(m/s2) 34 0,3 0,4 0,34 0,2 – 1,5 

AÙnh saùng (Lux) 34 200 250 230 200
Cöôøng ñoä oàn 

(dBA) 34 67 81 73  85 
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khoaûng thôøi gian naøy thì nhieät ñoä vöôït TCCP. Trong soá lieäu ño
ñaïc nhieät ñoä coù giaù trò ño nhoû nhaát (25,30C) laø luùc giöõa tröa
nhöng ñöôïc môû maùy laïnh neân nhieät ñoä khaù toát.
� Vaän toác gioù: söï löu chuyeån khoâng khí seõ laøm cho NLÑ caûm

thaáy deã chòu hôn neân trong caùc cabin ñeàu coù quaït maùy cuõng
phaàn naøo laøm giaûm bôùt noùng böùc cho nhaân vieân traïm.

� Buïi: keát quaû phaân tích buïi taïi caùc traïm thu phí tuy khoâng
vöôït TCVS nhöng  ñeàu vöôït QC 05:2009/BTNMT. Keát quaû
phaân tích buïi giaù trò cao nhaát laø 1,8 mg/m3, thaáp nhaát laø 0,38
mg/m3.
� CO, SO2, NO2: caùc giaù trò naøy ñeàu nhoû hôn QC

05:2009/BTNMT vaø  noàng ñoä trung bình giôø vaø trung bình ca
laøm vieäc raát nhieàu keå caû trong vaø ngoaøi Cabin (QÑ
3733/2002/QÑ – BYT -  10/10/2002).
� VOC: caùc giaù trò ño beân ngoaøi Cabin cuûa chæ tieâu naøy haàu

nhö vöôït QCVN 06 : 2009/BTNMT.
� CO2: Chæ tieâu naøy trong 35 löôït khaûo saùt coù 15/35 maãu vöôït

TCCP trong moâi tröôøng lao ñoäng (QÑ 3733/2002/QÑ – BYT -
10/10/2002).

Keát quaû neâu treân cho thaáy, moâi tröôøng khoâng khí vuøng laøm
vieäc cuûa nhaân vieân traïm thu phí bò oâ nhieãm bôûi moät soá hôi khí
vaø buïi. Nhöõng chaát naøy ñeàu laø caùc chaát coù khaû naêng gaây ra moät
soá vaán ñeà cho heä hoâ haáp khi tieáp xuùc ôû caùc noàng ñoä khaùc nhau,
nhaát laø vôùi caùc hôïp chaát VOC.

Trong khí ñoù, phöông tieän baûo veä caù nhaân maø nhaân vieân traïm
thu phí ñöôïc caáp phaùt chæ laø khaåu trang vaø quaàn aùo ñoàng phuïc.

• Thöïc traïng söùc khoûe NLÑ vaø coâng taùc chaêm soùc y teá: khaûo
saùt cho thaáy, ñôn vò chuû quaûn cuûa caùc traïm thu phí coù quan taâm
ñeán söùc khoûe NLÑ. Ñôn vò ñeàu toå chöùc thaêm khaùm söùc khoûe
ñònh kyø naêm cho nhaân vieân, tuy nhieân soá lieäu toång hôïp cuûa ñôn
vò khoâng ñöôïc theo doõi ñaày ñuû. Do ñoù vieäc toång hôïp, phaân loaïi

Baûng 2. Keát quaû ño caùc yeáu toá hoùa hoïc

Thoâng soá 
ño 

Toång 
soá maãu 

ño 

Toång soá 
maãu ñaït 
TCVS 

Toång soá 
maãu vöôït 

TCVS 

Toång soá 
maãu vöôït 

QCVN 
Buïi 48 48 0 48
CO2 48 25 23 -
NO2 48 48 0 0
SO2 48 48 0 0
CO 48 48 0 0

VOC 48 48 0 16

cô caáu beänh taät vaø phaân loaïi
söùc khoûe gaëp nhieàu khoù khaên.
Caùc beänh nhaân vieân traïm thu
phí thöôøng gaëp phaûi chuû yeáu
laø: 

+ Beänh Tai muõi hoïng: ñaùnh
giaù qua soá lieäu hoài cöùu cho
thaáy, noåi baät trong cô caáu
beänh taät cuûa NLÑ laø beänh Tai
muõi hoïng. Trong ñoù, beänh lieân
quan ñeán ñöôøng hoâ haáp
chieám tyû leä  khaù cao nhö vieâm
hoïng caáp tính, maõn tính, vieâm
amydale, vieâm muõi, xoang,
veïo vaùch ngaên. Nhìn chung,
cô caáu beänh cho thaáy caùc
beänh tai muõi hoïng coù söï  lieân
quan maät thieát vôùi oâ nhieãm
moâi tröôøng bôûi khoùi, buïi, hôi
khí, tieáng oàn… nôi laøm vieäc.

+ Caùc beänh noäi khoa: phoå
bieán laø caùc beänh veà tieâu hoùa
nhö gan nhieãm môõ, roái loaïn
chuyeån hoùa môõ, daï daøy, vieâm
gan B cuõng khaù cao (hôn
80%). Ñaëc bieät moät soá beänh
nhö cao huyeát aùp, tim maïch
chieám tyû leä cao. Nhieàu keát
quaû nghieân cöùu treân theá giôùi
cho raèng nhöõng stress taâm lyù,
laøm vieäc caêng thaúng, tieáng oàn
quaù möùc laø moät trong nhöõng
nguyeân nhaân gaây ra caùc beänh
treân.

Keát quaû phoûng vaán qua
phieáu veà vaán ñeà söùc khoûe,
cuõng coù tôùi  gaàn 70% NLÑ
caûm thaáy meät moûi sau ca laøm
vieäc. Ñieàu naøy chöùng toû coâng
vieäc taïi traïm thu phí khaù vaát
vaû vaø moâi tröôøng laøm vieäc coù
aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa
nhaân vieân traïm sau moät ngaøy
laøm vieäc.
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4.2. Keát quaû phoûng vaán phieáu
Qua 124 phieáu khaûo saùt NLÑ laøm vieäc taïi caùc traïm thu phí

cuûa Xí nghieäp thu phí Tp.HCM, chuùng toâi ghi nhaän chaát löôïng
lao ñoäng coù moät soá ñaëc ñieåm nhö sau: 

• Chaát löôïng lao ñoäng: ñoä tuoåi trung bình chieám ña soá töø 36
– 45 tuoåi vaø löïc löôïng lao ñoäng nam nhieàu hôn nöõ. Trình ñoä vaên
hoùa 12/12 chieám hôn 60% nhöng cuõng coøn hôn 20% chæ ñaït
trình ñoä THCS. Ñieàu naøy coù phaàn naøo aûnh höôûng ñeán söï nhaän
thöùc vaø thöïc hieän veà AT – VSLÑ cuûa NLÑ.

• Möùc ñoä caûm nhaän caùc yeáu toá moâi tröôøng cuûa NLÑ:

Keát quaû caùc bieåu ñoà chæ ra
raèng, ña soá NLÑ nhaän thaáy hoï
phaûi tieáp xuùc thöôøng xuyeân
vôùi caùc yeáu toá ñoäc haïi trong
moâi tröôøng laøm vieäc cuûa mình.
Ñaây chính laø caùc yeáu toá coù haïi
thöôøng xuyeân aûnh höôûng tröïc
tieáp ñeán söùc khoûe cuûa hoï, gaây
ra moät soá vaán ñeà veà beänh
ñöôøng hoâ haáp vaø aûnh höôûng
tôùi söùc nghe.  

• Thöïc hieän cheá ñoä chính
saùch: 
� Veà choã laøm vieäc : Cabin

ñöôïc thieát keá coù sôïi thuûy tinh
caùch nhieät vaø oáp maët döïng
baèng Alu, beân trong trang bò
daøn maùy vi tính, ñeøn, quaït vaø
maùy laïnh.
� Moãi naêm NLÑ ñöôïc thaêm

khaùm söùc khoûe 1 laàn nhöng
khoâng coù khaùm beänh ngheà
nghieäp.
� Xí nghieäp thu phí giao

thoâng toå chöùc cho NLÑ hoïc veà
Phoøng chaùy chöõa chaùy nhöng
khoâng hoïc veà An toaøn Veä sinh
lao ñoäng .
� NLÑ ñöôïc höôûng boài

döôõng ñoäc haïi haèng thaùng vôùi
soá tieàn baèng 40% löông caên
baûn (1.050.000 x 40% =
420.000ñ).
� NLÑ ñöôïc caáp phöông

tieän baûo veä caù nhaân goàm: 1
khaåu trang/thaùng, 2 boä ñoà
ñoàng phuïc, noùn/naêm, aùo phaûn
quang, aùo möa.

• AÙp löïc coâng vieäc: do coâng
vieäc tieáp xuùc vôùi nhieàu thaønh
phaàn trong xaõ hoäi ñaëc bieät laø
taøi xeá laùi xe vôùi ña soá trình ñoä
vaên hoùa thaáp, giao tieáp öùng xöû
keùm neân NLÑ cuõng thöôøng

Möùc ñoä caûm nhaän veà
nhieät ñoä

Möùc ñoä caûm nhaän veà
ñoä oàn

Quaù lôùn

Vöøa phaûi

Noùng
Vöøa phaûi

Noùng

Vöøa
phaûi

Lôùn
Vöøa

Ít

Möùc ñoä caûm nhaän veà
toác ñoä gioù

Möùc ñoä caûm nhaän veà
ñoä aåm

Bieåu ñoà 1: Möùc ñoä caûm nhaän caùc yeáu toá vaät lyù cuûa NLÑ

Bieåu ñoà: Möùc ñoä caûm nhaän caùc yeáu toá hoùa hoïc cuûa NLÑ  

NLÑ tieáp xuùc vôùi buïi

Soá
löôïng

Tæ leä

NLÑ tieáp xuùc vôùi hôi khí ñoäc

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-201382



xuyeân chòu nhöõng lôøi noùi thoâ
loã cuûa laùi xe aûnh höôûng lôùn
ñeán taâm lyù lao ñoäng cuûa NLÑ.

So saùnh vôùi soá lieäu ño ñaïc
moâi tröôøng thöïc teá thì coù caùc
chæ tieâu buïi, CO2 coù raát nhieàu
maãu vöôït TCCP. CO2
coù15/35 maãu vöôït TCCP
trong moâi tröôøng lao ñoäng
(QÑ 3733/2002/QÑ – BYT –
2002). Keát quaû chæ tieâu buïi chæ
vöôït TCCP khi ño ôû beân ngoaøi
cabin, beân trong cabin thì chæ
tieâu buïi khoâng vöôït TCCP
nhöng ñaây cuõng chæ laø keát quaû
ño trong thôøi gian nhaát ñònh.
Theo caûm nhaän cuûa NLÑ tieáp
xuùc suoát 8h laøm vieäc vôùi moâi
tröôøng oâ nhieãm buïi thì NLÑ seõ
caûm nhaän noàng ñoä buïi cao.
4.3. Tö theá lao ñoäng 

Coâng vieäc nhaân vieân traïm
thu phí ña phaàn laø ngoài thu
phí, nhöng cuõng coù phaàn nhoû
(khoaûng 11,9%) laøm vieäc
trong tö theá ñi laïi vaø ñöùng.
Nhaân vieân traïm ñi laïi laø ñeå
ñieàu tieát giao thoâng neáu coù uøn
taéc giao thoâng taïi traïm thu
phí. ÔÛ tö theá ñöùng raát ít vaø chæ
khi hoï ngoài nhieàu muoán ñoåi tö
theá trong ca laøm vieäc baùn veù.
Beân caïnh ñoù trong luùc giao
dòch vôùi caùc xe oâtoâ, xe khaùch,
xe container NLÑ phaûi vôùi tay
ñeå ñöa veù leân cöûa cabin theo
chieàu cao cuûa xe (caùc xe
khaùch, xe taûi, container…)
hoaëc cuùi vôùi xuoáng (vôùi caùc xe
thaáp, nhoû loaïi 4 choã….) neân seõ
deã gaây ra vieäc ñau moûi coå,
vai, tay vaø löng cuûa NLÑ.

• So saùnh keát quaû ño trong
baûng 3 vôùi caùc kích thöôùc ño
chuaån thì:

� Khoaûng caùch töø maét ñeán maøn hình maùy tính laø ñaït yeâu caàu
(70 cm – Nguyeân taéc 5 Economi – Vò trí lao ñoäng vôùi maùy tính
- TCVS 3733/2002/QÑ BYT ngaøy 10/10/2002).
� Chieàu cao gheá thöïc teá cao hôn so vôùi yeâu caàu, chieàu cao

gheá toái ña cho ngöôøi cao 180 cm chæ 44 cm, nhöng do ñieàu kieän
laøm vieäc thöïc teá cuûa NLÑ caàn vôùi ra ngoaøi ñeå baùn veù cho caùc xe
oâ toâ vaø xe taûi neân gheá phaûi cao, thuaän tieän cho vieäc ñöa veù. Tuy
nhieân, neáu gheá coù theå ñieàu chænh ñöôïc ñoä cao leân xuoáng seõ thích
hôïp hôn cho nhieàu kích thöôùc chieàu cao khaùc nhau cuûa NLÑ.

4.4. Ñeà xuaát bieän phaùp caûi thieän   
Töø keát quaû khaûo saùt phaân tích neâu treân, nhoùm nghieân cöùu

ñöa ra moät soá bieän phaùp caûi thieän veà toå chöùc choã laøm vieäc, kieåm
soaùt moâi tröôøng lao ñoäng, khaùm söùc khoûe ñònh kyø, cheá ñoä boài
döôõng ñoäc haïi… Ngoaøi ra, ñeà taøi ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp cuï
theå nhö sau:

Moät soá tö theá ngoài laøm vieäc cuûa nhaân vieân traïm

Baûng 3. Keát quaû ño chieàu cao baøn gheá vaø khoaûng caùch töø
maét ñeán maøn hình

 Chieàu 
cao baøn 

Chieàu 
cao gheá

Khoaûng caùch töø 
maét ñeán maøn 
hình vi tính 

Traïm Bình Trieäu 85 cm 65 cm 75 – 80 cm 
Traïm Kinh Döông 

Vöông 
90 cm 60 cm 80 cm 

Traïm Xa loä Haø Noäi 80 cm 75 cm 80 cm 

TCVS 3733/2002/QÑ 
– BYT ngaøy 
10/10/2002) 

65 – 70 
cm 

35 – 50 
cm 70cm 
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* Veà caûi thieän choã laøm vieäc: ñeà taøi maïnh daïn ñeà xuaát
phöông aùn caûi taïo choã ngoài laøm vieäc trong cabin cho NLÑ caûm
giaùc thoaûi maùi trong quaù trình baùn veù nhö sau: 

Laép ñaët quaït chaén gioù (caét gioù) taïi cöûa soå giao dòch cuûa caùc
cabin. Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø coù theå chaén buïi,
khoâng khí oâ nhieãm töø beân ngoaøi vaøo beân trong cabin vaø laøm
maùt baèng luoàng gioù cho NLÑ. Phöông phaùp naøy vaãn coù moät
nhöôïc ñieåm laø khi luoàng gioù thoåi maïnh coù theå laøm bay giaáy tôø
tieàn baïc cuûa NLÑ. Tuy nhieân, nhöôïc ñieåm naøy coù theå chuû
ñoäng  khaéc phuïc ñöôïc. Veà khaùch quan, ñaây coù theå laø phöông
aùn coù tính khaû thi.

Treân thöïc teá, vieäc söû duïng quaït chaén gioù (caét gioù) nôi cöûa ra
vaøo ñaõ ñöôïc aùp duïng ôû nhieàu nôi (nhö sieâu thò, khaùch saïn hoaëc
caùc cuûa haøng coù maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä nhöng hay phaûi ñoùng
môû cöûa) vaø cho hieäu quaû ngaên chaën söï thoaùt hôi laïnh ra ngoaøi
hoaëc khoâng khí noùng beân ngoaøi thoåi vaøo.

Ñoä daøi 0,9m 

Taàn soá: 50 (Hz) 

Ñoä cao laép ñaët: 2,3-3 (m) 

Coâng suaát: 240 (W) 

Ñieän aùp: 220 (V) 

Toác ñoä gioù: 11,5 (m/s) 

Löu löôïng: 795 (m3/h) 

Ñoä oàn: <43 (dB) 

Kích thöôùc: 900x230x212 
(mm) 

Troïng löôïng: 17 (kg) 

* Veà trang bò phöông tieän BVCN:
- Cung caáp theâm kính baûo hoä cho NLÑ ñeå baûo veä maét khoûi

taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng oâ nhieãm (buïi, aùnh saùng…).
- Xem xeùt caáp phaùt nuùt tai choáng oàn cho NLÑ söû duïng khi

caàn thieát.
- Quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng neân laø loaïi chaát lieäu nheï vaø

thoaùng maùt.
* Veà khaùm söùc khoûe:
Khi khaùm söùc khoûe ñònh kyø, neân toång hôïp phaân loaïi cô caáu

beänh taät ñeå deã theo doõi. Caàn coù caùc xeùt nghieäm laâm saøng nhö:
chuïp phoåi ñeå phaùt hieän beänh phoåi do buïi (buïi ñaát, ñaù khi xe löu
thoâng qua laïi); ño thính löïc ñeå phaùt hieän giaûm söùc nghe do oàn

(maùy xe noå, coøi xe….); X-
quang ñau thaét löng ngheà
nghieäp do tö theá (ngoài, vaën,
cuùi, vôùi leân…)

* Veà Ergonomic:
- Boá trí ca kíp laøm vieäc hôïp

lyù vaø coù cheá ñoä nghæ ngôi giöõa
ca laøm vieäc.

- Caûi thieän gheá ngoài cho
NLÑ: gheá ngoài coù theå naâng haï
chieàu cao ñeå phuø hôïp vôùi
chieàu cao cuûa moãi caù nhaân.

Taøi lieäu tham khaûo
[1]. PGS.TS. Ñoã Haøm, Veä
sinh lao ñoäng & Beänh ngheà
nghieäp, NXB Lao ñoâng – xaõ
hoâi , naêm 2007.
[2]. Nguyeãn Ñöùc Ñaõn,
Nguyeãn Quoác Trieäu (1999).
An toaøn – Söùc khoeû taïi nôi
laøm vieäc, NXB Xaây döïng.
[3]. Tieâu chuaån Veä sinh lao
ñoäng 3733/2002 – QÑ BYT
ngaøy 10/10/2002
[4]. TS. Nguyeãn Ñình Tuaán,
Tình hình nghieân cöùu veà oâ
nhieãm khoâng khí taïi Thaønh
phoá Hoà Chí Minh, Hoäi thaûo
“Duy trì vaø naâng cao chaát
löôïng khoâng khí ôû Vieät Nam”.
Haø Noäi thaùng 3/2004.
[5]. Baùo caùo hieän traïng oâ
nhieãm moâi tröôøng taïi TP HCM
töø naêm 2000 - 2005, Sôû
KHCN vaø MT, Sôû Taøi nguyeân
vaø Moâi tröôøng TP. HCM.
[6]. Nguyeãn Duy Baûo, Ñieàu
tra aûnh höôûng oâ nhieãm moâi
tröôøng khoâng khí ñoâ thò do
caùc phöông tieän giao thoâng
cô giôùi ñöôøng boä ñeán söùc
khoûe coäng ñoàng vaø ñeà xuaát
giaûi phaùp.
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caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp
cuûa ngöôøi lao ñoäng seõ ra sao?
Ñieàu kieän lao ñoäng hieän taïi
cuûa ngöôøi lao ñoäng nhö theá
naøo? Traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa
ngöôøi söû duïng lao ñoäng theå
hieän ra sao trong saûn xuaát?...
Vaø ngöôøi lao ñoäng coù thuï
höôûng ñöôïc gì töø caùc lôïi ích
kinh teá töø “toaøn caàu hoùa” ñaõ
mang laïi, v.v..

Höôûng öùng Chöông trình
Quoác gia veà An toaøn – Veä
sinh lao ñoäng (AT – VSLÑ) veà
naâng cao chaát löôïng coâng taùc
AT – VSLÑ trong hoaït ñoäng
saûn xuaát, baûo veä ngöôøi lao
ñoäng khoûi tai naïn vaø beänh
ngheà nghieäp, xaây döïng ”vaên
hoùa lao ñoäng an toaøn”, hoaøn
thieän muïc tieâu: “Ngöôøi lao
ñoäng lao ñoäng an toaøn trong
moâi tröôøng lao ñoäng an toaøn”,
Phaân vieän BHLÑ vaø BVMT
mieàn Nam tieán haønh ñeà taøi
nghieân cöùu khoa hoïc:
“Nghieân cöùu hieän traïng ñieàu
kieän - moâi tröôøng laøm vieäc

vaø tình hình söùc khoûe cuûa
ngöôøi lao ñoäng cheá bieán moät
soá noâng saûn thöïc phaåm ôû
phía Nam vaø ñeà xuaát giaûi
phaùp”.
2. Muïc tieâu vaø phöông phaùp
nghieân cöùu

* Muïc tieâu cuûa ñeà taøi:
Ñaùnh giaù thöïc traïng ñieàu

kieän laøm vieäc cuûa ngöôøi lao
ñoäng cheá bieán haït ñieàu, cheá
bieán caùc saûn phaåm döøa, cheø
vaø caø pheâ ôû khu vöïc phía
Nam. Treân cô sôû ñoù, ñeà xuaát
ñöôïc caùc giaûi phaùp boå sung
ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø baûo veä
söùc khoûe cho ngöôøi lao ñoäng.

* Phöông phaùp nghieân cöùu:
Khaûo saùt caùc quy trình saûn

xuaát hieän coù. Choïn löïa doanh
nghieäp töông ñoái ñieån hình veà
trình ñoä coâng ngheä, möùc ñoä
ñaàu tö,... ñeå tieán haønh quan
traéc caùc thoâng soá ñaùnh giaù
chaát löôïng moâi tröôøng lao
ñoäng, quan traéc caùc thao taùc
cuûa ngöôøi lao ñoäng trong

1. Ñaët vaán ñeà

Trong quaù trình phaùt
trieån vaø hoäi nhaäp kinh
teá quoác teá, caùc ngaønh

saûn xuaát haøng xuaát khaåu taän
duïng ñöôïc theá maïnh laø saûn
phaåm ñòa phöông coù ñieàu kieän
phaùt trieån maïnh vaø mang veà
lôïi ích to lôùn cho ñaát nöôùc vaø
nhaø ñaàu tö. Ñaëc bieät laø caùc
ngaønh saûn xuaát saûn phaåm töø
caùc saûn vaät ñaëc tröng, deã
phaùt trieån trong khu vöïc laø caùc
noâng saûn: Traùi döøa, haït ñieàu,
caø-pheâ, cheø,… Ngaøy nay, caùc
maët haøng ñieàu, caø pheâ cuûa
Vieät Nam ñaõ coù soá löôïng xuaát
khaåu lôùn treân theá giôùi, mang
laïi lôïi nhuaän cho nhaø ñaàu tö
vaø coâng aên vieäc laøm cho noâng
daân caùc vuøng nguyeân lieäu.

Söï phaùt trieån raàm roä vôùi soá
löôïng lôùn caùc doanh nghieäp,
cô sôû saûn xuaát trong caùc
ngaønh haøng naøy töø caùc cô sôû
saûn xuaát thuû coâng nhoû leû ñaõ
thu huùt raát nhieàu lao ñoäng vaøo
laøm trong lónh vöïc naøy. Khi ñoù,

HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 
VÀ TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHẾ BIẾN
HẠT ÐIỀU – CHÈ – CÀ PHÊ 
VÀ TRÁI DỪA Ở PHÍA NAM 

TS. Phaïm Tieán Duõng
ThS. Ngoâ Thò Mai

KS. Phaïm Thò Kim Nhung
Phaân Vieän BHLÑ vaø BVMT mieàn Nam
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töông quan Ngöôøi – maùy;
Ngöôøi – quy trình; Ngöôøi –
nhaø xöôûng.

Tieáp caän hieän traïng vaø
ñaùnh giaù tình hình tuaân thuû
caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà
an toaøn – veä sinh lao ñoäng vaø
yù thöùc traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa
chuû doanh nghieäp thoâng qua
phieáu ñieàu tra xaõ hoäi hoïc ñoái
vôùi caû hai loaïi ñoái töôïng:
ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû
duïng lao ñoäng.

Tieáp caän tình hình söùc khoûe
cuûa ngöôøi lao ñoäng baèng
thaêm  khaùm söùc khoûe cho 200
ñoái töôïng ngöôøi lao ñoäng vaø
so saùnh vôùi caùc soá lieäu hoài
cöùu söùc khoûe cuûa nhöõng
ngöôøi naøy töø caùc naêm tröôùc.

3. Keát quaû nghieân cöùu
Trong hai naêm trieån khai

coâng taùc nghieân cöùu (2010 –
2012), Nhoùm nghieân cöùu ñaõ
tìm tôùi nhieàu ñòa phöông trong
vuøng kinh teá troïng ñieåm phía
Nam vaø ñaõ choïn ra ñöôïc 15
cô sôû saûn xuaát ñieån hình ñeå
tieán haønh nghieân cöùu, khaûo
saùt, tìm hieåu caùc vaán ñeà cuûa
ñeà taøi quan taâm laø ñieàu kieän
lao ñoäng, moâi tröôøng lao ñoäng
vaø tình hình söùc khoûe ngöôøi
lao ñoäng trong caùc doanh
nghieäp naøy vaø caùc yeáu toá coù
lieân quan khaùc nhö vieäc khai
trieån coâng taùc AT-VSLÑ trong
caùc cô sôû, v.v.  Qua nghieân
cöùu coù theå ruùt ra nhöõng keát
luaän sau:

• Nhieät ñoä cao, tieáng oàn, buïi
laø caùc yeáu toá moâi tröôøng coù
haïi phoå bieán trong moâi tröôøng
laøm vieäc cuûa ngaønh cheá bieán

noâng saûn, thöïc phaåm. Caùc
yeáu toá naøy vöôït tieâu chuaån veä
sinh lao ñoäng cho pheùp ôû caùc
khu vöïc ñaët maùy nghieàn,
saøng, loø saáy, loø hôi,…

• Neáu ñaùnh giaù caûm giaùc
nhieät moâi tröôøng lao ñoäng
theo thang “Nhieät ñoä hieäu
duïng” thì haàu heát caùc vò trí laøm
vieäc cuûa coâng nhaân ôû vuøng
Nam boä ñeàu bò noùng vaø coù
yeâu caàu choáng noùng cho
ngöôøi lao ñoäng (Chöa keå tôùi
söùc noùng töø aùnh naéng hay caùc
loø coâng ngheä). 

• Ngöôøi lao ñoäng trong lónh
vöïc cheá bieán noâng saûn – thöïc
phaåm thöôøng laø lao ñoäng theo
thôøi vuï, khoâng qua caùc tröôøng
lôùp hoïc ngheà tröôùc khi vaøo
laøm, laøm vieäc chuû yeáu theo
thoùi quen vaø kinh nghieäm neân
haàu nhö khoâng coù caùc kieán
thöùc veà AT-VSLÑ.

• Tyû leä ngöôøi lao ñoäng bò tai
naïn trong lao ñoäng khaù cao

(~52%) nhöng phaàn lôùn thuoäc
daïng khoâng bò chaán thöông
vaø khoâng coù haäu quaû. Trong
ñoù “Teù ngaõ” laø nhieàu nhaát
(22,96%), roài tôùi “ bò ñaâm, caét”
(16,67%) vaø “bò ñieän giaät”
(5,78%),…

• Ñaùnh giaù phôi nhieãm vôùi
caùc yeáu toá nguy haïi trong lao
ñoäng cho thaáy: Tyû leä ngöôøi lao
ñoäng bò phôi nhieãm buïi laø cao
nhaát (chieám 37,40%), sau ñoù
laø tyû leä ngöôøi coù nguy cô tröôït,
teù ngaõ (chieám 22,96%), tieáp
ñeán laø bò tai naïn do vaät saéc
nhoïn, ñaâm caét (16,67%), bò
aûnh höôûng do muøi toûa ra taïi
nôi laøm vieäc vaø yeáu toá rung
chieám tyû leä laàn löôït laø 13,78%
vaø 10,54%.

• Ñieàu ñaùng löu yù laø tyû leä
ngöôøi bò tai naïn trong lao ñoäng
cao nhöng tyû leä lao ñoäng ñaõ
qua huaán luyeän An toaøn – veä
sinh lao ñoäng cuõng khaù cao
(70,41%) . Ñieàu naøy cho thaáy

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
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moät khaû naêng laø hieäu quaû
huaán luyeän AT-VSLÑ chöa
cao. Vì theá, vaán ñeà tuyeân
truyeàn huaán luyeän nhaän thöùc
lao ñoäng an toaøn cho ngöôøi
lao ñoäng caàn ñöôïc chuù troïng
hôn vaø thöïc hieän baøi baûn hôn
trong hoaøn caûnh ngöôøi lao
ñoäng thôøi vuï chieám soá ñoâng
trong caùc doanh nghieäp. 

• Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc
taïi caùc doanh nghieäp cheá bieán
noâng saûn, thöïc phaåm maéc caùc
beänh lyù phoå bieán lieân quan tôùi
beänh raêng - haøm - maët (chieám
tyû leä cao nhaát). Sau ñoù laø caùc
beänh lyù lieân quan tôùi beänh tai
- muõi - hoïng; caùc beänh veà maét
vaø cô xöông khôùp. Tuy nhieân,
chöa coù ñuû nghieân cöùu saâu ñeå
keát luaän caùc beänh lyù naøy coù
lieân quan tôùi ngheà nghieäp hay
khoâng.

• Trong nhöõng phoøng kín
cuûa ngaønh cheá bieán haït ñieàu,
côm döøa, cheø, vieäc vi phaïm
tieâu chuaån TCVN 5687-2010
veà “thieát keá thoâng gioù vaø ñieàu
hoøa khoâng khí” khaù phoå bieán.
Maø cuï theå laø vi phaïm veà löôïng
gioù “töôi” caáp vaøo phoøng coù
ñieàu hoøa khoâng khí.
4. Caùc ñeà xuaát caûi thieän tình
hình

• Hoaøn thieän coâng taùc huaán
luyeän AT-VSLÑ treân hai maët
chính laø: Thaønh laäp phoøng
Huaán luyeän An toaøn cho caùc
doanh nghieäp coù nhieàu lao
ñoäng ñeå coù theå chuû ñoäng
trong vieäc huaán luyeän cho
ngöôøi lao ñoäng môùi, ñoái phoù
vôùi vieäc lao ñoäng thöôøng
xuyeân bieán ñoåi vaø hoaøn thieän
taøi lieäu huaán luyeän.

• Bieân soaïn taøi lieäu “Höôùng
daãn khai trieån coâng taùc AT-
VSLÑ cho ba ngaønh: cheá bieán
traùi döøa; cheá bieán haït ñieàu vaø
cheá bieán cheø – caø pheâ”. Moãi
taøi lieäu daøy khoaûng 70 trang,
goàm 4 phaàn: 

Phaàn höôùng daãn toå chöùc
heä thoáng quaûn lyù coâng taùc AT-
VSLÑ theo ñuùng luaät ñònh vaø
caùc hình thöùc khai trieån coâng
taùc naøy trong cô sôû saûn xuaát.

Phaàn thoáng keâ caùc yeáu toá
nguy haïi thöôøng gaëp vaø caùch
thöùc khoâng cheá hay loaïi tröø
ñôn giaûn vaø coù hieäu quaû.

Phaàn giôùi thieäu caùc quy taéc
an toaøn trong lao ñoäng, phoøng
tröø caùc yeáu toá nguy haïi.

Phaàn phuï luïc giôùi thieäu
danh muïc caùc cô sôû phaùp lyù
cho coâng taùc AT-VSLÑ.

• Ñeà xuaát bieän phaùp taêng
cöôøng thoâng thoaùng cho nhaø
xöôûng kín cheá bieán ñoà aên töø
döøa (thaïch döøa, côm döøa
saáy), töø haït ñieàu (khu phaân
loaïi ñoùng bao), töø cheø (khu
ñoùng bao thaønh phaåm) baèng
vieäc gia taêng löôïng “khoâng khí
töôi” ñeå baûo veä söùc khoûe
ngöôøi lao ñoäng.

• Ñeà xuaát höôùng phaùt trieån
cuûa ñeà taøi theo höôùng nghieân
cöùu hoaøn thieän coâng ngheä
saûn xuaát than gaùo döøa nhaèm
giaûm chaát thaûi moâi tröôøng, tieát
kieäm nhieät ñeå phaùt trieån beàn
vöõng ngaønh saûn xuaát naêng
löôïng taùi taïo naøy.

5. Keát luaän
Vôùi caùc keát quaû cuï theå cuûa

coâng taùc ñieàu tra thöïc tieãn moâi
tröôøng oâ nhieãm, ñieàu kieän lao

ñoäng, söùc khoûe cuûa ngöôøi lao
ñoäng, soá löôïng coâng nhaân
cuûa ñeà taøi laø cô sôû ñeå ñeà xuaát
caùc bieän phaùp baûo veä söùc
khoûe vaø ñaûm baûo an toaøn lao
ñoäng cho ngöôøi lao ñoäng
trong ngaønh noâng saûn thöïc
phaåm. Ñoàng thôøi môû ra nhieàu
höôùng nghieân cöùu saâu hôn,
roäng hôn veà caùc vaán ñeà lieân
quan ñeán AT-VSLÑ, söùc khoûe
ngöôøi lao ñoäng vaø veä sinh an
toaøn thöïc phaåm trong ngaønh
cheá bieán.

Ñeà taøi cung caáp nhöõng
thoâng tin thieát thöïc veà tình
hình söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng,
giuùp ngöôøi lao ñoäng naâng cao
nhaän thöùc veà vieäc töï baûo veä
söùc khoûe cho mình, cho
nhöõng ñoàng nghieäp xung
quanh vaø naâng cao tinh thaàn
haêng say lao ñoäng saûn xuaát.
Ñoàng thôøi, noù coøn giuùp Nhaø
nöôùc tieát kieäm ñöôïc moät phaàn
ngaân saùch cho vieäc chaêm lo
cho söùc khoûe coäng ñoàng.

Ñeà taøi ñaõ goùp theâm thoâng
tin cho caùc cô sôû saûn xuaát,
caùc nhaø quaûn lyù veà coâng taùc
AT-VSLÑ vaø baûo veä moâi
tröôøng nhaèm coù cô sôû ñeå
hoaøn thieän caùc giaûi phaùp ñaûm
baûo an toaøn vaø söùc khoûe cho
ngöôøi lao ñoäng.

Beân caïnh ñoù, ñeà taøi coøn ñeà
xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu
oâ nhieãm moâi tröôøng lao ñoäng,
giaûm thieåu nhöõng taùc ñoäng
khoâng toát cho moâi tröôøng sinh
thaùi.\.
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ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NHIỆT KHI MẶC 
QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG QUA THANG ĐÁNH GIÁ 

CẢM GIÁC NHIỆT CHỦ QUAN TẠI 
PHÒNG THÍ NGHIỆM NHIỆT- ẨM

TS. Phaïm Thò Bích Ngaân
Trung taâm Söùc khoûe ngheà nghieäp

Vieän Nghieân cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng

lao ñoäng vaø ngaønh ngheà,
ngoaøi caùc yeâu caàu kyõ thuaät
chung, moãi loaïi quaàn aùo
BHLÑ caàn coù caùc yeâu caàu
rieâng cho phuø hôïp vaø tieän lôïi
cho ngöôøi söû duïng. 

Treân theá giôùi ñaõ coù nhieàu
coâng trình nghieân cöùu veà moät
soá chuûng loaïi quaàn aùo BHLÑ
vaø ñaõ chæ ra nhöõng aûnh höôûng
khi mang quaàn aùo BHLÑ laøm
vieäc tôùi söï thay ñoåi moät vaøi chæ
soá sinh lyù, caêng thaúng nhieät
cuõng nhö caûm giaùc nhieät ôû
ngöôøi maëc. Caùc chuûng loaïi
quaàn aùo BHLÑ coù yeâu caàu
cao veà möùc ñoä baûo veä ñaõ caûn
trôû söï trao ñoåi nhieät. Haäu quaû

laø khi laøm vieäc coù maëc quaàn
aùo coù tính baûo veä cao, ñaëc
bieät trong moâi tröôøng noùng ñaõ
gaây ra söï caêng thaúng sinh lyù
ñaùng keå vaø coù theå laøm cho
ngöôøi lao ñoäng kieät söùc trong
moät thôøi gian ngaén. 

ÔÛ Vieät Nam, ñaõ coù nhieàu
coâng trình nghieân cöùu thieát keá
vaø gia coâng loaïi quaàn aùo
chuyeân duøng cho moät soá
ngaønh ngheà nhö: trang phuïc
baûo veä cho nhaân vieân cöùu hoä,
quaàn aùo choáng laïnh laøm vieäc
trong caùc kho laïnh, quaàn aùo
cho coâng nhaân luyeän kim,
quaàn aùo cho coâng nhaân khai
thaùc vaø thaêm doø daàu khí, quaàn

Toùm taét: 
Qua thöû nghieäm 4 loaïi quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng (BHLÑ) daønh cho lao ñoäng phoå thoâng (cuï

theå laø quaàn aùo BHLÑ cuûa coâng nhaân xaây döïng ñang söû duïng) trong 2 ñieàu kieän thí nghieäm nhieät
(360C vaø 380C) vaø 2 möùc tieâu hao naêng löôïng (trung bình vaø naëng) trong phoøng nhieät aåm, keát
quaû chæ ra raèng: coù söï khaùc bieät roõ reät veà caûm giaùc nhieät giöõa thang nhieät noùng 360C vaø raát
noùng 380C; maëc loaïi quaàn aùo coù thaønh phaàn vaûi 65% polyester/35% cotton (coù ñoä truyeàn nhieät
vaø ñoä thoaùng khí cao), cho caûm giaùc nhieät deã chòu hôn so vôùi khi maëc caùc boä coù thaønh phaàn
vaûi polyester treân 85%. Boä quaàn aùo coù chaát lieäu vaûi tôùi 98% polyester gaây aûnh höôûng nhieàu
nhaát vaø cho caûm giaùc raát khoù chòu khi maëc. Nhö vaäy, khi lao ñoäng trong moâi tröôøng nhieät aåm
cao, neân öu tieân choïn loaïi vaûi coù thaønh phaàn laø 65%Polyester/35% cotton. Neáu choïn loaïi vaûi
coù cuøng thaønh phaàn >85% polyester (loaïi thöôøng coù treân thò tröôøng hieän nay) neân choïn loaïi coù
ñoä daøy vaûi <0,4mm seõ cho aûnh höôûng ít hôn so vôùi loaïi coù ñoä daøy vaûi >0,4mm. Loaïi quaàn aùo
coù chaát lieäu vaûi treân 90% polyester khoâng thích hôïp duøng trong ñieàu kieän khí haäu noùng vì coù ñoä
huùt nöôùc vaø ñoä truyeàn nhieät keùm.  

1. Ñaët vaán ñeà

Quaàn aùo BHLÑ laø
loaïi phöông tieän
baûo veä thaân theå

choáng laïi caùc taùc nhaân gaây
haïi qua da nhö: caùc taùc nhaân
vaät lyù (böùc xaï nhieät, buïi, löûa,
nhieät ñoä quaù cao hoaëc quaù
thaáp…); taùc nhaân hoùa hoïc (caùc
chaát loûng, daàu môõ, dung moâi,
nhöïa ñöôøng….); taùc nhaân sinh
hoïc (maùu, nöôùc tieåu cuûa
ngöôøi beänh; vi truøng, vi
khuaån, naám moác….)… Treân thò
tröôøng hieän coù 2 loaïi quaàn aùo
BHLÑ chính: quaàn aùo BHLÑ
phoå thoâng vaø quaàn aùo BHLÑ
chuyeân duïng. Tuøy moâi tröôøng

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-201388



aùo cho coâng nhaân ñi loâ cao
su… Ña soá caùc coâng trình treân
taäp trung nghieân cöùu veà loaïi
vaät lieäu, kieåu daùng vaø tính
naêng baûo veä cuûa quaàn aùo,
nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa
quaàn aùo BHLÑ ñeán ngöôøi söû
duïng veà phöông dieän
Ecgoânoâmi, nhaát laø nhöõng aûnh
höôûng do yeáu toá nhieät gaây ra
coøn ít ñöôïc quan taâm. Nghieân
cöùu xaùc ñònh aûnh höôûng cuûa
maëc quaàn aùo BHLÑ khi hoaït
ñoäng theå löïc qua söï bieán ñoåi
moät soá chæ tieâu sinh lyù vaø caûm
giaùc nhieät ñeå kieán nghò löïa
choïn loaïi quaàn aùo BHLÑ thích
hôïp cho coâng nhaân khi maëc
laøm vieäc trong moâi tröôøng
noùng aåm laø raát caàn thieát.
Trong khuoân khoå baøi vieát naøy,
taùc giaû chæ ñeà caäp söï caêng
thaúng nhieät khi maëc quaàn aùo
baûo hoä lao ñoäng laøm vieäc
trong moâi tröôøng noùng theå
hieän qua phieáu ñaùnh giaù caûm
giaùc nhieät chuû quan cuûa caùc
ñoái töôïng khi tham gia hoaït
ñoäng theå löïc. 
2. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp
nghieân cöùu
2.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu

- Loaïi quaàn aùo BHLÑ: 04
boä quaàn aùo ñaõ choïn ñöôïc
ñaùnh soá thöù töï boä soá 1, soá 2,
soá 3 vaø soá 4. Trong ñoù: 

+ Boä soá 1:  Chaát lieäu vaûi
87,3% Polyester/12,7%
Cotton, ñoä daøy vaûi = 0,38mm;  

+ Boä soá 2: Chaát lieäu vaûi
98% Polyester/2% Cotton;

+ Boä soá 3: Chaát lieäu vaûi
87,9% Polyester/12,1%
Cotton,  ñoä daøy vaûi 0,44mm;   

+ Boä soá 4: Chaát lieäu vaûi

65% Polyester/35% Cotton.
Vôùi boä soá 1 vaø soá 3, do tính

chaát vaûi cuøng thaønh phaàn
(87%Po/13%Co) neân coù tính
ñeán ñoä daøy vaûi ñeå ñaùnh giaù
ñaëc tính cuûa chaát lieäu. 

- 30 ñoái töôïng nam thanh
nieân khoûe maïnh, khoâng maéc
beänh maõn tính, laø sinh vieân
tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi tình
nguyeän tham gia thí nghieäm,
coù keát quaû khaùm söùc khoûe ñaït
loaïi I vaø II. Tuoåi töø 19 ñeán 24,
coù chieàu cao trung bình 167,8
± 12,15 cm vaø caân naëng 56,0
± 13,72 kg. 
2.2. Phöông phaùp nghieân cöùu 
2.2.1. Thieát keá nghieân cöùu: 

Theo phöông phaùp moâ taû
caét ngang, thöïc hieän trong
phoøng thí nghieäm (PTN) Nhieät -
aåm, ñaët taïi Vieän NC KHKT- Baûo
hoä lao ñoäng, soá 99 Traàn Quoác
Toaûn, Hoaøn Kieám, Haø Noäi.
2.2.2. Chæ soá nghieân cöùu: 

Caûm giaùc nhieät chuû quan
cuûa caùc nam sinh vieân khi maëc
caùc boä quaàn aùo BHLÑ ñeå ñaïp
xe ñaïp löïc keá trong thôøi gian
60 phuùt trong PTN nhieät-aåm.
2.2.3. Ñaët ñieàu kieän thöïc
nghieäm trong PTN:

* Cheá ñoä nhieät: Treân cô sôû
heä thoáng taïo nhieät aåm cuûa
PTN, ñeà taøi söû duïng thang
ñaùnh giaù caûm giaùc nhieät SN
(phöông phaùp NILP 99- Vieän
BHLÑ, 1998) [1] ñeå nghieân
cöùu vôùi 2 thang nhieät–aåm
noùng vaø raát noùng: 

- Caûm giaùc nhieät noùng:
Nhieät ñoä 35-370C (nhieät ñoä
tieán haønh thí nghieäm: 360C vôùi
sai soá ± 0,50C); ñoä aåm 80-
85%,  toác ñoä gioù: 0,5 m/s.  

- Caûm giaùc nhieät raát noùng:
Nhieät ñoä 37-400C, (nhieät ñoä
tieán haønh thí nghieäm: 380C vôùi
sai soá ± 0,50C ); ñoä aåm 80-
85%,  toác ñoä gioù: 0,5 m/s.

- Böùc xaï nhieät moâ phoûng:
16-41 W/m2.

* Möùc chuyeån hoùa: choïn 2
möùc tieâu hao naêng löôïng
(THNL): trung bình vaø möùc
lao ñoäng naëng. Toå hôïp 4 ñieàu
kieän thí nghieäm laø: 

+ Möùc THNL trung bình +
caûm giaùc nhieät noùng (TB-N); 

+ Möùc THNL trung bình +
caûm giaùc nhieät raát noùng (TB-
RN);

+ Möùc THNL naëng + caûm
giaùc nhieät noùng (N-N); 

+ Möùc THNL naëng + caûm
giaùc nhieät raát noùng (N-RN).
2.2.4. Trang thieát bò, duïng cuï
vaø boä phieáu söû duïng trong
nghieân cöùu:

+ Xe ñaïp löïc keá ña naêng
839E (Thuïy Ñieån).

+ Moät soá duïng cuï vaø vaät tö
khaùc: nöôùc uoáng, deùp nhöïa
caùch ñieän, boâng, coàn, baêng
dính thoâng khí, khaên lau moà
hoâi,…

+ Maãu phieáu ñaùnh giaù caûm
giaùc nhieät chuû quan: goàm 5
caâu hoûi.  
2.2.5. Phöông phaùp vaø tieâu
chuaån ñaùnh giaù:

* Phöông phaùp thöïc hieän:
+ Phöông phaùp thöïc nghieäm

taïi phoøng thí nghieäm: thöïc hieän
theo Thöôøng quy kyõ thuaät, 2002
cuûa Vieän Y hoïc lao ñoäng vaø Veä
sinh moâi tröôøng [3]. Ñoái töôïng
laàn löôït maëc 4 loaïi quaàn aùo
khaùc nhau vaø tieán haønh ñaïp xe
ñaïp löïc keá trong thôøi gian 60
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phuùt vôùi töøng ñieàu kieän thí nghieäm. Ngay khi keát thuùc thí nghieäm,
cho ñoái töôïng traû lôøi veà caùc caûm giaùc nhieät vôùi ñieàu kieän vöøa thí
nghieäm vaøo phieáu hoûi coù saün.

+ Phöông phaùp traéc nghieäm qua phieáu phoûng vaán coù saün.
+ Phöông phaùp thoáng keâ xöû lyù soá lieäu: maõ hoùa caùc ñaùp aùn

traû lôøi cuûa caùc caâu hoûi baèng thang ñieåm 5 vaø 7 baäc. Sau ñoù söû
duïng phaàm meàm SPSS for Windows ñeå xöû lyù thoáng keâ.

* Tieâu chuaån ñaùnh giaù :
Ñaùnh giaù theo TCVN 7489:2005 (ISO 10551:1995) [2]. Döõ

lieäu thu thaäp ñöôïc ñaùnh giaù theo thang 7 baäc: cho caùc caâu 1 vaø
3  vaø thang 5 baäc: cho caùc caâu 2 vaø 5. Cuï theå maãu phieáu ñaùnh
giaù vaø thang ñieåm ñöôïc thieát keá nhö sau:

- Caâu 1: Caûm giaùc nhieät, goàm 7 baäc:  töø “deã chòu” ñeán “noùng
khoâng chòu noåi”;

- Caâu 2 : Caûm giaùc traïng thaùi nhieät, goàm 6 baäc: töø “thoaûi maùi”
ñeán “cöïc kyø khoù chòu”;

- Caâu 3: Caûm giaùc nhieät öu thích, goàm 7 baäc, trong ñoù  töø
“khoâng thay ñoåi” ñeán “maùt theâm leân raát nhieàu” hoaëc “ aám theâm
leân raát nhieàu”.

- Caâu 4: Khaû naêng chaáp nhaän moâi tröôøng, goàm “coù” vaø
“khoâng chaáp nhaän”;

- Caâu 5: Khaû naêng chòu ñöïng, goàm 5 baäc: töø “Hoaøn toaøn coù
theå chòu ñöïng ñöôïc” ñeán “khoâng theå chòu ñöïng noåi”

3. Keát quûa vaø nhaän xeùt
Keát quaû ñaùnh giaù caûm giaùc

nhieät qua caû 4 ñieàu kieän thí
nghieäm nhö sau:  
3.1. Caûm giaùc nhieät

Keát quaû baûng 1 döôùi ñaây
cho thaáy: trong caû 4 ñieàu kieän
thí nghieäm, ñoái töôïng maëc boä
soá 2 vaø soá 3 ñeàu cho keát quaû
ñaùnh giaù caûm nhaän nhieät
khoâng bình thöôøng chieám tyû leä
cao hôn so vôùi khi ñoái töôïng
maëc boä soá 1 vaø soá 4. Trong
ñoù, xu höôùng taäp trung vaøo
caûm giaùc nhieät töø “hôi noùng”
(trong ñieàu kieän nhieät 360C)
ñeán “noùng böùc – raát noùng
böùc” (trong ñieàu kieän nhieät
380C vaø möùc THNL naëng).
3.2. Caûm giaùc traïng thaùi nhieät

Keát quaû baûng 2 döôùi ñaây
chæ ra raèng, trong caû 4 ñieàu
kieän thí nghieäm, caùc ñoái töôïng
ñeàu coù traïng thaùi caûm thaáy
khoâng thoaûi maùi khi maëc ñoà
BHLÑ vaø caùc ñoái töôïng cuõng
ñaùnh giaù raèng maëc boä soá 2 vaø
soá 3 khoù chòu hôn (chieám tyû leä
% caûm giaùc traïng thaùi nhieät
khoâng thoaûi maùi cao hôn) so
vôùi maëc boä  soá 1 vaø soá 4 khi
ñaïp xe trong cuøng ñieàu kieän
thí nghieäm. Ñoâi khi maëc boä soá
3 coøn khoù chòu hôn boä soá 2 vì
boä soá 3 daøy vaø naëng hôn.
Ñaùnh giaù caûm giaùc traïng thaùi
nhieät coù xu höôùng taäp trung
vaøo caûm giaùc töø “hôi khoù chòu”
(trong ñieàu kieän nhieät 360C)
ñeán “khoù chòu” vaø “raát khoù
chòu” (nhaát laø khi maëc boä soá 2)
(trong ñieàu kieän nhieät 380C vaø
möùc THNL naëng).
3.3. Caûm giaùc nhieät öa thích

Vôùi caûm giaùc nhieät khoù
chòu neâu treân, khi ñöôïc hoûi veà

Deã 
chòu 

Bình 
thöôøng 

 Hôi 
noùng  

Töông 
ñoái noùng 

Noùng 
böùc 

Raát 
noùng 
böùc 

Noùng 
khoâng 

chòu noåi 
Tính ñieåm 

-1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

Thoaûi 
maùi 

Hôi khoù 
chòu 

Khoù 
chòu 

Raát khoù 
chòu 

Cöïc kì khoù 
chòu 

Tính ñieåm
0  1 2 3 4 

Maùt theâm 
leân raát 
nhieàu 

Maùt 
hôn 
leân 

Maùt hôn 
theâm moät 

chuùt 

Khoâng 
thay 
ñoåi 

AÁm hôn 
moät chuùt 

AÁm 
hôn 
leân 

AÁm theâm 
leân raát 
nhieàu 

Tính ñieåm 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Hoaøn toaøn coù 
theå chòu ñöïng 

ñöôïc 

Hôi khoù chòu 
khi phaûi chòu 

ñöïng 

Khaù khoù 
chòu khi phaûi 
chòu ñöïng 

Raát khoù chòu 
khi phaûi chòu 

ñöïng 

Khoâng theå 
chòu ñöïng 

noåi 
Tính ñieåm 

0 1 2 3 4 
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Noäi dung ñaùnh 

giaù 

Quaàn aùo TN Thang  ñaùnh giaù 
Giaù trò 

trung bình 
Ñoä leäch 
chuaån 

Xu höôùng 
taäp trung 

Chæ soá  ñaëc bieät (%) Pheùp thöû 
 2  

Caûm giaùc nhieät 
trong ñieàu kieän 
TB-N  
(P=0.478>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 2,00 1,330 Hôi noùng Khoâng bình thöôøng: 88,89 0,000 
Boä 2 (n= 26) 1,62 1,169 Hôi noùng Khoâng bình thöôøng: 84,61 0,001 
Boä 3 (n= 28) 1,54 0,838 Hôi noùng Khoâng bình thöôøng: 92,85 0,000 
Boä 4 (n= 25) 1,44 1,083 Hôi noùng Khoâng bình thöôøng: 80 0,004 

Caûm giaùc nhieät 
trong ñieàu kieän  
TB -RN 
(P=0.888>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 2,56 1,281 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng : 92,59 0,012 
Boä 2 (n= 26) 2,69 1,158 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng: 100 0,027 
Boä 3 (n= 26) 2,54 1,067 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng: 100 0,000 
Boä 4 (n= 26) 2,69 1,158 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng: 96,15 0,002 

Caûm giaùc nhieät 
trong ñieàu kieän  
N-N  
(P =0.774 > 0.05) 

Boä 1 (n= 29) 2,24 1,023 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng: 96,55 0,000 
Boä 2 (n= 27) 2,37 1,391 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng: 96,30 0,004 
Boä 3 (n= 26) 2,58 1,172 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng: 100 0,000 
Boä 4 (n= 26) 2,38 1,023 Noùng böùc Khoâng bình thöôøng: 96,15 0,000 

Caûm giaùc nhieät 
trong ñieàu kieän  
N-RN  
(P=0.844>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 3,33 1,074 Raát noùng böùc Raát noùng,khoâng chòu noåi: 11,1 0,001 
Boä 2 (n= 26) 3,35 1,056 Raát noùng böùc Raát noùng,khoâng chòu noåi: 11,5 0,002 
Boä 3 (n= 26) 3,12 0,993 Noùng böùc Raát noùng, khoâng chòu noåi: 3,8 0,000 
Boä 4 (n= 25) 3,20 0,957 Noùng böùc Raát noùng, khoâng chòu noåi: 0 0,000 

Baûng 1. Keát quaû ñaùnh giaù caûm giaùc nhieät hieän taïi (caâu 1)

Baûng 2. Keát quaû ñaùnh giaù caûm giaùc traïng thaùi nhieät hieän taïi (caâu 2)

p: möùc yù nghóa giöõa caùc boä trong cuøng ñieàu kieän TN; Pheùp thöû χ2 veà söï khaùc bieät giöõa caùc giaù trò phaân phoái
quan saùt ñöôïc cuûa thang baäc ñaùnh giaù trong caâu;

  
Noäi dung ñaùnh giaù 

  
Quaàn aùo TN 

Thang  ñaùnh giaù 
Giaù trò 

trung vò 
Ñoä leäch 
chuaån 

Xu höôùng  
taäp trung 

Chæ soá  ñaëc bieät (%) Pheùp thöû 
2 

Caûm giaùc traïng thaùi 
trong ñieàu kieän  TB-N   
(P=0.140>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 1 1,122 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi : 77,78 0,000 
Boä 2 (n= 26) 1 0,874 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 76,92 0,001 
Boä 3 (n= 28) 1 0,744 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 92,85 0,000 
Boä 4 (n= 25) 1 0,429 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 80 0,000 

Caûm giaùc traïng thaùi 
trong ñieàu kieän TB-RN 
(P=0.914>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 1 0,884 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 96,29 0,000 
Boä 2 (n= 26) 2 0,778 Khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 100 0,000 
Boä 3 (n= 26) 1 0,752 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 100 0,000 
Boä 4 (n= 26) 2 0,849 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 100 0,000 

Caûm giaùc traïng thaùi 
trong ñieàu kieän  N-N 
(P =0.282 > 0.05) 

Boä 1 (n= 29) 1 0,738 Hôi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 96,55 0,000 
Boä 2 (n= 27) 2 0,844 Khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 92,59 0,000 
Boä 3 (n= 26) 2 0,909 Khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 100 0,000 
Boä 4 (n= 26) 2 0,647 Hoi khoù chòu Khoâng thoaûi maùi: 96,15 0,000 

Caûm giaùc traïng thaùi 
trong ñieàu kieän N-RN 
(P=0.939>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 2 0,859 Khoù chòu Raát-cöïc kyø khoù chòu: 37,04 0,021 
Boä 2 (n= 26) 2,5 1,030 Raát khoù chòu Raát-cöïc kyø khoù chòu : 50,0 0,000 
Boä 3 (n= 26) 2 0,977 Khoù chòu Raát-cöïc kyø khoù chòu : 38,46 0,000 
Boä 4 (n= 25) 2 0,843 Khoù chòu Raát-cöïc kyø khoù chòu : 36,0 0,000 
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Baûng 3. Keát quaû ñaùnh giaù caûm giaùc nhieät öa thích (caâu 3)

caûm giaùc nhieät öa thích, caùc
ñoái töôïng traû lôøi cho keát quaû
nhö trong baûng 3. 

Keát quaû baûng 3 cho thaáy,
trong caû 4 ñieàu kieän thí
nghieäm, caùc ñoái töôïng ñeàu
muoán thay ñoåi ñieàu kieän nhieät
thí nghieäm (ñeàu chieám tyû leä
raát cao, ña soá > 90%), keå caû
khi maëc boä soá 1 vaø soá 4 (duø
tröôùc ñoù ñaùnh giaù cho caûm
giaùc deã chòu hôn). Ñaùnh giaù
caûm giaùc nhieät öa thích, caùc
ñoái töôïng ñeàu muoán ñöôïc
thay ñoåi vaø coù xu höôùng taäp
trung muoán “maùt theâm moät
chuùt” (trong ñieàu kieän nhieät
360C) ñeán “maùt hôn leân”
(trong ñieàu kieän nhieät 380C vaø
möùc THNL naëng).

3.4. Khaû naêng chaáp nhaän
moâi tröôøng nhieät hieän taïi 

Ñaùnh giaù khaû naêng “khoâng
chaáp nhaän” moâi tröôøng nhieät
hieän taïi cho keát quaû cuõng
khaùc nhau tuøy ñieàu kieän thí
nghieäm. Keát quaû cuï theå ñöôïc
trình baøy trong Biểu đồ 1.

Keát quaû bieåu ñoà 1 cho
thaáy, tyû leä ñoái töôïng khoâng theå
chaáp nhaän moâi tröôøng nhieät
thí nghieäm hieän taïi ôû caû 4 ñieàu
kieän thí nghieäm vôùi caû 4 loaïi
quaàn aùo BHLÑ ñeàu cao. Ñieàu
naøy cho nhaän ñònh, moâi
tröôøng nhieät hieän taïi (töø 360C
ñeán 380C) cho caûm giaùc noùng
nöïc, khoù chòu. Tuy nhieân,
trong 4 boä, ñoái töôïng maëc boä
soá 4 cho khaû naêng chaáp nhaän

moâi tröôøng nhieät toát hôn (nhìn
chung, tyû leä % khoâng chaáp
nhaän moâi tröôøng nhieät cuûa ñoái
töôïng maëc boä soá 4 ñeàu thaáp
hôn caùc boä khaùc).
3.5. Khaû naêng chòu ñöïng 

Vôùi caùc ñaùnh giaù veà caûm
nhaän nhieät neâu treân, khaû naêng
chòu ñöïng moâi tröôøng nhieät thí
nghieäm (TN) cuûa caùc ñoái töôïng
ñöôïc trình baøy trong baûng 4.

Keát quaû baûng 4 cho thaáy,
khaû naêng khoù chòu ñöïng moâi
tröôøng nhieät thí nghieäm hieän taïi
ôû caû 4 ñieàu kieän thí nghieäm vôùi
caû 4 loaïi quaàn aùo BHLÑ ñeàu
cao. Taïi möùc thí nghieäm TB-N,
khaû naêng chòu ñöïng coøn töông
ñoái toát (>40%), nhöng ôû ñieàu
kieän thí nghieäm vôùi thang nhieät

  
Noäi dung ñaùnh giaù 

  
Quaàn aùo TN 

Thang  ñaùnh giaù 

Giaù trò 
trung vò 

Ñoä leäch 
chuaån 

Xu höôùng  
taäp trung 

Chæ soá  ñaëc bieät (%) Pheùp thöû 
÷2  

Caûm giaùc nhieät öa thích 
trong ñieàu kieän TB-N  
(P=0.571>0.05) 

Boä 1 (n= 27) -1 0,921 Maùt theâm moätchuùt Öa  thích thay ñoåi: 96,30 0,000 
Boä 2 (n= 26) -1 0,587 Maùt theâm moätchuùt Öa  thích thay ñoåi: 92,30 0,000 
Boä 3 (n= 28) -1 0,499 Maùt theâm moätchuùt Öa  thích thay ñoåi: 96,43 0,000 
Boä 4 (n= 25) -1 0,526 Maùt theâm moätchuùt Öa  thích thay ñoåi: 92,0 0,000 

Caûm giaùc nhieät öa thích 
trong ñieàu kieän TB-RN  
(P=0.835>0.05) 

Boä 1 (n= 27) -2 0,823 Maùt hôn leân Öa  thích thay ñoåi: 96,29 0,000 
Boä 2 (n= 26) -2 0,688 Maùt hôn leân Öa  thích thay ñoåi: 100 0,000 
Boä 3 (n= 26) -2 0,724 Maùt hôn leân Öa  thích thay ñoåi: 100 0,000 
Boä 4 (n= 26) -2 0,710 Maùt hôn leân Öa  thích thay ñoåi: 100 0,000 

Caûm giaùc nhieät öa thích 
trong ñieàu kieän N-N  
(P =0.394 > 0.05) 

Boä 1 (n= 29) -2 0,568 Maùt hôn leân Öa  thích thay ñoåi: 100 0,000 
Boä 2 (n= 27) -2 0,801 Maùt hôn leân Öa  thích thay ñoåi: 100 0,000 
Boä 3 (n= 26) -2 0,667 Maùt hôn leân Öa  thích thay ñoåi: 100 0,000 
Boä 4 (n= 26) -1,5 0,706 Maùt theâm moätchuùt Öa  thích thay ñoåi: 96,15 0,000 

Caûm giaùc nhieät öa thích 
trong ñieàu kieän N-RN  
(P=0.370>0.05) 

Boä 1 (n= 27) -2 0,775 Maùt hôn leân Maùt hôn- theâm nhieàu: 81,48 0,000 
Boä 2 (n= 26) -2 0,749 Maùt hôn leân Maùt hôn- theâm nhieàu: 80,77 0,000 
Boä 3 (n= 26) -2 0,567 Maùt hôn leân Maùt hôn- theâm nhieàu: 93,30 0,000 
Boä 4 (n= 25) -2 0,690 Maùt hôn leân Maùt hôn- theâm nhieàu: 88,0 0,001 
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Bieåu ñoà 1. Ñaùnh giaù khaû naêng chaáp nhaän moâi tröôøng nhieät thí nghieäm

Baûng  4. Keát quaû ñaùnh giaù khaû naêng chòu ñöïng moâi tröôøng nhieät TN (caâu 5)

 
Noäi dung  ñaùnh giaù  

 
Quaàn aùo TN 

Thang  ñaùnh giaù 

Giaù trò 
trung vò 

Ñoä leäch 
chuaån 

Xu höôùng 
taäp trung 

Chæ soá  ñaëc bieät (%) Pheùp thöû 
2  

 
Ñaùnh giaù veà MT nhieät TN 
trong ñieàu kieän  TB-N 
 
(P=0.687>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 1 0,786 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 62,96 0,000 
Boä 2 (n= 26) 1 0,766 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 62,38 0,002 
Boä 3 (n= 28) 1 0,738 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 64,28 0,000 
Boä 4 (n= 25) 1 0,645 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 52,0 0,000 

 
Ñaùnh giaù veà MT nhieät TN 
trong ñieàu kieän  TB-RN 

 
(P=0.776>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 1 1,087 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 81,48 0,001 
Boä 2 (n= 26) 1,5 0,989 Khaù khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 84,61 0,006 
Boä 3 (n= 26) 1 0,952 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 69,23 0,008 
Boä 4 (n= 26) 1 0,945 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 84,61 0,005 

  
Ñaùnh giaù veà MT nhieät TN 
trong ñieàu kieän  N-N 
 
(P =0.01 > 0.05) 

Boä 1 (n= 29) 1 0,775 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 96,55 0,000 
Boä 2 (n= 27) 2 1,121 Khaù khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 77,78 0,000 
Boä 3 (n= 26) 1 0,859 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 88,46 0,000 
Boä 4 (n= 26) 1 0,724 Hôi khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 84,61 0,000 

  
Ñaùnh giaù veà MT nhieät TN 
trong ñieàu kieän  N-RN 
 
(P=0.562>0.05) 

Boä 1 (n= 27) 2 0,926 Khaù khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 100 0,003 
Boä 2 (n= 26) 3 0,977 Raát khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 92,31 0,000 
Boä 3 (n= 26) 2 1,047 Khaù khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 88,46 0,000 
Boä 4 (n= 25) 2 1,041 Khaù khoù chòu Khoù khaên khi phaûi chòu: 88,0 0,000 
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taêng vaø möùc THNL naëng thì tyû
leä ñoái töôïng ñaùnh giaù khoù chòu
ñöïng vôùi moâi tröôøng nhieät cuõng
taêng cao. Ñieàu naøy cho nhaän
ñònh, moâi tröôøng nhieät hieän taïi
(töø 360C ñeán 380C) cho caûm
giaùc noùng nöïc, khoù chòu vaø caùc
ñoái töôïng ñeàu coù caûm giaùc “hôi
khoù chòu khi phaûi chòu ñöïng”.
Ñaëc bieät, caùc ñoái töôïng khi
maëc boä soá 2 ñeàu coù xu höôùng
ñaùnh giaù “khaù vaø raát khoù chòu
khi phaûi chòu ñöïng”. Nhìn
chung, trong 4 boä, khi maëc boä
soá 4, caùc ñoái töôïng cho khaû
naêng chaáp nhaän vaø chòu ñöïng
moâi tröôøng nhieät toát hôn.
4. Keát luaän vaø kieán nghò
4.1. Keát luaän

Phaân tích keát quaû qua
thang ñaùnh giaù chuû quan veà
caûm giaùc nhieät cuûa ñoái töôïng
ôû caû 4 möùc thí nghieäm cho
nhaän ñònh chung nhö sau:

- Vôùi caùc giaù trò p > 0,05,
keát luaän raèng, chöa coù ñuû
baèng chöùng cho thaáy coù moái
lieân quan giöõa caùc boä quaàn aùo
vôùi söï ñaùnh giaù chuû quan veà
aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng
nhieät sau khi keát thuùc QTTN.
Trong cuøng moät ñieàu kieän
nhieät thí nghieäm, khi maëc caùc
loaïi quaàn aùo khaùc nhau ñeå thí
nghieäm, cho thaáy coù söï khaùc
bieät veà ñaùnh giaù chuû quan cuûa
ñoái töôïng thí nghieäm veà moâi
tröôøng nhieät (noùng vaø raát
noùng), nhöng söï khaùc bieät
naøy chöa mang yù nghóa thoáng
keâ. Tuy nhieân, laïi coù söï khaùc
bieät coù yù nghóa thoáng keâ (χ2 )
veà caûm giaùc nhieät trong thang
ñaùnh giaù cuûa moãi caâu hoûi cho
töøng boä quaàn aùo (giöõa caùc giaù
trò quan saùt ñöôïc vaø giaù trò 0

(bình thöôøng hoaëc thoaûi maùi),
trong töøng möùc TN.

- Keát quaû cuõng chæ ra trong
soá 4 boä BHLÑ thí nghieäm,
maëc boä soá 4 (65%Po/35%Co)
cho caûm giaùc deã chòu hôn so
vôùi maëc 3 boä coøn laïi. Maëc boä
soá 2 laø khoù chòu nhaát, vì ñaây laø
boä gaàn nhö 100% laø nilon, tuy
boä soá 2 coù ñoä thoâng thoaùng
cao hôn, nhöng khaû naêng
truyeàn nhieät (cho cô theå ra
moâi tröôøng) vaø huùt hôi nöôùc
laïi keùm nhaát. Giöõa boä soá 1 vaø
soá 3 coù thaønh phaàn gaàn nhö
nhau (87%Po/13%Co), nhöng
boä soá 3 coù khoái löôïng rieâng
lôùn hôn, daøy hôn (>0,4mm),
neân khi maëc laïi cho caûm giaùc
khoù chòu hôn boä soá 1. Nhö vaäy
veà ñaùnh giaù caûm giaùc nhieät
chuû quan coù theå thaáy maëc boä
soá 1 vaø soá 4 cho keát quaû khaû
quan hôn, trong ñoù maëc boä soá
4 cho caûm giaùc nhieät deã chòu
hôn caû. 
4.2. Kieán nghò

- Trong ñieàu kieän moâi
tröôøng noùng-aåm, ñeå giaûm bôùt
caêng thaúng nhieät khi hoaït
ñoäng theå löïc, loaïi quaàn aùo
BHLÑ neân öu tieân choïn loaïi
vaûi may coù thaønh phaàn laø
65%Po/35%Co, coù ñaëc tính
huùt aåm, thoaùng khí vaø truyeàn
nhieät toát vôùi ñoä daøy vöøa phaûi.
Neáu khoâng theå thì khi
mua/may loaïi vaûi coù cuøng
thaønh phaàn 83-87% Po/17-
13% Co (loaïi quaàn aùo BHLÑ
phoå thoâng baùn phoå bieán hieän
nay treân thò tröôøng), neân choïn
loaïi coù ñoä daøy vaûi moûng vaø
khoái löôïng rieâng nhoû hôn.
Traùnh choïn chaát lieäu coù treân
90% Po cho quaàn aùo BHLÑ

muøa heø vaø laøm vieäc ngoaøi trôøi.
Caùc doanh nghieäp neân ñaët
haøng may töø coâng ty vaø löïa
choïn vaûi coù chaát löôïng hôn laø
mua haøng may saün, vöøa ñaûm
baûo chaát löôïng vaûi theo yeâu
caàu, vöøa ñaûm baûo kích côõ,
kieåu daùng vaø coù theå yeâu caàu
cô sôû may theo caùc TCVN cuûa
nhaø nöôùc veà quaàn aùo BHLÑ.

- Caùc doanh nghieäp khi
mua hoaëc may quaàn aùo BHLÑ
cho NLÑ caàn yeâu caàu cô sôû
saûn xuaát cung caáp caùc thoâng
tin cô baûn ñeà xuaát neâu treân ñeå
choïn löïa ñöôïc loaïi saûn phaåm
phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Hai laø
kieán nghò caùc nhaø saûn xuaát
khi baùn saûn phaåm caàn cung
caáp caùc thoâng tin cô baûn veà
thaønh phaàn vaø moät soá chæ tieâu
chaát löôïng saûn phaåm cho
khaùch haøng. Ba laø ngöôøi söû
duïng cuõng caàn yeâu caàu coù
moät vaøi thoâng tin ngaén goïn veà
saûn phaåm ñính keøm maø mình
söû duïng nhö ñaõ ñeà xuaát./.

Taøi  lieäu tham khaûo 
[1]. Leâ Vaân Trình, Baûo veä moâi
tröôøng. Taøi lieäu huaán luyeän.
Haø Noäi, 2002
[2]. TCVN TCVN 7489:2005
(ISO 10551:1995, Ecgoânoâmi
moâi tröôøng nhieät. Ñaùnh giaù
aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng
nhieät baèng thang ñaùnh giaù
chuû quan.
[3]. Vieän Y hoïc lao ñoäng vaø Veä
sinh moâi tröôøng, Thöôøng quy
kyõ thuaät y hoïc lao ñoäng – veä
sinh moâi tröôøng – söùc khoûe
tröôøng hoïc. Nhaø xuaát baûn Y
hoïc, Haø Noäi, 2002.
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oàn lôùn: nghieàn, ñaäp, caùn,
maøi… khoâng nhöõng aûnh höôûng
tôùi coâng nhaân laøm vieäc tröïc
tieáp taïi caùc vò trí naøy maø coøn
aûnh höôûng tôùi möùc oàn chung
cuûa toaøn phaân xöôûng. 

Baát cöù ñaùnh giaù naøo veà tình
hình söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng
cuõng caàn döïa treân cô sôû vöõng
chaéc laø soá lieäu thöïc teá. Beân
caïnh ñoù, ñeå baét ñaàu moät coâng
trình nghieân cöùu, taùc giaû caàn
thu thaäp hoài cöùu treân moät khoái
löôïng lôùn döõ lieäu saün coù. Tuy
nhieân hieän nay, khi thöïc hieän
caùc nghieân cöùu veà tieáng oàn,
vieäc thu thaäp döõ lieäu coøn
töông ñoái khoù khaên do: döõ lieäu
ñöôïc löu tröõ phaân taùn taïi
nhieàu cô quan; keát quaû ño ñaïc
vaø khaùm söùc khoûe bò ñöùt
quaõng qua caùc naêm; phaàn lôùn
caùc nghieân cöùu ñaõ thöïc hieän
laø moâ taû, caét ngang; vaø vieäc

coâng boá keát quaû nghieân cöùu
coøn haïn cheá.

Ñeà taøi “Böôùc ñaàu xaây
döïng boä hoà sô döõ lieäu veà
tieáng oàn, beänh ñieác ngheà
nghieäp, vaø caùc giaûi phaùp
kieåm soaùt tieáng oàn trong
ngaønh coâng nghieäp vaät lieäu
xaây döïng” ñöôïc thöïc hieän vôùi
muïc tieâu: soá hoùa ñöôïc boä hoà
sô döõ lieäu veà tieáng oàn, beänh
ñieác ngheà nghieäp vaø caùc giaûi
phaùp kieåm soaùt tieáng oàn trong
ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát
vaät lieäu xaây döïng ôû Vieät Nam
ñeå xaây döïng ñöôïc phaàn meàm
quaûn lyù. 

II. Noäi dung vaø Phöông
phaùp nghieân cöùu
1. Noäi dung

- Thu thaäp, hoài cöùu soá lieäu,
döõ lieäu;

- Xaây döïng boä hoà sô döõ lieäu

Hồ sơ dữ liệu về tiếng ồn,
bệnh ðiếc nghề nghiệp

và các giải pháp kiểm soát tiếng ồn
trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng

KS. Nguyễn Hoaøng Phương 
Viện Nghieân cöùu KHKT Bảo hộ lao động 

I. Ñaët vaán ñeà

Maëc duø caùc nhaø saûn
xuaát luoân coá gaéng
nghieân cöùu ñeå giaûm

tôùi möùc thaáp nhaát tieáng oàn do
thieát bò, maùy moùc gaây ra cho
ngöôøi lao ñoäng nhö: quy
hoaïch nguoàn oàn, söû duïng caùc
bieän phaùp giaûm oàn taïi nguoàn
phaùt sinh hay treân ñöôøng
tieáng oàn lan truyeàn, thay theá
caùc loaïi vaät lieäu môùi coù hieäu
quaû giaûm oàn cuõng nhö aùp
duïng caùc phöông phaùp kieåm
soaùt tieáng oàn môùi v.v…. nhöng
tieáng oàn vaãn luoân laø vaán ñeà
böùc xuùc trong moâi tröôøng lao
ñoäng. Ñaëc bieät, taïi caùc doanh
nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây
döïng nhö saûn xuaát xi maêng,
ñaù xaây döïng, gaïch ngoùi, goám
söù xaây döïng, coù raát nhieàu
coâng ñoaïn phaûi söû duïng tôùi
caùc loaïi maùy moùc gaây tieáng
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veà tieáng oàn, beänh ñieác ngheà
nghieäp vaø caùc giaûi phaùp kieåm
soaùt tieáng oàn trong ngaønh
coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu
xaây döïng ôû Vieät Nam;

- Xaây döïng phaàn meàm löu
tröõ hoà sô döõ lieäu.
2. Phöông phaùp nghieân cöùu

- Ñieàu tra baèng phieáu ñeå thu
thaäp thoâng tin veà caùc ñeà taøi coù
lieân quan tôùi tieáng oàn vaø beänh
ñieác ngheà nghieäp ñaõ thöïc hieän
taïi Vieät Nam; soá lieäu ño ñaïc
moâi tröôøng lao ñoäng vaø keát quaû
khaùm beänh ñieác ngheà nghieäp
taïi Beänh vieän Xaây Döïng.

- Hoài cöùu döõ lieäu taïi caùc cô
quan nghieân cöùu, thö vieän vaø
caùc nguoàn thoâng tin khaùc.

- Xaây döïng phaàn meàm treân
cô sôû döõ lieäu thu thaäp ñöôïc,
xöû lyù vaø nhaäp döõ lieäu.

III. Keát quaû nghieân cöùu
1. Xaây döïng boä hoà sô döõ lieäu
1.1. Nguoàn cung caáp döõ lieäu
chính:

- Beänh vieän Xaây döïng;
- Cuïc Quaûn lyù moâi tröôøng Y

teá;
- Toång cuïc Tieâu chuaån ño

löôøng chaát löôïng;
- Vieän Y hoïc lao ñoäng vaø Veä

sinh moâi tröôøng;
- Vieän NC KHKT Baûo hoä lao

ñoäng;
- Tröôøng Ñaïi hoïc Y Haø Noäi;
- Thö vieän Quoác gia;
- Thö vieän KHKT Trung

Öông;
- Caùc caù nhaân chuû nhieäm

ñeà taøi.

1.2. Noäi dung boä hoà sô döõ lieäu
Boä hoà sô döõ lieäu bao goàm

caùc noäi dung sau:
- Vaên baûn phaùp quy veà

kieåm soaùt tieáng oàn, ñieác ngheà
nghieäp vaø caùc aûnh höôûng cuûa
tieáng oàn tôùi söùc khoûe ngöôøi
lao ñoäng;

- Tieâu chuaån, quy chuaån veà
kieåm soaùt tieáng oàn;

- Caùc bieän phaùp kyõ thuaät
kieåm soaùt tieáng oàn;

- Caùc nghieân cöùu veà tieáng
oàn, beänh ñieác ngheà nghieäp
cuõng nhö caùc aûnh höôûng khaùc
tôùi söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng
do tieáng oàn gaây ra;

- Döõ lieäu ño tieáng oàn vaø
khaùm beänh ñieác ngheà nghieäp
trong moät soá doanh nghieäp
thuoäc ngaønh saûn xuaát vaät lieäu
xaây döïng.

Treân noäi dung ñoù, cuï theå,
ñeà taøi ñaõ thu thaäp ñöôïc:

- Vaên baûn phaùp quy: coù 42
vaên baûn quy phaïm phaùp luaät
veà kieåm soaùt tieáng oàn vôùi ñaày
ñuû caùc thoâng tin chi tieát vaø noäi
dung toaøn vaên; 

- Caùc tieâu chuaån, quy
chuaån veà kieåm soaùt tieáng oàn:
coù 01 quy chuaån kyõ thuaät vaø
35 tieâu chuaån veà kieåm soaùt
tieáng oàn, trong ñoù coù 30 tieâu
chuaån Vieät Nam (TCVN) vaø 5
tieâu chuaån ngaønh (tieâu chuaån
xaây döïng, tieâu chuaån veä sinh
lao ñoäng, tieâu chuaån ngaønh
noâng nghieäp); 

- Caùc bieän phaùp kyõ thuaät
kieåm soaùt tieáng oàn: caùc bieän
phaùp choáng oàn ñöôïc löu tröõ
trong hoà sô döõ lieäu bao goàm

caùc bieän phaùp giaûm tieáng oàn
khoâng khí baèng aùp duïng maøn
chaén aâm; giaûm tieáng oàn
khoâng khí baèng nguyeân lyù haáp
thuï aâm; giaûm tieáng oàn khoâng
khí baèng nguyeân lyù caùch aâm;
bieän phaùp giaûm tieáng oàn khí
ñoäng vaø moät soá bieän phaùp baûo
veä thính löïc khaùc;

- Caùc nghieân cöùu veà tieáng
oàn, beänh ñieác ngheà nghieäp:
coù danh saùch 36 ñeà taøi nghieân
cöùu veà tieáng oàn, beänh ñieác
ngheà nghieäp vaø caùc aûnh
höôûng tôùi söùc khoûe khaùc do
tieáng oàn taïi nôi laøm vieäc, trong
ñoù 11 ñeà taøi coù noäi dung toaøn
vaên; danh saùch 44 baøi baùo,
taïp chí vaø baùo caùo trong caùc
hoäi nghò, hoäi thaûo khoa hoïc veà
tieáng oàn lao ñoäng vaø caùc aûnh
höôûng tôùi söùc khoûe do oàn; 

- Döõ lieäu ño tieáng oàn vaø
khaùm beänh ñieác ngheà nghieäp:
coù keát quaû ño ñaïc moâi tröôøng
lao ñoäng cuûa 8 doanh nghieäp
trong caùc naêm 2009, 2010,
2011 vaø keát quaû khaùm beänh
ñieác ngheà nghieäp cuûa 5
doanh nghieäp cuõng trong 3
naêm keå treân (bao goàm caû
danh saùch ngöôøi lao ñoäng
maéc beänh ñieác ngheà nghieäp). 

Caùc noäi dung trong 3 phaàn
ñaàu tieân, ñeà taøi ñaõ keá thöøa, boå
sung, söu taàm… ôû caùc ñeà taøi
tröôùc ñoù. Vaø caùc noäi dung naøy
ñöôïc ñöa vaøo trong boä hoà sô
döõ lieäu cuûa ñeà taøi.  

Phaàn noäi dung “Caùc nghieân
cöùu veà tieáng oàn” bao goàm caùc
ñeà taøi, luaän vaên, baøi baùo… töø
naêm 1971 cho ñeán nay vaø theå
hieän ôû baûng 1, 2, 3.
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� Beänh ñieác ngheà nghieäp:
- Teân doanh nghieäp
- Naêm khaùm beänh ngheà

nghieäp
- Ñôn vò thöïc hieän
- Soá lao ñoäng ñöôïc khaùm

beänh ngheà nghieäp
- Soá ngöôøi maéc beänh ñieác

ngheà nghieäp môùi
- Soá ngöôøi maéc beänh ñieác

ngheà nghieäp khoâng tieán trieån
- Soá ngöôøi theo doõi maéc

beänh ñieác ngheà nghieäp 
� Danh saùch ngöôøi lao ñoäng
maéc beänh ñieác ngheà nghieäp

-  Naêm
-  Doanh nghieäp
-  Hoï teân
-  Naêm sinh
- Ngheà nghieäp/boä phaän

coâng taùc
-  Tuoåi ngheà (neáu coù)
- Naêm phaùt hieän beänh ngheà

nghieäp (neáu coù)
-  Ñôn vò thöïc hieän
- Chuaån ñoaùn (ñieác ngheà

nghieäp, ñieác ngheà nghieäp cuõ
khoâng tieán trieån, ñieác ngheà
nghieäp cuõ coù tieán trieån, theo
doõi ñieác ngheà nghieäp…)

- Tyû leä maát söùc lao ñoäng
(neáu coù)

Nguoàn thu thaäp döõ lieäu
tieáng oàn vaø khaùm beänh ñieác
ngheà nghieäp cuûa ñeà taøi laø töø
Khoa söùc khoûe ngheà nghieäp -
Beänh vieän Xaây döïng. Ñaây laø
ñôn vò vöøa thöïc hieän ño ñaïc
moâi tröôøng, vöøa thöïc hieän
khaùm söùc khoûe vaø khaùm beänh

ngheà nghieäp cho nhieàu doanh
nghieäp thuoäc ngaønh saûn xuaát
vaät lieäu xaây döïng. Caùc döõ lieäu
thu thaäp ñöôïc bao goàm:
� Keát quaû quan traéc tieáng

oàn trong moâi tröôøng lao ñoäng
cuûa caùc doanh nghieäp:

- Coâng ty Xi maêng Hoaøng
Thaïch (2009, 2010)

- Coâng ty Xi maêng Haûi
Phoøng (2009, 2010)

- Coâng ty CP Xi maêng
Vincem Buùt Sôn (2009, 2010,
2011)

-  Coâng ty CP Xi maêng Haø
Tieân 2 (2009)

-  Nhaø maùy gaïch ngoùi Vieät
Ñöùc – Coâng ty CP gaïch ngoùi
Ñoàng Nai (2009, 2010)

-  Coâng ty CP Viglacera Haï
Long I (2009, 2010)

- Nhaø maùy gaïch Taân Xuyeân
– Coâng ty CP Taân Xuyeân
(2009)

-  Nhaø maùy gaïch Bích Sôn
– Coâng ty CP Taân Xuyeân
(2009, 2010)
� Keát quaû khaùm beänh ñieác

ngheà nghieäp cuûa caùc doanh
nghieäp:

- Coâng ty Xi maêng Hoaøng
Thaïch (2009, 2010, 2011)

- Coâng ty Xi maêng Haûi
Phoøng (2009, 2010, 2011)

- Coâng ty CP Xi maêng
Vincem Buùt Sôn (2009, 2010,
2011)

- Coâng ty CP Xi maêng Haø
Tieân 2 (2009, 2010, 2011)

- Coâng ty Cô khí Ñoâng Anh
(2009, 2010, 2011)

Phaàn “Döõ lieäu ño tieáng oàn
vaø khaùm beänh ñieác ngheà
nghieäp” löu tröõ keát quaû ño
ñaïc tieáng oàn (möùc aâm töông
ñöông vaø möùc aâm theo caùc
daûi taàn soá), keát quaû khaùm
beänh ñieác ngheà nghieäp taïi
caùc doanh nghieäp thuoäc
ngaønh saûn xuaát vaät lieäu xaây
döïng, töø ñoù phaàn naøo cho
thaáy ñöôïc moái lieân heä giöõa
möùc tieáng oàn vôùi tình hình
maéc beänh ñieác ngheà nghieäp
taïi moãi doanh nghieäp trong
töøng naêm, nhaèm phuïc vuï caùc
ñaùnh giaù vaø nghieân cöùu saâu
hôn. Bôûi vaäy, trong quaù trình
thu thaäp döõ lieäu, ñeà taøi öu tieân
thu thaäp döõ lieäu cuûa caùc
doanh nghieäp coù ñaày ñuû keát
quaû ño moâi tröôøng vaø khaùm
beänh ngheà nghieäp nhö keå
treân. Caùc thoâng tin ñöa vaøo
phaàn meàm bao goàm:
� Ñoái vôùi doanh nghieäp:

- Ngaønh
- Teân doanh nghieäp
- Soá lao ñoäng
- Ñòa chæ
- Ñieän thoaïi

� Keát quaû quan traéc tieáng oàn
- Teân doanh nghieäp
- Vò trí khaûo saùt
- Ñôn vò thöïc hieän
- Möùc aâm töông ñöông

(LAeq)
- Möùc aâm lôùn nhaát (neáu coù)

(LMax)
- Möùc aâm nhoû nhaát (neáu coù)

(LMin)
- Möùc aâm theo caùc daûi taàn

soá töø 31,5 ñeán 16000 Hz (Leq)
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Baûng 1: Danh saùch caùc ñeà taøi, nhieäm vuï nghieân cöùu khoa hoïc

Stt Teân ñeà taøi Chuû nhieäm Naêm thöïc 
hieän CQ thöïc hieän 

1 Nghieân cöùu cheá taïo bòt tai 
vaø nuùt tai choáng oàn 

KS. Phaïm Ngoïc Löu 1971 - 1972 Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

2 
Nuùt tai choáng oàn KS. Phaïm Ngoïc Löu 1973 - 1974 

Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

3 Nghieân cöùu nguoàn gaây 
tieáng oàn vaø phöông phaùp 
duøng maøn chaén aâm ñeå haï 
thaáp möùc aâm cho maùy deät 
Trung Quoác 

CN. Nguyeãn Syõ 1976 - 1978 Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

4 Nghieân cöùu öùng duïng vaät 
lieäu vaø keát caáu huùt aâm 
baèng pheá lieäu cuûa ngaønh 
coâng nghieäp trong nöôùc 
ñeå giaûm tieáng oàn trong 
saûn xuaát 

CN. Phan Vaên Löông 1976 - 1980 
Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

5 Baûo veä söùc khoûe phoøng 
choáng taùc haïi beänh NN 
cho coâng nhaân laùi maùy 
keùo coâng nghieäp 

BS. Buøi Thuï 1981 - 1985 
Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

6 Nghieân cöùu caùc giaûi phaùp 
toång hôïp choáng tieáng oàn 
cho vuøng Ñoâng Nam Boä  

Phaïm Ñöùc Nguyeân  1985 
UÛy ban QHXD cô baûn 
NN, Vieän QHXD toång 
hôïp  

7 Nghieân cöùu ÖD caùc bieän 
phaùp choáng oàn treân 
ñöôøng lan truyeàn baèng 
caùc vaät lieäu trong nöôùc  

CN. Nguyeãn Syõ 1986 - 1990 
Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

8 Nghieân cöùu caùc yeáu toá 
moâi tröôøng vaø taâm sinh lyù 
ôû caùc ngheà vaø böôùc coâng 
vieäc thuoäc ngaønh hoùa 
chaát vaät lieäu ñieän - duïng 
cuï cô khí 

KS. Vuõ Vaên Queá 1987 - 1988 
Toång coâng ty hoùa 
chaát vaät lieäu ñieän 

9 Nghieân cöùu öùng duïng caùc 
giaûi phaùp kyõ thuaät xöû lyù oâ 
nhieãm tieáng oàn gaây ra bôûi 
khí thaûi oâng nghieäp vaø 
giaûm nheï tieáng oàn trong 
khu vöïc SX 

TS. Ñinh Haïnh Thöng 1991 - 1995 
Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

K�t qu� nghiên c�u KHCN

Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-201398



10 Ñaùnh giaù tình hình giaûm 
thính löïc vaø ñieác ngheà 
nghieäp trong coâng nhaân deät 
ngaønh CN nheï 

BS. Nguyeãn Huy Thieäp 1992 
Trung taâm y teá vaø Veä 
sinh lao ñoäng, Boä CN 
nheï 

11 Nghieân cöùu ÖD moät soá bieän 
phaùp giaûm oàn khí ñoäng 
trong caùc ñöôøng oáng cuûa heä 
thoáng thoâng gioù, laøm maùt 
baèng vaät lieäu phoå bieán trong 
nöôùc 

KS. Hoaøng Vónh Phuùc 1992 - 1994 
Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

12 Ñaùnh giaù moâi tröôøng lao 
ñoäng veà tieáng oàn vaø 
ngöôõng cuûa moät soá ñoái 
töôïng coâng nhaân moû than 
ôû Quaûng Ninh, aûnh höôûng 
cuûa chuùng tôùi söùc khoûe, 
thính löïc, khôùp xöông cuûa 
coâng nhaân vaø ñeà xuaát bieän 
phaùp phoøng traùnh 

CN. Nguyeãn Syõ 1996 - 1998 Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 

13 Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa 
moâi tröôøng lao ñoäng tôùi söùc 
khoûe CN ngaønh deät sôïi 
mieàn Baéc Vieät Nam 

PGS.TS. Khuùc Xuyeàn 1999 - 2001 Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

14 Ñaùnh giaù aûnh höôûng chaát 
löôïng moâi tröôøng ñeán söùc 
khoeû ngöôøi lao ñoäng. Ñeà 
xuaát bieän phaùp quaûn lyù moâi 
tröôøng vaø söùc khoeû ngöôøi 
lao ñoäng trong caùc doanh 
nghieäp  

PGS.TS. Leâ Vaên Trung 2000 
Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

15 Thöïc traïng tieáng oàn vaø söùc 
nghe cuûa coâng nhaân söûa 
chöõa maùy bay vaø thieát bò 
chuyeân duïng thuoäc toång 
coâng ty haøng khoâng Vieät 
Nam 

BS. Nguyeãn Quang 
Khanh 

2000 - 2001 
Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

16 Ñaùnh giaù tình hình tieáng oàn 
taïi choã laøm vieäc cuûa CN vaän 
haønh thieát bò nghieàn bi vaø 
tính toaùn thieát keá maãu cabin 
ñieàu khieån ñeå giaûm tieáng oàn 
taùc ñoäng ñeán coâng nhaân 
vaän haønh thieát bò 

CN. Nguyeãn Syõ 2001 
Vieän NC KHKT Baûo 
hoä lao ñoäng 
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17 Ñieàu tra cô baûn thöïc traïng 
söùc khoûe coâng nhaân cô khí 
luyeän kim 

TS. Nguyeãn Thò Toaùn 2002 
Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

18 Nghieân cöùu xaây döïng cô sôû 
döõ lieäu vaø chöông trình 
phaàn meàm heä thoáng caùc 
bieän phaùp kieåm soaùt tieáng 
oàn, phuïc vuï cho phaân tích, 
ñaùnh giaù vaø tö vaán caùc giaûi 
phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm 
coâng nghieäp vaø ñoâ thò 

KS. Nguyeãn Thò Quyønh 
Höông 

2003 Vieän NC KHKT Baûo hoä 
lao ñoäng 

19 Nghieân cöùu ñaùnh giaù tình 
traïng söùc khoûe vaø söùc nghe 
cuûa ngöôøi lao ñoäng tieáp xuùc 
vôùi dung moâi höõu cô 
(toluen, xylen…) trong moät 
soá ngheà saûn xuaát vaø ñeà 
xuaát moät soá bieän phaùp goùp 
phaàn baûo veä söùc khoûe 
ngöôøi lao ñoäng 

TS. Hoaøng Thò Minh 
Hieàn 2002 - 2003 

Vieän NC KHKT Baûo hoä 
lao ñoäng 

20 Ñaùnh giaù hieän traïng moâi 
tröôøng tieáng oàn vaø aûnh 
höôûng cuûa noù tôùi söùc khoûe 
ngöôøi lao ñoäng trong caùc cô 
sôû ñoùng taøu thuûy vaø ñeà xuaát 
caùc giaûi phaùp haïn cheá taùc 
ñoäng vaø giaûm bôùt oâ nhieãm 
tieáng oàn 

KS. Nguyeãn Thò Quyønh 
Höông 

2005 - 2007 Vieän NC KHKT Baûo hoä 
lao ñoäng 

21 Böôùc ñaàu tìm hieåu ngöôõng 
phaûn xaï cô baøn ñaïp cuûa 
coâng nhaân tieáp xuùc vôùi tieáng 
oàn 

ThS. Haø Lan Phöông 2006 
Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

22 Ñieàu tra thöïc traïng vaø yeáu 
toá nguy cô beänh ñieác ngheà 
nghieäp 

ThS. Haø Lan Phöông 2007 
Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

23 Nghieân cöùu ñaùnh giaù taùc 
ñoäng phoái hôïp cuûa yeáu toá 
rung ñoäng vôùi tieáng oàn ñeán 
söùc khoûe ngheà nghieäp cuûa 
ngöôøi lao ñoäng söû duïng caùc 
thieát bò rung caàm tay vaø ñeà 
xuaát bieän phaùp ñeà phoøng 

TS. Hoaøng Thò Minh 
Hieàn 

2007 - 2009 Vieän NC KHKT Baûo hoä 
lao ñoäng 
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Baûng 2: Danh saùch caùc luaän vaên thaïc syõ, tieán syõ

24 Ñieàu tra tyû leä môùi maéc 
beänh ñieác ngheà nghieäp 
trong coâng nhaân tieáp xuùc 
vôùi tieáng oàn 

ThS. Haø Lan Phöông 2008 
Vieän Y hoïc lao ñoäng 
vaø veä sinh moâi tröôøng 

25 Nghieân cöùu xaây döïng vaø 
hoaøn thieän tieâu chuaån 
quoác gia “AÂm hoïc – quy 
trình kieåm soaùt tieáng oàn 
cho nhöõng nhaø maùy coù 
keát caáu hôû” 

KS. Nguyeãn Thò Quyønh 
Höông 2008 - 2009 

Vieän NC KHKT Baûo hoä 
lao ñoäng 

26 Nghieân cöùu ñaùnh giaù möùc 
ñoä oâ nhieãm taïi moät soá cô 
sôû saûn xuaát vaät lieäu xaây 
döïng coù nguy cô cao gaây 
oâ nhieãm tieáng oàn vaø böùc 
xaï coù haïi vaø ñeà xuaát giaûi 
phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm, 
baûo ñaûm an toaøn cho 
ngöôøi lao ñoäng 

KS. Nguyeãn Thò Quyønh 
Höông 

2009 - 2011 Vieän NC KHKT Baûo hoä 
lao ñoäng 

Stt Teân luaän vaên Taùc giaû Naêm thöïc 
hieän Daïng taøi lieäu 

1 Ñaëc ñieåm laâm saøng cuûa beänh ñieác ngheà 
nghieäp, caùc vaán ñeà veà giaùm ñònh khaû naêng 
lao ñoäng vaø löïa choïn ngheà nghieäp cuûa coâng 
nhaân thuoäc moät soá ngaønh oàn, rung 

Ngoâ Bích 
Loan 

1986 Luaän aùn phoù 
tieán só y hoïc 

2 Xaây döïng baûng thính löïc lôøi vaø öùng duïng 
trong giaùm ñònh ñieùc ngheà nghieäp 

Ngoâ ngoïc 
Lieãn 

1986 Luaän aùn phoù 
tieán só y hoïc 

3 AÛnh höôûng cuûa tieáng oàn coâng nghieäp tôùi thính 
löïc cuûa coâng nhaân tieáp xuùc 

Nguyeãn Thò 
Toaùn  

1994 Luaän aùn phoù 
tieán só khoa 
hoïc Y-Döôïc 

4 AÛnh höôûng tieáng oàn coâng nghieäp tôùi thính löïc 
coâng nhaân nhaø maùy ñoùng taøu Soâng Caám vaø 
coâng ty Vaän taûi Ñöôøng Thuûy III 

Vuõ Tröôøng 
Phong 

1997 Luaän aùn thaïc 
só y khoa 

5 Ngöôõng nghe vaø söùc khoeû cuûa coâng nhaân deät 
döôùi taùc ñoäng cuûa tieáng oàn CN 

Leâ Thò Yeán 1998 Luaän aùn thaïc 
syõ y khoa 

6 Nghieân cöùu aûnh höôûng tieáng oàn do xe taêng -
thieát giaùp tôùi thính löïc cuûa boä ñoäi vaän haønh vaø 
ñeà xuaát caùc bieän phaùp phoøng hoä 

Hoà Xuaân An 2003 Luaän aùn tieán 
syõ y hoïc 
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Baûng 3: Danh saùch caùc baøi baùo vaø baùo caùo chuyeân ngaønh

7 Moâi tröôøng lao ñoäng, cô caáu beänh taät vaø beänh 
ngheà nghieäp cuûa coâng nhaân ñoùng taøu Hoàng 
Haø - Toång cuïc Coâng nghieäp Quoác phoøng 

Löông Minh 
Tuaán 

2007 Luaän vaên toát 
nghieäp cao 
hoïc 

8 Nghieân cöùu ñaëc ñieåm ñieàu kieän moâi tröôøng 
lao ñoäng aûnh höôûng tôùi söùc khoûe vaø chöùc 
naêng hoâ haáp, thính löïc cuûa boä ñoäi xaây döïng 
ñöôøng haàm quaân söï 

Nguyeãn Vaên 
Thuyeân 

2008 Luaän aùn tieán 
só y hoïc 

9 Nghieân cöùu ñaëc ñieåm söùc khoûe ngöôøi lao 
ñoäng  tieáp xuùc vôùi tieáng oàn coâng nghieäp vaø 
hieäu quaû giaûi phaùp can thieäp 

Hoaøng Minh 
Thuùy  

2010 Luaän vaên tieán 
syõ 

10 Nghieân cöùu öùng duïng phöông phaùp ño aâm oác 
tai meùo tieáng vaøo phaùt hieän sôùm vaø chuaån 
ñoaùn beänh ñieác ngheà nghieäp 

Nguyeãn 
Ñaêng Quoác 
Chaán 

2010 Luaän aùn tieán 
só y hoïc 

11 Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa tieáng oàn ñeán 
thính löïc cuûa nhaân vieân laøm vieäc trong moâi 
tröôøng tieáng oàn taïi saân bay Noäi Baøi 

Nguyeãn 
Thaønh Quaân 

2011 Luaän vaên cao 
hoïc chuyeân 
ngaønh Tai Muõi 
Hoïng 

Stt Nhan ñeà Taùc giaû Nguoàn trích Naêm
1 AÛnh höôûng cuûa tieáng oàn ñeán söùc nghe 

cuûa coâng nhaân saûn xuaát giaáy Nhaø maùy 
giaáy Baõi Baèng 

Nguyeãn Thò Toaùn, 
Leâ Trung, Ñaëng Anh 
Ngoïc vaø cs 

Taäp san Y hoïc lao 
ñoäng vaø Veä sinh 
moâi tröôøng 

1992

2 Tìm hieåu söùc nghe cuûa coâng nhaân nhaø 
maùy xi maêng Bæm Sôn 

Nguyeãn Thò Toaùn, 
Leâ Trung, Ñaëng Anh 
Ngoïc vaø cs 

Taäp san Y hoïc lao 
ñoäng vaø Veä sinh 
moâi tröôøng 

1992

3 Tieáng oàn vaø rung chuyeån cuûa cöa ñóa Leâ Thò Yeán, Traàn 
Ngoïc Lan, Ñaëng 
Ngoïc Tuaán 

Taäp san Y hoïc lao 
ñoäng vaø veä sinh 
moâi tröôøng 

1992

4 Nhaän xeùt böôùc ñaàu veà ñieác ngheà 
nghieäp ôû Quaûng Ninh 

Vuõ Thò Loan Taäp san Y hoïc lao 
ñoäng vaø Veä sinh 
moâi tröôøng 

1992

5 Ñieác ngheà nghieäp trong ngaønh cô khí 
ñoùng taøu taïi Haûi Phoøng 

Phan Tuaán Baùo caùo toùm taét 
Hoäi nghò KH Y hoïc 
LÑ vaø VSMT toaøn 
quoác laàn thöù 2 

1995

6 Tieáng oàn vaø ñieác ngheà nghieäp trong 
ngaønh vaän taûi ñöôøng saét Vieät Nam 

Döông Coâng Hoaønh Taäp san Y hoïc lao 
ñoäng vaø Veä sinh 
moâi tröôøng 

1996

7 Caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå laøm giaûm 
tieáng oàn 

Ñaëng Vaên Ñieàn Taïp chí thoâng tin 
KHCN vaø moâi 
tröôøng (Traø Vinh) 

1998
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8 Giaûi phaùp kyõ thuaät giaûm tieáng oàn cho 
caùc heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí 

Ñoã Traàn Haûi, Leâ Vaân 
Trình, Vuõ Thanh 
Löông 

Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

1998

9 Böôùc ñaàu tìm hieåu söùc nghe cuûa coâng 
nhaân moû than Maïo Kheâ tieáp xuùc vôùi 
tieáng oàn 

Nguyeãn Thò Toaùn, 
Ñaëng Anh Ngoïc vaø 
cs 

Taäp san Y hoïc lao 
ñoäng vaø Veä sinh 
moâi tröôøng 

1998

10 Caûi thieän ñieàu kieän laøma vieäc cho 
ngöôøi lao ñoäng ôû moâi tröôøng coù ñoä oàn 
cao 

Leâ Kim Dung Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

1999

11 AÛnh höôûng cuûa tieáng oàn vaø rung ñoäng 
ñeán thính löïc, khôùp xöông cuûa coâng 
nhaân taïi moät soá moû than Quaûng Ninh 
vaø caùc bieän phaùp phoøng traùnh 

Nguyeãn Syõ, Hoaøng 
Thò Minh Hieàn 

Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

1999

12 Böôùc ñaàu nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa 
tieáng oàn ñeán söùc nghe cuûa ngöôøi lao 
ñoäng ngaønh giao thoâng 

Ngoâ Ngoïc Lieãn Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

2000

13 Xaùc ñònh möùc ñoä oàn trong thi coâng coïc Nguyeãn Baù Keá Taïp chí Xaây döïng 2000
14 Töôøng ngaên tieáng oàn treân ñöôøng oâtoâ -

Yeâu caàu thieát keá vaø caáu taïo 
Vuõ Gia Hieàn Taïp chí Caàu ñöôøng 

Vieät Nam 
2002

15 Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa caùc hoaït 
ñoäng xaây döïng cô sôû haï taàng GTVT 
ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø tieáng oàn 

Nguyeãn Thò Traø Vinh Taïp chí Giao thoâng 
vaän taûi 

2002

16 OÂ nhieãm tieáng oàn ñoäng cô diesel Nguyeãn Hoaøng Vuõ Taïp chí Giao thoâng 
vaän taûi 

2003

17 Bieåu ñoà aâm thanh - coâng cuï ñònh vò 
tieáng oàn 

Leâ Vaên Doanh Taïp chí Töï ñoäng 
hoaù ngaøy nay 

2003

18 Thöïc traïng tieáng oàn vaø söùc nghe cuûa 
coâng nhaân söûa chöõa maùy bay vaø thieát 
bò chuyeân duïng thuoäc Toång coâng ty 
Haøng khoâng Vieät Nam 

Nguyeãn Quang 
Khanh, Ñaëng Ngoïc 
Tuaán, Nguyeãn Thò 
Toaùn 

Baùo caùo khoa hoïc 
toaøn vaên - Hoäi nghò 
KH quoác teá Y hoïc 
LÑ vaø VSMT laàn 
thöù 1 

2003

19 Thöïc traïng söùc nghe cuûa coâng nhaân 
tieáp xuùc vôùi dung moâi höõu cô ôû moät soá 
cô sôû saûn xuaát 

Hoaøng Thò Minh 
Hieàn vaø cs 

Baùo caùo khoa hoïc 
toaøn vaên - Hoäi nghò 
KH quoác teá Y hoïc 
LÑ vaø VSMT laàn 
thöù 1 

2003

20 Ñaùnh giaù aûnh höôûng chaát löôïng moâi 
tröôøng ñeán söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng 
ngaønh giaáy 

Nguyeãn Thò Toaùn Baùo caùo KH - Hoäi 
nghò KH quoác teá veà 
Y hoïc LÑ, söùc khoûe 
MT, söùc khoûe 
tröôøng hoïc laàn thöù 
1 

2003
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21 Tình hình söùc nghe cuûa coâng nhaân taïi moät 
soá cô sôû saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng 

Nguyeãn Thò Toaùn Baùo caùo KH - Hoäi 
nghò KH quoác teá veà 
Y hoïc LÑ, söùc khoûe 
MT, söùc khoûe tröôøng 
hoïc laàn thöù 1 

2003 

22 Ñieàu tra cô baûn thöïc traïng söùc khoeû coâng 
nhaân cô khí, luyeän kim 

Nguyeãn Thò Toaùn Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

2004 

23 Ñaùnh giaù tình hình oâ nhieãm moät soá yeâu toá 
vaät lyù trong moâi tröôøng lao ñoäng quaân söï 
vaø bieän phaùp döï phoøng 

Traàn Coâng Huaán  Tuyeån taäp baùo caùo - 
Hoäi nghò KH veà Moâi 
tröôøng laàn thöù 1 - Boä 
Quoác phoøng 

2004 

24 Moâi tröôøng lao ñoäng vaø söùc khoeû coâng 
nhaân thi coâng haàm ñöôøng boä khu vöïc 
mieàn Trung (2001-2003) 

Löu Minh Chaâu, 
Phaïm Haûi Yeán, Ñaøo 
Thanh Bình 

Taïp chí Thoâng tin y 
döôïc 

2005 

25 Ñieàu kieän lao ñoäng cuûa coâng nhaân laùi xe 
troïng taûi lôùn, xe maùy thi coâng cô giôùi 

Nguyeãn Thò Toaùn Taïp chí Y hoïc Vieät 
Nam 

2005 

26 Ñaùnh giaù thöïc traïng tieáng oàn vaø giaûi phaùp 
caûi thieän ôû nhaø maùy xi maêng Haø Tu 
Quaûng Ninh 

Nguyeãn Theá Hueä, 
Ñoaøn Höõ Quyõ  

Baùo caùo khoa hoïc 
toaøn vaên - Hoäi nghò 
KH quoác teá Y hoïc 
LÑ vaø VSMT laàn thöù 
2 

2005 

27 Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa tieáng oàn tôùi söùc 
nghe cuûa coâng nhaân trong caùc ngaønh 
ngheà 

Vuõ Thò Giang  Baùo caùo khoa hoïc 
toaøn vaên - Hoäi nghò 
KH quoác teá Y hoïc 
LÑ vaø VSMT laàn thöù 
2 

2005 

28 AÛnh höôûng cuûa vieäc aùp duïng cô giôùi hoaù 
ñoàng boä trong loø chôï tôùi ñieàu kieän laøm vieäc 
trong khu vöïc khai thaùc 

Tröông Vaên Lôïi  Tuyeån taäp baùo caùo - 
Hoäi nghò KHKT Moû 
toaøn quoác laàn thöù 
XVII 

2006 

29 Nghieân cöùu cheá taïo thieát bò choáng oàn cho 
quaït gioù moû 

Doaõn Vaên Quang, 
Hoaø Quang Chung, 
Nguyeãn Thò Keõ  

Tuyeån taäp baùo caùo - 
Hoäi nghò KHKT Moû 
toaøn quoác laàn thöù 
XVII 

2006 

30 Giaûm thieåu oâ nhieåm moâi tröôøng do hoaït 
ñoäng coâng ngheä saøng tuyeån than gaây ra 

Nguyeãn Thò Hoàng 
Haø 

Thoâng tin Khoa hoïc 
coâng ngheä moû 

2006 

31 Nghieân cöùu beänh ñieác ngheà nghieäp vaø 
aûnh höôûng cuûa tieáng oàn ñeán söùc khoeû 
coâng nhaân khai thaùc ñaù 

Nguyeãn Thò Toaùn, 
Hoaøng Minh Thuyù 

Taïp chí Y hoïc döï 
phoøng 

2006 
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32 Ñaùnh giaù möùc oã nhieãm tieáng oán vaø suy 
giaûm thính löïc cuûa boä ñoäi thi coâng 
ñöôøng haàm 

Leâ Khaéc Ñöùc, 
Nguyeãn Vaên Thuyeân 

Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

2006

33 OÂ nhieãm moâi tröôøng do saûn xuaát xi 
maêng taïi La Hieân - Thaùi Nguyeân sau 6 
naêm saûn xuaát (1999 - 2005) 

Ñoã Haøm Taïp chí Y hoïc döï 
phoøng 

2006

34 Hieän traïng moâi tröôøng khoâng khí vuøng 
than Quaûng Ninh vaø döï baùo möùc ñoä oâ 
nhieãm trong nhöõng naêm tôùi 

Traàn Xuaân Haø, 
Nguyeãn Vaên Sung, 
Phaïm Thanh Haûi  

Taïp chí Coâng 
nghieäp moû 

2007

35 Nghieân cöùu xaây döïng baûn ñoà hieän 
traïng tieáng oàn taïi TP. Hoà Chí Minh 

Nguyeãn Ñinh Tuaán Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

2007

36 OÂ nhieãm do tieáng oàn giaûm thính löïc, 
ñieác ngheà nghieäp trong coâng nhaân cô 
khí taïi Hueá 

Nguyeãn Ngoïc Dieãn, 
Nguyeãn Ñình Sôn, 
Hoà Xuaân Vuõ vaø cs  

Taïp chí Y hoïc döï 
phoøng 

2007

37 Nghieân cöùu moâi tröôøng lao ñoäng vaø 
tình hình söùc khoeû, beänh taät caùn boä 
coâng nhaân vieân cuûa nhaø maùy baùnh 
keïo Höõu nghò Haø Noäi 

Buøi Doaõn Trung, 
Nguyeãn Ñöùc Troïng 

Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

2008

38 Nghieân cöùu beänh ñieác ngheà nghieäp vaø 
aûnh höôûng cuûa tieáng oàn ñeán söùc khoeû 
coâng nhaân khai thaùc ñaù 

Nguyeãn Thò Toaùn, 
Hoaøng Minh Thuyù 

Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

2008

39 Tieáng oàn giao thoâng ôû Haø Noäi Ngoâ Haø Sôn Taïp chí Caàu ñöôøng 
Vieät Nam 

2008

40 Taùc haïi cuûa tieáng oàn vaø tính toaùn thieát 
keá giaûm oàn cho caùc moû than vuøng 
Quaûng Ninh 

Leâ Nhö Huøng, 
Nguyeãn Vaên Syõ 

Taïp chí Thoâng tin 
KHCN moû 

2008

41 Giaûm thieåu tieáng oàn vaø söï rung ñoäng 
hai beân ñöôøng saét cao toác 

Löông Vaên Vònh Taïp chí Giao thoâng 
vaän taûi 

2009

42 Xaây döïng baûn ñoà tieáng oàn vaø bieän 
phaùp giaûm thieåu cho caûng haøng khoâng 
quoác teá Noäi Baøi naêm 2009 

Nguyeãn Thò Baïch 
Ngaø  

Taïp chí Taøi nguyeân 
vaø moâi tröôøng 

2010

43 Hieäu quaû söû duïng cuûa 4 loaïi nuùt tai 
thoâng duïng taïi Vieät Nam 

Hoaøng Minh Thuyù, 
Ñaëng Ñöùc Phuù, 
Nguyeãn Thò Toaùn 

Taïp chí Baûo hoä lao 
ñoäng 

2010

44 Kieåm soaùt tieáng oàn tích cöïc söû duïng 
maïng nôron môø loaïi 2 

Huyønh Vaên Tuaán, 
Traàn Quoác Cöôøng, 
Döông Hoaøi Nghóa, 
Nguyeãn Höõu Phöông

Taïp chí Khoa hoïc 
vaø Coâng ngheä 

2010
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2. Số hoùa hồ sơ dữ liệu
2.1. Cô sôû xaây döïng phaàn meàm

Phaàn meàm “Cô sôû döõ lieäu tieáng oàn coâng nghieäp” ñöôïc xaây
döïng treân cô sôû ngoân ngöõ laäp trình C# (Csharp), söû duïng heä
quaûn trò cô sôû döõ lieäu Microsoft SQL Server. Ngoaøi ra trong quaù
trình xaây döïng phaàn meàm coøn söû duïng coâng cuï hoã trôï taïo giao
dieän DevExpress.
2.2. Giao dieän vaø caùc chöùc naêng cuûa phaàn meàm

2.2.1. Giao dieän phaàn meàm
Khi chaïy phaàn meàm, seõ hieän ra maøn hình ñaêng nhaäp vaøo heä

thoáng nhö sau:
Giao dieän chính cuûa phaàn meàm coù daïng:

Hình 1: Maøn hình ñaêng nhaäp cuûa phaàn meàm

Hình 2: Giao dieän chính cuûa phaàn meàm 

Treân cuøng cuûa giao dieän laø
teân phaàn meàm “Cô sôû döõ lieäu
tieáng oàn coâng nghieäp”, tieáp
theo laø caùc tröôøng vaø caùc nuùt
chöùc naêng. Doøng chöõ “Trung
taâm KH Moâi tröôøng vaø Phaùt
trieån beàn vöõng – Vieän Nghieân
cöùu KHKT Baûo hoä lao ñoäng”
cuøng vôùi ñòa chæ, soá ñieän thoaïi,
soá fax ñöôïc thieát keá chaïy lieân
tuïc treân maøn hình. Tieáp ñoù laø
phaàn lôøi chaøo vaø hình aûnh bieåu
ñoà moät soá loaïi tieáng oàn thöôøng
gaëp cuøng möùc oàn töông ñöông.
Döôùi cuøng cuûa giao dieän laø teân
taøi khoaûn ñaêng nhaäp (vd:
CESSD) vaø ngaøy, giôø taïi thôøi
ñieåm chaïy phaàn meàm.

Caáu truùc cuûa phaàn meàm
goàm 3 tröôøng: Heä thoáng,
Quaûn lyù vaø Danh muïc.
� Tröôøng Heä thoáng cung

caáp caùc chöùc naêng: Thoaùt,
khôûi ñoäng laïi, sao löu döõ lieäu,
phuïc hoài döõ lieäu, theâm ngöôøi
duøng, thay ñoåi maøu giao dieän
vaø trôï giuùp (Hình 3).
� Tröôøng Quaûn lyù goàm caùc

thö muïc: Vaên baûn quy phaïm,
tieâu chuaån, quy chuaån, ñeà taøi
nghieân cöùu, baùo taïp chí, döõ
lieäu tieáng oàn vaø beänh ngheà
nghieäp, vaø bieän phaùp choáng
oàn (Hình 4).
� Caùc thö muïc trong tröôøng

Danh muïc bao goàm: Ngaønh,
doanh nghieäp, loaïi vaên baûn,
ñôn vò thöïc hieän, vaø caùc bieän
phaùp choáng oàn (Hình 5).

Caùc chöùc naêng chính cuûa
phaàn meàm bao goàm: Theâm
baûn ghi, caäp nhaät (söûa chöõa)
moät baûn ghi ñaõ coù saün, xoùa
baûn ghi, tìm kieám, in.
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III. Keát luaän vaø khuyeán nghò
Do nhöõng khoù khaên trong quaù tình thu thaäp döõ lieäu, ñaëc bieät

laø döõ lieäu veà caùc nghieân cöùu, baøi baùo vaø keát quaû quan traéc tieáng
oàn, khaùm beänh ñieác ngheà nghieäp neân döõ lieäu thu thaäp ñöôïc coøn
haïn cheá. Tuy nhieân, hoà sô döõ lieäu cuõng nhö phaàn meàm löu tröõ
cô sôû döõ lieäu coù caáu truùc môû, coù khaû naêng theâm môùi, caäp nhaät,
söûa chöõa qua caùc naêm, vaø môû roäng döõ lieäu tôùi caùc ngaønh, lónh
vöïc khaùc. Ñeå coù moät cô sôû döõ lieäu hoaøn chænh, ñaày ñuû, coù yù
nghóa thöïc teá, caàn coù cô cheá tieáp tuïc môû roäng, caäp nhaät, hoaøn
thieän hoà sô döõ lieäu. 

Taøi lieäu tham khaûo
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[2]. Baùo caùo khoa hoïc toaøn vaên, Hoäi nghò KH quoác teá Y hoïc lao
ñoäng vaø Veä sinh moâi tröôøng laàn thöù II, Haø Noäi, 2005.
[3]. Baùo caùo khoa hoïc toaøn vaên, Hoäi nghò KH quoác teá Y hoïc lao

ñoäng vaø Veä sinh moâi tröôøng
laàn thöù III, Haø Noäi, 2008.
[4]. Luaät Tieâu chuaån vaø quy
chuaån kyõ thuaät, soá
68/2006/QH11.
[5]. Nguyeãn Thò Quyønh
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cô sôû döõ lieäu vaø chöông trình
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practice for noise and vibra-
tion control on construction
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Hình 3: Caùc chöùc naêng cuûa tröôøng Heä thoáng

Hình 4: Caùc noäi dung cuûa tröôøng Quaûn lyù

Hình 5: Caùc noäi dung cuûa tröôøng Danh muïc
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Trao đ�i - Bàn lu�n

1. Moái nguy cô oâ nhieãm moâi
tröôøng tia X taïi caùc cô sôû y
teá

Töø khi Wilhelm Conrad
Rơntgen phaùt hieän ra
tia X coù theå chaån

ñoaùn caáu truùc xöông, tia X
ñöôïc phaùt trieån ñeå söû duïng
cho chuïp hình y teá. Khoa tia X
laø moät lónh vöïc chuyeân bieät
trong y teá söû duïng aûnh tia X
vaø caùc kó thuaät khaùc ñeå chaån
ñoaùn hình aûnh. Tuy nhieân
hieän nay, maùy X-quang trong
chaån ñoaùn y khoa laø loaïi thieát
bò böùc xaï mang tính nguy
hieåm, tuy thaáp hôn so vôùi
nguoàn phoùng xaï, nhöng möùc
ñoä aûnh höôûng cuõng khoâng
phaûi nhoû ñoái vôùi nhaân vieân y
teá vaø coäng ñoàng, nhaát laø do
vieäc kieåm soaùt chaët cheõ
thöôøng xuyeân caùc cô sôû coù söû
duïng maùy X-quang vaãn bò
buoâng loûng. Töø nhöõng nguy
cô loït böùc xaï taïi moät soá caùc cô
sôû y teá hieän nay nhö: vieäc boá
trí caùc maùy X-quang taïi caùc
phoøng beänh vaãn coøn ñang
gaëp nhieàu khoù khaên, phoøng
caøng nhoû, nguy cô lieàu chieáu
treân beänh nhaân caøng taêng vaø
lieàu böùc xaï loït ra ngoaøi caøng

cao. Ngoaøi ra, möùc ñoä lieàu
chieáu treân beänh nhaân vaø loït ra
ngoaøi coøn phuï thuoäc vaøo raát
nhieàu yeáu toá nhö trình ñoä cuûa
kyõ thuaät vieân vaän haønh thieát
bò, theá heä vaø trình ñoä coâng
ngheä thieát bò cuûa töøng nhaø
saûn xuaát. Beân caïnh ñoù, caùc
hieåm hoïa khaùc vaãn luoân toàn
taïi nhö: thieáu tín hieäu caûnh
baùo hoaëc heä thoáng cöûa ra vaøo
khoâng ñaûm baûo an toaøn. 

Ñaëc bieät caùc cô sôû y teá tö
nhaân, phaàn nhieàu khoâng ñöôïc
ñaàu tö trang thieát bò ñuû ñieàu
kieän an toaøn vaø kieåm soaùt
chaët cheõ böùc xaï, neân nguy cô
oâ nhieãm böùc xaï gaây taùc haïi raát
nguy hieåm ñoái vôùi nhaân vieân y
teá, ngöôøi beänh vaø moâi
tröôøng... Nhieàu phoøng X-
quang, chuû yeáu ôû khu vöïc y teá
tö nhaân coù dieän tích nhoû hôn
quy ñònh (döôùi 12m2). Khoâng
phaûi caùc cô sôû naøy khoâng bieát
dieän tích phoøng toái thieåu phaûi
laø 12m2 nhöng neáu aùp duïng
ñuùng quy ñònh thì ñieàu kieän
thöïc teá khoâng cho pheùp cho
neân phoøng oác coù sao duøng
vaäy. Nhieàu cô sôû coù phoøng oác
vaø phöông tieän phoøng hoä caù
nhaân khoâng ñaûm baûo theo

quy ñònh, cöûa ra vaøo vaø caùc
cöûa soå cuûa caùc phoøng X-
quang chöa ñöôïc aùp duïng
bieän phaùp chaén tia xaï.
2. Ñaëc ñieåm vaät lyù vaø taùc haïi
sinh hoïc tia X:

Vuøng tia X töø 30 PHz ñeán
30 EHz naèm trong Phoå böùc xaï
ñieän töø nhö sau:

* Phoå soùng ñieän töø laø töø
vuøng soùng daøi radio tôùi vuøng
tia gamma, ñöôïc chia thaønh:  

+ Vuøng soùng radio coù taàn
soá töø 30 Hz ñeán 3 GHz. Trong
vuøng naøy laïi phaân ra:

- VLF: taàn soá raát thaáp (very
low frequency, 30 Hz ñeán 30
KHz);

- LF: taàn soá thaáp (low fre-
quency, 30 KHz ñeán 300
KHz);

- MF: taàn soá trung bình
(medium frequency, 300 KHz
ñeán 3 MHz);

- HF: taàn soá cao (high fre-
quency, 3 MHz ñeán 30 MHz);

- VHF: taàn soá raát cao (very
high frequency, 30 MHz ñeán
300 MHz);

- UHF: taàn soá cöïc cao
(ultrahigh frequency, 300
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MHz ñeán 3 GHz).
+ Vuøng böùc xaï viba (microwave). Vuøng naøy laïi chia ra:
- SHF: taàn soá sieâu cao (super high frequency, 3 GHz – 30

GHz);
- EHF: taàn soá toái cao (extremely high frequency, 30 GHz –

300 GHz).
+ Vuøng böùc xaï hoàng ngoaïi: töø 300 GHz ñeán treân 300 THz.
+ Vuøng töû ngoaïi.
+ Vuøng tia X: töø 30 PHz ñeán 30 EHz.
+ Vuøng tia gamma: töø 30 EHz ñeán 3000 EHz.

* Taùc haïi: Tröôøng ñieän töø cuûa caùc loaïi soùng cao taàn, sieâu
cao taàn, tia X vaø caùc daïng böùc xaï (α,β, γ) thuoäc loaïi soùng ngaén
vaø cöïc ngaén, coù khaû naêng gaây taùc haïi lôùn vaø nguy hieåm tôùi cô
theå. Chuùng coù theå phaù vôõ caáu truùc lieân keát caùc phaân töû trong teá
baøo soáng do hieän töôïng ion hoùa vaät chaát trong teá baøo soáng cuûa
cô theå vaø gaây neân tình traïng beänh lyù nguy hieåm ñaõ ñöôïc xaùc
ñònh laø beänh ngheà nghieäp thuoäc nhoùm nhieãm ñoäc quang tuyeán
X vaø caùc chaát phoùng xaï.

Maëc duø tính nguy hieåm töø
maùy X-quang trong chaån
ñoaùn y khoa laø thaáp, vì möùc
ñoä aûnh höôûng chæ mang tính
cuïc boä, nhaát thôøi, deã daøng
quaûn lyù vaø khaéc phuïc neáu xaûy
ra söï coá veà thieát bò. Tuy nhieân,
khoâng coù nghóa laø khoâng nguy
hieåm, nhaát laø vôùi nhöõng ngöôøi
thöôøng xuyeân phaûi laøm vieäc
vôùi maùy chieáu chuïp X-quang
maø khoâng ñöôïc trang bò ñaày
ñuû thieát bò baûo hoä lao ñoäng.
Naêm 2008, theo Cuïc Y teá döï
phoøng vaø Moâi tröôøng, moät
nghieân cöùu veà söùc khoûe caùc
nhaân vieân y teá ôû Haûi Phoøng
laøm vieäc vôùi tia böùc xaï ion hoùa
cho thaáy: trong 96 nhaân vieân
thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi böùc
xaï ion, coù ngöôøi ñaõ aûnh höôûng
tôùi söùc khoûe sinh saûn, suy
giaûm baïch caàu, khoâng ít
tröôøng hôïp maãn caûm dò öùng
phaûi chuyeån sang coâng vieäc
khaùc.
3. Tình traïng ñieàu kieän laøm
vieäc vaø moâi tröôøng cuûa caùc
phoøng chieáu chuïp X-quang 
3.1. Veà ñieàu kieän laøm vieäc

Naêm 2008, theo thoáng keâ
cuûa Cuïc Y teá döï phoøng vaø Moâi
tröôøng, Boä Y teá, cho thaáy: caùc
chæ tieâu an toaøn böùc xaï cuûa
phoøng chieáu chuïp X-quang
nhö dieän tích phoøng maùy,
töôøng traùt barit, cöûa chaén chì,
buoàng ñieàu khieån, kính chì oâ
quan saùt… vôùi chaát löôïng maùy
cuõng nhö phöông tieän phoøng
hoä caù nhaân ñeàu giaûm thaáp. Coù
tôùi 75% cô sôû phoøng oác vaø
phöông tieän phoøng hoä caù
nhaân khoâng ñaûm baûo theo
quy ñònh; 70% cöûa ra vaøo vaø
caùc cöûa soå cuûa caùc phoøng

Phoå caùc böùc xaï ñieän töø (töø soùng cöïc thaáp ñeán vuøng tia γ)
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chieáu chuïp X-quang chöa ñöôïc aùp duïng bieän phaùp chaén tia X.  
Gaàn ñaây, naêm 2011: theo oâng Nguyeãn Tuaán, Chaùnh Thanh

tra Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä thaønh phoá Haø Noäi, cho bieát, töø
naêm 2011 ñeán nay, löïc löôïng chöùc naêng ñaõ kieåm tra dieän roäng
caùc cô sôû y teá, phoøng khaùm tö nhaân, beänh vieän treân ñòa baøn,
phaùt hieän nhieàu vi phaïm nhö: Ñeå lieàu chieáu xaï vöôït quaù lieàu keá
giôùi haïn cho pheùp; thieáu trang bò ñeøn, bieån caûnh baùo böùc xaï,
khoâng khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho nhaân vieân laøm vieäc lieân quan
ñeán böùc xaï. Cuï theå, qua caùc ñôït kieåm tra töø naêm 2011 ñeán nay,
Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä thaønh phoá Haø Noäi ñaõ phaùt hieän 27
phoøng khaùm tö nhaân treân ñòa baøn thaønh phoá ñaët maùy X-quang,
chuïp caét lôùp vi tính khoâng tuaân thuû caùc quy ñònh veà an toaøn böùc
xaï; trong ñoù coù 99% cô sôû khoâng thöïc hieän baùo caùo ñònh kyø tình
traïng böùc xaï. 

Nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa tình traïng treân laø do caùc cô sôû
chöa naém vöõng nhöõng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà an toaøn böùc
xaï; vieäc thöïc thi phaùp luaät chæ mang tính ñoái phoù vôùi cô quan
quaûn lyù. Nhaân vieân cuûa caùc cô sôû y teá, phoøng khaùm coøn xem
nheï taùc haïi cuûa böùc xaï vôùi söùc khoûe. Trang thieát bò cuõ, laép raùp
khoâng ñoàng boä cuõng laø nguyeân nhaân daãn ñeán nhieàu cô sôû y teá
chöa ñaùp öùng ñöôïc caùc quy ñònh veà an toaøn böùc xaï theo quy
ñònh. 

Hieän nay, soá nhaân vieân y teá tham gia laøm caùc thuû thuaät X-
quang ngaøy caøng taêng vaø thôøi gian tieáp xuùc khaù nhieàu, caàn phaûi
ñöôïc quan taâm hôn nöõa veà vieäc kieåm soaùt lieàu caù nhaân vì thôøi
gian laøm vieäc trong phoøng X-quang khaù daøi, nguy cô bò chieáu
xaï taêng neáu khoâng tuaân thuû toát caùc bieän phaùp baûo veä choáng
böùc xaï. Theo keát quaû nghieân cöùu ñeà taøi caáp Boä cuûa Toång hoäi Y
hoïc Vieät Nam, naêm 2009 cho thaáy: Khoái löôïng hoaït ñoäng cuûa
moät soá kyõ thuaät khaùm beänh chuyeân khoa X-quang so vôùi caùc
kyõ thuaät khaùc taïi caùc phoøng khaùm y teá tö nhaân ôû TP. Haø Noäi vaø
tænh Haûi Döông laø khaù cao.

3.2. OÂ nhieãm moâi tröôøng, nhieãm xaï xung quanh
Tình traïng nhieãm xaï khu vöïc ngoaøi phoøng chieáu chuïp X-

quang ôû nhieàu nôi coù lieàu suaát cao vaø nhieàu choã vöôït möùc cho

pheùp nhieàu laàn, thöôøng laø ôû
cöûa ra vaøo vaø cöûa soå, coù vò trí
cao gaáp 40 laàn vaø khi chieáu
thaúng gaáp 500 laàn cho pheùp.
Taïi khu vöïc laøm vieäc cuûa
phoøng X-quang coù nhieàu nôi
coù phoâng böùc xaï vöôït möùc
cho pheùp, thaäm chí coù nôi
beänh nhaân coøn phaûi ngoài chôø
trong phoøng maùy vôùi ñieàu kieän
nhö vaäy.

Theo Cô quan Naêng löôïng
Nguyeân töû quoác teá (IAEA),
ngay caû ôû caùc nöôùc phaùt trieån
coù trình ñoä y teá cao, hôn 20%
soá ca beänh ñöôïc chæ ñònh
chieáu chuïp coù theå laø khoâng
caàn thieát. Chæ ñònh chuïp thöøa
coù theå leân ñeán 45% trong
nhöõng ca ñaëc bieät, vaø coù theå
tôùi 75% ñoái vôùi nhöõng kyõ thuaät
ñaëc bieät. Theo giaùo sö Jim
Malone, Ñaïi hoïc Trinity cuûa
Ireland, giôùi khoa hoïc toaøn
caàu ñang hôïp taùc chaët cheõ vôùi
IAEA trong chieán dòch caûnh
baùo vieäc laïm duïng chieáu chuïp
naøy ñeå taêng cöôøng baûo veä söùc
khoûe ngöôøi beänh. OÂng cho
bieát, nhieàu baùc syõ treân theá giôùi
hieän khoâng hieåu ñuùng veà caùc
hieåm hoïa cuûa vieäc laïm duïng
phoùng xaï, khi vieäc naøy coù haïi
nhieàu hôn coù lôïi ñoái vôùi söùc
khoûe ngöôøi beänh. Theo oâng,
chæ khi naøo thöïc söï caàn thieát
môùi neân chæ ñònh chuïp chieáu. 

Tröôùc nhöõng vaán ñeà treân,
IAEA môû cuoäc vaän ñoäng treân
toaøn caàu thoâng qua thöïc hieän
saùng kieán 3A: Naâng cao nhaän
thöùc veà hieåm hoïa phoùng xaï
(Awareness); Ñaûm baûo söï
ñuùng ñaén vaø thích ñaùng cuûa
vieäc chieáu chuïp
(Appropriateness); Kieåm tra
hieäu quaû cuûa caùc quaù trình
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 Loaïi  kyõ thuaät   
( Soá löôït TB/cs) 

TP. Haø Noäi Tænh 
Haûi Döông 

  Khaùm thai 7.941 512
 Tieåu phaåu 148 72
 Laøm thuû thuaät 320 293
Xeùt nghieäm 864 533
Sieâu aâm 904 620
X quang 789 595
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chieáu chuïp (Audit). "Ñaây laø
moät vieäc khoù khaên ñoøi hoûi noã
löïc nhieàu naêm vaø caàn nhieàu
nguoàn ngaân saùch. Nhöng neáu
chuùng ta khoâng haønh ñoäng,
giaù phaûi traû veà maïng soáng vaø
söùc khoûe con ngöôøi seõ raát
lôùn". Caùc nghieân cöùu y hoïc
haït nhaân môùi ñaây cho bieát,
cuøng vôùi söï gia taêng cuûa vieäc
laïm duïng phoùng xaï trong y teá,
tyû leä beänh nhaân ung thö lieân
quan ñeán vieäc chieáu chuïp
cuõng seõ taêng raát nhanh trong
thôøi gian tôùi. Vì vaäy, caàn
thuyeát phuïc caùc baùc syõ chaån
ñoaùn, caùc kyõ thuaät vieân chæ
chieáu chuïp khi vieäc naøy thöïc
söï coù lôïi cho ngöôøi beänh,
ñoàng thôøi giuùp caùc nhaân vieân
y teá naâng cao khaû naêng chaån
ñoaùn vaø chaêm soùc beänh nhaân.

Vì vaäy, ñaûm baûo an toaøn
böùc xaï ñoái vôùi beänh nhaân laø
heát söùc caàn thieát. Nhöng hieän
nay, vieäc ñaùnh giaù an toaøn
böùc xaï vôùi beänh nhaân, ñaëc
bieät laø trong chaån ñoaùn X-
quang y teá môùi chæ ñöôïc thöïc
hieän trong moät vaøi ñeà taøi
nghieân cöùu khoa hoïc ôû phaïm
vi heïp neân chöa phaûn aùnh
ñöôïc toång theå veà vaán ñeà ñaûm
baûo an toaøn cho beänh nhaân ôû
Vieät Nam.  Ñeå giaûi quyeát vaán
ñeà naøy, naêm 2008, Cuïc
KS&ATBXHN (Cuïc ATBXHN
ngaøy nay)  ñöôïc giao nhieäm
vuï xaây döïng Ñeà aùn “Taêng
cöôøng naêng löïc quoác gia veà
baûo ñaûm an toaøn böùc xaï, an
ninh nguoàn phoùng xaï vaø vaät
lieäu haït nhaân”. Ñaây laø ñeà aùn
thuoäc Keá hoaïch toång theå thöïc
hieän “Chieán löôïc öùng duïng
naêng löôïng nguyeân töû vì muïc
ñích hoøa bình ñeán naêm 2020”,

trong ñoù coù söï phoái hôïp vôùi
Boä Y teá thöïc hieän kieåm soaùt
böùc xaï taïi caùc cô sôû y teá.
4. Bieän phaùp baûo veä moâi
tröôøng vaø ñieàu kieän laøm
vieäc taïi caùc cô sôû y teá X
quang
4.1. Quy ñònh veà vieäc kieåm
tra thieát bò X quang chaån
ñoaùn y teá (Quyeát ñònh soá 32
/2007/QÑ-BKHCN cuûa Boä
tröôûng Boä Khoa hoïc vaø Coâng
ngheä)

Quy ñònh naøy coù 5 chöông,
trong ñoù theo Chöông I-Quy
ñònh chung cho thaáy:

+ Kieåm tra thieát bò X-quang
chaån ñoaùn y teá ( Ñieàu 1):

- Kieåm tra thieát bò X-quang
chaån ñoaùn y teá laø vieäc xaùc
ñònh vaø chöùng nhaän veà cheá ñoä
laøm vieäc tin caäy cuûa thieát bò so
vôùi thieát keá do toå chöùc ñöôïc
pheùp kieåm tra thöïc hieän. 

- Caùc thieát bò X-quang
chaån ñoaùn y teá sau khi laép ñaët
laàn ñaàu, laép ñaët laïi hoaëc söûa
chöõa phaûi ñöôïc kieåm tra, hieäu
chuaån môùi ñöôïc ñöa vaøo söû
duïng vaø phaûi ñöôïc kieåm tra
ñònh kyø moãi naêm moät laàn trong
quaù trình söû duïng.

- Caùc toå chöùc söû duïng thieát
bò X-quang chaån ñoaùn y teá
phaûi thöïc hieän theo caùc quy
ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy.

+ Quy trình kieåm tra (Ñieàu
2):

Vieäc kieåm tra thieát bò X-
quang chaån ñoaùn y teá ñöôïc
thöïc hieän theo quy trình töông
öùng vôùi töøng loaïi thieát bò (thieát
bò X-quang chuïp caét lôùp vi
tính-CT SCANNER; thieát bò
X.quang taêng sang truyeàn

hình vaø thieát bò X-quang chaån
ñoaùn y teá thoâng thöôøng) theo
quy ñònh cuûa Quy ñònh naøy.  

+ Toå chöùc, caù nhaân ñöôïc
pheùp tieán haønh kieåm tra thieát
bò X-quang chaån ñoaùn y teá
(Ñieàu 3):

- Chæ caùc toå chöùc sau ñaây
ñöôïc pheùp tieán haønh kieåm tra
thieát bò X-quang chaån ñoaùn y
teá: 

a) Cô sôû y teá töï tieán haønh
kieåm tra thieát bò X-quang chaån
ñoaùn y teá cuûa mình ñaùp öùng
ñuû ñieàu kieän theo quy ñònh taïi
Ñieàu 6 cuûa Quy ñònh naøy. 

b) Toå chöùc laøm dòch vuï
kieåm tra thieát bò X-quang chaån
ñoaùn y teá ñaùp öùng ñuû ñieàu
kieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 7
cuûa Quy ñònh naøy.

-  Caù nhaân chæ ñöôïc pheùp
kieåm tra thieát bò X-quang chaån
ñoaùn y teá khi laøm vieäc trong
caùc toå chöùc neâu taïi khoaûn 1
Ñieàu naøy vaø ñaùp öùng ñuû ñieàu
kieän veà naêng löïc theo quy
ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 6 cuûa
Quy ñònh naøy. 

+ Traùch nhieäm cuûa Cuïc
Kieåm soaùt vaø An toaøn böùc xaï,
haït nhaân (Ñieàu 4):

-  Toå chöùc thaåm ñònh, ñaùnh
giaù naêng löïc ñeå coâng nhaän
khaû naêng hoaëc caáp giaáy pheùp
dòch vuï an toaøn böùc xaï ñeå
kieåm tra thieát bò X-quang chaån
ñoaùn y teá.

- Tieán haønh kieåm tra, thanh
tra vieäc chaáp haønh caùc quy
ñònh veà kieåm tra thieát bò X-
quang chaån ñoaùn y teá vaø xöû lyù
vi phaïm trong hoaït ñoäng kieåm
tra thieát bò X-quang chaån
ñoaùn y teá theo thaåm quyeàn.
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- Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo
trong hoaït ñoäng kieåm tra thieát
bò X-quang chaån ñoaùn y teá.

+ Traùch nhieäm cuûa Toå
chöùc kieåm tra thieát bò X-quang
chaån ñoaùn y teá (Ñieàu 5):

- Tieán haønh kieåm tra thieát
bò X-quang chaån ñoaùn y teá
theo ñuùng quy trình töông öùng
quy ñònh taïi Phuï luïc I, II vaø III
cuûa Quy ñònh naøy.

- Hieäu chuaån phöông tieän
kieåm tra 12 thaùng 1 laàn.

- Laäp bieân baûn keát quaû
kieåm tra. Rieâng toå chöùc laøm
dòch vuï kieåm tra phaûi laäp bieân
baûn keát quaû kieåm tra thaønh 02
baûn, moät baûn traû cho khaùch
haøng vaø moät baûn löu hoà sô.

- Löu giöõ hoà sô keát quaû
kieåm tra trong thôøi haïn ít nhaát
laø 5 naêm.

-  Baùo caùo Cuïc Kieåm soaùt
vaø An toaøn böùc xaï, haït nhaân
khi coù söï thay ñoåi nhaân vieân
kieåm tra, keøm theo phieáu khai
baùo cuûa nhaân vieân kieåm tra
môùi theo maãu soá 03 taïi Phuï
luïc VI cuûa Quy ñònh naøy. 

-  Ñònh kyø haøng naêm, laäp
vaø göûi baùo caùo (tröôùc ngaøy 30
thaùng 11) veà hoaït ñoäng kieåm
tra thieát bò X-quang y teá ñaõ
thöïc hieän trong naêm cho Cuïc
Kieåm soaùt vaø An toaøn böùc xaï,
haït nhaân theo maãu soá 01 vaø
cho Sôû Khoa hoïc vaø Coâng
ngheä,  Sôû Y teá ñòa phöông nôi
coù thieát bò ñöôïc kieåm tra  theo
maãu soá 02 quy ñònh taïi Phuï
luïc IV cuûa Quy ñònh naøy; baùo
caùo ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa
cô quan noùi treân. 

-  Chòu söï kieåm tra, thanh
tra cuûa cô quan quaûn lyù nhaø

nöôùc coù thaåm quyeàn ñoái vôùi
hoaït ñoäng kieåm tra thieát bò X-
quang chaån ñoaùn y teá theo
quy ñònh hieän haønh.

- Chòu traùch nhieäm veà keát
quaû kieåm tra.
4.2. An toaøn khi laøm vieäc vôùi
caùc nguoàn X-quang

Theo TCVN 6561:1999 veà
an toaøn böùc xaï ion hoaù taïi caùc
cô sôû X-quang y teá ñaõ ñöôïc
ban haønh goàm:

- Baûo veä kyõ thuaät: Coâng
ngheä cheá taïo maùy chieáu X-
quang ñaûm baûo cho ngöôøi
laøm vieäc ít bò chieáu xaï. 

- Baûo veä khoaûng caùch:
Khoaûng caùch ñaët maùy caàn
tính toaùn theo caùch tính: lieàu
bò chieáu tæ leä nghòch vôùi bình
phöông khoaûng caùch töø
nguoàn phaùt tia X tôùi ñoái töôïng
bò chieáu.

- Baûo veä baèng thôøi gian:
Quy ñònh vaø giôùi haïn cho
pheùp suaát lieàu bò chieáu theo
thôøi gian coâng taùc.

- Baûo veä baèng che chaén:
duøng taám chaén chì hoaëc vaât
lieäu töông ñöông.

- Yeâu caàu cuûa caùc cô sôû X-
quang:

* Ñòa ñieåm: boá chí nôi caùch
bieät vôùi caùc khoa nhi, saûn
phuï, vaø nôi ñoâng ngöôøi.

* Phoøng ñaët X-quang ñaûm
baûo khoâng thoaùt ra ngoaøi quaù
tieâu chuaån cho pheùp.

* Phaûi coù tín hieäu vaø bieån
caûnh baùo ôû cöûa phoøng.

* Töôøng traàn, caân phaûi ñaày
ñuû yeâu caàu giöõ ñöôïc tia. 

* Nhaân vieân X- quang. 
- Kính chì baûo veä. 

- Taám chaén cao su phaûi coù
chì coù ñoä daày toái thieåu 0,5 mm
chì.

- Taïp deà cao su chì phaûi coù
ñoä daày 0,25 mm chì.

Kích thöôùc ñaûm baûo an
toaøn khu mình thaân vaø boä
phaän sinh duïc (0,5 mm chì).

- Gaêng tay cao su chì coù ñoä
daày chì 0,25 mm.

- Theo doõi lieàu chieáu xaï caù
nhaân: ñeo lieàu keá vaø theo doõi
lieàu böùc xaï ngheà nghieäp,
ñaùnh giaù ít nhaát ñònh kyø 3
thaùng/1 laàn. 
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CHỐNG NÓNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
MỘT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
MÃI MANG TÍNH THỜI SỰ Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

TS. Phaïm Tieán Duõng.
Phaân Vieän BHLÑ vaø BVMT mieàn Nam

Ñieàu kieän lao ñoäng
ñöôïc hieåu laø toång theå
caùc yeáu toá veà töï

nhieân, xaõ hoäi, kinh teá, kyõ thuaät
taïi nôi laøm vieäc coù taùc ñoäng
qua laïi vôùi nhau vaø vôùi ngöôøi
lao ñoäng, taïo neân moät ñieàu
kieän nhaát ñònh cho con ngöôøi
trong quaù trình lao ñoäng. Ñieàu
kieän lao ñoäng ñöôïc bieåu hieän
thoâng qua caùc coâng cuï vaø
phöông tieän lao ñoäng, ñoái
töôïng lao ñoäng, quaù trình
coâng ngheä, moâi tröôøng lao
ñoäng vaø söï saép xeáp, boá trí
chuùng trong khoâng gian vaø
theo thôøi gian. Ñieàu kieän lao
ñoäng ñoùng vai troø quan troïng
trong quaù trình lao ñoäng, coù
taùc ñoäng tröïc tieáp tôùi söùc khoûe
vaø taâm sinh lyù cuûa ngöôøi lao
ñoäng, töø ñoù, taùc ñoäng giaùn
tieáp tôùi naêng suaát lao ñoäng vaø
chaát löôïng saûn phaåm. 

Trong saûn xuaát thöôøng toàn
taïi maâu thuaãn giöõa ñaùp öùng
yeâu caàu cuûa saûn xuaát vaø ñaùp
öùng yeâu caàu tieän nghi cuûa
ngöôøi lao ñoäng. Ví duï thöôøng
gaëp nhaát laø xung ñoät giöõa lôïi
ích cuûa ngöôøi laøm vieäc trong
caùc phoøng  ñöôïc ñieàu hoaø vôùi
yeâu caàu tieát kieäm naêng löôïng.
Khi trong phoøng saûn xuaát coù
ngöôøi laøm vieäc vaø coù toûa ra
hôi khí ñoäc vaø buïi thì seõ phaùt

sinh maâu thuaãn giöõa vieäc huùt
khoâng khí nhieãm baån thaûi ra
ngoaøi nhaø vôùi  naêng löôïng tieâu
toán ñeå duy trì nhieät ñoä trong
phoøng. Neáu huùt thaûi khí baån
caøng nhieàu thì toån thaát nhieät
caøng lôùn do khoâng khí noùng
hôn töø ngoaøi nhaø traøn vaøo
trong phoøng, ñieàu naøy daãn
ñeán vieäc caàn phaûi laép maùy
ñieàu hoøa coù coâng suaát lôùn hôn
vaø soá giôø chaïy maùy cuõng
nhieàu hôn. Xung ñoät naøy daãn
ñeán hieän traïng hieän nay laø
haàu heát caùc phoøng saûn xuaát
ñöôïc ñieàu hoaø ñeàu vi phaïm
tieâu chuaån TCVN 5687-2010
veà cung caáp “gioù töôi” cho
ngöôøi lao ñoäng trong phoøng vì
tieát kieäm chi phí.

Ñieàu kieän lao ñoäng coù vai
troø quan troïng ñoái vôùi ngöôøi
lao ñoäng. Ñieàu kieän lao ñoäng
toát cho ngöôøi lao ñoäng seõ laøm
taêng naêng suaát lao ñoäng, hieäu
quaû laøm vieäc cuûa ngöôøi lao
ñoäng. Coøn neáu ñieàu kieän lao
ñoäng khoâng toát thì naêng suaát
lao ñoäng, hieäu quaû laøm vieäc
giaûm.

Caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng
laø nhöõng haønh ñoäng nhaèm
muïc ñích laøm cho toát hôn caùc
taùc ñoäng tích cöïc töø caùc yeáu
toá xung quanh tôùi ngöôøi lao
ñoäng, ñöa caùc yeáu toá cuûa ñieàu

kieän lao ñoäng vaøo traïng thaùi
toát nhaát cho ngöôøi lao ñoäng vaø
laøm cho giaûm bôùt vaø daàn maát
ñi caùc taùc ñoäng xaáu, ñeå khoâng
gaây aûnh höôûng xaáu ñeán ngöôøi
lao ñoäng. Haønh ñoäng ñoù coøn
coù taùc ñoäng thuùc ñaåy cuûng coá
söùc khoeû, naâng cao khaû naêng
laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng.
Ñieàu kieän lao ñoäng thuaän lôïi
seõ taïo tieàn ñeà toát cho vieäc
thöïc hieän hoaøn thaønh coù hieäu
quaû caùc quaù trình lao ñoäng.

* Caùc yeáu toá chính cuûa
ñieàu kieän lao ñoäng  goàm:

- Söï caêng thaúng veà theå löïc:
Khi laøm coâng vieäc ñoøi hoûi söï
taäp trung cao ñoä cuûa maét thì
ngöôøi lao ñoäng raát coù theå gaëp
phaûi söï caêng thaúng veà theå löïc
neáu nhö phaûi laøm vieäc trong
thôøi gian daøi, khoâng ñöôïc nghæ
ngôi… Moät soá coâng vieäc gaây
caêng thaúng veà theå löïc nhö:
boác xeáp haøng hoùa thuû coâng; ñi
laïi theo doõi hoaït ñoäng cuûa
maùy deät, ñieàu khieån maùy
may…

- Söï caêng thaúng veà thaàn
kinh: Khi nhòp ñoä coâng vieäc quaù
nhanh hay chaäm quaù, quan heä
ngöôøi – maùy khoâng toát, hay
quan heä giöõa ngöôøi lao ñoäng vaø
ngöôøi thueâ lao ñoäng, caùn boä
quaûn lyù khoâng toát… cuõng deã laøm
cho ngöôøi lao ñoäng caûm thaáy
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meät moûi, ueå oaûi, daãn ñeán hieäu
quaû laøm vieäc bò giaûm suùt. Vì theá
phaûi taïo ra moät nhòp ñieäu coâng
vieäc oån ñònh, phuø hôïp vôùi ngöôøi
lao ñoäng.

- Tö theá lao ñoäng: Tö theá
lao ñoäng goø boù, khoâng thoaûi
maùi, töï nhieân, coâng vieäc laâp
laïi keùo daøi… seõ laøm cho ngöôøi
lao ñoäng khoâng thoaûi maùi
trong khi laøm vieäc, thao taùc
keùm chính xaùc, vì vaäy, aûnh
höôûng khoâng toát ñeán naêng
suaát lao ñoäng vaø söùc khoeû
cuûa ngöôøi lao ñoäng.

- Vi khí haäu nôi saûn xuaát: Vi
khí haäu laø nhaân toá coù aûnh
höôûng lôùn tôùi khaû naêng laøm
vieäc vaø söùc khoeû cuûa ngöôøi
lao ñoäng. 

* Caùc thoâng soá cuûa vi khí
haäu  bao goàm: nhieät ñoä, ñoä
aåm vaø toác ñoä gioù. 

- Nhieät ñoä khoâng khí: laø
thoâng soá chæ möùc ñoä noùng hay
laïnh cuûa khoâng khí. Caùc quaù
trình saûn xuaát ñöôïc dieãn ra ôû
nhöõng nôi coù caùc nhieät ñoä
khoâng khí khaùc nhau. Coù
nhöõng quaù trình saûn xuaát dieãn
ra coù toûa ra nhieät löôïng cao
vaøo khoâng khí nhö: luyeän kim,
nhieät luyeän… ÔÛ nhöõng nôi laøm
vieäc naøy nhieät ñoä khoâng khí
raát noùng. Nhöng coù nhöõng
quaù trình saûn xuaát dieãn ra
trong ñieàu kieän nhieät ñoä thaáp
nhö saûn xuaát nöôùc ñaù, thöïc
phaåm… Tuyø theo quy trình saûn
xuaát maø nhieät ñoä trong khu
vöïc saûn xuaát coù theå coù nhöõng
cheânh leäch ñaùng keå so vôùi
nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng töï
nhieân vaø ñieàu kieän tieän nghi
cuûa ngöôøi lao ñoäng.

- Ñoä aåm khoâng khí: laø möùc

ñoä baõo hoøa hôi nöôùc cuûa
khoâng khí. Cuøng vôùi nhieät ñoä
khoâng khí vaø toác ñoä gioù, ñoä
aåm khoâng khí lieân quan tröïc
tieáp ñeán vieäc ñieàu hoaø thaân
nhieät cuûa ngöôøi lao ñoäng
trong quaù trình lao ñoäng baèng
tieát löu moà hoâi. Nôi laøm vieäc
coù ñoä aåm cao thì vieäc ñieàu
hoaø thaân nhieät cuûa ngöôøi lao
ñoäng ôû ñoù khoù khaên hôn vì moà
hoâi khoù bay hôi. Ñoä aåm coøn
quaù cao hay thaáp laø nguyeân
nhaân gaây ra nhieàu beänh ngoaøi
da.       

- Söï löu thoâng khoâng khí:
Neáu löu thoâng khoâng khí
khoâng toát, toác ñoä gioù quaù nhoû,
thì coù theå daãn ñeán laøm taêng
noàng ñoä hôi khí ñoäc, buïi baån
trong khoâng khí, taêng nhieät
ñoä, ñoä aåm khoâng khí; taïo caûm
giaùc khoù chòu cho ngöôøi lao
ñoäng, laøm cho hieäu quaû laøm
vieäc giaûm vaø naêng suaát lao
ñoäng cuõng giaûm theo.

Trong phaïm vi baøi naøy
chuùng toâi chæ ñeà caäp tôùi bieän
phaùp caûi thieän ñieàu kieän lao
ñoäng thoâng qua caûi thieän yeáu
toá vi khí haäu ôû nôi lao ñoäng.

Vi khí haäu cuøng vôùi böùc xaï
nhieät trong moâi tröôøng lao
ñoäng taïo neân baàu khoâng khí
noùng böùc hay maùt meû, oi böùc
hay khoâ hanh, tuø haõm hay
thoâng thoaùng ôû nôi lao ñoäng. 

Böùc xaï nhieät moâi tröôøng laø
söï  trao ñoåi caùc tia nhieät giöõa
ngöôøi vaø caùc beà maët xung
quanh, ñöôïc ñaëc tröng baèng
nhieät ñoä böùc xaï.

Nhieät ñoä böùc xaï: laø giaù trò
trung bình dieän tích nhieät ñoä
caùc beà maët bao quanh. ÔÛ caùc
nôi coù nguoàn nhieät hay vaät

laïnh lôùn thì nhieät ñoä naøy coù
cheânh leäch ñaùng keå vôùi nhieät
ñoä caùc beà maët bình thöôøng.
Khi nhieät ñoä böùc xaï cao hôn
nhieät ñoä da thì cô theå ngöôøi
nhaän vaøo moät löôïng nhieät töø
böùc xaï nhieät moâi tröôøng, khi
nhoû hôn thì ngöôïc laïi. 

Caùc thaønh toá naøy cuûa vi khí
haäu taùc ñoäng tröïc tieáp tôùi
ngöôøi lao ñoäng thoâng qua söï
taùc ñoäng tôùi caân baèng nhieät
cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø luoân laø
taùc ñoäng ñoàng thôøi.

Con ngöôøi coù nhieät ñoä trung
bình toaøn cô theå laø 370C.
Trong quaù trình toàn taïi, coù theå
ngöôøi ta luoân saûn sinh ra
nhieät, löôïng nhieät naøy ñöôïc
caùc boä phaän chöùc naêng ñieàu
hoaø thaân nhieät thaûi ra moâi
tröôøng khoâng khí xung quanh.
Löôïng nhieät cô theå sinh ra vaø
toaû ra khoâng khí phuï thuoäc
vaøo ñaëc ñieåm sinh lyù, löùa tuoåi,
vaø cöôøng ñoä vaän ñoäng. Noù
dao ñoäng töø möùc 70 Cal/h cho
traïng thaùi nguû, 100 - 120
Cal/h cho ngöôøi ñoïc saùch,
laøm vieäc trí oùc vaø toái ña laø 420
Cal/h cho ngöôøi lao ñoäng thuû
coâng naëng nhoïc.

Löôïng nhieät do ngöôøi thaûi
ra truyeàn vaøo khoâng khí baèng
caùc caùch thöùc nhö sau:

+ Theo hôi thôû, khoâng khí
vaøo qua phoåi seõ ñöôïc laøm
noùng vaø sau ñoù bay ra ngoaøi
seõ mang theo moät löôïng nhieät
cuûa cô theå.

+ Trao ñoåi nhieät do laøm
noùng lôùp khoâng khí saùt beà maët
da hay truyeàn qua quaàn aùo
laøm noùng lôùp khoâng khí ngoaøi.
Löôïng truyeàn nhieät naøy xaûy ra
döôùi hình thöùc daãn nhieät vaø
ñoái löu.
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+ Bay hôi moà hoâi treân beà
maët da vaø quaàn aùo. Khi coù
caûm giaùc noùng, cô quan ñieàu
chænh thaân nhieät seõ kích thích
tuyeán moà hoâi tieát moà hoâi laøm
öôùt beà maët da. Moà hoâi seõ bay
hôi vaøo khoâng khí vaø mang
theo noù löôïng nhieät hoaù hôi
nhaän töø da.

+ Trao ñoåi böùc xaï nhieät vôùi
caùc beà maët xung quanh. Beà
maët da (hay quaàn aùo treân
ngöôøi) luoân trao ñoåi nhieät böùc
xaï vôùi caùc beà maët khaùc ôû
xung quanh. Löôïng nhieät naøy
coù theå döông khi toång löôïng
nhieät phaùt xaï töø con ngöôøi nhoû
hôn toång löôïng nhieät haáp thuï
töø böùc xaï nhieät cuûa vaät bao
quanh vaø löôïng nhieät naøy coù
theå aâm trong tröôøng hôïp
ngöôïc laïi. Ñieàu naøy thaáy roõ
khi con ngöôøi ôû döôùi trôøi naéng
hay gaàn caùc nguoàn nhieät lôùn.

Vieäc trao ñoåi nhieät cuûa con
ngöôøi phuï thuoäc vaøo caùc yeáu
toá vaät lyù cuûa khoâng khí laø:
Nhieät ñoä, ñoä aåm, toác ñoä gioù vaø
nhieät ñoä böùc xaï cuûa caùc vaät
theå quanh mình. 

Cô theå con ngöôøi caûm thaáy
maùt meû, deã chòu khi thaân nhieät
ñöôïc giöõ vöõng. Töùc laø khi
löôïng nhieät trong ngöôøi sinh
ra vöøa caân baèng vôùi löôïng
nhieät trao ñoåi vôùi moâi tröôøng
khí. Caûm giaùc noùng böùc xaûy
ra khi löôïng nhieät cô theå sinh
ra khoâng toaû heát ra ngoaøi maø
phaûi söû duïng tôùi phöông thöùc
thoaùt moà hoâi ñeå traùnh thaân
nhieät taêng cao. Caûm giaùc laïnh
xaûy ra khi löôïng nhieät cô theå
sinh ra nhoû hôn löôïng nhieät
trao ñoåi vôùi moâi tröôøng.

- Vi khí haäu noùng laø khi laøm

cho con ngöôøi coù caûm giaùc
noùng. Vi khí haäu noùng coù taùc
haïi ñeán söùc khoûe do:

• Laøm cô theå ra moà hoâi
nhieàu, maát nöôùc vaø muoái.  

•  Say noùng (khi nhieät ñoä vaø
ñoä aåm cuûa khoâng khí cao),
nhieät ñoä cô theå taêng, meät moûi
ñau ñaàu, khaùt nöôùc, maïch vaø
nhòp thôû taêng...

• Co giaät: thöôøng xaûy ra khi
lao ñoäng theå löïc naëng trong
ñieàu kieän noùng (cô theå maát
nhieàu moà hoâi vaø muoái).

• Cô theå deã bò maéc caùc
beänh tim maïch, ngoaøi da,
beänh ñöôøng tieâu hoùa... 

Vaäy thoâng soá naøo laø thoâng
soá ñaùnh giaù vi khí haäu noùng
hay laïnh cho ngöôøi lao ñoäng?
Do caûm giaùc noùng hay laïnh laø
keát quaû cuûa taùc ñoäng ñoàng
thôøi cuûa 4 yeáu toá noùi ôû treân
neân caùc nhaø nghieân cöùu y hoïc
lao ñoäng ñaõ ñöa ra caùc caùch
ñaùnh giaù caûm giaùc nhieät cuûa
con ngöôøi nhö sau:

Trong ñieàu kieän moâi tröôøng
coù böùc xaï nhieät ñaùng keå, caùc
nhaø khoa hoïc Myõ ñöa ra caùch
ñaùnh giaù thoâng qua chæ soá
Nhieät tam caàu WBGT.

Coâng thöùc tính Nhieät ñoä
tam caàu nhö sau:
WBGT = 0,7 x Tö+ 0,2 x Tc+0,1 x Tk

Trong ñoù: Tö – Nhieät ñoä
caàu öôùt cuûa khoâng khí (0C).

Tk - Nhieät ñoä caàu khoâ cuûa
khoâng khí (0C).

Tc - Nhieät ñoä caàu ñen cuûa
khoâng khí (0C) laø nhieät ñoä
khoâng khí trong taâm khoái caàu
ñöôøng kính 15 cm, baèng ñoàng
moûng, roãng, kín, coù maët ngoaøi
ñen tuyeät ñoái ñaët taïi nôi caàn ño.

Nhìn vaøo coâng thöùc ta seõ

thaáy: Khi böùc xaï nhieät raát nhoû,
thì Tc ≈ Tk, WBGT chæ coøn phuï
thuoäc vaøo nhieät ñoä vaø ñoä aåm
cuûa khoâng khí. Vaän toác gioù
khoâng coù taùc duïng, aûnh
höôûng gì tröïc tieáp trong chæ
tieâu WBGT. Vì theá, chæ tieâu
naøy nhìn chung khoâng phaûn
aùnh saùt ñöôïc taùc ñoäng ñoàng
thôøi cuûa vi khí haäu leân caûm
giaùc nhieät cuûa ngöôøi lao ñoäng
ôû nhöõng nôi böùc xaï nhieät nhoû
khoâng ñaùng keå.

Theo TCVN 5508 – 1991,
nhieät ñoä hieäu duïng ñöôïc duøng
ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng ñoàng
thôøi cuûa nhieät ñoä, ñoä aåm vaø
toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa
khoâng khí khi böùc xaï nhieät
nhoû, khoâng ñaùng keå tôùi caûm
giaùc nhieät cuûa con ngöôøi.
Phöông phaùp ñaùnh giaù nhieät
ñoä hieäu duïng laø phöông phaùp
sinh lyù vì noù döïa treân caùc chæ
tieâu veà sinh lyù vaø caûm giaùc
chuû quan cuûa con ngöôøi.
Phaïm vi nhieät ñoä hieäu duïng
naèm trong khoaûng 0 – 480C
vaø ñöôïc tính theo coâng thöùc:

Thd= 0,5(T0K + T0
ư) - 1,94  

Trong ñoù:
T0K: Nhieät ñoä caàu khoâ cuûa

khoâng khí (0C).
T0ö: Nhieät ñoä caàu öôùt  cuûa

khoâng khí (0C).
v: Toác ñoä gioù (m/s).
Coâng thöùc naøy phaûn aùnh raát

trung thöïc caûm giaùc nhieät cuûa
con ngöôøi thay ñoåi ñoàng ñieäu
vôùi caùc thoâng soá cuûa vi khí
haäu trong khoaûng thöôøng gaëp.
Trong cuøng moät ñieàu kieän
nhieät ñoä vaø ñoä aåm, caûm giaùc
maùt tôùi raát nhanh khi taêng toác
ñoä luoàng gioù thoåi maùt. Khi
taêng toác ñoä gioù töø 0 tôùi 0,5 m/s
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thì nhieät ñoä hieäu duïng Thd
giaûm 1,4 ñoä; nhöng khi taêng
toác ñoä gioù tôùi 1,5 m/s thì Thd
giaûm tôùi 2,4 ñoä.

Nhöõng nghieân cöùu ñoái vôùi
ngöôøi Vieät Nam cho keát quaû:
Vuøng oân hoøa deã chòu cuûa
ngöôøi Vieät Nam khi lao ñoäng
nheï veà muøa heø Thd = 23,270

vaø muøa ñoâng Thd = 20,250

trong ñoù deã chòu nhaát laø 250

veà muøa heø vaø 230 veà muøa
ñoâng. Giaù trò giôùi haïn giöõa
noùng vaø khoâng noùng cuûa
ngöôøi lao ñoäng nheï trong moâi
tröôøng böùc xaï nhieät nhoû
khoâng ñaùng keå nghieân cöùu
ñöôïc laø 270. 

Töø ñaây coù theå suy dieãn loâ-
gic ra laø: Trong ñieàu kieän vi
khí haäu coù nhieät ñoä hieäu duïng
ôû möùc 270 thì neáu lao ñoäng
naëng hay moâi tröôøng coù böùc
xaï nhieät ñaùng keå thì ngöôøi lao
ñoäng chaéc chaén cuõng coù caûm
giaùc noùng. 

Vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp
choáng noùng laø raát caàn thieát vaø
laø moät trong nhöõng giaûi phaùp
caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng hay
ñöôïc yeâu caàu. Trong nhieàu
naêm qua ñaõ coù nhieàu nghieân
cöùu ñeå xaùc ñònh nhu caàu vaø
quy moâ cuûa giaûi phaùp choáng
noùng trong caùc tænh phía Nam.
Töø nhöõng thaäp kyû 80, moät
nghieân cöùu thoáng keâ soá lieäu khí
haäu ngoaøi trôøi töøng giôø moät
trong 10 naêm cuûa toaøn khu vöïc
phía Nam ñaõ cho ra keát quaû
ñaùng löu yù  laø:  cho duø toå chöùc
thoâng gioù toát tôùi möùc nhieät ñoä
vaø ñoä aåm khoâng khí trong nhaø
baèng vôùi ngoaøi trôøi thì trung
bình haøng naêm vaãn coù 5.800 -
6.000 giôø (chieám 68.5% thôøi
gian trong naêm) caùc thoâng soá

khoâng khí naèm ngoaøi khaû naêng
taïo caûm giaùc maùt meû, deã chòu
cho ngöôøi lao ñoäng nheï. Vaø
trong ñoù coù khoaûng 1.600 -
2.000 giôø caùc thoâng soá cuûa
khoâng khí taïo caûm giaùc noùng
cho ngöôøi lao ñoäng neáu khoâng
coù gioù. Taát caû soá giôø naøy ñeàu
thuoäc vaøo caùc buoåi tröa trong
naêm (Trung bình 4 giôø moãi
ngaøy). Keát quaû naøy phuø hôïp
vôùi thöïc teá. Haàu heát thôøi gian
trong ca ngaøy, ngöôøi lao ñoäng
coù nhu caàu phaûi duøng quaït thoåi
maùt vaøo vò trí laøm vieäc, cho duø
laø laøm vieäc nheï. Taát nhieân
nhöõng ngöôøi lao ñoäng trung
bình hay lao ñoäng naëng, lao
ñoäng trong caùc choã coù thieát bò
hay maùi nhaø noùng coøn caàn coù
quaït thoåi maùt nhieàu hôn.

Trong nhöõng naêm 2010 -
2013, keát quaû khaûo saùt vi khí
haäu trong 20 doanh nghieäp
khu vöïc phía Nam thuoäc caùc
ngaønh: Cheá bieán haït ñieàu;
goám söù; xay saùt luùa gaïo; cheá
bieán saûn phaåm töø traùi döøa ôû
caùc tænh An Giang, Vónh Long,
Long An, Bình Döông, Bình
Phöôùc, taïi caùc vò trí coù coâng
nhaân laøm vieäc trong nhaø,
khoâng gaàn nguoàn nhieät cho
thaáy, maëc duø coù ít ñieåm ño coù
nhieät ñoä cao vöôït tieâu chuaån
veä sinh lao ñoäng cho pheùp laø
320C nhöng haàu heát caùc ñieåm
ño coù nhieät ñoä hieäu duïng cao
vöôït möùc Thd = 270. Ñieàu ñoù
chöùng minh yeâu caàu caûi thieän
ñieäu kieän lao ñoäng – choáng
noùng hieän nay vaãn chöa ñaùp
öùng ñöôïc nhu caàu thöïc teá saûn
xuaát ñaët ra.

Hieän nay ôû caùc nhaø maùy,
ngoaøi caùc bieän phaùp thoâng
thoaùng nhaø xöôûng,  thì giaûi

phaùp choáng noùng thöôøng
ñöôïc söû duïng laø boá trí quaït
thoåi maùt cuïc boä cho ngöôøi lao
ñoäng. Quaït thoåi maùt laø loaïi
quaït höôùng truïc, guoàng caùnh
goàm coù 4 caùnh ñöôøng kính
500 ~ 600 mm quay vôùi toác ñoä
960 V/ph. Quaït thoåi maùt coù
hai loaïi: coù coå quay vaø khoâng
coù coå quay. 

Loaïi quaït khoâng coù coå quay
laø loaïi quaït höôùng truïc laép
treân chaân ñöùng cao khoaûng
1,2m vaø luoân luoân thoåi theo
moät höôùng coá ñònh. Khi muoán
ñoåi höôùng, ngöôøi ta phaûi xoay
toaøn boä thaân quaït. Coâng suaát
ñieän cuûa quaït laø 370W (½
HP). Toác ñoä gioù trung bình ôû
ngay sau guoàng caùnh ño ñöôïc
laø 2 ~ 3 m/s. Khi boá trí thoåi
maùt caùch ngöôøi coâng nhaân
khoaûng 5~4m, vaän toác gioù ño
ñöôïc 0,8~0,5m/s ôû nôi maïnh
nhaát. Ñaây laø loaïi quaït höôùng
truïc, guoàng caùnh coù 04 caùnh.

Hình 1.  Loaïi quaït truïc thöôøng
ñöôïc duøng ñeå thoåi maùt cuïc

boä - choáng noùng

Trao đ�i - Bàn lu�n

Taïp chí Hoaït ñoäng KHCN An toaøn - Söùc khoûe & Moâi tröôøng lao ñoäng, Soá 4,5&6-2013116



Khi quaït laøm vieäc, quaït thoåi ra
luoàng gioù mang caùc phaàn töû
chaûy theo chieàu xoaùy troân oác
doïc truïc luoàng vaø caøng ra xa
caøng môû roäng tieát dieän ngang
luoàng do hieäu öùng hoøa troän cuûa
khoâng khí xung quanh vôùi
khoâng khí trong luoàng vaø hieäu
öùng ly taâm do caùc phaàn töû
khoâng khí trong luoàng chòu taùc
ñoäng töø löïc quay cuûa caùnh
quaït. Goùc môû cuûa luoàng coù theå
roäng tôùi 440. Vaän toác khoâng khí
taïi caùc maët caét ngang luoàng
giaûm daàn theo chieàu ñi xa khoûi
quaït vaø coù xu höôùng khoâng
ñeàu treân toaøn maët caét, lôùn nhaát
ôû giöõa luoàng vaø giaûm daàn veà
phía ngoaøi bieân. Loaïi quaït naøy
thöôøng duøng thoåi maùt cho töøng
ngöôøi hay töøng nhoùm ngöôøi
laøm vieäc trong khoâng gian
noùng. Quaït huùt gioù taïi choã vaø
thoåi ñeå taêng toác ñoä gioù cho
vuøng sau quaït. Veà lyù thuyeát, thì
vieäc söû duïng quaït thoåi maùt seõ
laøm giaûm ñöôïc nhieät ñoä hieäu
duïng xuoáng vì taêng toác ñoä gioù
vaø laøm taêng khaû naêng bay moà
hoâi treân da. Treân thöïc teá, khi boá
trí quaït thoåi maùt cuïc boä seõ laøm
ngöôøi lao ñoäng coù caûm giaùc
“maùt hôn”, “deã chòu hôn” maëc
duø coù theå nhieät ñoä hieäu duïng
vaãn coøn cao hôn 270. Nhöng
khi taêng toác ñoä gioù leân treân 2
m/s thì seõ gaây caûm giaùc khoâng
deã chòu do cheânh leäch aùp löïc
khoâng khí treân hai nöûa thaân
ngöôøi, ngöôøi ñöùng tröôùc gioù seõ
sôùm thaáy meät do maát moà hoâi
nhieàu.

Quaït thoåi maùt coù coå quay laø
loaïi quaït coù cô caáu ñoåi höôùng
thoåi lieân tuïc vôùi goùc quay 900,
toác ñoä ñoåi höôùng khoaûng 3

laàn/phuùt. Loaïi quaït naøy duøng ñeå thoåi maùt cho nhoùm coâng nhaân
laøm vieäc gaàn nhau vì vuøng queùt cuûa luoàng gioù roäng hôn. Chuùng
khoâng taïo caûm giaùc khoù chòu cho coâng nhaân khi toác ñoä gioù cao
hôn 2m/s  vì luoàng gioù  tôùi ngöôøi coâng nhaân laø khoâng lieân tuïc.
Tuy nhieân, chuùng laïi raát mau hö hoûng, khoâng phuïc hoài ñöôïc cô
caáu quay vaø quaït laïi trôû thaønh quaït khoâng coù coå quay.

Moät bieän phaùp khaùc cuõng ñang ñöôïc duøng ôû moät soá nôi laø
thoåi maùt baèng quaït phun söông. Bieän phaùp naøy laø boá trí caùc voøi
phun nöôùc thaønh söông treân mieäng thoåi ra cuûa quaït. Nöôùc saïch
ñöôïc bôm cao aùp phun thaønh caùc haït söông nhoû li ti vaøo khoâng
khí. Caùc haït nöôùc nhoû seõ bay hôi vaøo khoâng khí laøm giaûm nhieät
ñoä (vaø taêng ñoä aåm) khoâng khí. Nhöng hieäu öùng lôùn nhaát laïi laø
khi caùc haït nöôùc baùm vaøo maët da vaø bay hôi thu nhieät cuûa da,
taïo caûm giaùc maùt raát roõ reät. Löôïng phun cuûa caùc voøi phun ñang
coù hieän nay khoaûng 2,5~3 lít/h. Treân moãi quaït thöôøng boá trí
khoaûng 04 voøi phun vôùi löôïng söông taïo ra 10~12 l/h. Loaïi quaït
naøy coù löôïng söông phun khaù ñoàng ñeàu, mòn, deã söû duïng vaø
söûa chöõa. Caøng duøng nhieàu voøi phun thì chi phí caøng giaûm vì
tieát kieäm tieàn mua bôm nöôùc vaø boä loïc nöôùc.

Tuy nhieân, giaûi phaùp naøy chæ toát cho vieäc thoåi maùt cuïc boä cho
moät soá vò trí trong nhaø xöôûng, ôû nôi coù ñoâng coâng nhaân tuï taäp
hay thöôøng xuyeân laøm vieäc. Ñoái vôùi caùc loaïi nhaø xöôûng coù raát
ñoâng coâng nhaân laøm vieäc coá ñònh thì laïi phaûi coù giaûi phaùp khaùc
nhö toå chöùc thoâng gioù xuyeân phoøng, toå chöùc thoâng gioù baèng
khoâng khí coù laøm maùt tröôùc...

Caùc tænh phía Nam naèm trong vuøng nhieät ñôùi – gioù muøa, nhieät
ñoä khoâng khí vaø böùc xaï nhieät töø maët trôøi cao, nhu caàu choáng
noùng raát cao, thöôøng xuyeân vaø quanh naêm. Trong tình hình khí
haäu ñang bieán ñoåi theo xu höôùng noùng daàn leân, thì nhu caàu
choáng noùng cho ngöôøi lao ñoäng maõi laø caàn thieát, mang tính thôøi
söï trong caùc hoaït ñoäng caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng cho ngöôøi
lao ñoäng.

Hình 2.  Voøng phun söông gaén treân quaït thoåi maùt.
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